THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA

 SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH VĨNH LONG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1943/QĐ-UBND ngày  20 tháng 8 năm 2009  của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

PHẦN I:  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA  SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH VĨNH LONG

	Stt
	Tên thủ tục hành chính


	Ghi chú

	I.  Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
	

	1
	Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
	

	2
	Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
	

	3
	Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
	

	4
	Đăng ký họat động Địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
	

	5
	Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
	

	6
	Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
	

	7
	Đăng ký thay đổi sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
	

	8
	Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
	

	9
	Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
	

	10
	Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh theo quyết định của Toà án đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
	

	11
	Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
	

	12
	Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh do mất, cháy… đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
	


	13
	Giải thể doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
	

	14
	Chấm dứt hoạt động chi nhánh kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
	

	15
	Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
	

	16
	Chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
	

	17
	Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)
	

	18
	Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)
	

	19
	Đăng ký họat động văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)
	

	20
	Đăng ký họat động Địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)
	

	21
	Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)
	

	22
	Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)
	

	23
	Đăng ký  tăng vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)
	

	24
	Đăng ký thay chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)
	

	25
	Đăng ký thay đổi danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)
	

	26
	Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)
	

	27
	Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)
	

	28
	Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh theo quyết định của Toà án đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)
	

	29
	Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)
	

	30
	Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh do mất, cháy… đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)
	

	31
	Giải thể doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
	

	32
	Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)
	

	33
	Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên
	

	34
	Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên
	

	35
	Đăng ký họat động văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên
	

	36
	Đăng ký họat động Địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên
	

	37
	Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên
	

	38
	Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên
	

	39
	Đăng ký  tăng vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên
	

	40
	Đăng ký  giảm vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên
	

	41
	Đăng ký thay đổi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên
	

	42
	Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên
	

	43
	Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên
	

	44
	Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh theo quyết định của Toà án đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên
	

	45
	Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên
	

	46
	Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh do mất, cháy… đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên
	


	47
	Giải thể doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên
	

	48
	Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên
	

	49
	Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty  cổ phần
	

	50
	Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty cổ phần
	

	51
	Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty cổ phần
	

	52
	Đăng ký họat động Địa điểm kinh doanh đối với công ty cổ phần
	

	53
	Thông báo cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên đối với công ty cổ phần
	

	54
	Thông báo về người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức đối với công ty cổ phần
	

	55
	Thông báo gia hạn họp thường niên Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần
	

	56
	Đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát việc triệu tập và họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần
	

	57
	Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty cổ phần
	

	58
	Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty cổ phần
	

	59
	Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với công ty cổ phần
	

	60
	Đăng ký giảm  vốn điều lệ đối với công ty cổ phần
	

	61
	Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần
	

	62
	Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty cổ phần
	

	63
	Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty cổ phần
	

	64
	Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh theo quyết định của Toà án đối với công ty cổ phần
	

	65
	Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty cổ phần
	

	66
	Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh do mất, cháy… đối với công ty cổ phần
	

	67
	Giải thể doanh nghiệp đối với công ty cổ phần
	

	68
	Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty cổ phần
	

	69
	Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty hợp danh
	

	70
	Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty hợp danh
	

	71
	Đăng ký họat động văn phòng đại diện đối với công ty hợp danh
	

	72
	Đăng ký họat động Địa điểm kinh doanh đối với công ty hợp danh
	

	73
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (bị hư hỏng)
	

	74
	Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty hợp danh
	

	75
	Đăng ký tăng, giảm vốn  đối với công ty hợp danh
	

	76
	Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh
	

	77
	Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty hợp danh
	

	78
	Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty hợp danh
	

	79
	Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh theo quyết định của Toà án đối với công ty hợp danh
	

	80
	Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty hợp danh
	

	81
	Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh do mất, cháy… đối với công ty hợp danh
	

	82
	Giải thể doanh nghiệp đối với công ty hợp danh
	

	83
	Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty hợp danh
	

	84
	Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân
	

	85
	Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với doanh nghiệp tư nhân
	

	86
	Đăng ký họat động văn phòng đại diện đối với doanh nghiệp tư nhân
	

	87
	Đăng ký họat động Địa điểm kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân
	

	88
	Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân
	

	89
	Đăng ký tăng giảm vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân
	

	90
	Bán doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân
	

	91
	Cho thuê doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân
	

	92
	Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với doanh nghiệp tư nhân
	

	93
	Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân
	

	94
	Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh theo quyết định của Toà án đối với doanh nghiệp tư nhân
	

	95
	Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân
	

	96
	Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh do mất, cháy… đối với doanh nghiệp tư nhân
	

	97
	Giải thể doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân
	

	98
	Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân
	

	99
	Chia công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên
	

	100
	Tách công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên
	

	101
	Sáp nhập các công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên
	

	102
	Hợp nhất các công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên
	

	103
	Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên
	

	104
	Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên thành công ty cổ phần
	

	105
	Chia công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên
	

	106
	Tách công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên
	

	107
	Sáp nhập các công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên
	

	108
	Hợp nhất các công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên
	

	109
	Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên
	

	110
	Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên thành công ty cổ phần
	

	111
	Chia công ty cổ phần
	

	112
	Tách công ty cổ phần
	

	113
	Sáp nhập công ty cổ phần
	

	114
	Hợp nhất các công ty cổ phần
	

	115
	Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên
	

	116
	Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên
	

	117
	Chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên 
	

	118
	Chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên
	

	119
	Đăng ký họat động Địa điểm kinh doanh đối với công ty nhà nước
	

	120
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty nhà nước diện  (khi mất) 
	

	121
	Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh theo quyết định của Toà án đối với công ty nhà nước
	

	122
	Đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học, công nghệ đối với tổ chức khoa học công nghệ tự trang trải kinh phí
	

	123
	Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của tổ chức khoa học, công nghệ đối với tổ chức khoa học công nghệ tự trang trải kinh phí
	

	124
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học, công nghệ đối với tổ chức khoa học công nghệ tự trang trải kinh phí
	

	125
	Chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên
	

	126
	Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty nhà nước
	

	127
	Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty nhà nước
	

	128
	Đăng ký đổi tên công ty nhà nước
	

	129
	Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với  công ty nhà nước
	

	130
	Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với công ty nhà nước
	

	131
	Đăng ký giảm  vốn điều lệ đối với công ty nhà nước 
	

	132
	Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty nhà nước 
	

	133
	Đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với công ty nhà nước
	

	134
	Đăng ký lập ngân hàng trong nước: Theo quy định của pháp luật thì đăng ký lập ngân hàng trong nước theo mô hình công ty cổ phần

	

	135
	Đăng ký lập ngân hàng liên doanh
	

	136
	Đăng ký lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài
	

	137
	Đăng ký lập công ty tài chính
	

	138
	Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với tổ chức tín dụng
	

	139
	Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với tổ chức tín dụng
	

	140
	Đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký kinh doanh đối với tổ chức tín dụng
	

	II.  Lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài
	

	1
	Đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài (có thẩm tra)
	

	2
	Đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài (không qua thẩm tra)
	

	3
	Đăng ký lại của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư
	

	4
	Đăng ký đổi giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư
	

	5
	Chuyển đổi doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có từ 2 chủ sở hữu trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 
	

	6
	Chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do một tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài đầu tư thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
	

	7
	Chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại
	

	III.  Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam
	

	1
	Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện
	

	2
	Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và  thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện
	

	3
	Thành lập chi nhánh gắn với cấp Giấy chứng nhận đầu tư
	

	4
	Thành lập doanh nghiệp gắn với cấp Giấy chứng nhận đầu tư
	

	5
	Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư trong nước trong trường hợp không  gắn với cấp Giấy chứng nhận đầu tư
	


	6
	Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư trong nước không  cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh
	

	7
	Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư 
	

	8
	Thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư 
	

	9
	Đăng ký  điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư
	

	10
	Tạm ngừng thực hiện dự án đầu tư 
	

	11
	Giản tiến độ thực hiện dự án đầu tư 
	

	12
	Chuyển nhượng dự án đầu tư 
	

	13
	Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư 
	

	V.  Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã
	

	1
	Đăng ký thành lập Hợp tác xã
	

	2
	Đăng ký thành lập Liên hiệp Hợp tác xã
	

	3
	Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc Hợp tác xã
	

	4
	Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc Hợp tác xã (Trường hợp hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc Hợp tác xã tại tỉnh , thành phố khác với nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính)
	

	5
	Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc Hợp tác xã (Trường hợp hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc Hợp tác xã ở nước ngoài)
	

	6
	Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của hợp tác xã
	

	7
	Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã
	

	8
	Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh
	

	9
	Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác
	

	10
	Đăng ký đổi tên hợp tác xã
	

	11
	Đăng ký đổi số lượng xã viên
	

	12
	Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, danh sách ban quản trị, ban kiểm soát hợp tác xã
	

	13
	Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, danh sách ban quản trị, ban kiểm soát hợp tác xã (Trường hợp là người duy nhất có chứng chỉ hành nghề đối với hợp tác xã kinh doanh ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề)
	

	14
	Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã
	

	15
	Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã (Trường hợp giảm vốn điều lệ đối với hợp tác xã kinh doanh ngành nghề phải có vốn pháp định)
	

	16
	Đăng ký điều lệ hợp tác xã sửa đổi
	

	17
	Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia
	

	18
	Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã tách
	

	19
	Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã hợp nhất
	

	20
	Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã sáp nhập
	

	21
	Thông báo tạm ngừng hoạt động hợp tác xã
	

	22
	Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể bắt buộc)
	

	23
	Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)
	

	24
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (khi mất) 
	

	25
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (bị hư hỏng) 
	

	26
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (bị hư hỏng)
	

	27
	Giải thể hợp tác xã 
	

	VI
	Lĩnh vực Đầu tư công.
	

	1
	Thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh (tổng mức đầu tư trên 7 tỷ đồng, thuộc nhóm C) 
	

	2
	Thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình từ nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh (thuộc nhóm B) 
	

	3
	Thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh (thuộc nhóm A) 
	

	4
	Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình từ nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh 
	

	5
	Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình từ nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh
	

	6
	Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình từ nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư  
	

	VII
	Lĩnh vực đấu thầu
	

	1
	 Thủ tục thẩm định kết quả đấu thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu nguồn vốn NSNN thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh 
	

	2
	 Thủ tục thẩm định kết quả đấu thầu (áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp dự án đầu tư từ nguồn NSNN thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh. 
	

	3
	Thủ tục thẩm định hồ sơ mời thầu xây dựng công trình từ nguồn vốn NSNN thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh 
	


PHẦN II : NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
TỈNH VĨNH LONG

I. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp:
1. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân).
- Trình tự thực hiện :
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 



Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

- Khi đến nộp hồ sơ, chủ sở hữu công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: 

• Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Mẫu phụ lục I-4) (bản chính).
• Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (Theo phụ lục I)(bản chính).
• Giấy chứng minh thư của chủ sở hữu công ty (1 bản sao có công chứng); 

• Dự thảo điều lệ công ty trách nhhiệm hữu hạn một thành viên đối với một cá nhân.
• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.


Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ doanh nghiệp (hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty) hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận. 
Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế; con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ. 


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước .
- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ  gồm:


• Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Mẫu phụ lục I-4) (bản chính); 


• Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (Theo phụ lục I)(bản chính); 


• Giấy chứng minh thư của chủ sở hữu công ty (1 bản sao có công chứng);
• Dự thảo điều lệ công ty trách nhhiệm hữu hạn một thành viên đối với một cá nhân. 


+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 
- Thời hạn giải quyết:
05 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện:
Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh và phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế; Con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.
-  Lệ phí: Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 200.000đ/1 lần (Theo quy định tại Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long).   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 
:
+ Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Mẫu phụ lục I-4) theo quy định tại Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (Theo phụ lục I) theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.  

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH, ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.
+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.
+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Phụ Lục I-4
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh.........................
Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa).............................................Nam/Nữ:.....:...
Chức danh:...............................................................

Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:............................Quốc tịch:................................

Chứng minh nhân dân số:.......................................................................................
Ngày cấp: ....../......./.....Cơ quan cấp: .....................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.....................................
Số giấy chứng thực cá nhân:..................................................................................
Ngày cấp: ....../......./.....Cơ quan cấp: .....................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................
Chỗ ở hiện tại: ........................................................................................................
Điện thoại: ........................ Fax: .......................................

Email: .......................... Website: .....................................

Đại diện theo pháp luật của công ty

Đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên với nội dung sau:

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)......................................
.................................................................................................................................

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):    ...............................................
.................................................................................................................................
Tên công ty viết tắt (nếu có):...................................................................................
2 Tên chủ sở hữu: (ghi bằng chữ in hoa)................................................................
.................................................................................................................................
Đối với chủ sỡ hữu là cá nhân:

Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:.................Quốc tịch:...........................................
Chứng minh nhân dân số:.......................................................................................
Ngày cấp: ....../......./.....Cơ quan cấp: .....................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):......................................
Số giấy chứng thực cá nhân:...................................................................................
Ngày cấp: ....../......./.....Cơ quan cấp: .....................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................
Chỗ ở hiện tại: ........................................................................................................
Điện thoại: ........................ Fax: .......................................

Email: .......................... Website: .....................................

Đối với chủ sở hữu là tổ chức chức:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập số:.............................
Do:....................................................................................cấp ngày:...../....../.......... 

Địa chỉ trụ sở chính:................................................................................................
Điện thoại:........................... Fax:.................................

Email:.................................. Website:...............................

Mô hình tổ chức công ty (Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty):.........................
3. Địa chỉ trụ sở chính: ............................................. ..............................................
Điện thoại: ........................... Fax: ...............................

Email: .................................. Website: .............................

4. Ngành, nghề kinh doanh: 

	STT
	Tên ngành
	Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

	
	
	

	
	
	


5. Vốn điều lệ: .............................................................
6. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định):...........

7. Tên, địa chỉ chi nhánh:

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
9. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: 

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
10. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Tôi cam kết:

- Không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp;

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty;

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.

......, ngày...... tháng....... năm.......

 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Ký và ghi rõ họ tên)

Kèm theo giấy đề nghị đăng ký kinh doanh:

- ..............

- ..............

PHỤ LỤC I

(Ban hành kèm theo TTLT số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29 tháng 07 năm 2008)
BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

(Của ……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….)
	STT
	Các chỉ tiêu thông tin trong Tờ kai đăng ký thuế

	1
	Địa chỉ nhận thông báo thuế:
Số nhà, đường phố, thôn, xã hoặc hòm thư bưu điện: ………………………

………………………………………………………………………………………..
Tỉnh/thành phố …………………………………………………………………….
Quận/Huyện …………………………………………………………………………

Điện thoại ………………………….. Fax: ………………………………………

Email ………………………………………………….

	2
	Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh: …………/…………./………………….

	3
	Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh (Đánh dấu X)

Hạch toán độc lập 

 

Hạch toán phụ thuộc

 



	4
	Năm tài chính (ngày, tháng đầu niên độ kế toán đến ngày, tháng cuối niên độ kế toán theo năm dương lịch)

Áp dụng từ ngày ……………………… đến ngày ……………………………

	5
	Tổng số lao động (dự kiến tại thời điểm đăng ký)

	6
	Đăng ký xuất khẩu (Có/không): ……………………………………………….

	7
	Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai)

…………… …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

	8
	Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)
Tên đơn vị chủ quản: ………………………………………………………………

Địa chỉ trị sở chính: ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Tỉnh/thành phố: ………………………… Quận/Huyện: …………………………

Mã số doanh nghiệp: ………………………………………………………………

	9
	Các loại thuế phải nộp (Nếu có thì đánh dấu X)

Giá trị gia tăng

 

Tiêu thụ đặc biệt 

 

Thuế xuất khẩu, nhập khẩu

 

Tài nguyên

 

Thu nhập doanh nghiệp

 

Môn bài

 

Tiền thuê đất

 

Phí, lệ phí

 

Thu nhập cá nhân

 

Khác

 



	10
	Thông tin về các đơn vị có liên quan (nếu có thì đánh dấu X)

Có đơn vị thành viên

 

Có văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp trực thuộc

 

Có đơn vị trực thuộc

 

Có hợp đồng với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài 

 



	11
	Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (Nếu có thì đánh dấu X)

Sáp nhập doanh nghiệp

 

Hợp nhất doanh nghiệp

 

Tách doanh nghiệp

 

Chia doanh nghiệp

 




 
	Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi:
- Mục lục ngân sách: cấp: …… chương …….. loại: ……….. khoản: ………
- Mã ngành nghề kinh doanh chính:

- Phương pháp tính thuế GTGT:

khấu trừ        trực tiếp trên GTGT                trực tiếp trên doanh số            

khoán                        không phải nộp thuế GTGT                

- Chi tiết mã loại hình kinh tế:

- Nơi đăng ký nộp thuế: 

- Khu vực kinh tế:

Kinh tế nhà nước         kinh tế có vốn ĐTNN                  kinh tế tập thể        

Kinh tế cá thể                   kinh tế tư nhân                   

  

Ngày kiểm tra tờ khai: …./…../…..
Người kiểm tra 
(ký, ghi rõ họ tên)

 




 Ghi chú: Nếu là chi nhánh doanh nghiệp, khi làm thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế tại Bộ phận một cửa liên thông, nơi đóng trụ sở chính, chi nhánh doanh nghiệp phải tự kê khai mã số 13 số của chi nhánh vào dòng “Mã số doanh nghiệp” trong Đơn Đăng ký kinh doanh, đồng thời bắt buộc phải kê khai vào Phụ lục 01 “Bản kê khai thông tin ĐKT” ô số 8 thông tin về đơn vị chủ quản.

2. Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân).

- Trình tự thực hiện:   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, chủ sở hữu phải nộp các giấy tờ sau đây:

+ Thông báo lập chi nhánh (Mẫu phụ lục III-1) (bản chính).
+ Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 02-ĐK-TCT); 
+ Giấy chứng minh thư của người đứng đầu chi nhánh (1 bản sao có công chứng).
+ Sao y điều lệ công ty (nếu chi nhánh thuộc sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu tự sao y).
+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp và thông báo mã số thuế trực thuộc.
+ Quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu; Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.
+ Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.
• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai.
• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.
· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

 Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế chi nhánh,  con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ doanh nghiệp (hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty) hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.
Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế chi nhánh, con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  

- Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm:


· Thông báo lập chi nhánh (Mẫu phụ lục III-1) (bản chính);   

· Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 02-ĐK-TCT);   

· Giấy chứng minh thư của người đứng đầu chi nhánh (1 bản sao có công chứng);   

· Sao y điều lệ công ty (nếu chi nhánh thuộc sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu tự sao y);   

· Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp và thông báo mã số thuế trực thuộc ;   

· Quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu; Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;   

· Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh;   

 
+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 
- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện: Cá nhân.  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế chi nhánh, con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu .

- Lệ phí: 
 


Phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 20.000đ/lần. Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:    

+ Thông báo lập chi nhánh (Mẫu phụ lục III-1) (bản chính)  Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.     

+ Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 02-ĐK-TCT) theo Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế.   

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày  29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh; 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;
+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;

+ Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế;

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Phụ lục III-1
	TÊN DOANH NGHIỆP

Số: ...................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*******


THÔNG BÁO LẬP CHI NHÁNH

Kính gửi: Phòng Đăng ký Kinh doanh......................
1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...............................................................
Do: ........................................................................ Cấp ngày: ...../......../.................

Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................
.................................................................................................................................
Điện thoại: ............................. Fax: ........................................................................
Email: ............................... Website: .......................................................................
Ngành, nghề kinh doanh:........................................................................................
……………………………………………………………………………………………...
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)

..............................................................................Nam/Nữ:.....:..............................

Sinh ngày:...../...../........Dân tộc:.....................................Quốc tịch:.........................

Chứng minh nhân dân số: ......................................................................................

Ngày cấp: ......../...../.....Cơ quan cấp: .....................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.....................................
Số giấy chứng thực cá nhân:...................................................................................
Ngày cấp:......../...../......Cơ quan cấp:......................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................
Chỗ ở hiện tại:.........................................................................................................
Đăng ký lập chi nhánh với nội dung sau:
1. Tên chi nhánh: (ghi bằng chữ in hoa) ..............................................

Địa chỉ chi nhánh: ............................................................
Điện thoại: ...................... Fax: .........................................

Email: ............................ Website: ........................................

2. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh:

	STT
	Tên ngành
	Mã ngành (theo phân ngành kinh tế
 quốc dân)

	
	
	

	
	
	


3. Họ tên người đứng đầu chi nhánh: .............................................Nam/Nữ:.....:...
Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ................................Quốc tịch:.........................

Chứng minh nhân dân số: ......................................................................................

Ngày cấp: ....../......./.....Cơ quan cấp: .....................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.....................................

Số giấy chứng thực cá nhân:..................................................................................

Ngày cấp:....../......./......Cơ quan cấp:.....................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...........................................................................
……………………………………………………………………………………………...
Chỗ ở hiện tại: ........................................................................................................
……………………………………………………………………………………………...
4. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh:

............................................. ..............................................................................
............................................. ..............................................................................
Doanh nghiệp cam kết:

- Trụ sở chi nhánh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp;

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo lập chi nhánh này.

	......, ngày ....... tháng ........ năm.......

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Kèm theo thông báo:

- ............

- ............

- ............


[image: image1.emf] 1. Tên chính thức  2. Tên giao dịch (nếu có)

3a. Số nhà, đường phố, thôn xã:

3b. Tỉnh/Thành phố: 

3c. Quận/Huyện:

 3. Địa chỉ trụ sở

3d. Điện thoại:                                           /  Fax:

4a. Số nhà, đường phố, thôn xã hoặc hòm thư bưu điện:

4b. Tỉnh/Thành phố:

4c. Quận/Huyện:

 4. Địa chỉ nhận thông báo thuế

4d. Điện thoại:                                    / Fax:              

      E-Mail:

 5a. Số quyết định:             

 5b. Ngày thành lập:   .../...../.........

 5c. Cơ quan ra quyết định:

 5. Quyết định thành lập

6a. Số :     

6b. Ngày cấp:      ...../......./.........    

 6c. Cơ quan cấp:

 6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

11a. Nguồn vốn NSNN:                                     Tỷ trọng:       %

11c. Nguồn vốn khác:                                         Tỷ trọng:       %

 11. Vốn điều lệ

11b. Nguồn vốn nước ngoài:        Tỷ trọng:       %   

12a. Số: Tại:

12b. Số: Tại:

 12. Tài khoản ngân hàng, kho bạc

10. Tổng số lao động

 9. Ngày bắt đầu hoạt động KD

..../..../........

 8. Ngành nghề kinh doanh chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

DÙNG CHO 

ĐƠN VỊ TRỰC 

THUỘC

Mẫu số: 

02-ĐK-TCT

MÃ SỐ THUẾ

Dành cho cơ quan thuế ghi

 7. Đăng ký xuất nhập khẩu

Có Không

 13. Loại hình kinh tế

Doanh nghiệp 100% vốn NN 

hoạt động theo Luật DNNN

Doanh nghiệp 100% 

vốn nước ngoài

Công ty TNHH

Doanh nghiệp tư nhân

Công ty hợp danh

Hợp tác xã

Doanh nghiệp liên doanh 

với nước ngoài

Công ty cổ phần

Hợp đồng hợp tác, kinh 

doanh với nước ngoài

Cơ quan, đơn vị sự 

nghiệp

Các tổ chức, cá nhân 

nước ngoài hoạt động 

kinh tế khác

Tổ chức kinh tế của tổ 

chức chính trị, CT-XH, 

xã hội, XH-NN

Loại hình khác

Tổ hợp tác

 Dành cho cơ quan thuế ghi

  Ngày nhận tờ khai:
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Áp dụng từ ngày       ..../.... 

đến ngày                  ...../.....

 14. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh

Độc lập Phụ thuộc

18. Các loại thuế phải nộp

Giá trị 

gia tăng

Tiêu thụ 

đặc biệt

Phí, lệ phí

Tiền thuê 

đất

Thuế xuất, 

nhập khẩu

Tài nguyên

Khác

Thu nhập 

cá nhân

Thu nhập 

doanh nghiệp

Môn bài

 19. Thông tin về các đơn vị liên quan:

Có hoạt động liên danh, liên kết Có kho hàng trực thuộc

Có hợp đồng với nhà thầu, 

nhà thầu phụ nước ngoài

Có văn phòng đại diện, đơn vị 

sự nghiệp trực thuộc

20a. Tên giám đốc:

20b. Điện thoại liên lạc:

20c. Tên kế toán trưởng:

20d. Điện thoại liên lạc:

20. Thông tin khác

Mã số thuế trước của các doanh nghiệp đó:  ………………………………………………………………………………… ..

 21. Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có)

Hợp nhất doanh nghiệp Tách doanh nghiệp Chia doanh nghiệp Khác

Sáp nhập doanh nghiệp

   HỌ VÀ TÊN NGƯỜI KHAI (CHỮ IN)

   Chức vụ:

Ngày ....     /....       /.....

Chữ ký (đóng dấu)

Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng

Mục lục ngân sách:

Người kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên)

Ngày kiểm tra tờ khai: ------/-----/---------

Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi:

Mã ngành nghề 

kinh doanh chính

Chi tiết mã loại hình kinh tế

 Phương pháp tính thuế     

Giá trị gia tăng

Khu vực kinh tế:

Kinh tế nhà nước

Kinh tế tập thể

Kinh tế có vốn ĐTNN

Kinh tế cá thể Kinh tế tư nhân

Cấp Chương Loại Khoản

Khấu trừ

Trực tiếp 

trên GTGT

Trực tiếp 

trên doanh số

Khoán

Không phải nộp 

thuế GTGT

Nơi đăng ký nộp thuế

 16. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp) 

16a. Mã số thuế:

16b. Tên đơn vị chủ quản:

16c. Địa chỉ trụ sở chính:

                 Số nhà/ Đường phố:

                 Tỉnh/ Thành phố:

                 Quận/ Huyện:

 17. Thông tin chủ doanh nghiệp

17a. Tên chủ doanh nghiệp:

17b. Số CMTND của chủ DN:

17c. Số điện thoại liên lạc của chủ DN:

17d. Địa chỉ liên lạc:

Số nhà/Đường phố:

               Tỉnh/Thành phố:

               Quận/Huyện:


3. Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)  

- Trình tự thực hiện :   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2 :  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, chủ sở hữu phải nộp các giấy tờ sau đây:

+ Thông báo lập văn phòng đại diện (Mẫu phụ lục III-2) (bản chính);
+ Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 02-ĐK-TCT);
+ Giấy chứng minh thư của người đứng đầu văn phòng đại diện (1 bản sao có công chứng ); 

+ Sao y điều lệ công ty (nếu văn phòng đại diện thuộc sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu tự sao y); 

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp và thông báo mã số thuế trực thuộc ; 

+ Quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu; Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện; 

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp;
· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

 Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế văn phòng đại diện, con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ doanh nghiệp (hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty) hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế văn phòng đại diện, con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ gồm:      

· Thông báo lập văn phòng đại diện (Mẫu phụ lục III-2) (bản chính);   

· Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 02-ĐK-TCT) ;   

· Giấy chứng minh thư của người đứng đầu văn phòng đại diện (1 bản sao có công chứng );   

· Sao y điều lệ công ty (nếu văn phòng đại diện thuộc sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu tự sao y);   

· Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp và thông báo mã số thuế trực thuộc ;   

· Quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu; Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện;   

 
+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 
- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 
- Đối tượng thực hiện: Cá nhân.  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế văn phòng đại diện, con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu.

- Lệ phí :    

Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên  20.000 đ/ lần.  Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:    
+ Thông báo lập văn phòng đại diện  (Mẫu phụ lục III-2) (bản chính)  Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.  

+ Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 02-ĐK-TCT) theo Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế. 
- Yêu cầu, điều kiện  thực hiện thủ tục hành chính : Không  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 
+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.  

 + Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế ; 
+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;
+ Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế;
+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Phụ lục III-2

TÊN DOANH NGHIỆP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Số: ...........
                    
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh.................... ……………………
1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................
 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:....................................................
 Do: ............................................................... Cấp ngày: ...../......../..............
 Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................
 .....................................................................................................................
 Điện thoại: ............................................. Fax: .............................................
 Email: .......................................... Website: ................................................
 Ngành, nghề kinh doanh:............................................................................
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa) …….…………………………………………………..........................Nam/Nữ:............
Sinh ngày:...../...../........Dân tộc:........................Quốc tịch:..........................
Chứng minh nhân dân số: ..........................................................................
Ngày cấp: ......../...../.....Cơ quan cấp: .........................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.........................
Số giấy chứng thực cá nhân:.......................................................................
Ngày cấp:......../...../......Cơ quan cấp:..........................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................
.....................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:.............................................................................................
..................................................................................................................... 

Đăng ký lập văn phòng đại diện với nội dung sau:

    1. Tên văn phòng đại diện : (ghi bằng chữ in hoa) .............................................
Địa chỉ chi nhánh: .......................................................................................
Điện thoại: ................................................. Fax: .........................................

Email: .................................................. Website: ........................................

    2. Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện:.................................................
        ........................................................................................................................
3. Họ tên người đứng đầu văn phòng đại diện: ..........................Nam/Nữ:.....:...
Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ..................Quốc tịch:...........................

Chứng minh nhân dân số: ..........................................................................

Ngày cấp: ....../......./.....Cơ quan cấp: .........................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):..........................

Số giấy chứng thực cá nhân:.......................................................................
Ngày cấp:....../......./......Cơ quan cấp:..........................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................
.....................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ............................................................................................
.....................................................................................................................
    Doanh nghiệp cam kết:

    - Trụ sở văn phòng đại diện thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp;

    - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo lập chi nhánh này. 
       ......, ngày ....... tháng ........ năm....... 

    ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

    Kèm theo thông báo:

    - ............

    - ............


[image: image3.emf] 1. Tên chính thức  2. Tên giao dịch (nếu có)

3a. Số nhà, đường phố, thôn xã:

3b. Tỉnh/Thành phố: 

3c. Quận/Huyện:

 3. Địa chỉ trụ sở

3d. Điện thoại:                                           /  Fax:

4a. Số nhà, đường phố, thôn xã hoặc hòm thư bưu điện:

4b. Tỉnh/Thành phố:

4c. Quận/Huyện:

 4. Địa chỉ nhận thông báo thuế

4d. Điện thoại:                                    / Fax:              

      E-Mail:

 5a. Số quyết định:             

 5b. Ngày thành lập:   .../...../.........

 5c. Cơ quan ra quyết định:

 5. Quyết định thành lập

6a. Số :     

6b. Ngày cấp:      ...../......./.........    

 6c. Cơ quan cấp:

 6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

11a. Nguồn vốn NSNN:                                     Tỷ trọng:       %

11c. Nguồn vốn khác:                                         Tỷ trọng:       %

 11. Vốn điều lệ

11b. Nguồn vốn nước ngoài:        Tỷ trọng:       %   

12a. Số: Tại:

12b. Số: Tại:

 12. Tài khoản ngân hàng, kho bạc

10. Tổng số lao động

 9. Ngày bắt đầu hoạt động KD

..../..../........

 8. Ngành nghề kinh doanh chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

DÙNG CHO 

ĐƠN VỊ TRỰC 

THUỘC

Mẫu số: 

02-ĐK-TCT

MÃ SỐ THUẾ

Dành cho cơ quan thuế ghi

 7. Đăng ký xuất nhập khẩu

Có Không

 13. Loại hình kinh tế

Doanh nghiệp 100% vốn NN 

hoạt động theo Luật DNNN

Doanh nghiệp 100% 

vốn nước ngoài

Công ty TNHH

Doanh nghiệp tư nhân

Công ty hợp danh

Hợp tác xã

Doanh nghiệp liên doanh 

với nước ngoài

Công ty cổ phần

Hợp đồng hợp tác, kinh 

doanh với nước ngoài

Cơ quan, đơn vị sự 

nghiệp

Các tổ chức, cá nhân 

nước ngoài hoạt động 

kinh tế khác

Tổ chức kinh tế của tổ 

chức chính trị, CT-XH, 

xã hội, XH-NN

Loại hình khác

Tổ hợp tác

 Dành cho cơ quan thuế ghi

  Ngày nhận tờ khai:
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Áp dụng từ ngày       ..../.... 

đến ngày                  ...../.....

 14. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh

Độc lập Phụ thuộc

18. Các loại thuế phải nộp

Giá trị 

gia tăng

Tiêu thụ 

đặc biệt

Phí, lệ phí

Tiền thuê 

đất

Thuế xuất, 

nhập khẩu

Tài nguyên

Khác

Thu nhập 

cá nhân

Thu nhập 

doanh nghiệp

Môn bài

 19. Thông tin về các đơn vị liên quan:

Có hoạt động liên danh, liên kết Có kho hàng trực thuộc

Có hợp đồng với nhà thầu, 

nhà thầu phụ nước ngoài

Có văn phòng đại diện, đơn vị 

sự nghiệp trực thuộc

20a. Tên giám đốc:

20b. Điện thoại liên lạc:

20c. Tên kế toán trưởng:

20d. Điện thoại liên lạc:

20. Thông tin khác

Mã số thuế trước của các doanh nghiệp đó:  ………………………………………………………………………………… ..

 21. Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có)

Hợp nhất doanh nghiệp Tách doanh nghiệp Chia doanh nghiệp Khác

Sáp nhập doanh nghiệp

   HỌ VÀ TÊN NGƯỜI KHAI (CHỮ IN)

   Chức vụ:

Ngày ....     /....       /.....

Chữ ký (đóng dấu)

Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng

Mục lục ngân sách:

Người kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên)

Ngày kiểm tra tờ khai: ------/-----/---------

Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi:

Mã ngành nghề 

kinh doanh chính

Chi tiết mã loại hình kinh tế

 Phương pháp tính thuế     

Giá trị gia tăng

Khu vực kinh tế:

Kinh tế nhà nước

Kinh tế tập thể

Kinh tế có vốn ĐTNN

Kinh tế cá thể Kinh tế tư nhân

Cấp Chương Loại Khoản

Khấu trừ

Trực tiếp 

trên GTGT

Trực tiếp 

trên doanh số

Khoán

Không phải nộp 

thuế GTGT

Nơi đăng ký nộp thuế

 16. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp) 

16a. Mã số thuế:

16b. Tên đơn vị chủ quản:

16c. Địa chỉ trụ sở chính:

                 Số nhà/ Đường phố:

                 Tỉnh/ Thành phố:

                 Quận/ Huyện:

 17. Thông tin chủ doanh nghiệp

17a. Tên chủ doanh nghiệp:

17b. Số CMTND của chủ DN:

17c. Số điện thoại liên lạc của chủ DN:

17d. Địa chỉ liên lạc:

Số nhà/Đường phố:

               Tỉnh/Thành phố:

               Quận/Huyện:


4.  Đăng ký họat động Địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân): 

- Trình tự thực hiện:   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, chủ sở hữu phải nộp các giấy tờ sau đây: 
+ Thông báo lập địa điểm kinh doanh (Mẫu phụ lục III-3) (bản chính) 

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp;
· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 17 giờ chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ doanh nghiệp (hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty) hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần . Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần , số lượng hồ sơ:  

+ Thành phần hồ sơ gồm : 

Thông báo lập địa điểm kinh doanh.   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 
- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện: Cá nhân.  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi.

- Lệ phí:    

Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi 20.000đ/lần.  Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:   

     Thông báo lập địa điểm kinh doanh (Mẫu phụ lục III-3)  Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh   

- Yêu cầu, điều kiện  thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.  

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.  

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 
+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long .
Phụ lục III-3
TÊN DOANH NGHIỆP           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: ..................                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh.................................................... 

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:....................................................
Do: ............................................................ Cấp ngày: ...../......../.................

Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................
.....................................................................................................................
Điện thoại: ................................................... Fax: .......................................

Email: ..................................................... Website: .....................................

Ngành, nghề kinh doanh:.............................................................................

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)   .................................................................................................................................
Đăng ký lập địa điểm kinh doanh với nội dung sau:

    1. Tên địa điểm : (ghi bằng chữ in hoa) ..............................................................
……………………………………………………………………………………...

Địa chỉ: ........................................................................................................

Điện thoại: ................................................. Fax: .........................................

Email: .................................................. Website: ........................................

    2. Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh:.................................................
    .............................................................................................................................
    3. Họ tên người đứng đầu địa điểm kinh doanh: ..............................Nam/Nữ:...
Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .....................Quốc tịch:.........................

Chứng minh nhân dân số: ...........................................................................

Ngày cấp: ....../......./……....Cơ quan cấp: ...................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):..........................

Số giấy chứng thực cá nhân:.......................................................................

Ngày cấp:....../......./...............Cơ quan cấp:.................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................
……………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ............................................................................................
……………………………………………………………………………………..
    4. Tên, địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Doanh nghiệp cam kết:

    - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

    - Địa điểm kinh doanh phù hợp với pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng và quy hoạch của địa phương. 
                ......, ngày ....... tháng ........ năm....... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

    Kèm theo thông báo:

    - ............

    - ............
5.  Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp  đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) : 

- Trình tự thực hiện:   

 Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.  

 Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, chủ sở hữu công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính). Kèm theo Quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu.

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại   phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần hồ sơ gồm :

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5). 

· Quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu.   

 
+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết : 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện: Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu.
- Lệ phí :       

Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 20.000đ/lần. Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :
+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5)  Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.  
- Yêu cầu, điều kiện  thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Nghị định  số 88/2006/NĐ-CP 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.  

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 
+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long . 

Phụ lục III-5
TÊN DOANH NGHIỆP        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: ........................                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỦA DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lần thứ.......)

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh..................................... 

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:....................................................

Do: ............................................................ Cấp ngày: ...../......../.................

Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................

.....................................................................................................................

Điện thoại: ................................................... Fax: .......................................

Email: ..................................................... Website: .....................................

Vốn điều lệ:……………………………………………………………………….
Ngành nghề kinh doanh: ……………………………………………………….
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)……………………………………………...........................................Nam/Nữ:...
Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ..................Quốc tịch:...........................
Chứng minh nhân dân số: ..........................................................................
Ngày cấp: ....../......./.....Cơ quan cấp: ........................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.........................
Số giấy chứng thực cá nhân:.......................................................................
Ngày cấp:....../......./......Cơ quan cấp:..........................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................
Chỗ ở hiện tại: .............................................................................................
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

(Chỉ khai những nội dung thay đổi)

    1. Ngành nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh) 

STT
Tên ngành
Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

    2. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi trụ sở chính)  ....................................................................................................
    3. Tên doanh nghiệp dự kiến thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp)....................................................................................................
    4. Thông tin về thành viên hợp danh (đối với trường hợp đăng ký thay đổi thành viên hợp danh)................................................................... …………………..
   (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại của thành viên hợp danh mới; của thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh và phải có chữ ký của tất cả các thành viên hợp danh hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền, trừ thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh).

    5. Thông tin về người đại diện theo pháp luật (đối với những trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)  ………………………………
   (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, chức danh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty; Họ tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần).
    6. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ công ty (đối với trường hợp đăng ký thay đổi vốn đầu tư, vốn điều lệ).

    a) Vốn đầu tư/điều lệ đã đăng ký:

    b) Vốn đầu tư/điều lệ thay đổi:

    c) Thời điểm thay đổi vốn:

    d) Hình thức tăng, giảm vốn:

    (Đối với thay đổi vốn điều lệ của công ty, ghi: Tên, địa chỉ, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, số đăng ký kinh doanh của mỗi thành viên, ngày cấp, nơi cấp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu và người được ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu được ủy quyền của từng đại diện ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo mô hình Hội đồng thành viên).

    7. Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần/thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (đối với trường hợp đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn).

    (Đối với đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ly cổ phần, ghi: Tên, trụ sớ chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thưc cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của cổ đông sáng lập không thực hiện cam kết góp vốn. Tên, trụ sở chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của các cổ đông sáng lập còn lại đối với trường hợp các cổ đông sáng lập còn lại nhận góp bù cho đủ vốn; Tên, trụ sở chính hoặch họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của người nhận góp bù đối với những trường hợp người nhận góp bù không phải là cổ đông sáng lập.

Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, ghi: Tên, trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức, họ tên, quốc tịch, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân; giá trị vốn góp và phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới; Phần vốn góp đã thay đổi tương ứng đối với thành viên hiện có sau khi tiếp nhận thêm thành viên mới; trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế: ghi họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế; Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp của từng người nhận thừa kế, thời điểm thừa kế) 

    8. Nội dung đăng ký kinh doanh thay đổi theo quyết định của Tòa án (đối với trường hợp đăng ký thay đổi theo quyết định của Toà án)

    Tên Tòa án:..........................................................................................................
    Bản án/quyết định số: .........................................................................................
    Nội dung đăng ký thay đổi, bổ sung:

.........................................................................................................................    .........................................................................................................................
Doanh nghiệp cam kết:

    - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

......, ngày ....... tháng ........ năm....... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

    Kèm theo thông báo:

    - ............

    - ............

6. Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân):  

- Trình tự thực hiện :   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, chủ sở hữu công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính). Kèm theo Quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu.

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm:   

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5)

· Quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu về việc tăng vốn điều lệ.   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết : 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi.

- Lệ phí :    

Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên  20.000đ/lần. Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương . Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5)  Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh  

- Yêu cầu, điều kiện  thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh  

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Phụ lục III-5

TÊN DOANH NGHIỆP        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: ........................                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỦA DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lần thứ.......)

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh..................................... 

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:....................................................

Do: ............................................................ Cấp ngày: ...../......../.................

Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................

.....................................................................................................................

Điện thoại: ................................................... Fax: .......................................

Email: ..................................................... Website: .....................................

Vốn điều lệ:……………………………………………………………………….
Ngành nghề kinh doanh: ……………………………………………………….
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)……………………………………………...........................................Nam/Nữ:...

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ..................Quốc tịch:...........................
Chứng minh nhân dân số: ..........................................................................
Ngày cấp: ....../......./.....Cơ quan cấp: ........................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.........................
Số giấy chứng thực cá nhân:.......................................................................
Ngày cấp:....../......./......Cơ quan cấp:..........................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................
Chỗ ở hiện tại: .............................................................................................
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

(Chỉ khai những nội dung thay đổi)

    1. Ngành nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh) 

STT
Tên ngành
Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

    2. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi trụ sở chính)  ....................................................................................................
    3. Tên doanh nghiệp dự kiến thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp)....................................................................................................
    4. Thông tin về thành viên hợp danh (đối với trường hợp đăng ký thay đổi thành viên hợp danh)................................................................... …………………..
   (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại của thành viên hợp danh mới; của thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh và phải có chữ ký của tất cả các thành viên hợp danh hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền, trừ thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh).

    5. Thông tin về người đại diện theo pháp luật (đối với những trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)  ………………………………
   (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, chức danh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty; Họ tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần).
    6. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ công ty (đối với trường hợp đăng ký thay đổi vốn đầu tư, vốn điều lệ).

    a) Vốn đầu tư/điều lệ đã đăng ký:

    b) Vốn đầu tư/điều lệ thay đổi:

    c) Thời điểm thay đổi vốn:

    d) Hình thức tăng, giảm vốn:

    (Đối với thay đổi vốn điều lệ của công ty, ghi: Tên, địa chỉ, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, số đăng ký kinh doanh của mỗi thành viên, ngày cấp, nơi cấp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu và người được ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu được ủy quyền của từng đại diện ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo mô hình Hội đồng thành viên).

    7. Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần/thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (đối với trường hợp đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn).

    (Đối với đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ly cổ phần, ghi: Tên, trụ sớ chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thưc cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của cổ đông sáng lập không thực hiện cam kết góp vốn. Tên, trụ sở chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của các cổ đông sáng lập còn lại đối với trường hợp các cổ đông sáng lập còn lại nhận góp bù cho đủ vốn; Tên, trụ sở chính hoặch họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của người nhận góp bù đối với những trường hợp người nhận góp bù không phải là cổ đông sáng lập.

    Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, ghi: Tên, trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức, họ tên, quốc tịch, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân; giá trị vốn góp và phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới; Phần vốn góp đã thay đổi tương ứng đối với thành viên hiện có sau khi tiếp nhận thêm thành viên mới; trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế: ghi họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế; Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp của từng người nhận thừa kế, thời điểm thừa kế) 

    8. Nội dung đăng ký kinh doanh thay đổi theo quyết định của Tòa án (đối với trường hợp đăng ký thay đổi theo quyết định của Toà án)

    Tên Tòa án:..........................................................................................................
    Bản án/quyết định số: .........................................................................................
    Nội dung đăng ký thay đổi, bổ sung:

.........................................................................................................................    .........................................................................................................................
Doanh nghiệp cam kết:

    - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

......, ngày ....... tháng ........ năm....... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

    Kèm theo thông báo:

    - ............

    - ............

7. Đăng ký thay đổi chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân:)  

- Trình tự thực hiện :   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.  

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, chủ sở hữu công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: 
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính). Kèm theo văn bản cho hoặc tặng hoặc bán theo quy định của pháp luật.
• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ   

 Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ :   

+ Thành phần hồ sơ gồm:

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) . 

· Quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu về thay đổi chủ sở hữu.   

 
+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ.  

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi. 

 - Lệ phí:    

Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên  20.000đ/lần.  Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh  

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính : 
+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh  

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Phụ lục III-5

TÊN DOANH NGHIỆP        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: ........................                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỦA DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lần thứ.......)

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh..................................... 

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:....................................................

Do: ............................................................ Cấp ngày: ...../......../.................

Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................

.....................................................................................................................

Điện thoại: ................................................... Fax: .......................................

Email: ..................................................... Website: .....................................

Vốn điều lệ:……………………………………………………………………….
Ngành nghề kinh doanh: ……………………………………………………….
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)……………………………………………...........................................Nam/Nữ:...

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ..................Quốc tịch:...........................
Chứng minh nhân dân số: ..........................................................................
Ngày cấp: ....../......./.....Cơ quan cấp: ........................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.........................
Số giấy chứng thực cá nhân:.......................................................................
Ngày cấp:....../......./......Cơ quan cấp:..........................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................
Chỗ ở hiện tại: .............................................................................................
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

(Chỉ khai những nội dung thay đổi)

    1. Ngành nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh) 

STT
Tên ngành
Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

    2. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi trụ sở chính)  ....................................................................................................
    3. Tên doanh nghiệp dự kiến thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp)....................................................................................................
    4. Thông tin về thành viên hợp danh (đối với trường hợp đăng ký thay đổi thành viên hợp danh)................................................................... …………………..
   (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại của thành viên hợp danh mới; của thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh và phải có chữ ký của tất cả các thành viên hợp danh hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền, trừ thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh).

    5. Thông tin về người đại diện theo pháp luật (đối với những trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)  ………………………………
   (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, chức danh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty; Họ tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần).
    6. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ công ty (đối với trường hợp đăng ký thay đổi vốn đầu tư, vốn điều lệ).

    a) Vốn đầu tư/điều lệ đã đăng ký:

    b) Vốn đầu tư/điều lệ thay đổi:

    c) Thời điểm thay đổi vốn:

    d) Hình thức tăng, giảm vốn:

    (Đối với thay đổi vốn điều lệ của công ty, ghi: Tên, địa chỉ, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, số đăng ký kinh doanh của mỗi thành viên, ngày cấp, nơi cấp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu và người được ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu được ủy quyền của từng đại diện ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo mô hình Hội đồng thành viên).

    7. Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần/thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (đối với trường hợp đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn).

    (Đối với đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ly cổ phần, ghi: Tên, trụ sớ chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thưc cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của cổ đông sáng lập không thực hiện cam kết góp vốn. Tên, trụ sở chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của các cổ đông sáng lập còn lại đối với trường hợp các cổ đông sáng lập còn lại nhận góp bù cho đủ vốn; Tên, trụ sở chính hoặch họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của người nhận góp bù đối với những trường hợp người nhận góp bù không phải là cổ đông sáng lập.

    Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, ghi: Tên, trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức, họ tên, quốc tịch, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân; giá trị vốn góp và phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới; Phần vốn góp đã thay đổi tương ứng đối với thành viên hiện có sau khi tiếp nhận thêm thành viên mới; trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế: ghi họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế; Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp của từng người nhận thừa kế, thời điểm thừa kế) 

    8. Nội dung đăng ký kinh doanh thay đổi theo quyết định của Tòa án (đối với trường hợp đăng ký thay đổi theo quyết định của Toà án)

    Tên Tòa án:..........................................................................................................
    Bản án/quyết định số: .........................................................................................
    Nội dung đăng ký thay đổi, bổ sung:

.........................................................................................................................    .........................................................................................................................
Doanh nghiệp cam kết:

    - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

......, ngày ....... tháng ........ năm....... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

    Kèm theo thông báo:

    - ............

    - ............

8. Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)  

- Trình tự thực hiện:   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

* Khi đến nộp hồ sơ, chủ sở hữu công ty phải nộp các giấy tờ sau đây:
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính). Kèm theo Quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu.

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

+ Thành phần hồ sơ gồm :  

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5). 

· Quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu về thay đổi trụ sở chính.   

 
+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ.  

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện: Cá nhân.  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

-  Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính : Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổ.i 

- Lệ phí :    

Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thay đổi 20.000đ/lần. Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính). Kèm theo Quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu.  Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh  

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Phụ lục III-5

TÊN DOANH NGHIỆP        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: ........................                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỦA DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lần thứ.......)

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh..................................... 

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:....................................................

Do: ............................................................ Cấp ngày: ...../......../.................

Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................

.....................................................................................................................

Điện thoại: ................................................... Fax: .......................................

Email: ..................................................... Website: .....................................

Vốn điều lệ:……………………………………………………………………….
Ngành nghề kinh doanh: ……………………………………………………….
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)……………………………………………...........................................Nam/Nữ:...

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ..................Quốc tịch:...........................
Chứng minh nhân dân số: ..........................................................................
Ngày cấp: ....../......./.....Cơ quan cấp: ........................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.........................
Số giấy chứng thực cá nhân:.......................................................................
Ngày cấp:....../......./......Cơ quan cấp:..........................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................
Chỗ ở hiện tại: .............................................................................................
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

(Chỉ khai những nội dung thay đổi)

    1. Ngành nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh) 

STT
Tên ngành
Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

    2. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi trụ sở chính)  ....................................................................................................
    3. Tên doanh nghiệp dự kiến thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp)....................................................................................................
    4. Thông tin về thành viên hợp danh (đối với trường hợp đăng ký thay đổi thành viên hợp danh)................................................................... …………………..
   (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại của thành viên hợp danh mới; của thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh và phải có chữ ký của tất cả các thành viên hợp danh hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền, trừ thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh).

    5. Thông tin về người đại diện theo pháp luật (đối với những trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)  ………………………………
   (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, chức danh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty; Họ tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần).
    6. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ công ty (đối với trường hợp đăng ký thay đổi vốn đầu tư, vốn điều lệ).

    a) Vốn đầu tư/điều lệ đã đăng ký:

    b) Vốn đầu tư/điều lệ thay đổi:

    c) Thời điểm thay đổi vốn:

    d) Hình thức tăng, giảm vốn:

    (Đối với thay đổi vốn điều lệ của công ty, ghi: Tên, địa chỉ, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, số đăng ký kinh doanh của mỗi thành viên, ngày cấp, nơi cấp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu và người được ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu được ủy quyền của từng đại diện ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo mô hình Hội đồng thành viên).

    7. Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần/thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (đối với trường hợp đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn).

    (Đối với đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ly cổ phần, ghi: Tên, trụ sớ chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thưc cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của cổ đông sáng lập không thực hiện cam kết góp vốn. Tên, trụ sở chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của các cổ đông sáng lập còn lại đối với trường hợp các cổ đông sáng lập còn lại nhận góp bù cho đủ vốn; Tên, trụ sở chính hoặch họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của người nhận góp bù đối với những trường hợp người nhận góp bù không phải là cổ đông sáng lập.

    Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, ghi: Tên, trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức, họ tên, quốc tịch, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân; giá trị vốn góp và phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới; Phần vốn góp đã thay đổi tương ứng đối với thành viên hiện có sau khi tiếp nhận thêm thành viên mới; trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế: ghi họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế; Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp của từng người nhận thừa kế, thời điểm thừa kế) 

    8. Nội dung đăng ký kinh doanh thay đổi theo quyết định của Tòa án (đối với trường hợp đăng ký thay đổi theo quyết định của Toà án)

    Tên Tòa án:..........................................................................................................
    Bản án/quyết định số: .........................................................................................
    Nội dung đăng ký thay đổi, bổ sung:

.........................................................................................................................    .........................................................................................................................
Doanh nghiệp cam kết:

    - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

......, ngày ....... tháng ........ năm....... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

    Kèm theo thông báo:

    - ............

    - ............

9.  Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 

- Trình tự thực hiện:   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.  

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

* Khi đến nộp hồ sơ, chủ sở hữu công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính). Kèm theo Quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu.

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi  từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm:
· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5)

· Quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu về thay đổi ngành nghề kinh doanh.   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Cá nhân.  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi. 

- Lệ phí :    

Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 20.000đ/lần. Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính). Kèm theo Quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu  Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.  

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;  

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;  

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 ; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Phụ lục III-5

TÊN DOANH NGHIỆP        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: ........................                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỦA DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lần thứ.......)

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh..................................... 

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:....................................................

Do: ............................................................ Cấp ngày: ...../......../.................

Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................

.....................................................................................................................

Điện thoại: ................................................... Fax: .......................................

Email: ..................................................... Website: .....................................

Vốn điều lệ:……………………………………………………………………….
Ngành nghề kinh doanh: ……………………………………………………….
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)……………………………………………...........................................Nam/Nữ:...

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ..................Quốc tịch:...........................
Chứng minh nhân dân số: ..........................................................................
Ngày cấp: ....../......./.....Cơ quan cấp: ........................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.........................
Số giấy chứng thực cá nhân:.......................................................................
Ngày cấp:....../......./......Cơ quan cấp:..........................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................
Chỗ ở hiện tại: .............................................................................................
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

(Chỉ khai những nội dung thay đổi)

    1. Ngành nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh) 

STT
Tên ngành
Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

    2. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi trụ sở chính)  ....................................................................................................
    3. Tên doanh nghiệp dự kiến thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp)....................................................................................................
    4. Thông tin về thành viên hợp danh (đối với trường hợp đăng ký thay đổi thành viên hợp danh)................................................................... …………………..
   (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại của thành viên hợp danh mới; của thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh và phải có chữ ký của tất cả các thành viên hợp danh hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền, trừ thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh).

    5. Thông tin về người đại diện theo pháp luật (đối với những trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)  ………………………………
   (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, chức danh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty; Họ tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần).
    6. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ công ty (đối với trường hợp đăng ký thay đổi vốn đầu tư, vốn điều lệ).

    a) Vốn đầu tư/điều lệ đã đăng ký:

    b) Vốn đầu tư/điều lệ thay đổi:

    c) Thời điểm thay đổi vốn:

    d) Hình thức tăng, giảm vốn:

    (Đối với thay đổi vốn điều lệ của công ty, ghi: Tên, địa chỉ, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, số đăng ký kinh doanh của mỗi thành viên, ngày cấp, nơi cấp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu và người được ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu được ủy quyền của từng đại diện ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo mô hình Hội đồng thành viên).

    7. Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần/thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (đối với trường hợp đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn).

    (Đối với đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ly cổ phần, ghi: Tên, trụ sớ chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thưc cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của cổ đông sáng lập không thực hiện cam kết góp vốn. Tên, trụ sở chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của các cổ đông sáng lập còn lại đối với trường hợp các cổ đông sáng lập còn lại nhận góp bù cho đủ vốn; Tên, trụ sở chính hoặch họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của người nhận góp bù đối với những trường hợp người nhận góp bù không phải là cổ đông sáng lập.

    Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, ghi: Tên, trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức, họ tên, quốc tịch, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân; giá trị vốn góp và phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới; Phần vốn góp đã thay đổi tương ứng đối với thành viên hiện có sau khi tiếp nhận thêm thành viên mới; trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế: ghi họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế; Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp của từng người nhận thừa kế, thời điểm thừa kế) 

    8. Nội dung đăng ký kinh doanh thay đổi theo quyết định của Tòa án (đối với trường hợp đăng ký thay đổi theo quyết định của Toà án)

    Tên Tòa án:..........................................................................................................
    Bản án/quyết định số: .........................................................................................
    Nội dung đăng ký thay đổi, bổ sung:

.........................................................................................................................    .........................................................................................................................
Doanh nghiệp cam kết:

    - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

......, ngày ....... tháng ........ năm....... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

    Kèm theo thông báo:

    - ............

    - ............

10. Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh theo quyết định của Toà án đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)  

- Trình tự thực hiện:   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

* Khi đến nộp hồ sơ, chủ sở hữu công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính). Kèm theo phải có bản sao hợp lệ bản án, Quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi  từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:   


+ Thành phần hồ sơ gồm:

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) . 

· Kèm theo phải có bản sao hợp lệ bản án, Quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật   

 
+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết : 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Cá nhân.  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:   

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính). Kèm theo phải có bản sao hợp lệ bản án, Quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật  Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh 

- Lệ phí:    

Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 20.000đ/lần . Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;  

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;  

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 ; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Phụ lục III-5

TÊN DOANH NGHIỆP        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: ........................                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỦA DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lần thứ.......)

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh..................................... 

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:....................................................

Do: ............................................................ Cấp ngày: ...../......../.................

Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................

.....................................................................................................................

Điện thoại: ................................................... Fax: .......................................

Email: ..................................................... Website: .....................................

Vốn điều lệ:……………………………………………………………………….
Ngành nghề kinh doanh: ……………………………………………………….
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)……………………………………………...........................................Nam/Nữ:...

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ..................Quốc tịch:...........................
Chứng minh nhân dân số: ..........................................................................
Ngày cấp: ....../......./.....Cơ quan cấp: ........................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.........................
Số giấy chứng thực cá nhân:.......................................................................
Ngày cấp:....../......./......Cơ quan cấp:..........................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................
Chỗ ở hiện tại: .............................................................................................
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

(Chỉ khai những nội dung thay đổi)

    1. Ngành nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh) 

STT
Tên ngành
Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

    2. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi trụ sở chính)  ....................................................................................................
    3. Tên doanh nghiệp dự kiến thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp)....................................................................................................
    4. Thông tin về thành viên hợp danh (đối với trường hợp đăng ký thay đổi thành viên hợp danh)................................................................... …………………..
   (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại của thành viên hợp danh mới; của thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh và phải có chữ ký của tất cả các thành viên hợp danh hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền, trừ thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh).

    5. Thông tin về người đại diện theo pháp luật (đối với những trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)  ………………………………
   (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, chức danh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty; Họ tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần).
    6. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ công ty (đối với trường hợp đăng ký thay đổi vốn đầu tư, vốn điều lệ).

    a) Vốn đầu tư/điều lệ đã đăng ký:

    b) Vốn đầu tư/điều lệ thay đổi:

    c) Thời điểm thay đổi vốn:

    d) Hình thức tăng, giảm vốn:

    (Đối với thay đổi vốn điều lệ của công ty, ghi: Tên, địa chỉ, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, số đăng ký kinh doanh của mỗi thành viên, ngày cấp, nơi cấp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu và người được ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu được ủy quyền của từng đại diện ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo mô hình Hội đồng thành viên).

    7. Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần/thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (đối với trường hợp đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn).

    (Đối với đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ly cổ phần, ghi: Tên, trụ sớ chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thưc cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của cổ đông sáng lập không thực hiện cam kết góp vốn. Tên, trụ sở chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của các cổ đông sáng lập còn lại đối với trường hợp các cổ đông sáng lập còn lại nhận góp bù cho đủ vốn; Tên, trụ sở chính hoặch họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của người nhận góp bù đối với những trường hợp người nhận góp bù không phải là cổ đông sáng lập.

    Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, ghi: Tên, trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức, họ tên, quốc tịch, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân; giá trị vốn góp và phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới; Phần vốn góp đã thay đổi tương ứng đối với thành viên hiện có sau khi tiếp nhận thêm thành viên mới; trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế: ghi họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế; Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp của từng người nhận thừa kế, thời điểm thừa kế) 

    8. Nội dung đăng ký kinh doanh thay đổi theo quyết định của Tòa án (đối với trường hợp đăng ký thay đổi theo quyết định của Toà án)

    Tên Tòa án:..........................................................................................................
    Bản án/quyết định số: .........................................................................................
    Nội dung đăng ký thay đổi, bổ sung:

.........................................................................................................................    .........................................................................................................................
Doanh nghiệp cam kết:

    - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

......, ngày ....... tháng ........ năm....... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

    Kèm theo thông báo:

    - ............

    - ............

11.  Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)  

- Trình tự thực hiện :   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

* Khi đến nộp hồ sơ, chủ sở hữu công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục V-4) (bản chính). Kèm theo phải có Quyết định của chủ sở hữu.

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai.
• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì Phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ   

Bước 3:  Nhận Giấy  biên nhận tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Phòng thông báo và ghi vào sổ theo dõi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

 - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 
 - Thành phần, số lượng hồ sơ:   


+ Thành phần hồ sơ gồm:

· Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp(Mẫu phụ lục V-4). 

· Quyết định của chủ sở hữu về việc tạm ngừng kinh doanh.   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết : 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Cá nhân.  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy  biên nhận. 

- Lệ phí:  Không.  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:   

+ Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục V-4)  Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.
-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;  

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;  

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 ; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; 
+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Phụ lục V-4

TÊN DOANH NGHIỆP        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: ...................                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh.........................

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................
.............................................................................................................................
    Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...........................................................
    Do:...............................................................................Cấp ngày:......../...../.........

    Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................
    Điện thoại: .......................................................... Fax: ........................................
    Email: ............................................................ Website: ......................................

    Ngành, nghề kinh doanh:  

STT
Tên ngành
Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)..........................................................................................Nam/Nữ:......
    Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ...............Quốc tịch:......................................

    Chứng minh nhân dân số: ..................................................................................
    Ngày cấp: ....../......./.....Cơ quan cấp: .................................................................
    Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.................................
    Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................
    Ngày cấp:....../......./......Cơ quan cấp:..................................................................
    Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................
..........................................................................................................................
Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh như sau:

    Thời giam tạm ngừng:.........................................................................................
    Thời điểm bắt đầu tạm ngừng:   Ngày ......tháng ...... năm ......

    Thời điểm kết thúc:   Ngày .........tháng ...... năm .....................
    Lý do tạm ngừng:.................................................................................................
...............................................................................    ................................

Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông báo này. 

                                


   ........, ngày....... tháng........năm.........

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

                                

          (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

    Kèm theo thông báo:

    - ...........

    - ...........

12.  Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh do mất, cháy… đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)  

- Trình tự thực hiện:   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

* Khi đến nộp hồ sơ, chủ sở hữu công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản chính). Kèm theo phải có xác nhận của cơ quan công an khai báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp; Giấy tờ của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tờ báo đã đăng thông báo này.

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:  


+ Thành phần hồ sơ gồm :  

 Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản chính). Kèm theo phải có xác nhận của cơ quan công an khai báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp; Giấy tờ của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tờ báo đã đăng thông báo này.   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Cá nhân.  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và pPhòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, - Lệ phí:    

Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 20.000đ/lần. Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :   không.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;  

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;  

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 ; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.  

13.  Giải thể doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)  

- Trình tự thực hiện:   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

* Khi đến nộp hồ sơ, chủ sở hữu công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: Quyết định giải thể doanh nghiệp của chủ sở hữu.

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ  07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ   

Bước 3:  Phòng giao Biên bản thu hồi và xoá tên doan nghiệp trong sổ lưu đăng ký kinh doanh. Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).   

- Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

+ Thành phần hồ sơ gồm:

Quyết định giải thể doanh nghiệp của chủ sở hữu.   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết : 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Cá nhân.  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Biên bản thu hồi.
- Lệ phí:  Không.  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không.  

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính : 
+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;  

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;  

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 ; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
14. Chấm dứt hoạt động chi nhánh kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân):  

- Trình tự thực hiện :

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

* Khi đến nộp hồ sơ, chủ sở hữu công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: Thông báo giải thể chi nhánh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. Kèm theo Quyết định của chủ sở hữu.

. Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

.  Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì Phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên bản thu hồi cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ   

Bước 3: Phòng giao Biên bản thu hồi và xoá tên chi nhánh trong sổ đăng ký kinh doanh; phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần hồ sơ gồm:

Thông báo giải thể chi nhánh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. Kèm theo Quyết định của chủ sở hữu.   

 
+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Cá nhân.  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Biên bản thu hồi. 

- Lệ phí :  Không.  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :  Không.  

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không . 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính : 
+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

15. Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)  

- Trình tự thực hiện 

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, chủ sở hữu công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: Thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. Kèm theo Quyết định của chủ sở hữu.

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên bản thu hồi cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ   

Bước 3:  Nhận Giấy Biên bản thu hồi và xoá tên văn phòng đại diện trong sổ đăng ký kinh doanh. phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm:

Thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. Kèm theo Quyết định của chủ sở hữu.   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Cá nhân.  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Giấy Biên bản thu hồi. 

- Lệ phí:  Không.  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 
+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

 16. Chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)  

- Trình tự thực hiện 

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, chủ sở hữu công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: Thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh. Kèm theo Quyết định của chủ sở hữu.

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Phòng cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).   

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

+ Thành phần hồ sơ gồm:

 Thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh. Kèm theo Quyết định của chủ sở hữu.   

 
+ Số bộ hồ sơ:  01 bộ.
- Thời hạn giải quyết : 05 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Cá nhân.  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

- Lệ phí :  Không.  

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính : 
+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

17. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)  

- Trình tự thực hiện 

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, chủ sở hữu công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: 

1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Theo mẫu) (bản chính). 

2. Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác.   

3. Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu là công ty nhà nước).   

4. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Khoản 3 Điều 67 Luật Doanh nghiệp. Kèm theo danh sách này phải có Bản sao hợp pháp một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ của từng đại diện theo ủy quyền.
5. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền. 

6. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành nghề theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.  

7. Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (Theo mẫu) (bản chính).   

8. Bản sao chứng chỉ hành nghề của Giám đốc và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp đối với công ty kinh doanh các ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề;   

- Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   
Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ doanh nghiệp (hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty) hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế; con dấu từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ   

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ gồm:

( Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (theo mẫu) (bản chính);   

( Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác;   

( Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu là công ty nhà nước);   

( Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Khoản 3 Điều 67 Luật Doanh nghiệp. Kèm theo danh sách này phải có Bản sao hợp pháp một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ của từng đại diện theo ủy quyền;   

( Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền;   

( Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành nghề theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;   

( Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (Theo mẫu) (bản chính);   

( Bản sao chứng chỉ hành nghề của Giám đốc và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp đối với công ty kinh doanh các ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết : 05 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu. 

- Lệ phí : 

Phí Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 200.000đ/lần. Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:   

+ Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (Mẫu phụ lục I-4)  Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;  

+ Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (Phụ lục I) Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính : 
+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;  

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;  

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 ; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
    
Phụ Lục I-4
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh.........................
Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa).............................................Nam/Nữ:.....:...

Chức danh:...............................................................

Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:............................Quốc tịch:................................

Chứng minh nhân dân số:.......................................................................................
Ngày cấp: ....../......./.....Cơ quan cấp: .....................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.....................................
Số giấy chứng thực cá nhân:..................................................................................
Ngày cấp: ....../......./.....Cơ quan cấp: .....................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................
Chỗ ở hiện tại: ........................................................................................................
Điện thoại: ........................ Fax: .......................................

Email: .......................... Website: .....................................

Đại diện theo pháp luật của công ty

Đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên với nội dung sau:

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)......................................
.................................................................................................................................

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .................................................................................................................................

.................................................................................................................................
Tên công ty viết tắt (nếu có):...................................................................................

2 Tên chủ sở hữu: (ghi bằng chữ in hoa)................................................................
.................................................................................................................................

Đối với chủ sỡ hữu là cá nhân:

Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:.................Quốc tịch:...........................................

Chứng minh nhân dân số:.......................................................................................

Ngày cấp: ....../......./.....Cơ quan cấp: .....................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):......................................

Số giấy chứng thực cá nhân:...................................................................................

Ngày cấp: ....../......./.....Cơ quan cấp: .....................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................
Chỗ ở hiện tại: ........................................................................................................
Điện thoại: ........................ Fax: .......................................

Email: .......................... Website: .....................................

Đối với chủ sở hữu là tổ chức chức:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập số:.............................

Do:....................................................................................cấp ngày:...../....../.......... 

Địa chỉ trụ sở chính:................................................................................................

Điện thoại:........................... Fax:.................................

Email:.................................. Website:...............................

Mô hình tổ chức công ty (Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty):.........................
3. Địa chỉ trụ sở chính: ............................................. ..............................................

Điện thoại: ........................... Fax: ...............................

Email: .................................. Website: .............................

4. Ngành, nghề kinh doanh: 

	STT
	Tên ngành
	Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

	
	
	

	
	
	


5. Vốn điều lệ: .............................................................
6. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định):...........

7. Tên, địa chỉ chi nhánh:

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
8. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: 

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
9. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Tôi cam kết:

- Không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp;

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty;

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.

………......, ngày...... tháng....... năm.......

 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Ký và ghi rõ họ tên)

Kèm theo giấy đề nghị đăng ký kinh doanh:

- ..............

- ..............

PHỤ LỤC I

(Ban hành kèm theo TTLT số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29 tháng 07 năm 2008)
BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

(Của ……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….)
	STT
	Các chỉ tiêu thông tin trong Tờ kai đăng ký thuế

	1
	Địa chỉ nhận thông báo thuế:
Số nhà, đường phố, thôn, xã hoặc hòm thư bưu điện: ……………………
……………………………………………………………………………………
Tỉnh/thành phố …………………………………………………………………

Quận/Huyện ……………………………………………………………………
Điện thoại ………………………….. Fax: ……………………………………

Email ……………………………………………………………………………

	2
	Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh: ………/…………./………………….

	3
	Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh (Đánh dấu X)

Hạch toán độc lập 

 

Hạch toán phụ thuộc

 



	4
	Năm tài chính (ngày, tháng đầu niên độ kế toán đến ngày, tháng cuối niên độ kế toán theo năm dương lịch)

Áp dụng từ ngày ……………………… đến ngày …………………………….

	5
	Tổng số lao động (dự kiến tại thời điểm đăng ký)

	6
	Đăng ký xuất khẩu (Có/không): …………………………………………….

	7
	Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai)

……………………………………………………………………………………

	8
	Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)
Tên đơn vị chủ quản: …………………………………………………………

Địa chỉ trị sở chính: …………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
Tỉnh/thành phố: ………………………… Quận/Huyện: ……………………

Mã số doanh nghiệp: ……………………………………………………….

	9
	Các loại thuế phải nộp (Nếu có thì đánh dấu X)

Giá trị gia tăng

 

Tiêu thụ đặc biệt 

 

Thuế xuất khẩu, nhập khẩu

 

Tài nguyên

 

Thu nhập doanh nghiệp

 

Môn bài

 

Tiền thuê đất

 

Phí, lệ phí

 

Thu nhập cá nhân

 

Khác

 



	10
	Thông tin về các đơn vị có liên quan (nếu có thì đánh dấu X)

Có đơn vị thành viên

 

Có văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp trực thuộc

 

Có đơn vị trực thuộc

 

Có hợp đồng với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài 

 



	11
	Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (Nếu có thì đánh dấu X)

Sáp nhập doanh nghiệp

 

Hợp nhất doanh nghiệp

 

Tách doanh nghiệp

 

Chia doanh nghiệp

 




 
	Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi:
- Mục lục ngân sách: cấp: …… chương …….. loại: ……….. khoản: ……………
- Mã ngành nghề kinh doanh chính:

- Phương pháp tính thuế GTGT:

khấu trừ         trực tiếp trên GTGT                 trực tiếp trên doanh số       

khoán            không phải nộp thuế GTGT                

- Chi tiết mã loại hình kinh tế:

- Nơi đăng ký nộp thuế: 

- Khu vực kinh tế:

Kinh tế nhà nước          kinh tế có vốn ĐTNN              kinh tế tập thể         

Kinh tế cá thể                   kinh tế tư nhân                

  

Ngày kiểm tra tờ khai: …./…../…..
Người kiểm tra 
(ký, ghi rõ họ tên)

 



	


 Ghi chú: Nếu là chi nhánh doanh nghiệp, khi làm thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế tại Bộ phận một cửa liên thông, nơi đóng trụ sở chính, chi nhánh doanh nghiệp phải tự kê khai mã số 13 số của chi nhánh vào dòng “Mã số doanh nghiệp” trong Đơn Đăng ký kinh doanh, đồng thời bắt buộc phải kê khai vào Phụ lục 01 “Bản kê khai thông tin ĐKT” ô số 8 thông tin về đơn vị chủ quản.

18. Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)  

- Trình tự thực hiện 

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, chủ sở hữu phải nộp các giấy tờ sau đây: 
· Thông báo lập chi nhánh (Mẫu phụ lục III-1) (bản chính); Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 02-ĐK-TCT) (bản chính);

· Giấy chứng minh thư của người đứng đầu chi nhánh (1 bản sao có công chứng); Sao y điều lệ công ty (nếu chi nhánh thuộc sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu tự sao y); 
· Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp và thông báo mã số thuế trực thuộc ; 
· Quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu; 
· Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh; Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh;

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế, con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ doanh nghiệp (hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty) hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế, con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần hồ sơ gồm :
· Thông báo lập chi nhánh (Mẫu phụ lục III-1) (bản chính);   

· Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 02-ĐK-TCT);   

· Giấy chứng minh thư của người đứng đầu chi nhánh (1 bản sao có công chứng);   

· Sao y Điều lệ công ty (nếu chi nhánh thuộc sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu tự sao y);   

· Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp và thông báo mã số thuế trực thuộc;   

· Quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu về việc thành lập chi nhánh;   

· Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh;   

· Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.  

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế, con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu. 

- Lệ phí:  Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 20.000 đ/lần. Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:   

+ Thông báo lập chi nhánh (Mẫu phụ lục III-1)  Thông tư 03/2006/TT-BKHngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;  

+ Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 02-ĐK-TCT) theo Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính : 
+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;  

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;  

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; 

+ Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế;
+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Phụ lục III-1
	TÊN DOANH NGHIỆP

Số: .....
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*******


THÔNG BÁO LẬP CHI NHÁNH

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh.................................
1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...........................................................
Do: .................................................................... Cấp ngày: ...../......../.................

Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................
.............................................................................................................................
Điện thoại: ........................................................... Fax: .......................................

Email: ............................................................. Website: .....................................

Ngành, nghề kinh doanh:.....................................................................................
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)

.........................................................................................................Nam/Nữ:.....
Sinh ngày:...../...../........Dân tộc:.......................Quốc tịch:...................................
Chứng minh nhân dân số: ..................................................................................
Ngày cấp: ......../...../...............Cơ quan cấp: .......................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):..................................

Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................
Ngày cấp:......../...../..............Cơ quan cấp:..........................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................
Chỗ ở hiện tại:......................................................................................................
Đăng ký lập chi nhánh với nội dung sau:

1. Tên chi nhánh: (ghi bằng chữ in hoa) .................................................................
Địa chỉ chi nhánh: ...............................................................................................
Điện thoại: ......................................................... Fax: .........................................

Email: .......................................................... Website: ........................................

2. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh:

	STT
	Tên ngành
	Mã ngành (theo phân ngành kinh tế
 quốc dân)

	
	
	

	
	
	


3. Họ tên người đứng đầu chi nhánh: .............................................Nam/Nữ:.....:...
Sinh ngày:...../...../........Dân tộc:.......................Quốc tịch:...................................
Chứng minh nhân dân số: ..................................................................................
Ngày cấp: ......../...../...............Cơ quan cấp: .......................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):..................................

Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................
Ngày cấp:......../...../..............Cơ quan cấp:..........................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................
Chỗ ở hiện tại:......................................................................................................
4. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh:

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Doanh nghiệp cam kết:

- Trụ sở chi nhánh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp;

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo lập chi nhánh này.

	......, ngày ....... tháng ........ năm.......

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Kèm theo thông báo:

- ............

- ............

- ............


[image: image5.emf] 1. Tên chính thức  2. Tên giao dịch (nếu có)

3a. Số nhà, đường phố, thôn xã:

3b. Tỉnh/Thành phố: 

3c. Quận/Huyện:

 3. Địa chỉ trụ sở

3d. Điện thoại:                                           /  Fax:

4a. Số nhà, đường phố, thôn xã hoặc hòm thư bưu điện:

4b. Tỉnh/Thành phố:

4c. Quận/Huyện:

 4. Địa chỉ nhận thông báo thuế

4d. Điện thoại:                                    / Fax:              

      E-Mail:

 5a. Số quyết định:             

 5b. Ngày thành lập:   .../...../.........

 5c. Cơ quan ra quyết định:

 5. Quyết định thành lập

6a. Số :     

6b. Ngày cấp:      ...../......./.........    

 6c. Cơ quan cấp:

 6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

11a. Nguồn vốn NSNN:                                     Tỷ trọng:       %

11c. Nguồn vốn khác:                                         Tỷ trọng:       %

 11. Vốn điều lệ

11b. Nguồn vốn nước ngoài:        Tỷ trọng:       %   

12a. Số: Tại:

12b. Số: Tại:

 12. Tài khoản ngân hàng, kho bạc

10. Tổng số lao động

 9. Ngày bắt đầu hoạt động KD

..../..../........

 8. Ngành nghề kinh doanh chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

DÙNG CHO 

ĐƠN VỊ TRỰC 

THUỘC

Mẫu số: 

02-ĐK-TCT

MÃ SỐ THUẾ

Dành cho cơ quan thuế ghi

 7. Đăng ký xuất nhập khẩu

Có Không

 13. Loại hình kinh tế

Doanh nghiệp 100% vốn NN 

hoạt động theo Luật DNNN

Doanh nghiệp 100% 

vốn nước ngoài

Công ty TNHH

Doanh nghiệp tư nhân

Công ty hợp danh

Hợp tác xã

Doanh nghiệp liên doanh 

với nước ngoài

Công ty cổ phần

Hợp đồng hợp tác, kinh 

doanh với nước ngoài

Cơ quan, đơn vị sự 

nghiệp

Các tổ chức, cá nhân 

nước ngoài hoạt động 

kinh tế khác

Tổ chức kinh tế của tổ 

chức chính trị, CT-XH, 

xã hội, XH-NN

Loại hình khác

Tổ hợp tác

 Dành cho cơ quan thuế ghi

  Ngày nhận tờ khai:
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Áp dụng từ ngày       ..../.... 

đến ngày                  ...../.....

 14. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh

Độc lập Phụ thuộc

18. Các loại thuế phải nộp

Giá trị 

gia tăng

Tiêu thụ 

đặc biệt

Phí, lệ phí

Tiền thuê 

đất

Thuế xuất, 

nhập khẩu

Tài nguyên

Khác

Thu nhập 

cá nhân

Thu nhập 

doanh nghiệp

Môn bài

 19. Thông tin về các đơn vị liên quan:

Có hoạt động liên danh, liên kết Có kho hàng trực thuộc

Có hợp đồng với nhà thầu, 

nhà thầu phụ nước ngoài

Có văn phòng đại diện, đơn vị 

sự nghiệp trực thuộc

20a. Tên giám đốc:

20b. Điện thoại liên lạc:

20c. Tên kế toán trưởng:

20d. Điện thoại liên lạc:

20. Thông tin khác

Mã số thuế trước của các doanh nghiệp đó:  ………………………………………………………………………………… ..

 21. Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có)

Hợp nhất doanh nghiệp Tách doanh nghiệp Chia doanh nghiệp Khác

Sáp nhập doanh nghiệp

   HỌ VÀ TÊN NGƯỜI KHAI (CHỮ IN)

   Chức vụ:

Ngày ....     /....       /.....

Chữ ký (đóng dấu)

Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng

Mục lục ngân sách:

Người kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên)

Ngày kiểm tra tờ khai: ------/-----/---------

Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi:

Mã ngành nghề 

kinh doanh chính

Chi tiết mã loại hình kinh tế

 Phương pháp tính thuế     

Giá trị gia tăng

Khu vực kinh tế:

Kinh tế nhà nước

Kinh tế tập thể

Kinh tế có vốn ĐTNN

Kinh tế cá thể Kinh tế tư nhân

Cấp Chương Loại Khoản

Khấu trừ

Trực tiếp 

trên GTGT

Trực tiếp 

trên doanh số

Khoán

Không phải nộp 

thuế GTGT

Nơi đăng ký nộp thuế

 16. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp) 

16a. Mã số thuế:

16b. Tên đơn vị chủ quản:

16c. Địa chỉ trụ sở chính:

                 Số nhà/ Đường phố:

                 Tỉnh/ Thành phố:

                 Quận/ Huyện:

 17. Thông tin chủ doanh nghiệp

17a. Tên chủ doanh nghiệp:

17b. Số CMTND của chủ DN:

17c. Số điện thoại liên lạc của chủ DN:

17d. Địa chỉ liên lạc:

Số nhà/Đường phố:

               Tỉnh/Thành phố:

               Quận/Huyện:



19. Đăng ký họat động văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)  

- Trình tự thực hiện

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

* Khi đến nộp hồ sơ, chủ sở hữu phải nộp các giấy tờ sau đây: 
· Thông báo lập văn phòng đại diện (Mẫu phụ lục III-2) (bản chính); 
· Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (Theo phụ lục I)(bản chính);

· Giấy chứng minh thư của người đứng đầu văn phòng đại diện (1 bản sao có công chứng ); 
· Sao y điều lệ công ty (nếu văn phòng đại diện thuộc sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu tự sao y); 
· Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp và thông báo mã số thuế trực thuộc ; 
· Quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu; 
· Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện; 

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 17 giờ chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động , con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ doanh nghiệp (hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty) hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động , con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần hồ sơ gồm:

· Thông báo lập văn phòng đại diện (Mẫu phụ lục III-2) (bản chính);   

· Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 02-ĐK-TCT);   

· Giấy chứng minh thư của người đứng đầu văn phòng đại diện (1bản sao có công chứng);   

· Sao y Điều lệ công ty (nếu văn phòng đại diện thuộc sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu tự sao y);   

· Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp và thông báo mã số thuế trực thuộc;   

· Quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu về việc thành lập văn phòng đại diện;   

· Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện.   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu.

- Lệ phí:

Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký họat động văn phòng đại diện  20.000 đ/lần  Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
+ Thông báo lập văn phòng đại diện (Mẫu phụ lục III-2)  Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; 
+ Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 02-ĐK-TCT) theo Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế.  
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;  

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;  

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 ; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; 

+ Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế;
+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Phụ lục III-2

TÊN DOANH NGHIỆP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Số: .....
                    

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh........................................... 

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................
    Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...........................................................
    Do: .................................................................... Cấp ngày: ...../......../.................

    Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................

    .............................................................................................................................
    Điện thoại: ...................................................... Fax: ............................................
    Email: ............................................................. Website: .....................................

    Ngành, nghề kinh doanh:.....................................................................................
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)

    ........................................................................................................Nam/Nữ:......
    Sinh ngày:...../...../...........Dân tộc:.......................Quốc tịch:................................

    Chứng minh nhân dân số: ..................................................................................
    Ngày cấp: ......../...../....................Cơ quan cấp: ..................................................

    Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):..................................

    Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................

    Ngày cấp: ......../...../....................Cơ quan cấp: ..................................................

    Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................

    .............................................................................................................................

    Chỗ ở hiện tại:.....................................................................................................

    ............................................................................................................................. 

Đăng ký lập văn phòng đại diện với nội dung sau:

1. Tên văn phòng đại diện : (ghi bằng chữ in hoa) .................................................
    Địa chỉ chi nhánh: ...............................................................................................
    Điện thoại: ......................................................... Fax: .........................................

    Email: .......................................................... Website: ........................................

2. Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện:......................................................
    .............................................................................................................................
3. Họ tên người đứng đầu văn phòng đại diện: ..................................Nam/Nữ:.....
    Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ..................Quốc tịch:...................................

    Chứng minh nhân dân số: ..................................................................................

    Ngày cấp: ....../......./..................Cơ quan cấp: ....................................................
    Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):..................................

    Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................
    Ngày cấp: ......../...../....................Cơ quan cấp: ..................................................

    Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................

    .............................................................................................................................

    Chỗ ở hiện tại:.....................................................................................................

    ............................................................................................................................. 

    Doanh nghiệp cam kết:

- Trụ sở văn phòng đại diện thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp;

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo lập chi nhánh này. 
......, ngày ....... tháng ........ năm....... 

    ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

    Kèm theo thông báo:

    - ............

    - ............


[image: image7.emf] 1. Tên chính thức  2. Tên giao dịch (nếu có)

3a. Số nhà, đường phố, thôn xã:

3b. Tỉnh/Thành phố: 

3c. Quận/Huyện:

 3. Địa chỉ trụ sở

3d. Điện thoại:                                           /  Fax:

4a. Số nhà, đường phố, thôn xã hoặc hòm thư bưu điện:

4b. Tỉnh/Thành phố:

4c. Quận/Huyện:

 4. Địa chỉ nhận thông báo thuế

4d. Điện thoại:                                    / Fax:              

      E-Mail:

 5a. Số quyết định:             

 5b. Ngày thành lập:   .../...../.........

 5c. Cơ quan ra quyết định:

 5. Quyết định thành lập

6a. Số :     

6b. Ngày cấp:      ...../......./.........    

 6c. Cơ quan cấp:

 6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

11a. Nguồn vốn NSNN:                                     Tỷ trọng:       %

11c. Nguồn vốn khác:                                         Tỷ trọng:       %

 11. Vốn điều lệ

11b. Nguồn vốn nước ngoài:        Tỷ trọng:       %   

12a. Số: Tại:

12b. Số: Tại:

 12. Tài khoản ngân hàng, kho bạc

10. Tổng số lao động

 9. Ngày bắt đầu hoạt động KD

..../..../........

 8. Ngành nghề kinh doanh chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

DÙNG CHO 

ĐƠN VỊ TRỰC 

THUỘC

Mẫu số: 

02-ĐK-TCT

MÃ SỐ THUẾ

Dành cho cơ quan thuế ghi

 7. Đăng ký xuất nhập khẩu

Có Không

 13. Loại hình kinh tế

Doanh nghiệp 100% vốn NN 

hoạt động theo Luật DNNN

Doanh nghiệp 100% 

vốn nước ngoài

Công ty TNHH

Doanh nghiệp tư nhân

Công ty hợp danh

Hợp tác xã

Doanh nghiệp liên doanh 

với nước ngoài

Công ty cổ phần

Hợp đồng hợp tác, kinh 

doanh với nước ngoài

Cơ quan, đơn vị sự 

nghiệp

Các tổ chức, cá nhân 

nước ngoài hoạt động 

kinh tế khác

Tổ chức kinh tế của tổ 

chức chính trị, CT-XH, 

xã hội, XH-NN

Loại hình khác

Tổ hợp tác

 Dành cho cơ quan thuế ghi

  Ngày nhận tờ khai:
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Áp dụng từ ngày       ..../.... 

đến ngày                  ...../.....

 14. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh

Độc lập Phụ thuộc

18. Các loại thuế phải nộp

Giá trị 

gia tăng

Tiêu thụ 

đặc biệt

Phí, lệ phí

Tiền thuê 

đất

Thuế xuất, 

nhập khẩu

Tài nguyên

Khác

Thu nhập 

cá nhân

Thu nhập 

doanh nghiệp

Môn bài

 19. Thông tin về các đơn vị liên quan:

Có hoạt động liên danh, liên kết Có kho hàng trực thuộc

Có hợp đồng với nhà thầu, 

nhà thầu phụ nước ngoài

Có văn phòng đại diện, đơn vị 

sự nghiệp trực thuộc

20a. Tên giám đốc:

20b. Điện thoại liên lạc:

20c. Tên kế toán trưởng:

20d. Điện thoại liên lạc:

20. Thông tin khác

Mã số thuế trước của các doanh nghiệp đó:  ………………………………………………………………………………… ..

 21. Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có)

Hợp nhất doanh nghiệp Tách doanh nghiệp Chia doanh nghiệp Khác

Sáp nhập doanh nghiệp

   HỌ VÀ TÊN NGƯỜI KHAI (CHỮ IN)

   Chức vụ:

Ngày ....     /....       /.....

Chữ ký (đóng dấu)

Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng

Mục lục ngân sách:

Người kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên)

Ngày kiểm tra tờ khai: ------/-----/---------

Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi:

Mã ngành nghề 

kinh doanh chính

Chi tiết mã loại hình kinh tế

 Phương pháp tính thuế     

Giá trị gia tăng

Khu vực kinh tế:

Kinh tế nhà nước

Kinh tế tập thể

Kinh tế có vốn ĐTNN

Kinh tế cá thể Kinh tế tư nhân

Cấp Chương Loại Khoản

Khấu trừ

Trực tiếp 

trên GTGT

Trực tiếp 

trên doanh số

Khoán

Không phải nộp 

thuế GTGT

Nơi đăng ký nộp thuế

 16. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp) 

16a. Mã số thuế:

16b. Tên đơn vị chủ quản:

16c. Địa chỉ trụ sở chính:

                 Số nhà/ Đường phố:

                 Tỉnh/ Thành phố:

                 Quận/ Huyện:

 17. Thông tin chủ doanh nghiệp

17a. Tên chủ doanh nghiệp:

17b. Số CMTND của chủ DN:

17c. Số điện thoại liên lạc của chủ DN:

17d. Địa chỉ liên lạc:

Số nhà/Đường phố:

               Tỉnh/Thành phố:

               Quận/Huyện:

20. Đăng ký họat động Địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)  

- Trình tự thực hiện 

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, Thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, chủ sở hữu phải nộp các giấy tờ sau đây: Thông báo lập địa điểm kinh doanh (Mẫu phụ lục III-3) (bản chính). 

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 17 giờ chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ doanh nghiệp (hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty) hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ :

+ Thành phần hồ sơ gồm:
Thông báo lập địa điểm kinh doanh (Mẫu phụ lục III-3) (bản chính).   

 
+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi 

- Lệ phí:

Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký họat động lập địa điểm kinh doanh  20.000đ/lần. Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:   

Thông báo lập địa điểm kinh doanh (Mẫu phụ lục III-3)  Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;  

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;  

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 ; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Phụ lục III-3

	TÊN DOANH NGHIỆP 

Số: .....
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


THÔNG BÁO LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh.................................. 

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................
    Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...........................................................
    Do: .................................................................... Cấp ngày: ...../......../.................

    Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................

    .............................................................................................................................
    Điện thoại: ........................................................... Fax: .......................................

    Email: ......................................................... Website: .........................................

    Ngành, nghề kinh doanh:.....................................................................................
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa) ............................................................................ ……………………………….
Đăng ký lập địa điểm kinh doanh với nội dung sau: 

1. Tên địa điểm : (ghi bằng chữ in hoa) ..................................................................
    .............................................................................................................................
    Địa chỉ: ................................................................................................................
    Điện thoại: ......................................................... Fax: .........................................

    Email: .................................................... Website: ..............................................

2. Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh:.....................................................
    .............................................................................................................................
3. Họ tên người đứng đầu địa điểm kinh doanh: .................................Nam/Nữ:.....
    Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ..................Quốc tịch:.........................

    Chứng minh nhân dân số: ..........................................................

    Ngày cấp: ....../......./.....Cơ quan cấp: ..............................................

    Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):..................................

    Số giấy chứng thực cá nhân:.......................................................

    Ngày cấp:....../......./......Cơ quan cấp:...............................................

    Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ....................................................

    Chỗ ở hiện tại: ..................................................................

4. Tên, địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

    .............................................................................................................................
    .............................................................................................................................
    .............................................................................................................................
    Doanh nghiệp cam kết:

    - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

    - Địa điểm kinh doanh phù hợp với pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng và quy hoạch của địa phương. 

	......, ngày ....... tháng ........ năm....... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


    Kèm theo thông báo:

    - ............

    - ............

21. Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức):

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, chủ sở hữu công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính). Kèm theo quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu.

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế; con dấu từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm:

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính). Kèm theo quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu.   

 
+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế,Con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. 

- Lệ phí:    

Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 20.000đ/lần. Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính). Kèm theo Quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu  Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh; 
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;  

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;  

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 ; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Phụ lục III-5
TÊN DOANH NGHIỆP        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: .....
                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỦA DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lần thứ.......)

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh.......................................... 

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................
    Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...........................................................
    Do: .................................................................... Cấp ngày: ...../......../.................

    Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................

    .............................................................................................................................
    Điện thoại: ........................................................... Fax: .......................................

    Email: ............................................................. Website: .....................................

    Vốn điều lệ:……………………………………………………………………………..
    Ngành nghề kinh doanh:

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)

    ...........................................................................................................Nam/Nữ:...
    Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ............................Quốc tịch:.........................

    Chứng minh nhân dân số: ..................................................................................
    Ngày cấp: ....../......./………...Cơ quan cấp: ........................................................
    Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):..................................

    Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................
    Ngày cấp:....../......./.............Cơ quan cấp:...........................................................
    Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................
    Chỗ ở hiện tại: .................................................................. ……………………….
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

(Chỉ khai những nội dung thay đổi) 

    1. Ngành nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh) 

STT
Tên ngành
Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

     2. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi trụ sở chính) ...................................................................................................... 
........................................................................... ……………………………………...
    3. Tên doanh nghiệp dự kiến thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp)....................................................................................................
............................................................................ ……………………………………..
    4. Thông tin về thành viên hợp danh (đối với trường hợp đăng ký thay đổi thành viên hợp danh)...............................................................................................
    .............................................................................................................................
    (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại của thành viên hợp danh mới; của thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh và phải có chữ ký của tất cả các thành viên hợp danh hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền, trừ thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh).

    5. Thông tin về người đại diện theo pháp luật (đối với những trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)

    .............................................................................................................................

    (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, chức danh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty; Họ tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần).

    6. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ công ty (đối với trường hợp đăng ký thay đổi vốn đầu tư, vốn điều lệ).

    a) Vốn đầu tư/điều lệ đã đăng ký:

    b) Vốn đầu tư/điều lệ thay đổi:

    c) Thời điểm thay đổi vốn:

    d) Hình thức tăng, giảm vốn:

    (Đối với thay đổi vốn điều lệ của công ty, ghi: Tên, địa chỉ, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, số đăng ký kinh doanh của mỗi thành viên, ngày cấp, nơi cấp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu và người được ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu được ủy quyền của từng đại diện ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo mô hình Hội đồng thành viên).

    7. Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần/thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (đối với trường hợp đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn).

    (Đối với đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ly cổ phần, ghi: Tên, trụ sớ chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thưc cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của cổ đông sáng lập không thực hiện cam kết góp vốn. Tên, trụ sở chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của các cổ đông sáng lập còn lại đối với trường hợp các cổ đông sáng lập còn lại nhận góp bù cho đủ vốn; Tên, trụ sở chính hoặch họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của người nhận góp bù đối với những trường hợp người nhận góp bù không phải là cổ đông sáng lập.

    Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, ghi: Tên, trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức, họ tên, quốc tịch, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân; giá trị vốn góp và phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới; Phần vốn góp đã thay đổi tương ứng đối với thành viên hiện có sau khi tiếp nhận thêm thành viên mới; trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế: ghi họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế; Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp của từng người nhận thừa kế, thời điểm thừa kế) 

    8. Nội dung đăng ký kinh doanh thay đổi theo quyết định của Tòa án (đối với trường hợp đăng ký thay đổi theo quyết định của Toà án)

    Tên Tòa án:.........................................................................................................
    Bản án/quyết định số: .........................................................................................
    Nội dung đăng ký thay đổi, bổ sung:

    .............................................................................................................................
    .............................................................................................................................
    Doanh nghiệp cam kết:

    - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

......, ngày ....... tháng ........ năm....... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

    Kèm theo thông báo:

    - ............

    - ............

22. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức):  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, chủ sở hữu công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: 
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính). Kèm theo Quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu.

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
 - Thành phần, số lượng hồ sơ:  

+ Thành phần hồ sơ gồm: 

·  Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) .   

· Quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật   

 
+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ.  

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi. 

- Lệ phí:    

Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thay đổi 20.000đ/lần. Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;  

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;  

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 ; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Phụ lục III-5
TÊN DOANH NGHIỆP        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: .....
                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỦA DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lần thứ.......)

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh.......................................... 

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................
    Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...........................................................
    Do: .................................................................... Cấp ngày: ...../......../.................

    Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................

    .............................................................................................................................
    Điện thoại: ........................................................... Fax: .......................................

    Email: ............................................................. Website: .....................................

    Vốn điều lệ:……………………………………………………………………………..
    Ngành nghề kinh doanh:

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)

    ...........................................................................................................Nam/Nữ:...

    Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ............................Quốc tịch:.........................

    Chứng minh nhân dân số: ..................................................................................
    Ngày cấp: ....../......./………...Cơ quan cấp: ........................................................
    Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):..................................

    Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................
    Ngày cấp:....../......./.............Cơ quan cấp:...........................................................
    Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................
    Chỗ ở hiện tại: .................................................................. ……………………….
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

(Chỉ khai những nội dung thay đổi) 

    1. Ngành nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh) 

STT
Tên ngành
Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

     2. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi trụ sở chính) ...................................................................................................... 

........................................................................... ……………………………………...
    3. Tên doanh nghiệp dự kiến thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp)....................................................................................................
............................................................................ ……………………………………..
    4. Thông tin về thành viên hợp danh (đối với trường hợp đăng ký thay đổi thành viên hợp danh)........................................................................................................
    .............................................................................................................................
 (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại của thành viên hợp danh mới; của thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh và phải có chữ ký của tất cả các thành viên hợp danh hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền, trừ thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh).

    5. Thông tin về người đại diện theo pháp luật (đối với những trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)…………………………………….
    .............................................................................................................................

    (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, chức danh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty; Họ tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần).

    6. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ công ty (đối với trường hợp đăng ký thay đổi vốn đầu tư, vốn điều lệ).

    a) Vốn đầu tư/điều lệ đã đăng ký:

    b) Vốn đầu tư/điều lệ thay đổi:

    c) Thời điểm thay đổi vốn:

    d) Hình thức tăng, giảm vốn:

    (Đối với thay đổi vốn điều lệ của công ty, ghi: Tên, địa chỉ, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, số đăng ký kinh doanh của mỗi thành viên, ngày cấp, nơi cấp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu và người được ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu được ủy quyền của từng đại diện ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo mô hình Hội đồng thành viên).

    7. Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần/thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (đối với trường hợp đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn).

    (Đối với đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ly cổ phần, ghi: Tên, trụ sớ chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thưc cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của cổ đông sáng lập không thực hiện cam kết góp vốn. Tên, trụ sở chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của các cổ đông sáng lập còn lại đối với trường hợp các cổ đông sáng lập còn lại nhận góp bù cho đủ vốn; Tên, trụ sở chính hoặch họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của người nhận góp bù đối với những trường hợp người nhận góp bù không phải là cổ đông sáng lập.

    Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, ghi: Tên, trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức, họ tên, quốc tịch, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân; giá trị vốn góp và phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới; Phần vốn góp đã thay đổi tương ứng đối với thành viên hiện có sau khi tiếp nhận thêm thành viên mới; trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế: ghi họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế; Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp của từng người nhận thừa kế, thời điểm thừa kế) 

    8. Nội dung đăng ký kinh doanh thay đổi theo quyết định của Tòa án (đối với trường hợp đăng ký thay đổi theo quyết định của Toà án)

    Tên Tòa án:.........................................................................................................
    Bản án/quyết định số: .........................................................................................
    Nội dung đăng ký thay đổi, bổ sung:

    .............................................................................................................................
    .............................................................................................................................
    Doanh nghiệp cam kết:

    - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

......, ngày ....... tháng ........ năm....... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

    Kèm theo thông báo:

    - ............

    - ............

23. Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức):  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, chủ sở hữu công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính). Kèm theo quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong điều lệ công ty.

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.
· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:   


+ Thành phần hồ sơ gồm:
· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính).   

· Quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu về tăng vốn điều lệ.   

 
+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi.
 - Lệ phí:    

            Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 20.000đ/lần. Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp  Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;  

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;  

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 ; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Phụ lục III-5
TÊN DOANH NGHIỆP        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: ...............                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỦA DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lần thứ.......)

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh.......................................... 

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................
    Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...........................................................
    Do: .................................................................... Cấp ngày: ...../......../.................

    Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................

    .............................................................................................................................
    Điện thoại: ........................................................... Fax: .......................................

    Email: ............................................................. Website: .....................................

    Vốn điều lệ:……………………………………………………………………………..
    Ngành nghề kinh doanh:

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)

    ...........................................................................................................Nam/Nữ:...

    Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ............................Quốc tịch:.........................

    Chứng minh nhân dân số: ..................................................................................
    Ngày cấp: ....../......./………...Cơ quan cấp: ........................................................
    Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):..................................

    Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................
    Ngày cấp:....../......./.............Cơ quan cấp:...........................................................
    Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................
    Chỗ ở hiện tại: .................................................................. ……………………….
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

(Chỉ khai những nội dung thay đổi)

    1. Ngành nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh) 

STT
Tên ngành
Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

     2. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi trụ sở chính) ...................................................................................................... 

........................................................................... ……………………………………...
    3. Tên doanh nghiệp dự kiến thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp)....................................................................................................
............................................................................ ……………………………………..
    4. Thông tin về thành viên hợp danh (đối với trường hợp đăng ký thay đổi thành viên hợp danh)...............................................................................................
    .............................................................................................................................
    (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại của thành viên hợp danh mới; của thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh và phải có chữ ký của tất cả các thành viên hợp danh hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền, trừ thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh).

    5. Thông tin về người đại diện theo pháp luật (đối với những trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)

    .............................................................................................................................

    (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, chức danh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty; Họ tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần).

    6. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ công ty (đối với trường hợp đăng ký thay đổi vốn đầu tư, vốn điều lệ).

    a) Vốn đầu tư/điều lệ đã đăng ký:

    b) Vốn đầu tư/điều lệ thay đổi:

    c) Thời điểm thay đổi vốn:

    d) Hình thức tăng, giảm vốn:

    (Đối với thay đổi vốn điều lệ của công ty, ghi: Tên, địa chỉ, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, số đăng ký kinh doanh của mỗi thành viên, ngày cấp, nơi cấp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu và người được ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu được ủy quyền của từng đại diện ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo mô hình Hội đồng thành viên).

    7. Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần/thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (đối với trường hợp đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn).

    (Đối với đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ly cổ phần, ghi: Tên, trụ sớ chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thưc cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của cổ đông sáng lập không thực hiện cam kết góp vốn. Tên, trụ sở chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của các cổ đông sáng lập còn lại đối với trường hợp các cổ đông sáng lập còn lại nhận góp bù cho đủ vốn; Tên, trụ sở chính hoặch họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của người nhận góp bù đối với những trường hợp người nhận góp bù không phải là cổ đông sáng lập.

    Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, ghi: Tên, trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức, họ tên, quốc tịch, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân; giá trị vốn góp và phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới; Phần vốn góp đã thay đổi tương ứng đối với thành viên hiện có sau khi tiếp nhận thêm thành viên mới; trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế: ghi họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế; Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp của từng người nhận thừa kế, thời điểm thừa kế) 

    8. Nội dung đăng ký kinh doanh thay đổi theo quyết định của Tòa án (đối với trường hợp đăng ký thay đổi theo quyết định của Toà án)

    Tên Tòa án:.........................................................................................................
    Bản án/quyết định số: .........................................................................................
    Nội dung đăng ký thay đổi, bổ sung:

    .............................................................................................................................
    .............................................................................................................................
    Doanh nghiệp cam kết:

    - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

......, ngày ....... tháng ........ năm....... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

    Kèm theo thông báo:

    - ............

    - ............

24. Đăng ký thay chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức):  
- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, chủ sở hữu công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính). Kèm theo văn bản cho hoặc tặng hoặc bán theo quy định của pháp luật

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:   


+ Thành phần hồ sơ gồm:

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính);   

· Quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu về việc thay chủ sở hữu công ty.   

 
+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi. 

- Lệ phí:    

Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 20.000đ/lần. Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5)  Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.  
Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.   

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;  

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;  

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 ; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Phụ lục III-5
TÊN DOANH NGHIỆP        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: .....
                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỦA DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lần thứ.......)

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh.......................................... 

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................
    Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...........................................................
    Do: .................................................................... Cấp ngày: ...../......../.................

    Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................

    .............................................................................................................................
    Điện thoại: ........................................................... Fax: .......................................

    Email: ............................................................. Website: .....................................

    Vốn điều lệ:……………………………………………………………………………..
    Ngành nghề kinh doanh:

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)

    ...........................................................................................................Nam/Nữ:...

    Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ............................Quốc tịch:.........................

    Chứng minh nhân dân số: ..................................................................................
    Ngày cấp: ....../......./………...Cơ quan cấp: ........................................................
    Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):..................................

    Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................
    Ngày cấp:....../......./.............Cơ quan cấp:...........................................................
    Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................
    Chỗ ở hiện tại: .................................................................. ……………………….
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

(Chỉ khai những nội dung thay đổi) 

    1. Ngành nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh) 

STT
Tên ngành
Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

     2. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi trụ sở chính) ...................................................................................................... 

........................................................................... ……………………………………...
    3. Tên doanh nghiệp dự kiến thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp)....................................................................................................
............................................................................ ……………………………………..
    4. Thông tin về thành viên hợp danh (đối với trường hợp đăng ký thay đổi thành viên hợp danh)...............................................................................................
    .............................................................................................................................
    (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại của thành viên hợp danh mới; của thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh và phải có chữ ký của tất cả các thành viên hợp danh hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền, trừ thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh).

    5. Thông tin về người đại diện theo pháp luật (đối với những trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)

    .............................................................................................................................

    (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, chức danh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty; Họ tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần).

    6. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ công ty (đối với trường hợp đăng ký thay đổi vốn đầu tư, vốn điều lệ).

    a) Vốn đầu tư/điều lệ đã đăng ký:

    b) Vốn đầu tư/điều lệ thay đổi:

    c) Thời điểm thay đổi vốn:

    d) Hình thức tăng, giảm vốn:

    (Đối với thay đổi vốn điều lệ của công ty, ghi: Tên, địa chỉ, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, số đăng ký kinh doanh của mỗi thành viên, ngày cấp, nơi cấp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu và người được ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu được ủy quyền của từng đại diện ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo mô hình Hội đồng thành viên).

    7. Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần/thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (đối với trường hợp đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn).

    (Đối với đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ly cổ phần, ghi: Tên, trụ sớ chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thưc cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của cổ đông sáng lập không thực hiện cam kết góp vốn. Tên, trụ sở chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của các cổ đông sáng lập còn lại đối với trường hợp các cổ đông sáng lập còn lại nhận góp bù cho đủ vốn; Tên, trụ sở chính hoặch họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của người nhận góp bù đối với những trường hợp người nhận góp bù không phải là cổ đông sáng lập.

    Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, ghi: Tên, trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức, họ tên, quốc tịch, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân; giá trị vốn góp và phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới; Phần vốn góp đã thay đổi tương ứng đối với thành viên hiện có sau khi tiếp nhận thêm thành viên mới; trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế: ghi họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế; Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp của từng người nhận thừa kế, thời điểm thừa kế) 

    8. Nội dung đăng ký kinh doanh thay đổi theo quyết định của Tòa án (đối với trường hợp đăng ký thay đổi theo quyết định của Toà án)

    Tên Tòa án:.........................................................................................................
    Bản án/quyết định số: .........................................................................................
    Nội dung đăng ký thay đổi, bổ sung:

    .............................................................................................................................
    .............................................................................................................................
    Doanh nghiệp cam kết:

    - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

......, ngày ....... tháng ........ năm....... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

    Kèm theo thông báo:

    - ............

    - ............

25. Đăng ký thay đổi danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức):  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, chủ sở hữu công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: 
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính). Kèm theo Quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu.

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:   


+ Thành phần hồ sơ gồm:

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính);   

· Quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu về việc thay đổi danh sách người đại diện theo ủy quyền của công ty.   

 
+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi. 

- Lệ phí:    

Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 20.000đ/lần. Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:   

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;  

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;  

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Phụ lục III-5
TÊN DOANH NGHIỆP        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: .....
                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỦA DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lần thứ.......)

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh.......................................... 

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................
    Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...........................................................
    Do: .................................................................... Cấp ngày: ...../......../.................

    Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................

    .............................................................................................................................
    Điện thoại: ........................................................... Fax: .......................................

    Email: ............................................................. Website: .....................................

    Vốn điều lệ:……………………………………………………………………………..
    Ngành nghề kinh doanh:

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)

    ...........................................................................................................Nam/Nữ:...

    Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ............................Quốc tịch:.........................

    Chứng minh nhân dân số: ..................................................................................
    Ngày cấp: ....../......./………...Cơ quan cấp: ........................................................
    Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):..................................

    Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................
    Ngày cấp:....../......./.............Cơ quan cấp:...........................................................
    Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................
    Chỗ ở hiện tại: .................................................................. ……………………….
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

(Chỉ khai những nội dung thay đổi) 

    1. Ngành nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh) 

STT
Tên ngành
Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

     2. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi trụ sở chính) ...................................................................................................... 

........................................................................... ……………………………………...
    3. Tên doanh nghiệp dự kiến thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp)....................................................................................................
............................................................................ ……………………………………..
    4. Thông tin về thành viên hợp danh (đối với trường hợp đăng ký thay đổi thành viên hợp danh)...............................................................................................
    .............................................................................................................................
    (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại của thành viên hợp danh mới; của thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh và phải có chữ ký của tất cả các thành viên hợp danh hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền, trừ thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh).

    5. Thông tin về người đại diện theo pháp luật (đối với những trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)

    .............................................................................................................................

    (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, chức danh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty; Họ tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần).

    6. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ công ty (đối với trường hợp đăng ký thay đổi vốn đầu tư, vốn điều lệ).

    a) Vốn đầu tư/điều lệ đã đăng ký:

    b) Vốn đầu tư/điều lệ thay đổi:

    c) Thời điểm thay đổi vốn:

    d) Hình thức tăng, giảm vốn:

    (Đối với thay đổi vốn điều lệ của công ty, ghi: Tên, địa chỉ, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, số đăng ký kinh doanh của mỗi thành viên, ngày cấp, nơi cấp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu và người được ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu được ủy quyền của từng đại diện ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo mô hình Hội đồng thành viên).

    7. Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần/thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (đối với trường hợp đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn).

    (Đối với đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ly cổ phần, ghi: Tên, trụ sớ chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thưc cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của cổ đông sáng lập không thực hiện cam kết góp vốn. Tên, trụ sở chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của các cổ đông sáng lập còn lại đối với trường hợp các cổ đông sáng lập còn lại nhận góp bù cho đủ vốn; Tên, trụ sở chính hoặch họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của người nhận góp bù đối với những trường hợp người nhận góp bù không phải là cổ đông sáng lập.

    Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, ghi: Tên, trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức, họ tên, quốc tịch, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân; giá trị vốn góp và phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới; Phần vốn góp đã thay đổi tương ứng đối với thành viên hiện có sau khi tiếp nhận thêm thành viên mới; trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế: ghi họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế; Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp của từng người nhận thừa kế, thời điểm thừa kế) 

    8. Nội dung đăng ký kinh doanh thay đổi theo quyết định của Tòa án (đối với trường hợp đăng ký thay đổi theo quyết định của Toà án)

    Tên Tòa án:.........................................................................................................
    Bản án/quyết định số: .........................................................................................
    Nội dung đăng ký thay đổi, bổ sung:

    .............................................................................................................................
    .............................................................................................................................
    Doanh nghiệp cam kết:

    - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

......, ngày ....... tháng ........ năm....... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

    Kèm theo thông báo:

    - ............

    - ............

26. Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức):  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật .  

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, chủ sở hữu công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính). Kèm theo Quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu.

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:   


+ Thành phần hồ sơ gồm:

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính).   

· Quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu về việc thay đổi trụ sở chính của công ty.   

 
+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi. 

- Lệ phí:    

Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên  20.000đ/lần .Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5)  Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;  

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;  

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Phụ lục III-5
TÊN DOANH NGHIỆP        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: .....
                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỦA DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lần thứ.......)

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh.......................................... 

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................
    Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...........................................................
    Do: .................................................................... Cấp ngày: ...../......../.................

    Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................

    .............................................................................................................................
    Điện thoại: ........................................................... Fax: .......................................

    Email: ............................................................. Website: .....................................

    Vốn điều lệ:……………………………………………………………………………..
    Ngành nghề kinh doanh:

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)

    ...........................................................................................................Nam/Nữ:...

    Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ............................Quốc tịch:.........................

    Chứng minh nhân dân số: ..................................................................................
    Ngày cấp: ....../......./………...Cơ quan cấp: ........................................................
    Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):..................................

    Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................
    Ngày cấp:....../......./.............Cơ quan cấp:...........................................................
    Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................
    Chỗ ở hiện tại: .................................................................. ……………………….
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

(Chỉ khai những nội dung thay đổi) 

    1. Ngành nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh) 

STT
Tên ngành
Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

     2. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi trụ sở chính) ...................................................................................................... 

........................................................................... ……………………………………...
    3. Tên doanh nghiệp dự kiến thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp)..........................................................................................................
............................................................................ ……………………………………..
    4. Thông tin về thành viên hợp danh (đối với trường hợp đăng ký thay đổi thành viên hợp danh)........................................................................................................
    .............................................................................................................................
    (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại của thành viên hợp danh mới; của thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh và phải có chữ ký của tất cả các thành viên hợp danh hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền, trừ thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh).

    5. Thông tin về người đại diện theo pháp luật (đối với những trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)

    .............................................................................................................................

    (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, chức danh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty; Họ tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần).

    6. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ công ty (đối với trường hợp đăng ký thay đổi vốn đầu tư, vốn điều lệ).

    a) Vốn đầu tư/điều lệ đã đăng ký:

    b) Vốn đầu tư/điều lệ thay đổi:

    c) Thời điểm thay đổi vốn:

    d) Hình thức tăng, giảm vốn:

    (Đối với thay đổi vốn điều lệ của công ty, ghi: Tên, địa chỉ, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, số đăng ký kinh doanh của mỗi thành viên, ngày cấp, nơi cấp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu và người được ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu được ủy quyền của từng đại diện ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo mô hình Hội đồng thành viên).

    7. Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần/thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (đối với trường hợp đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn).

    (Đối với đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ly cổ phần, ghi: Tên, trụ sớ chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thưc cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của cổ đông sáng lập không thực hiện cam kết góp vốn. Tên, trụ sở chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của các cổ đông sáng lập còn lại đối với trường hợp các cổ đông sáng lập còn lại nhận góp bù cho đủ vốn; Tên, trụ sở chính hoặch họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của người nhận góp bù đối với những trường hợp người nhận góp bù không phải là cổ đông sáng lập.

    Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, ghi: Tên, trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức, họ tên, quốc tịch, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân; giá trị vốn góp và phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới; Phần vốn góp đã thay đổi tương ứng đối với thành viên hiện có sau khi tiếp nhận thêm thành viên mới; trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế: ghi họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế; Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp của từng người nhận thừa kế, thời điểm thừa kế) 

    8. Nội dung đăng ký kinh doanh thay đổi theo quyết định của Tòa án (đối với trường hợp đăng ký thay đổi theo quyết định của Toà án)

    Tên Tòa án:.........................................................................................................
    Bản án/quyết định số: .........................................................................................
    Nội dung đăng ký thay đổi, bổ sung:

    .............................................................................................................................
    .............................................................................................................................
    Doanh nghiệp cam kết:

    - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

......, ngày ....... tháng ........ năm....... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

    Kèm theo thông báo:

    - ............

    - ............

27. Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức):  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, chủ sở hữu công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính). Kèm theo Quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu.

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  - Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước  
- Thành phần , số lượng hồ sơ :   


+ Thành phần hồ sơ:

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính).   

· Quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty.   

 
+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi. 

- Lệ phí:    

Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 20.000đ/lần. Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5)  Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;  

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;  

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Phụ lục III-5
TÊN DOANH NGHIỆP        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: .....
                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỦA DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lần thứ.......)

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh.......................................... 

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................
    Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...........................................................
    Do: .................................................................... Cấp ngày: ...../......../.................

    Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................

    .............................................................................................................................
    Điện thoại: ........................................................... Fax: .......................................

    Email: ............................................................. Website: .....................................

    Vốn điều lệ:……………………………………………………………………………..
    Ngành nghề kinh doanh:

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)

    ...........................................................................................................Nam/Nữ:...

    Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ............................Quốc tịch:.........................

    Chứng minh nhân dân số: ..................................................................................
    Ngày cấp: ....../......./………...Cơ quan cấp: ........................................................
    Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):..................................

    Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................
    Ngày cấp:....../......./.............Cơ quan cấp:...........................................................
    Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................
    Chỗ ở hiện tại: .................................................................. ……………………….
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

(Chỉ khai những nội dung thay đổi) 

    1. Ngành nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh) 

STT
Tên ngành
Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

     2. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi trụ sở chính) ............................................................................................................ 

........................................................................... ……………………………………...
    3. Tên doanh nghiệp dự kiến thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp)..........................................................................................................
............................................................................ ……………………………………..
    4. Thông tin về thành viên hợp danh (đối với trường hợp đăng ký thay đổi thành viên hợp danh).........................................................................................................
    .............................................................................................................................
    (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại của thành viên hợp danh mới; của thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh và phải có chữ ký của tất cả các thành viên hợp danh hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền, trừ thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh).

    5. Thông tin về người đại diện theo pháp luật (đối với những trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)

    .............................................................................................................................

    (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, chức danh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty; Họ tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần).

    6. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ công ty (đối với trường hợp đăng ký thay đổi vốn đầu tư, vốn điều lệ).

    a) Vốn đầu tư/điều lệ đã đăng ký:

    b) Vốn đầu tư/điều lệ thay đổi:

    c) Thời điểm thay đổi vốn:

    d) Hình thức tăng, giảm vốn:

    (Đối với thay đổi vốn điều lệ của công ty, ghi: Tên, địa chỉ, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, số đăng ký kinh doanh của mỗi thành viên, ngày cấp, nơi cấp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu và người được ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu được ủy quyền của từng đại diện ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo mô hình Hội đồng thành viên).

    7. Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần/thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (đối với trường hợp đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn).

    (Đối với đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ly cổ phần, ghi: Tên, trụ sớ chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thưc cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của cổ đông sáng lập không thực hiện cam kết góp vốn. Tên, trụ sở chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của các cổ đông sáng lập còn lại đối với trường hợp các cổ đông sáng lập còn lại nhận góp bù cho đủ vốn; Tên, trụ sở chính hoặch họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của người nhận góp bù đối với những trường hợp người nhận góp bù không phải là cổ đông sáng lập.

    Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, ghi: Tên, trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức, họ tên, quốc tịch, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân; giá trị vốn góp và phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới; Phần vốn góp đã thay đổi tương ứng đối với thành viên hiện có sau khi tiếp nhận thêm thành viên mới; trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế: ghi họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế; Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp của từng người nhận thừa kế, thời điểm thừa kế) 

    8. Nội dung đăng ký kinh doanh thay đổi theo quyết định của Tòa án (đối với trường hợp đăng ký thay đổi theo quyết định của Toà án)

    Tên Tòa án:.........................................................................................................
    Bản án/quyết định số: .........................................................................................
    Nội dung đăng ký thay đổi, bổ sung:

    .............................................................................................................................
    .............................................................................................................................
    Doanh nghiệp cam kết:

    - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

......, ngày ....... tháng ........ năm....... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

    Kèm theo thông báo:

    - ............

    - ............

28. Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh theo quyết định của Toà án đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức):  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, chủ sở hữu công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính). Kèm theo phải có bản sao hợp lệ bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:   


+ Thành phần hồ sơ gồm:

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính).   

· Bản sao hợp lệ bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật   

 
+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi. 

- Lệ phí:    

Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 20.000đ/lần. Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5)  Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.  
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;  

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;  

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Phụ lục III-5
TÊN DOANH NGHIỆP        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: .....
                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỦA DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lần thứ.......)

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh.......................................... 

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................
    Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...........................................................
    Do: .................................................................... Cấp ngày: ...../......../.................

    Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................

    .............................................................................................................................
    Điện thoại: ........................................................... Fax: .......................................

    Email: ............................................................. Website: .....................................

    Vốn điều lệ:……………………………………………………………………………..
    Ngành nghề kinh doanh:

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)

    ...........................................................................................................Nam/Nữ:...

    Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ............................Quốc tịch:.........................

    Chứng minh nhân dân số: ..................................................................................
    Ngày cấp: ....../......./………...Cơ quan cấp: ........................................................
    Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):..................................

    Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................
    Ngày cấp:....../......./.............Cơ quan cấp:...........................................................
    Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................
    Chỗ ở hiện tại: .................................................................. ……………………….
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

(Chỉ khai những nội dung thay đổi)

    1. Ngành nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh) 

STT
Tên ngành
Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

     2. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi trụ sở chính) ............................................................................................................ 

........................................................................... ……………………………………...
    3. Tên doanh nghiệp dự kiến thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp)..........................................................................................................
............................................................................ ……………………………………..
    4. Thông tin về thành viên hợp danh (đối với trường hợp đăng ký thay đổi thành viên hợp danh).........................................................................................................
    .............................................................................................................................
    (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại của thành viên hợp danh mới; của thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh và phải có chữ ký của tất cả các thành viên hợp danh hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền, trừ thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh).

    5. Thông tin về người đại diện theo pháp luật (đối với những trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)

    .............................................................................................................................

    (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, chức danh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty; Họ tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần).

    6. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ công ty (đối với trường hợp đăng ký thay đổi vốn đầu tư, vốn điều lệ).

    a) Vốn đầu tư/điều lệ đã đăng ký:

    b) Vốn đầu tư/điều lệ thay đổi:

    c) Thời điểm thay đổi vốn:

    d) Hình thức tăng, giảm vốn:

    (Đối với thay đổi vốn điều lệ của công ty, ghi: Tên, địa chỉ, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, số đăng ký kinh doanh của mỗi thành viên, ngày cấp, nơi cấp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu và người được ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu được ủy quyền của từng đại diện ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo mô hình Hội đồng thành viên).

    7. Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần/thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (đối với trường hợp đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn).

    (Đối với đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ly cổ phần, ghi: Tên, trụ sớ chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thưc cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của cổ đông sáng lập không thực hiện cam kết góp vốn. Tên, trụ sở chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của các cổ đông sáng lập còn lại đối với trường hợp các cổ đông sáng lập còn lại nhận góp bù cho đủ vốn; Tên, trụ sở chính hoặch họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của người nhận góp bù đối với những trường hợp người nhận góp bù không phải là cổ đông sáng lập.

    Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, ghi: Tên, trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức, họ tên, quốc tịch, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân; giá trị vốn góp và phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới; Phần vốn góp đã thay đổi tương ứng đối với thành viên hiện có sau khi tiếp nhận thêm thành viên mới; trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế: ghi họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế; Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp của từng người nhận thừa kế, thời điểm thừa kế) 

    8. Nội dung đăng ký kinh doanh thay đổi theo quyết định của Tòa án (đối với trường hợp đăng ký thay đổi theo quyết định của Toà án)

    Tên Tòa án:.........................................................................................................
    Bản án/quyết định số: .........................................................................................
    Nội dung đăng ký thay đổi, bổ sung:

    .............................................................................................................................
    .............................................................................................................................
    Doanh nghiệp cam kết:

    - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

......, ngày ....... tháng ........ năm....... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

    Kèm theo thông báo:

    - ............

    - ............

29. Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức):  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, chủ sở hữu công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: 
Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục V-4) (bản chính). Kèm theo phải có Quyết định của chủ sở hữu.

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Phòng nhận thông báo và ghi vào sổ theo dõi tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Biên nhận từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:   


+ Thành phần hồ sơ gồm:

· Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục V-4) (bản chính).   

· Quyết định của chủ sở hữu về việc tạm ngừng kinh doanh đối với công ty.   

 
+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy biên nhận. 

- Lệ phí:  Không.  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp (phụ lục V-4, Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.   

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;  

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;  

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 ; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Phụ lục V-4
	TÊN DOANH NGHIỆP 

_______

    Số:..................
	         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________


THÔNG BÁO TẠM NGỪNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh.........................  


1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................
    .............................................................................................................................
    Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...........................................................
    Do:...............................................................................Cấp ngày:......../...../.........

    Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................
    Điện thoại: .......................................................... Fax: ........................................
    Email: .......................................................... Website: ........................................
    Ngành, nghề kinh doanh:  

	STT
	Tên ngành
	Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

	 
	 
	 

	 
	 
	 


 2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)....................................................................................................Nam/Nữ:.......
    Sinh ngày: ...../......./.............Dân tộc: ..................Quốc tịch:...............................

    Chứng minh nhân dân số: ..................................................................................
    Ngày cấp: ....../......./......................Cơ quan cấp: ................................................
    Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):..................................

    Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................
    Ngày cấp:....../......./............Cơ quan cấp:............................................................
    Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................
    ............................................................................................................................ 

Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh như sau: 

    Thời giam tạm ngừng:.........................................................................................
    Thời điểm bắt đầu tạm ngừng:   Ngày ........tháng ......... năm ..........
    Thời điểm kết thúc:   Ngày .........tháng .......... năm ..........................
    Lý do tạm ngừng:.................................................................................................

    .............................................................................................................................
    .............................................................................................................................
    .............................................................................................................................
    Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông báo này. 

                                 ........, ngày....... tháng........năm.........
                                 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP 
                                 (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
    Kèm theo thông báo:

    - ...........

    - ...........

30. Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh do mất, cháy … đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức):  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, chủ sở hữu công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: 
Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản chính). Kèm theo phải có xác nhận của cơ quan công an khai báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp; Giấy tờ của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tờ báo đã đăng thông báo này.

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai.
• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại  phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, Con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:   


+ Thành phần hồ sơ gồm:

· Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản chính);   

· Xác nhận của cơ quan Công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;   

· Giấy tờ của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tờ báo đã đăng thông báo này.   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.
- Lệ phí: Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 20.000đ. Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không.  

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội. 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23/9/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

31. Giải thể doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân):  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, chủ sở hữu công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: 
o Quyết định giải thể doanh nghiệp của chủ sở hữu.

o Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai.
• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  phòng Đăng ký Kinh doanh lập Biên bản thu hồi và xoá tên trong sổ đăng ký kinh doanh; phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Biên bản thu hồi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
 - Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ gồm :   

 Quyết định giải thể doanh nghiệp của chủ sở hữu.   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản thu hồi. 

- Lệ phí:  Không.  

- TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không.  

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;
+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;
+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

32. Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức):  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, chủ sở hữu công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: 
· Thông báo giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;

· Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. Kèm theo Quyết định của chủ sở hữu.

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai.
• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì Phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên bản thu hồi cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Phòng lập Biên bản thu hồi và xoá tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ :   


+ Thành phần hồ sơ gồm:

Thông báo giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. Kèm theo Quyết định của chủ sở hữu.   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản thu hồi. 

- Lệ phí:  Không.  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không.  

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
33. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

* Khi đến nộp hồ sơ, chủ sở hữu công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: 
· Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên (Mẫu phụ lục I-2) (bản chính);
· Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (Theo phụ lục I)(bản chính); 
· Dự thảo Điều lệ công ty;
· Danh sách thành viên, Bản sao hợp một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 18 Nghị định này đối với thành viên sáng lập; 
· Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành nghề theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định; bản sao chứng chỉ hành nghề của Giám đốc và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp đối với công ty kinh doanh các ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
* Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai.
• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại  phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ doanh nghiệp (hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty) hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:   


+ Thành phần hồ sơ gồm:

· Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên (Mẫu phụ lục I-2) (bản chính);   

· Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (Theo phụ lục I)(bản chính);   

· Dự thảo Điều lệ công ty (bản chính);   

· Danh sách thành viên (bản chính);   

· Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ đối với thành viên sáng lập;   

· Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành nghề theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định (bản chính);   

· Bản sao chứng chỉ hành nghề của Giám đốc và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp đối với công ty kinh doanh các ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.   

 
+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu. 

- Lệ phí: Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn  200.000đ/lần. Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

+ Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên  Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.   

+ Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.   

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;  

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;  

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Phụ Lục I-2 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh......................... 

    Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa).............................................Nam/Nữ:.....
    Chức danh:..........................................................................................................
    Sinh ngày: .../......./..........Dân tộc:.................Quốc tịch:......................................
    Chứng minh nhân dân số:...................................................................................
    Ngày cấp: ....../......./………...Cơ quan cấp: ........................................................
    Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):..................................
    Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................
    Ngày cấp: ....../......./……......Cơ quan cấp: .........................................................
    Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................
    .............................................................................................................................
    Chỗ ở hiện tại: ....................................................................................................
    .............................................................................................................................
    Điện thoại: ........................................................... Fax: .......................................

    Email: ............................................................. Website: .....................................

    Đại diện theo pháp luật của công ty 

Đăng ký kinh doanh công ty TNHH với nội dung sau: 

    1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)..................................
    .............................................................................................................................
    Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ..............................................
    .............................................................................................................................
    Tên công ty viết tắt (nếu có):...............................................................................
    .............................................................................................................................
    2. Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................................
    .............................................................................................................................
    Điện thoại: ........................... Fax: .......................................................................
    Email: .......................................................... Website: ....................................... 

    3. Ngành, nghề kinh doanh:  

	STT
	Tên ngành
	Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

	 
	 
	 

	 
	 
	 


     4. Vốn điều lệ: ....................................................................................................
       Tổng số: ...........................................................................................................
        - Phần vốn góp của mỗi thành viên được liệt kê tại Danh sách thành viên.

    5. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định):
............................................................................................................................
    6. Tên, địa chỉ chi nhánh:

    .............................................................................................................................
    .............................................................................................................................

    7. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: 

    .............................................................................................................................

    .............................................................................................................................

    8. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:

    .............................................................................................................................

    .............................................................................................................................

    Tôi và các thành viên cam kết:

- Không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp;

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty;

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh. 

                                     ......, ngày...... tháng....... năm.......
                                      ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
                                     (Ký và ghi rõ họ tên) 

    Kèm theo giấy đề nghị đăng ký kinh doanh:

    - ..............

- ..............

PHỤ LỤC I

(Ban hành kèm theo TTLT số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29 tháng 07 năm 2008)
BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

(Của ……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….)
	STT
	Các chỉ tiêu thông tin trong Tờ kai đăng ký thuế

	1
	Địa chỉ nhận thông báo thuế:
Số nhà, đường phố, thôn, xã hoặc hòm thư bưu điện: ……………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………
Tỉnh/thành phố ……………………………………………………………………..

Quận/Huyện …………………………………………………………………………

Điện thoại ………………………….. Fax: …………………………………………

Email ………………………………………………….

	2
	Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh: …………/…………./………………….

	3
	Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh (Đánh dấu X)

Hạch toán độc lập 

 

Hạch toán phụ thuộc

 



	4
	Năm tài chính (ngày, tháng đầu niên độ kế toán đến ngày, tháng cuối niên độ kế toán theo năm dương lịch)

Áp dụng từ ngày ……………………… đến ngày ……………………………

	5
	Tổng số lao động (dự kiến tại thời điểm đăng ký)

	6
	Đăng ký xuất khẩu (Có/không): …………………………………………….

	7
	Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai)

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

	8
	Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)
Tên đơn vị chủ quản: …………………………………………………………
Địa chỉ trị sở chính: ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
Tỉnh/thành phố: ………………………… Quận/Huyện: ……………………
Mã số doanh nghiệp: …………………………………………………………

	9
	Các loại thuế phải nộp (Nếu có thì đánh dấu X)

Giá trị gia tăng

 

Tiêu thụ đặc biệt 

 

Thuế xuất khẩu, nhập khẩu

 

Tài nguyên

 

Thu nhập doanh nghiệp

 

Môn bài

 

Tiền thuê đất

 

Phí, lệ phí

 

Thu nhập cá nhân

 

Khác

 



	10
	Thông tin về các đơn vị có liên quan (nếu có thì đánh dấu X)

Có đơn vị thành viên

 

Có văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp trực thuộc

 

Có đơn vị trực thuộc

 

Có hợp đồng với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài 

 



	11
	Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (Nếu có thì đánh dấu X)

Sáp nhập doanh nghiệp

 

Hợp nhất doanh nghiệp

 

Tách doanh nghiệp

 

Chia doanh nghiệp

 




 
	Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi:
- Mục lục ngân sách: cấp: …… chương …….. loại: ……….. khoản: …………………
- Mã ngành nghề kinh doanh chính:

- Phương pháp tính thuế GTGT:

khấu trừ           trực tiếp trên GTGT              trực tiếp trên doanh số       

khoán                     không phải nộp thuế GTGT                

- Chi tiết mã loại hình kinh tế:

- Nơi đăng ký nộp thuế: 

- Khu vực kinh tế:

Kinh tế nhà nước            kinh tế có vốn ĐTNN             kinh tế tập thể        

Kinh tế cá thể                      kinh tế tư nhân              

  

Ngày kiểm tra tờ khai: …./…../…..
Người kiểm tra 
(ký, ghi rõ họ tên)

 




 Ghi chú: Nếu là chi nhánh doanh nghiệp, khi làm thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế tại Bộ phận một cửa liên thông, nơi đóng trụ sở chính, chi nhánh doanh nghiệp phải tự kê khai mã số 13 số của chi nhánh vào dòng “Mã số doanh nghiệp” trong Đơn Đăng ký kinh doanh, đồng thời bắt buộc phải kê khai vào Phụ lục 01 “Bản kê khai thông tin ĐKT” ô số 8 thông tin về đơn vị chủ quản.

34. Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: 
· Thông báo lập chi nhánh (Mẫu phụ lục III-1) (bản chính); 
· Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 02-ĐK-TCT); 
· Giấy chứng minh thư của người đứng đầu chi nhánh (1 bản sao có công chứng ); Sao y điều lệ công ty; 
· Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp và thông báo mã số thuế trực thuộc; 
· Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên; 
· Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh; Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.
• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai.
• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế, con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại  phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ doanh nghiệp (hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty) hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế, con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ :   


+ Thành phần hồ sơ gồm:

· Thông báo lập chi nhánh (Mẫu phụ lục III-1) (bản chính);   

· Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 02-ĐK-TCT);    

· Giấy chứng minh thư của người đứng đầu chi nhánh (1 bản sao có công chứng);   

· Sao y điều lệ công ty;   

· Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp và thông báo mã số thuế trực thuộc;   

· Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên;   

· Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh; Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.  

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

- Lệ phí:   Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Công ty trách nhiệm hữu hạn 20.000 đ/lần.  Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

+ Thông báo lập chi nhánh (Mẫu phụ lục III-1), Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 
+ Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 02-ĐK-TCT) theo Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế.  

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội. 

+ Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế;
+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Phụ lục III-1
	TÊN DOANH NGHIỆP

Số: ...................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*******


THÔNG BÁO LẬP CHI NHÁNH

Kính gửi: Phòng Đăng ký Kinh doanh......................
1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...............................................................
Do: ........................................................................ Cấp ngày: ...../......../.................

Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................
.................................................................................................................................

Điện thoại: ............................. Fax: ........................................................................
Email: ............................... Website: .......................................................................
Ngành, nghề kinh doanh:........................................................................................

……………………………………………………………………………………………...
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)

..............................................................................Nam/Nữ:.....:..............................

Sinh ngày:...../...../........Dân tộc:.....................................Quốc tịch:.........................

Chứng minh nhân dân số: ......................................................................................

Ngày cấp: ......../...../.....Cơ quan cấp: .....................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.....................................
Số giấy chứng thực cá nhân:...................................................................................
Ngày cấp:......../...../......Cơ quan cấp:......................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................
Chỗ ở hiện tại:.........................................................................................................
Đăng ký lập chi nhánh với nội dung sau:
1. Tên chi nhánh: (ghi bằng chữ in hoa) ...................................................................
Địa chỉ chi nhánh: .....................................................................................................
Điện thoại: ...................... Fax: .........................................

Email: ............................ Website: ........................................

2. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh:

	STT
	Tên ngành
	Mã ngành (theo phân ngành kinh tế
 quốc dân)

	
	
	

	
	
	


3. Họ tên người đứng đầu chi nhánh: .............................................Nam/Nữ:.....:...

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ................................Quốc tịch:.........................

Chứng minh nhân dân số: ......................................................................................

Ngày cấp: ....../......./.....Cơ quan cấp: .....................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.....................................

Số giấy chứng thực cá nhân:..................................................................................

Ngày cấp:....../......./......Cơ quan cấp:.....................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...........................................................................
……………………………………………………………………………………………...
Chỗ ở hiện tại: ........................................................................................................

……………………………………………………………………………………………...
4. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh:

............................................. ..............................................................................
............................................. ..............................................................................
Doanh nghiệp cam kết:

- Trụ sở chi nhánh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp;

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo lập chi nhánh này.

	......, ngày ....... tháng ........ năm.......

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Kèm theo thông báo:

- ............

- ............

- ............


[image: image9.emf] 1. Tên chính thức  2. Tên giao dịch (nếu có)

3a. Số nhà, đường phố, thôn xã:

3b. Tỉnh/Thành phố: 

3c. Quận/Huyện:

 3. Địa chỉ trụ sở

3d. Điện thoại:                                           /  Fax:

4a. Số nhà, đường phố, thôn xã hoặc hòm thư bưu điện:

4b. Tỉnh/Thành phố:

4c. Quận/Huyện:

 4. Địa chỉ nhận thông báo thuế

4d. Điện thoại:                                    / Fax:              

      E-Mail:

 5a. Số quyết định:             

 5b. Ngày thành lập:   .../...../.........

 5c. Cơ quan ra quyết định:

 5. Quyết định thành lập

6a. Số :     

6b. Ngày cấp:      ...../......./.........    

 6c. Cơ quan cấp:

 6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

11a. Nguồn vốn NSNN:                                     Tỷ trọng:       %

11c. Nguồn vốn khác:                                         Tỷ trọng:       %

 11. Vốn điều lệ

11b. Nguồn vốn nước ngoài:        Tỷ trọng:       %   

12a. Số: Tại:

12b. Số: Tại:

 12. Tài khoản ngân hàng, kho bạc

10. Tổng số lao động

 9. Ngày bắt đầu hoạt động KD

..../..../........

 8. Ngành nghề kinh doanh chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

DÙNG CHO 

ĐƠN VỊ TRỰC 

THUỘC

Mẫu số: 

02-ĐK-TCT

MÃ SỐ THUẾ

Dành cho cơ quan thuế ghi

 7. Đăng ký xuất nhập khẩu

Có Không

 13. Loại hình kinh tế

Doanh nghiệp 100% vốn NN 

hoạt động theo Luật DNNN

Doanh nghiệp 100% 

vốn nước ngoài

Công ty TNHH

Doanh nghiệp tư nhân

Công ty hợp danh

Hợp tác xã

Doanh nghiệp liên doanh 

với nước ngoài

Công ty cổ phần

Hợp đồng hợp tác, kinh 

doanh với nước ngoài

Cơ quan, đơn vị sự 

nghiệp

Các tổ chức, cá nhân 

nước ngoài hoạt động 

kinh tế khác

Tổ chức kinh tế của tổ 

chức chính trị, CT-XH, 

xã hội, XH-NN

Loại hình khác

Tổ hợp tác

 Dành cho cơ quan thuế ghi

  Ngày nhận tờ khai:
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Áp dụng từ ngày       ..../.... 

đến ngày                  ...../.....

 14. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh

Độc lập Phụ thuộc

18. Các loại thuế phải nộp

Giá trị 

gia tăng

Tiêu thụ 

đặc biệt

Phí, lệ phí

Tiền thuê 

đất

Thuế xuất, 

nhập khẩu

Tài nguyên

Khác

Thu nhập 

cá nhân

Thu nhập 

doanh nghiệp

Môn bài

 19. Thông tin về các đơn vị liên quan:

Có hoạt động liên danh, liên kết Có kho hàng trực thuộc

Có hợp đồng với nhà thầu, 

nhà thầu phụ nước ngoài

Có văn phòng đại diện, đơn vị 

sự nghiệp trực thuộc

20a. Tên giám đốc:

20b. Điện thoại liên lạc:

20c. Tên kế toán trưởng:

20d. Điện thoại liên lạc:

20. Thông tin khác

Mã số thuế trước của các doanh nghiệp đó:  ………………………………………………………………………………… ..

 21. Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có)

Hợp nhất doanh nghiệp Tách doanh nghiệp Chia doanh nghiệp Khác

Sáp nhập doanh nghiệp

   HỌ VÀ TÊN NGƯỜI KHAI (CHỮ IN)

   Chức vụ:

Ngày ....     /....       /.....

Chữ ký (đóng dấu)

Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng

Mục lục ngân sách:

Người kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên)

Ngày kiểm tra tờ khai: ------/-----/---------

Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi:

Mã ngành nghề 

kinh doanh chính

Chi tiết mã loại hình kinh tế

 Phương pháp tính thuế     

Giá trị gia tăng

Khu vực kinh tế:

Kinh tế nhà nước

Kinh tế tập thể

Kinh tế có vốn ĐTNN

Kinh tế cá thể Kinh tế tư nhân

Cấp Chương Loại Khoản

Khấu trừ

Trực tiếp 

trên GTGT

Trực tiếp 

trên doanh số

Khoán

Không phải nộp 

thuế GTGT

Nơi đăng ký nộp thuế

 16. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp) 

16a. Mã số thuế:

16b. Tên đơn vị chủ quản:

16c. Địa chỉ trụ sở chính:

                 Số nhà/ Đường phố:

                 Tỉnh/ Thành phố:

                 Quận/ Huyện:

 17. Thông tin chủ doanh nghiệp

17a. Tên chủ doanh nghiệp:

17b. Số CMTND của chủ DN:

17c. Số điện thoại liên lạc của chủ DN:

17d. Địa chỉ liên lạc:

Số nhà/Đường phố:

               Tỉnh/Thành phố:

               Quận/Huyện:


35. Đăng ký họat động văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật .  

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: 
· Thông báo lập văn phòng đại diện (Mẫu phụ lục III-2) (bản chính); 
· Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 02-ĐK-TCT); 
· Giấy chứng minh thư của người đứng đầu văn phòng đại diện (1 bản sao có công chứng ); Sao y điều lệ công ty;
· Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp và thông báo mã số thuế trực thuộc; 
· Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên; 
· Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu cvăn phòng đại diện;
· Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 17 giờ chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động , con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ doanh nghiệp (hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty) hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động , con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:   


+ Thành phần hồ sơ gồm:

· Thông báo lập văn phòng đại diện (Mẫu phụ lục III-2) (bản chính);   

· Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 02-ĐK-TCT);    

· Giấy chứng minh thư của người đứng đầu văn phòng đại diện (1 bản sao có công chứng);
· Sao y Điều lệ công ty;   

· Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp và thông báo mã số thuế trực thuộc;   

· Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc lập văn phòng đại diện;   

· Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện.   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu.
- Lệ phí:    

Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký họat động văn phòng đại diện  20.000 đ  Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

+ Thông báo lập văn phòng đại diện (Mẫu phụ lục III-2)  Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.   

+ Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 02-ĐK-TCT) theo Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;  

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;  

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 ; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; 

+ Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế;

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Phụ lục III-2

TÊN DOANH NGHIỆP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Số: ...........
                    
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh.................... ……………………
1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................
 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:....................................................

 Do: ............................................................... Cấp ngày: ...../......../..............
 Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................

 .....................................................................................................................
 Điện thoại: ............................................. Fax: .............................................

 Email: .......................................... Website: ................................................

 Ngành, nghề kinh doanh:............................................................................

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa) …….…………………………………………………..........................Nam/Nữ:............
Sinh ngày:...../...../........Dân tộc:........................Quốc tịch:..........................
Chứng minh nhân dân số: ..........................................................................
Ngày cấp: ......../...../.....Cơ quan cấp: .........................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.........................
Số giấy chứng thực cá nhân:.......................................................................
Ngày cấp:......../...../......Cơ quan cấp:..........................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................
.....................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:.............................................................................................
..................................................................................................................... 

Đăng ký lập văn phòng đại diện với nội dung sau:

    1. Tên văn phòng đại diện : (ghi bằng chữ in hoa) .............................................
Địa chỉ chi nhánh: ...........................................................................................
Điện thoại: ................................................. Fax: ............................................
Email: .................................................. Website: ...........................................
    2. Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện:.................................................
        ........................................................................................................................
3. Họ tên người đứng đầu văn phòng đại diện: ...............................Nam/Nữ:....
Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ..................Quốc tịch:...............................
Chứng minh nhân dân số: ..............................................................................
Ngày cấp: ....../......./.....Cơ quan cấp: ............................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.............................
Số giấy chứng thực cá nhân:.......................................................................
Ngày cấp:....../......./......Cơ quan cấp:..........................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................
.....................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ............................................................................................

.....................................................................................................................
    Doanh nghiệp cam kết:

    - Trụ sở văn phòng đại diện thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp;

    - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo lập chi nhánh này. 
       ......, ngày ....... tháng ........ năm....... 

    ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

    Kèm theo thông báo:

    - ............

    - ............


[image: image11.emf] 1. Tên chính thức  2. Tên giao dịch (nếu có)

3a. Số nhà, đường phố, thôn xã:

3b. Tỉnh/Thành phố: 

3c. Quận/Huyện:

 3. Địa chỉ trụ sở

3d. Điện thoại:                                           /  Fax:

4a. Số nhà, đường phố, thôn xã hoặc hòm thư bưu điện:

4b. Tỉnh/Thành phố:

4c. Quận/Huyện:

 4. Địa chỉ nhận thông báo thuế

4d. Điện thoại:                                    / Fax:              

      E-Mail:

 5a. Số quyết định:             

 5b. Ngày thành lập:   .../...../.........

 5c. Cơ quan ra quyết định:

 5. Quyết định thành lập

6a. Số :     

6b. Ngày cấp:      ...../......./.........    

 6c. Cơ quan cấp:

 6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

11a. Nguồn vốn NSNN:                                     Tỷ trọng:       %

11c. Nguồn vốn khác:                                         Tỷ trọng:       %

 11. Vốn điều lệ

11b. Nguồn vốn nước ngoài:        Tỷ trọng:       %   

12a. Số: Tại:

12b. Số: Tại:

 12. Tài khoản ngân hàng, kho bạc

10. Tổng số lao động

 9. Ngày bắt đầu hoạt động KD

..../..../........

 8. Ngành nghề kinh doanh chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

DÙNG CHO 

ĐƠN VỊ TRỰC 

THUỘC

Mẫu số: 

02-ĐK-TCT

MÃ SỐ THUẾ

Dành cho cơ quan thuế ghi

 7. Đăng ký xuất nhập khẩu

Có Không

 13. Loại hình kinh tế

Doanh nghiệp 100% vốn NN 

hoạt động theo Luật DNNN

Doanh nghiệp 100% 

vốn nước ngoài

Công ty TNHH

Doanh nghiệp tư nhân

Công ty hợp danh

Hợp tác xã

Doanh nghiệp liên doanh 

với nước ngoài

Công ty cổ phần

Hợp đồng hợp tác, kinh 

doanh với nước ngoài

Cơ quan, đơn vị sự 

nghiệp

Các tổ chức, cá nhân 

nước ngoài hoạt động 

kinh tế khác

Tổ chức kinh tế của tổ 

chức chính trị, CT-XH, 

xã hội, XH-NN

Loại hình khác

Tổ hợp tác

 Dành cho cơ quan thuế ghi

  Ngày nhận tờ khai:
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Áp dụng từ ngày       ..../.... 

đến ngày                  ...../.....

 14. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh

Độc lập Phụ thuộc

18. Các loại thuế phải nộp

Giá trị 

gia tăng

Tiêu thụ 

đặc biệt

Phí, lệ phí

Tiền thuê 

đất

Thuế xuất, 

nhập khẩu

Tài nguyên

Khác

Thu nhập 

cá nhân

Thu nhập 

doanh nghiệp

Môn bài

 19. Thông tin về các đơn vị liên quan:

Có hoạt động liên danh, liên kết Có kho hàng trực thuộc

Có hợp đồng với nhà thầu, 

nhà thầu phụ nước ngoài

Có văn phòng đại diện, đơn vị 

sự nghiệp trực thuộc

20a. Tên giám đốc:

20b. Điện thoại liên lạc:

20c. Tên kế toán trưởng:

20d. Điện thoại liên lạc:

20. Thông tin khác

Mã số thuế trước của các doanh nghiệp đó:  ………………………………………………………………………………… ..

 21. Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có)

Hợp nhất doanh nghiệp Tách doanh nghiệp Chia doanh nghiệp Khác

Sáp nhập doanh nghiệp

   HỌ VÀ TÊN NGƯỜI KHAI (CHỮ IN)

   Chức vụ:

Ngày ....     /....       /.....

Chữ ký (đóng dấu)

Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng

Mục lục ngân sách:

Người kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên)

Ngày kiểm tra tờ khai: ------/-----/---------

Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi:

Mã ngành nghề 

kinh doanh chính

Chi tiết mã loại hình kinh tế

 Phương pháp tính thuế     

Giá trị gia tăng

Khu vực kinh tế:

Kinh tế nhà nước

Kinh tế tập thể

Kinh tế có vốn ĐTNN

Kinh tế cá thể Kinh tế tư nhân

Cấp Chương Loại Khoản

Khấu trừ

Trực tiếp 

trên GTGT

Trực tiếp 

trên doanh số

Khoán

Không phải nộp 

thuế GTGT

Nơi đăng ký nộp thuế

 16. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp) 

16a. Mã số thuế:

16b. Tên đơn vị chủ quản:

16c. Địa chỉ trụ sở chính:

                 Số nhà/ Đường phố:

                 Tỉnh/ Thành phố:

                 Quận/ Huyện:

 17. Thông tin chủ doanh nghiệp

17a. Tên chủ doanh nghiệp:

17b. Số CMTND của chủ DN:

17c. Số điện thoại liên lạc của chủ DN:

17d. Địa chỉ liên lạc:

Số nhà/Đường phố:

               Tỉnh/Thành phố:

               Quận/Huyện:


36. Đăng ký họat động Địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, chủ sở hữu phải nộp các giấy tờ sau đây: Thông báo lập địa điểm kinh doanh (Mẫu phụ lục III-3) (bản chính). 

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 17 giờ chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ doanh nghiệp (hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty) hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế có ghi bổ sung địa điểm kinh doanh; từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ gồm:   

 Thông báo lập địa điểm kinh doanh (Mẫu phụ lục III-3)   

 
+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi. 

 - Lệ phí:    

Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký họat động lập địa điểm kinh doanh  20.000đ/lần. Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Thông báo lập địa điểm kinh doanh (Mẫu phụ lục III-3) (bản chính)  Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;  

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;  

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 ; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Phụ lục III-3
TÊN DOANH NGHIỆP           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: ..................                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh.................................................... 

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:....................................................

Do: ............................................................ Cấp ngày: ...../......../.................

Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................
.....................................................................................................................
Điện thoại: ................................................... Fax: .......................................

Email: ..................................................... Website: .....................................

Ngành, nghề kinh doanh:.............................................................................

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)   .................................................................................................................................
Đăng ký lập địa điểm kinh doanh với nội dung sau:

    1. Tên địa điểm : (ghi bằng chữ in hoa) ..............................................................
……………………………………………………………………………………...

Địa chỉ: ........................................................................................................

Điện thoại: ................................................. Fax: .........................................

Email: .................................................. Website: ........................................

    2. Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh:.................................................
    .............................................................................................................................
    3. Họ tên người đứng đầu địa điểm kinh doanh: ..............................Nam/Nữ:...

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .....................Quốc tịch:.........................

Chứng minh nhân dân số: ...........................................................................

Ngày cấp: ....../......./……....Cơ quan cấp: ...................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):..........................

Số giấy chứng thực cá nhân:.......................................................................

Ngày cấp:....../......./...............Cơ quan cấp:.................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................
……………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ............................................................................................

……………………………………………………………………………………..
    4. Tên, địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Doanh nghiệp cam kết:

    - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

    - Địa điểm kinh doanh phù hợp với pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng và quy hoạch của địa phương. 
                ......, ngày ....... tháng ........ năm....... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

    Kèm theo thông báo:

    - ............

    - ............

37. Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: 
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính). Kèm theo Quyết định bằng văn bản và bản sao hợp lệ Biên bản họp của Hội đồng thành viên.

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai.
• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.  

Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại  phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần , số lượng hồ sơ:   


+ Thành phần hồ sơ gồm:

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính);   

· Quyết định bằng văn bản và bản sao hợp lệ Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi tên doanh nghiệp.   

 
+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

-Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu. 

- Lệ phí:    

Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh hoăc văn phòng đại diện của doanh nghiệp 20.000đ/lần. Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.   

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội; 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;
+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;
+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Phụ lục III-5
TÊN DOANH NGHIỆP        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: ........................                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỦA DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lần thứ.......)

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh..................................... 

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:............................................................
Do: ......................................................................... Cấp ngày: ...../......../.............
Địa chỉ trụ sở chính: .............................................................................................
..................................................................................................................................

Điện thoại: ................................................... Fax: ................................................
Email: ..................................................... Website: ..............................................
Vốn điều lệ:……………………………………………………………………………
Ngành nghề kinh doanh: ……………………………………………………………
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)………………………………………......................................................Nam/Nữ:...

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ..................Quốc tịch:....................................
Chứng minh nhân dân số: ...................................................................................
Ngày cấp: ....../......./...........Cơ quan cấp: ............................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):..................................
Số giấy chứng thực cá nhân:................................................................................
Ngày cấp:....../......./............Cơ quan cấp:.............................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .........................................................................
Chỗ ở hiện tại: .....................................................................................................
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

(Chỉ khai những nội dung thay đổi)

    1. Ngành nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh) 

STT
Tên ngành
Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

    2. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi trụ sở chính)  ...............................................................................................................
    3. Tên doanh nghiệp dự kiến thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp)...............................................................................................................
4. Thông tin về thành viên hợp danh (đối với trường hợp đăng ký thay đổi thành viên hợp danh)................................................................ …………………..
(Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại của thành viên hợp danh mới; của thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh và phải có chữ ký của tất cả các thành viên hợp danh hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền, trừ thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh).

    5. Thông tin về người đại diện theo pháp luật (đối với những trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)  ………………………………
   (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, chức danh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty; Họ tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần).
    6. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ công ty (đối với trường hợp đăng ký thay đổi vốn đầu tư, vốn điều lệ).

    a) Vốn đầu tư/điều lệ đã đăng ký:

    b) Vốn đầu tư/điều lệ thay đổi:

    c) Thời điểm thay đổi vốn:

    d) Hình thức tăng, giảm vốn:

    (Đối với thay đổi vốn điều lệ của công ty, ghi: Tên, địa chỉ, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, số đăng ký kinh doanh của mỗi thành viên, ngày cấp, nơi cấp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu và người được ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu được ủy quyền của từng đại diện ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo mô hình Hội đồng thành viên).

    7. Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần/thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (đối với trường hợp đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn).

    (Đối với đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ly cổ phần, ghi: Tên, trụ sớ chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thưc cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của cổ đông sáng lập không thực hiện cam kết góp vốn. Tên, trụ sở chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của các cổ đông sáng lập còn lại đối với trường hợp các cổ đông sáng lập còn lại nhận góp bù cho đủ vốn; Tên, trụ sở chính hoặch họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của người nhận góp bù đối với những trường hợp người nhận góp bù không phải là cổ đông sáng lập.

    Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, ghi: Tên, trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức, họ tên, quốc tịch, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân; giá trị vốn góp và phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới; Phần vốn góp đã thay đổi tương ứng đối với thành viên hiện có sau khi tiếp nhận thêm thành viên mới; trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế: ghi họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế; Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp của từng người nhận thừa kế, thời điểm thừa kế) 

    8. Nội dung đăng ký kinh doanh thay đổi theo quyết định của Tòa án (đối với trường hợp đăng ký thay đổi theo quyết định của Toà án)

    Tên Tòa án:..............................................................................................................
    Bản án/quyết định số: ..............................................................................................
    Nội dung đăng ký thay đổi, bổ sung:

..............................................................................................................................    ..............................................................................................................................
Doanh nghiệp cam kết:

    - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

……....., ngày ....... tháng ........ năm....... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

    Kèm theo thông báo:

    - ............

    - ............

38. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: 
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính). Kèm theo Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Hội đồng thành viên về thay đổi người đại diện theo pháp luật.

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai.
• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ : 

+ Thành phần hồ sơ gồm:  

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính);   

· Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.   

 
+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi. 

- Lệ phí:    

Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh hoăc văn phòng đại diện của doanh nghiệp 20.000đ/lần. Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp  Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.   

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Phụ lục III-5
TÊN DOANH NGHIỆP        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: .....
                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỦA DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lần thứ.......)

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh.................................................. 

    1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................
    Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:................................................................
    Do: ......................................................................... Cấp ngày: ...../......../.................

    Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................
    ..................................................................................................................................
    Điện thoại: ............................. Fax: .......................................

    Email: ............................... Website: .....................................

    Vốn điều lệ:

    Ngành nghề kinh doanh:

    2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)

    ................................................................................................................Nam/nữ…..
    Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ..................Quốc tịch:........................................
    Chứng minh nhân dân số: .......................................................................................
    Ngày cấp: ....../......./.............Cơ quan cấp: .............................................................
    Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):......................................
    Số giấy chứng thực cá nhân:...................................................................................
    Ngày cấp:....../......./..............Cơ quan cấp:..............................................................
    Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................
    Chỗ ở hiện tại: .................................................................. …………………………..
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

(Chỉ khai những nội dung thay đổi) 

    1. Ngành nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh) 

STT
Tên ngành
Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

    2. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi trụ sở chính) ...............................................................................................................
    ......................................................................................................................................
    3. Tên doanh nghiệp dự kiến thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp)..........................................................................................................................
    ................................................................................... ………………………………
    4. Thông tin về thành viên hợp danh (đối với trường hợp đăng ký thay đổi thành viên hợp danh).............................................................................................................
    .....................................................................................................................................
    (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại của thành viên hợp danh mới; của thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh và phải có chữ ký của tất cả các thành viên hợp danh hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền, trừ thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh).

    5. Thông tin về người đại diện theo pháp luật (đối với những trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)

    .....................................................................................................................................
    (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, chức danh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty; Họ tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần).

    6. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ công ty (đối với trường hợp đăng ký thay đổi vốn đầu tư, vốn điều lệ).

    a) Vốn đầu tư/điều lệ đã đăng ký:

    b) Vốn đầu tư/điều lệ thay đổi:

    c) Thời điểm thay đổi vốn:

    d) Hình thức tăng, giảm vốn:

    (Đối với thay đổi vốn điều lệ của công ty, ghi: Tên, địa chỉ, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, số đăng ký kinh doanh của mỗi thành viên, ngày cấp, nơi cấp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu và người được ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu được ủy quyền của từng đại diện ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo mô hình Hội đồng thành viên).

    7. Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần/thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (đối với trường hợp đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn).

    (Đối với đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ly cổ phần, ghi: Tên, trụ sớ chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thưc cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của cổ đông sáng lập không thực hiện cam kết góp vốn. Tên, trụ sở chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của các cổ đông sáng lập còn lại đối với trường hợp các cổ đông sáng lập còn lại nhận góp bù cho đủ vốn; Tên, trụ sở chính hoặch họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của người nhận góp bù đối với những trường hợp người nhận góp bù không phải là cổ đông sáng lập.

    Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, ghi: Tên, trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức, họ tên, quốc tịch, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân; giá trị vốn góp và phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới; Phần vốn góp đã thay đổi tương ứng đối với thành viên hiện có sau khi tiếp nhận thêm thành viên mới; trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế: ghi họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế; Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp của từng người nhận thừa kế, thời điểm thừa kế) 

    8. Nội dung đăng ký kinh doanh thay đổi theo quyết định của Tòa án (đối với trường hợp đăng ký thay đổi theo quyết định của Toà án)

    Tên Tòa án:..............................................................................................................
    Bản án/quyết định số: ..............................................................................................
    Nội dung đăng ký thay đổi, bổ sung:

    .................................................................................................................................
    ..................................................................................................................................
    Doanh nghiệp cam kết:

    - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

......, ngày ....... tháng ........ năm....... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

    Kèm theo thông báo:

    - ............

    - ............

39. Đăng ký thay tăng vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: 
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính). Kèm theo Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Hội đồng thành viên phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong điều lệ công ty.

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai.
• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.  

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

+ Thành phần hồ sơ gồm: 

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính);   

· Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Hội đồng thành viên phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong điều lệ công ty.   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi.
-  Lệ phí:    

Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh hoăc văn phòng đại diện của doanh nghiệp 20.000đ/lần.  Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp,  Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.   

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội. 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Phụ lục III-5
TÊN DOANH NGHIỆP        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: .....
                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỦA DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lần thứ.......)

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh...................... ……………………
    1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................
    Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:................................................................
    Do: ......................................................................... Cấp ngày: ...../......../.................

    Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................
    ..................................................................................................................................
    Điện thoại: ............................. Fax: .......................................

    Email: ............................... Website: .....................................

    Vốn điều lệ:

    Ngành nghề kinh doanh:

    2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)

    .................................................................................................................Nam/nữ……
    Sinh ngày: ...../......./............Dân tộc: ..................Quốc tịch:.....................................

    Chứng minh nhân dân số: .......................................................................................
    Ngày cấp: ....../......./............Cơ quan cấp: ..............................................................
    Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):......................................
    Số giấy chứng thực cá nhân:...................................................................................
    Ngày cấp:....../......./.............Cơ quan cấp:................................................................
    Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................
    Chỗ ở hiện tại: .................................................................. ………………………….
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

(Chỉ khai những nội dung thay đổi)

    1. Ngành nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi (đối với trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh) :
STT
Tên ngành
Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

    2. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi trụ sở chính) ................................................................................................................
    ....................................................................................................................................
    3. Tên doanh nghiệp dự kiến thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp)...............................................................................................................
    ...................................................................................... ...........................................
    4. Thông tin về thành viên hợp danh (đối với trường hợp đăng ký thay đổi thành viên hợp danh).............................................................................................................
    (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại của thành viên hợp danh mới; của thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh và phải có chữ ký của tất cả các thành viên hợp danh hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền, trừ thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh).

    5. Thông tin về người đại diện theo pháp luật (đối với những trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)

    ................................................................................................................................
    (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, chức danh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty; Họ tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần).

    6. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ công ty (đối với trường hợp đăng ký thay đổi vốn đầu tư, vốn điều lệ).

    a) Vốn đầu tư/điều lệ đã đăng ký:

    b) Vốn đầu tư/điều lệ thay đổi:

    c) Thời điểm thay đổi vốn:

    d) Hình thức tăng, giảm vốn:

    (Đối với thay đổi vốn điều lệ của công ty, ghi: Tên, địa chỉ, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, số đăng ký kinh doanh của mỗi thành viên, ngày cấp, nơi cấp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu và người được ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu được ủy quyền của từng đại diện ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo mô hình Hội đồng thành viên).

    7. Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần/thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (đối với trường hợp đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn).

    (Đối với đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ly cổ phần, ghi: Tên, trụ sớ chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thưc cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của cổ đông sáng lập không thực hiện cam kết góp vốn. Tên, trụ sở chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của các cổ đông sáng lập còn lại đối với trường hợp các cổ đông sáng lập còn lại nhận góp bù cho đủ vốn; Tên, trụ sở chính hoặch họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của người nhận góp bù đối với những trường hợp người nhận góp bù không phải là cổ đông sáng lập.

    Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, ghi: Tên, trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức, họ tên, quốc tịch, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân; giá trị vốn góp và phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới; Phần vốn góp đã thay đổi tương ứng đối với thành viên hiện có sau khi tiếp nhận thêm thành viên mới; trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế: ghi họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế; Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp của từng người nhận thừa kế, thời điểm thừa kế) 

    8. Nội dung đăng ký kinh doanh thay đổi theo quyết định của Tòa án (đối với trường hợp đăng ký thay đổi theo quyết định của Toà án)

    Tên Tòa án:..............................................................................................................
    Bản án/quyết định số: .............................................................................................
    Nội dung đăng ký thay đổi, bổ sung:

    ....................................................................................................................................
    .....................................................................................................................................
    Doanh nghiệp cam kết:

    - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

......, ngày ....... tháng ........ năm....... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

    Kèm theo thông báo:

    - ............

    - ............

40. Đăng ký thay giảm vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: 
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính). Kèm theo Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Hội đồng thành viên phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong điều lệ công ty, Doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ khác sau khi giảm vốn, Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai.
• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:   


+ Thành phần hồ sơ gồm:

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính). Kèm theo Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Hội đồng thành viên phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong điều lệ công ty, Doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ khác sau khi giảm vốn, Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.   

 
+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi. 

- Lệ phí:    

Phí Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên 20.000đ/lần.Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính). Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.  
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội. 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Phụ lục III-5
TÊN DOANH NGHIỆP        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: .....
                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỦA DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lần thứ.......)

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh...................... ……………………
    1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................
    Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:................................................................
    Do: ......................................................................... Cấp ngày: ...../......../.................

    Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................
    ..................................................................................................................................
    Điện thoại: ............................. Fax: .......................................

    Email: ............................... Website: .....................................

    Vốn điều lệ:

    Ngành nghề kinh doanh:

    2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)

    .................................................................................................................Nam/nữ……
    Sinh ngày: ...../......./............Dân tộc: ..................Quốc tịch:.....................................

    Chứng minh nhân dân số: .......................................................................................
    Ngày cấp: ....../......./............Cơ quan cấp: ..............................................................
    Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):......................................
    Số giấy chứng thực cá nhân:...................................................................................
    Ngày cấp:....../......./.............Cơ quan cấp:................................................................
    Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................
    Chỗ ở hiện tại: .................................................................. ………………………….
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

(Chỉ khai những nội dung thay đổi)

    1. Ngành nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi (đối với trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh) :
STT
Tên ngành
Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

    2. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi trụ sở chính) ................................................................................................................
    ....................................................................................................................................
    3. Tên doanh nghiệp dự kiến thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp)...............................................................................................................
    ...................................................................................... ...........................................
    4. Thông tin về thành viên hợp danh (đối với trường hợp đăng ký thay đổi thành viên hợp danh).............................................................................................................
    (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại của thành viên hợp danh mới; của thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh và phải có chữ ký của tất cả các thành viên hợp danh hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền, trừ thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh).

    5. Thông tin về người đại diện theo pháp luật (đối với những trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)

    ................................................................................................................................
    (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, chức danh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty; Họ tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần).

    6. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ công ty (đối với trường hợp đăng ký thay đổi vốn đầu tư, vốn điều lệ).

    a) Vốn đầu tư/điều lệ đã đăng ký:

    b) Vốn đầu tư/điều lệ thay đổi:

    c) Thời điểm thay đổi vốn:

    d) Hình thức tăng, giảm vốn:

    (Đối với thay đổi vốn điều lệ của công ty, ghi: Tên, địa chỉ, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, số đăng ký kinh doanh của mỗi thành viên, ngày cấp, nơi cấp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu và người được ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu được ủy quyền của từng đại diện ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo mô hình Hội đồng thành viên).

    7. Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần/thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (đối với trường hợp đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn).

    (Đối với đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ly cổ phần, ghi: Tên, trụ sớ chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thưc cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của cổ đông sáng lập không thực hiện cam kết góp vốn. Tên, trụ sở chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của các cổ đông sáng lập còn lại đối với trường hợp các cổ đông sáng lập còn lại nhận góp bù cho đủ vốn; Tên, trụ sở chính hoặch họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của người nhận góp bù đối với những trường hợp người nhận góp bù không phải là cổ đông sáng lập.

    Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, ghi: Tên, trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức, họ tên, quốc tịch, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân; giá trị vốn góp và phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới; Phần vốn góp đã thay đổi tương ứng đối với thành viên hiện có sau khi tiếp nhận thêm thành viên mới; trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế: ghi họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế; Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp của từng người nhận thừa kế, thời điểm thừa kế) 

    8. Nội dung đăng ký kinh doanh thay đổi theo quyết định của Tòa án (đối với trường hợp đăng ký thay đổi theo quyết định của Toà án)

    Tên Tòa án:..............................................................................................................
    Bản án/quyết định số: .............................................................................................
    Nội dung đăng ký thay đổi, bổ sung:

    ....................................................................................................................................
    .....................................................................................................................................
    Doanh nghiệp cam kết:

    - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

......, ngày ....... tháng ........ năm....... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

    Kèm theo thông báo:

    - ............

    - ............

41. Đăng ký thay đổi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: 
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính). Kèm theo Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Hội đồng thành viên phải ghi rõ về việc thay đổi thành viên của công ty.

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ : 

+ Thành phần hồ sơ gồm:  

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính);   

· Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên của công ty.   

 
+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi. 

- Lệ phí:    

Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh hoăc văn phòng đại diện của doanh nghiệp  20.000đ/lần.  Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp  Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.   

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội. 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Phụ lục III-5
TÊN DOANH NGHIỆP        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: .....
                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỦA DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lần thứ.......)

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh...................... ……………………
    1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................
    Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:................................................................
    Do: ......................................................................... Cấp ngày: ...../......../.................

    Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................
    ..................................................................................................................................
    Điện thoại: ............................. Fax: .......................................

    Email: ............................... Website: .....................................

    Vốn điều lệ:

    Ngành nghề kinh doanh:

    2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)

    .................................................................................................................Nam/nữ……
    Sinh ngày: ...../......./............Dân tộc: ..................Quốc tịch:.....................................

    Chứng minh nhân dân số: .......................................................................................
    Ngày cấp: ....../......./............Cơ quan cấp: ..............................................................
    Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):......................................
    Số giấy chứng thực cá nhân:...................................................................................
    Ngày cấp:....../......./.............Cơ quan cấp:................................................................
    Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................
    Chỗ ở hiện tại: .................................................................. ………………………….
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

(Chỉ khai những nội dung thay đổi)

    1. Ngành nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi (đối với trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh) :
STT
Tên ngành
Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

    2. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi trụ sở chính) ................................................................................................................
    ....................................................................................................................................
    3. Tên doanh nghiệp dự kiến thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp)...............................................................................................................
    ...................................................................................... ...........................................
    4. Thông tin về thành viên hợp danh (đối với trường hợp đăng ký thay đổi thành viên hợp danh).............................................................................................................
    (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại của thành viên hợp danh mới; của thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh và phải có chữ ký của tất cả các thành viên hợp danh hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền, trừ thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh).

    5. Thông tin về người đại diện theo pháp luật (đối với những trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)

    ................................................................................................................................
    (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, chức danh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty; Họ tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần).

    6. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ công ty (đối với trường hợp đăng ký thay đổi vốn đầu tư, vốn điều lệ).

    a) Vốn đầu tư/điều lệ đã đăng ký:

    b) Vốn đầu tư/điều lệ thay đổi:

    c) Thời điểm thay đổi vốn:

    d) Hình thức tăng, giảm vốn:

    (Đối với thay đổi vốn điều lệ của công ty, ghi: Tên, địa chỉ, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, số đăng ký kinh doanh của mỗi thành viên, ngày cấp, nơi cấp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu và người được ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu được ủy quyền của từng đại diện ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo mô hình Hội đồng thành viên).

    7. Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần/thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (đối với trường hợp đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn).

    (Đối với đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ly cổ phần, ghi: Tên, trụ sớ chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thưc cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của cổ đông sáng lập không thực hiện cam kết góp vốn. Tên, trụ sở chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của các cổ đông sáng lập còn lại đối với trường hợp các cổ đông sáng lập còn lại nhận góp bù cho đủ vốn; Tên, trụ sở chính hoặch họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của người nhận góp bù đối với những trường hợp người nhận góp bù không phải là cổ đông sáng lập.

    Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, ghi: Tên, trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức, họ tên, quốc tịch, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân; giá trị vốn góp và phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới; Phần vốn góp đã thay đổi tương ứng đối với thành viên hiện có sau khi tiếp nhận thêm thành viên mới; trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế: ghi họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế; Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp của từng người nhận thừa kế, thời điểm thừa kế) 

    8. Nội dung đăng ký kinh doanh thay đổi theo quyết định của Tòa án (đối với trường hợp đăng ký thay đổi theo quyết định của Toà án)

    Tên Tòa án:..............................................................................................................
    Bản án/quyết định số: .............................................................................................
    Nội dung đăng ký thay đổi, bổ sung:

    ....................................................................................................................................
    .....................................................................................................................................
    Doanh nghiệp cam kết:

    - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

......, ngày ....... tháng ........ năm....... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

    Kèm theo thông báo:

    - ............

    - ............

42. Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: 
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính). Kèm theo Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Hội đồng thành viên về thay đổi trụ sở chính của công ty.

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ gồm:   

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính).   

· Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Hội đồng thành viên về thay đổi trụ sở chính của công ty.   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi. 

- Lệ phí:    

Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh hoăc văn phòng đại diện của doanh nghiệp 20.000đ/lần. Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.   

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Phụ lục III-5
TÊN DOANH NGHIỆP        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: .....
                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỦA DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lần thứ.......)

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh...................... ……………………
    1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................
    Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:................................................................
    Do: ......................................................................... Cấp ngày: ...../......../.................

    Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................
    ..................................................................................................................................
    Điện thoại: ............................. Fax: .......................................

    Email: ............................... Website: .....................................

    Vốn điều lệ:

    Ngành nghề kinh doanh:

    2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)

    .................................................................................................................Nam/nữ……
    Sinh ngày: ...../......./............Dân tộc: ..................Quốc tịch:.....................................

    Chứng minh nhân dân số: .......................................................................................
    Ngày cấp: ....../......./............Cơ quan cấp: ..............................................................
    Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):......................................
    Số giấy chứng thực cá nhân:...................................................................................
    Ngày cấp:....../......./.............Cơ quan cấp:................................................................
    Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................
    Chỗ ở hiện tại: .................................................................. ………………………….
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

(Chỉ khai những nội dung thay đổi)

    1. Ngành nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi (đối với trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh) :
STT
Tên ngành
Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

    2. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi trụ sở chính) ................................................................................................................
    ....................................................................................................................................
    3. Tên doanh nghiệp dự kiến thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp)...............................................................................................................
    ...................................................................................... ...........................................
    4. Thông tin về thành viên hợp danh (đối với trường hợp đăng ký thay đổi thành viên hợp danh).............................................................................................................
    (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại của thành viên hợp danh mới; của thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh và phải có chữ ký của tất cả các thành viên hợp danh hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền, trừ thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh).

    5. Thông tin về người đại diện theo pháp luật (đối với những trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)

    ................................................................................................................................
    (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, chức danh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty; Họ tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần).

    6. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ công ty (đối với trường hợp đăng ký thay đổi vốn đầu tư, vốn điều lệ).

    a) Vốn đầu tư/điều lệ đã đăng ký:

    b) Vốn đầu tư/điều lệ thay đổi:

    c) Thời điểm thay đổi vốn:

    d) Hình thức tăng, giảm vốn:

    (Đối với thay đổi vốn điều lệ của công ty, ghi: Tên, địa chỉ, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, số đăng ký kinh doanh của mỗi thành viên, ngày cấp, nơi cấp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu và người được ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu được ủy quyền của từng đại diện ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo mô hình Hội đồng thành viên).

    7. Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần/thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (đối với trường hợp đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn).

    (Đối với đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ly cổ phần, ghi: Tên, trụ sớ chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thưc cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của cổ đông sáng lập không thực hiện cam kết góp vốn. Tên, trụ sở chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của các cổ đông sáng lập còn lại đối với trường hợp các cổ đông sáng lập còn lại nhận góp bù cho đủ vốn; Tên, trụ sở chính hoặch họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của người nhận góp bù đối với những trường hợp người nhận góp bù không phải là cổ đông sáng lập.

    Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, ghi: Tên, trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức, họ tên, quốc tịch, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân; giá trị vốn góp và phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới; Phần vốn góp đã thay đổi tương ứng đối với thành viên hiện có sau khi tiếp nhận thêm thành viên mới; trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế: ghi họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế; Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp của từng người nhận thừa kế, thời điểm thừa kế) 

    8. Nội dung đăng ký kinh doanh thay đổi theo quyết định của Tòa án (đối với trường hợp đăng ký thay đổi theo quyết định của Toà án)

    Tên Tòa án:..............................................................................................................
    Bản án/quyết định số: .............................................................................................
    Nội dung đăng ký thay đổi, bổ sung:

    ....................................................................................................................................
    .....................................................................................................................................
    Doanh nghiệp cam kết:

    - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

......, ngày ....... tháng ........ năm....... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

    Kèm theo thông báo:

    - ............

    - ............

43. Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên:  

- Trình tự thực hiện :  

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: 
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính). Kèm theo Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Hội đồng thành viên về thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty.

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai.
• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.  

Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần , số lượng hồ sơ :   


+ Thành phần hồ sơ gồm:

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính).   

· Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Hội đồng thành viên về thay đổi ngành nghề kinh doanh   

 
+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi.
- Lệ phí:    

Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh hoăc văn phòng đại diện của doanh nghiệp 20.000đ/lần. Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.   

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Phụ lục III-5
TÊN DOANH NGHIỆP        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: .....
                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỦA DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lần thứ.......)

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh...................... ……………………
    1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................
    Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:................................................................
    Do: ......................................................................... Cấp ngày: ...../......../.................

    Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................
    ..................................................................................................................................
    Điện thoại: ............................. Fax: .......................................

    Email: ............................... Website: .....................................

    Vốn điều lệ:

    Ngành nghề kinh doanh:

    2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)

    .................................................................................................................Nam/nữ……
    Sinh ngày: ...../......./............Dân tộc: ..................Quốc tịch:.....................................

    Chứng minh nhân dân số: .......................................................................................
    Ngày cấp: ....../......./............Cơ quan cấp: ..............................................................
    Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):......................................
    Số giấy chứng thực cá nhân:...................................................................................
    Ngày cấp:....../......./.............Cơ quan cấp:................................................................
    Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................
    Chỗ ở hiện tại: .................................................................. ………………………….
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

(Chỉ khai những nội dung thay đổi)

    1. Ngành nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi (đối với trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh) :
STT
Tên ngành
Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

    2. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi trụ sở chính) ................................................................................................................
    ....................................................................................................................................
    3. Tên doanh nghiệp dự kiến thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp)...............................................................................................................
    ...................................................................................... ...........................................
    4. Thông tin về thành viên hợp danh (đối với trường hợp đăng ký thay đổi thành viên hợp danh).............................................................................................................
    (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại của thành viên hợp danh mới; của thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh và phải có chữ ký của tất cả các thành viên hợp danh hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền, trừ thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh).

    5. Thông tin về người đại diện theo pháp luật (đối với những trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)

    ................................................................................................................................
    (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, chức danh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty; Họ tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần).

    6. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ công ty (đối với trường hợp đăng ký thay đổi vốn đầu tư, vốn điều lệ).

    a) Vốn đầu tư/điều lệ đã đăng ký:

    b) Vốn đầu tư/điều lệ thay đổi:

    c) Thời điểm thay đổi vốn:

    d) Hình thức tăng, giảm vốn:

    (Đối với thay đổi vốn điều lệ của công ty, ghi: Tên, địa chỉ, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, số đăng ký kinh doanh của mỗi thành viên, ngày cấp, nơi cấp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu và người được ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu được ủy quyền của từng đại diện ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo mô hình Hội đồng thành viên).

    7. Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần/thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (đối với trường hợp đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn).

    (Đối với đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ly cổ phần, ghi: Tên, trụ sớ chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thưc cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của cổ đông sáng lập không thực hiện cam kết góp vốn. Tên, trụ sở chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của các cổ đông sáng lập còn lại đối với trường hợp các cổ đông sáng lập còn lại nhận góp bù cho đủ vốn; Tên, trụ sở chính hoặch họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của người nhận góp bù đối với những trường hợp người nhận góp bù không phải là cổ đông sáng lập.

    Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, ghi: Tên, trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức, họ tên, quốc tịch, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân; giá trị vốn góp và phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới; Phần vốn góp đã thay đổi tương ứng đối với thành viên hiện có sau khi tiếp nhận thêm thành viên mới; trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế: ghi họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế; Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp của từng người nhận thừa kế, thời điểm thừa kế) 

    8. Nội dung đăng ký kinh doanh thay đổi theo quyết định của Tòa án (đối với trường hợp đăng ký thay đổi theo quyết định của Toà án)

    Tên Tòa án:..............................................................................................................
    Bản án/quyết định số: .............................................................................................
    Nội dung đăng ký thay đổi, bổ sung:

    ....................................................................................................................................
    .....................................................................................................................................
    Doanh nghiệp cam kết:

    - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

......, ngày ....... tháng ........ năm....... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

    Kèm theo thông báo:

    - ............

    - ............

44. Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh theo quyết định của Toà án đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên:  

- Trình tự thực hiện :
Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, chủ sở hữu công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: 
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính). Kèm theo phải có bản sao hợp lệ bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.
• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai.
• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ :  

+ Thành phần hồ sơ gồm:  

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính). Kèm theo phải có bản sao hợp lệ bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.   

 
+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi. 

- Lệ phí:    

Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh hoăc văn phòng đại diện của doanh nghiệp 20.000đ/lần. Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.   

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Phụ lục III-5
TÊN DOANH NGHIỆP        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: .....
                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỦA DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lần thứ.......)

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh...................... ……………………
    1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................
    Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:................................................................
    Do: ......................................................................... Cấp ngày: ...../......../.................

    Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................
    ..................................................................................................................................
    Điện thoại: ............................. Fax: .......................................

    Email: ............................... Website: .....................................

    Vốn điều lệ:

    Ngành nghề kinh doanh:

    2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)

    .................................................................................................................Nam/nữ……
    Sinh ngày: ...../......./............Dân tộc: ..................Quốc tịch:.....................................

    Chứng minh nhân dân số: .......................................................................................
    Ngày cấp: ....../......./............Cơ quan cấp: ..............................................................
    Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):......................................
    Số giấy chứng thực cá nhân:...................................................................................
    Ngày cấp:....../......./.............Cơ quan cấp:................................................................
    Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................
    Chỗ ở hiện tại: .................................................................. ………………………….
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

(Chỉ khai những nội dung thay đổi)

    1. Ngành nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi (đối với trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh) :
STT
Tên ngành
Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

    2. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi trụ sở chính) ................................................................................................................
    ....................................................................................................................................
    3. Tên doanh nghiệp dự kiến thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp)...............................................................................................................
    ...................................................................................... ...........................................
    4. Thông tin về thành viên hợp danh (đối với trường hợp đăng ký thay đổi thành viên hợp danh).............................................................................................................
    (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại của thành viên hợp danh mới; của thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh và phải có chữ ký của tất cả các thành viên hợp danh hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền, trừ thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh).

    5. Thông tin về người đại diện theo pháp luật (đối với những trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)

    ................................................................................................................................
    (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, chức danh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty; Họ tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần).

    6. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ công ty (đối với trường hợp đăng ký thay đổi vốn đầu tư, vốn điều lệ).

    a) Vốn đầu tư/điều lệ đã đăng ký:

    b) Vốn đầu tư/điều lệ thay đổi:

    c) Thời điểm thay đổi vốn:

    d) Hình thức tăng, giảm vốn:

    (Đối với thay đổi vốn điều lệ của công ty, ghi: Tên, địa chỉ, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, số đăng ký kinh doanh của mỗi thành viên, ngày cấp, nơi cấp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu và người được ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu được ủy quyền của từng đại diện ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo mô hình Hội đồng thành viên).

    7. Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần/thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (đối với trường hợp đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn).

    (Đối với đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ly cổ phần, ghi: Tên, trụ sớ chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thưc cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của cổ đông sáng lập không thực hiện cam kết góp vốn. Tên, trụ sở chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của các cổ đông sáng lập còn lại đối với trường hợp các cổ đông sáng lập còn lại nhận góp bù cho đủ vốn; Tên, trụ sở chính hoặch họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của người nhận góp bù đối với những trường hợp người nhận góp bù không phải là cổ đông sáng lập.

    Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, ghi: Tên, trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức, họ tên, quốc tịch, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân; giá trị vốn góp và phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới; Phần vốn góp đã thay đổi tương ứng đối với thành viên hiện có sau khi tiếp nhận thêm thành viên mới; trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế: ghi họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế; Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp của từng người nhận thừa kế, thời điểm thừa kế) 

    8. Nội dung đăng ký kinh doanh thay đổi theo quyết định của Tòa án (đối với trường hợp đăng ký thay đổi theo quyết định của Toà án)

    Tên Tòa án:..............................................................................................................
    Bản án/quyết định số: .............................................................................................
    Nội dung đăng ký thay đổi, bổ sung:

    ....................................................................................................................................
    .....................................................................................................................................
    Doanh nghiệp cam kết:

    - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

......, ngày ....... tháng ........ năm....... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

    Kèm theo thông báo:

    - ............

    - ............

45. Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên:  
- Trình tự thực hiện :   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục V-4) (bản chính). Kèm theo quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh của công ty.

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai.
• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ   

Bước 3: Phòng lập Biên nhận thông báo và ghi vào sổ theo dõi. Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Biên nhận từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ gồm:  

· Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục V-4) (bản chính);   

· Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh của công ty.   

 
+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên nhận. 

- Lệ phí:  Không.  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục V-4)  Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.   

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23/9/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Phụ lục V-4

TÊN DOANH NGHIỆP        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: ...................                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh.........................

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................
.............................................................................................................................
    Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...........................................................
    Do:...............................................................................Cấp ngày:......../...../.........

    Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................
    Điện thoại: .......................................................... Fax: ........................................

    Email: ............................................................ Website: ......................................

    Ngành, nghề kinh doanh:  

STT
Tên ngành
Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)..........................................................................................Nam/Nữ:......
    Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ...............Quốc tịch:......................................

    Chứng minh nhân dân số: ..................................................................................
    Ngày cấp: ....../......./.....Cơ quan cấp: .................................................................
    Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.................................
    Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................
    Ngày cấp:....../......./......Cơ quan cấp:..................................................................
    Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................
..........................................................................................................................
Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh như sau:

    Thời giam tạm ngừng:.........................................................................................
    Thời điểm bắt đầu tạm ngừng:   Ngày ......tháng ...... năm ......

    Thời điểm kết thúc:   Ngày .........tháng ...... năm .....................
    Lý do tạm ngừng:.................................................................................................
...............................................................................    ................................

Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông báo này. 

                                


   ........, ngày....... tháng........năm.........

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

                                

          (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

    Kèm theo thông báo:

    - ...........

    - ...........

46. Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh do mất, cháy… đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên:  

- Trình tự thực hiện :   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: 
Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản chính). Kèm theo phải có xác nhận của cơ quan công an khai báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp; Giấy tờ của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tờ báo đã đăng thông báo này.

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai.
• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi  từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần . Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 
- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

+ Thành phần hồ sơ gồm: 

· Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản chính);   

· xác nhận của cơ quan công an khai báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;
· Giấy tờ của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tờ báo đã đăng thông báo này.   

 
+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi. 
- Lệ phí:    

Phí Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên 20.000đ/lần.  Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không.  

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

47. Giải thể doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên:  

- Trình tự thực hiện:   

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: 
Quyết định giải thể doanh nghiệp kèm theo bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc giải thể doanh nghiệp. 

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai.
• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Phòng Đăng ký Kinh doanh lập biên bản thu hồi và xoá tên trong sổ đăng ký kinh doanh. Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Biên bản thu hồi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:   


+ Thành phần hồ sơ gồm:

Quyết định giải thể doanh nghiệp của chủ sở hữu.   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản thu hồi. 

- Lệ phí:  Không.  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không.  

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

48. Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên:  

- Trình tự thực hiện:  

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, chủ sở hữu công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: 
Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. kèm theo bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. 

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai.
• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì Phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên bản thu hồi cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Phòng Biên bản thu hồi và xoá tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần , số lượng hồ sơ:   


+ Thành phần hồ sơ gồm:

Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. kèm theo bản sao Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.   

+  Số bộ hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản thu hồi. 

- Lệ phí:  Không.  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không.  

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

49. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần:  

- Trình tự thực hiện:   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

* Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: 
· Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần (Mẫu phụ lục I-3) (bản chính). 
· Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (Theo phụ lục I)(bản chính), Dự thảo Điều lệ công ty, Danh sách cổ đông sáng lập. 
· Bản sao hợp một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 18 Nghị định này đối với cổ đông sáng lập. 
· Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành nghề theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định; bản sao chứng chỉ hành nghề của Giám đốc và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp đối với công ty kinh doanh các ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề. 

Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai.
• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại  phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ doanh nghiệp (hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty) hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu  từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần , số lượng hồ sơ:   


+ Thành phần hồ sơ gồm:

· Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty cổ phần (Mẫu phụ lục I-3) (bản chính);   

· Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (Theo phụ lục I) (bản chính);   

· Dự thảo Điều lệ công ty, Danh sách cổ đông sáng lập (Phụ lục II-2);   

· Bản sao hợp một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ đối với cổ đông sáng lập;   

· Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành nghề theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;   

· Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành nghề theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;   

· Bản sao chứng chỉ hành nghề của Giám đốc và cá nhân khác quy định tại Khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp đối với công ty kinh doanh các ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu. 

- Lệ phí:    

Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần  200.000đ/lần  Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty cổ phần (Mẫu phụ lục I-3); Danh sách cổ đông sáng lập (Phụ lục II-2) Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.   
+ Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (Phụ lục I-1) theo Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29 tháng 07 năm 2008.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Phụ Lục I-3 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CÔNG TY CỔ PHẦN 

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh......................... 

    Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa).............................................Nam/Nữ:.....
    Chức danh:..........................................................................................................

    Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:.....................Quốc tịch:...................................

    Chứng minh nhân dân số:...................................................................................
    Ngày cấp: ....../......./.............Cơ quan cấp: .........................................................
    Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):..................................
    Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................
    Ngày cấp: ....../......./............Cơ quan cấp: ..........................................................
    Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................
    .............................................................................................................................
    Chỗ ở hiện tại: ....................................................................................................
    .............................................................................................................................
    Điện thoại: ........................ Fax: .......................................

    Email: .......................... Website: .....................................

    Đại diện theo pháp luật của công ty 

Đăng ký kinh doanh công ty cổ phần  với nội dung sau: 

    1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)..................................
    .............................................................................................................................
    Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ..............................................
    .............................................................................................................................
    Tên công ty viết tắt (nếu có):...............................................................................
    .............................................................................................................................
    2. Địa chỉ trụ sở chính: .......................................................................................
    ............................................................................................................................
    Điện thoại: ........................... Fax: ...............................

    Email: .................................. Website: ............................. 

    3. Ngành, nghề kinh doanh:  

	STT
	Tên ngành
	Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

	 
	 
	 

	 
	 
	 


 

    4. Vốn điều lệ: ....................................................................................................
    - Tổng số cổ phần: .............................................................................................
    - Mệnh giá cổ phần:............................................................................................
    5. Số cổ phần, loại cổ phần cổ đông sáng lập đăng ký mua:.............................
    ............................................................................................................................
    6. Số cổ phần, loại cổ phần dự kiến chào bán:...................................................
    7. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định):....... .........................................................................................................................
    8. Tên, địa chỉ chi nhánh:

    .............................................................................................................................
.............................................................................................................................

    9. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: 

    .............................................................................................................................

    .............................................................................................................................
    10. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:

    .............................................................................................................................

    .............................................................................................................................

    Tôi và các cổ đông sáng lập cam kết:

    - Không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp;

    - Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty;

    - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh. 

                                     ......, ngày...... tháng....... năm.......
                                      ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
                                     (Ký và ghi rõ họ tên) 

    Kèm theo giấy đề nghị đăng ký kinh doanh:

    - ..............

    - .............. 
Phụ lục II-2

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

	 
 
 
TT
	 
 
 
Tên cổ đông sáng lập
	 
 
Ngày, tháng, năm sinh đối với cổ đông sáng lập là cá nhân
	 
 
 
Giới tính
	 
 
 
Quốc tịch
	 
 
 
Dân tộc
	 
 
Chỗ ở hiện tại đối với cổ đông sáng lập là cá nhân
	 
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức
	Số, ngày, nơi cấp CMND hoặc hộ chiếu đối với cá nhân, hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD đối với doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức khác
	Vốn góp
	 
 
 
Chữ ký của cổ đông sáng lập

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số cổ phần
	 
 
Sở hữu vốn
	Loại cổ phần
	 
 
Thời điểm góp vốn
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Phổ thông
	.....
	......
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
Số lượng
	 
Giá trị
	
	 
Số lượng
	 
Giá trị
	 
Số lượng
	 
Giá trị
	 
Số lượng
	 
Giá trị
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

      ........., ngày ......... tháng ......... năm ........
      Đại diện theo pháp luật của công ty
      (Ký và ghi rõ họ tên) 

      Ghi chú:
      Cột 11 ghi tổng giá trị vốn góp cổ phần của từng cổ đông sáng lập.

      Tài sản hình thành tổng giá trị góp vốn cổ phần của từng cổ đông sáng lập cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lượng từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản.  

PHỤ LỤC I

(Ban hành kèm theo TTLT số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29 tháng 07 năm 2008)

BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

(Của ……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….)
	STT
	Các chỉ tiêu thông tin trong Tờ kai đăng ký thuế


	1
	Địa chỉ nhận thông báo thuế:
Số nhà, đường phố, thôn, xã hoặc hòm thư bưu điện: ……………………
……………………………………………………………………………………

Tỉnh/thành phố ………………………………………………………………..

Quận/Huyện ……………………………………………………………………

Điện thoại …………………….. Fax: …………………………………………

Email ………………………………………………….

	2
	Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh: …………/…………./……………….

	3
	Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh (Đánh dấu X)

Hạch toán độc lập 

 

Hạch toán phụ thuộc

 



	4
	Năm tài chính (ngày, tháng đầu niên độ kế toán đến ngày, tháng cuối niên độ kế toán theo năm dương lịch)

Áp dụng từ ngày …………………… đến ngày ……………………………….

	5
	Tổng số lao động (dự kiến tại thời điểm đăng ký)

	6
	Đăng ký xuất khẩu (Có/không): …………………………………………….

	7
	Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai)

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

	8
	Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)
Tên đơn vị chủ quản: ……………………………………………………………

Địa chỉ trị sở chính: ………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Tỉnh/thành phố: ……………… Quận/Huyện: …………………………………

Mã số doanh nghiệp: …………………………………………………………….

	9
	Các loại thuế phải nộp (Nếu có thì đánh dấu X)

Giá trị gia tăng

 

Tiêu thụ đặc biệt 

 

Thuế xuất khẩu, nhập khẩu

 

Tài nguyên

 

Thu nhập doanh nghiệp

 

Môn bài

 

Tiền thuê đất

 

Phí, lệ phí

 

Thu nhập cá nhân

 

Khác

 



	10
	Thông tin về các đơn vị có liên quan (nếu có thì đánh dấu X)

Có đơn vị thành viên

 

Có văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp trực thuộc

 

Có đơn vị trực thuộc

 

Có hợp đồng với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài 

 



	11
	Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (Nếu có thì đánh dấu X)

Sáp nhập doanh nghiệp

 

Hợp nhất doanh nghiệp

 

Tách doanh nghiệp

 

Chia doanh nghiệp

 




 

	Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi:
- Mục lục ngân sách: cấp: …… chương …….. loại: ……….. khoản: …………….

- Mã ngành nghề kinh doanh chính:

- Phương pháp tính thuế GTGT:

khấu trừ           trực tiếp trên GTGT                    trực tiếp trên doanh số            

khoán              không phải nộp thuế GTGT                

- Chi tiết mã loại hình kinh tế:

- Nơi đăng ký nộp thuế: 

- Khu vực kinh tế:

Kinh tế nhà nước           kinh tế có vốn ĐTNN                kinh tế tập thể           

Kinh tế cá thể                    kinh tế tư nhân                  

 

 

Ngày kiểm tra tờ khai: …./…../…..
Người kiểm tra 
(ký, ghi rõ họ tên)

 




 Ghi chú: Nếu là chi nhánh doanh nghiệp, khi làm thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế tại Bộ phận một cửa liên thông, nơi đóng trụ sở chính, chi nhánh doanh nghiệp phải tự kê khai mã số 13 số của chi nhánh vào dòng “Mã số doanh nghiệp” trong Đơn Đăng ký kinh doanh, đồng thời bắt buộc phải kê khai vào Phụ lục 01 “Bản kê khai thông tin ĐKT” ô số 8 thông tin về đơn vị chủ quản.

50. Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty cổ phần:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: 
· Thông báo lập chi nhánh (Mẫu phụ lục III-1) (bản chính); 
· Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 02-ĐK-TCT); 
· Giấy chứng minh thư của người đứng đầu chi nhánh (1 bản sao có công chứng); 
· Sao y điều lệ công ty ; 
· Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp và thông báo mã số thuế trực thuộc ; 
· Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng quản trị; 
· Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh; Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh;

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai.
• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế, con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại  phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ doanh nghiệp (hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty) hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế, con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu  từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

+ Thành phần hồ sơ gồm: 

· Thông báo lập chi nhánh (Mẫu phụ lục III-1) (bản chính);   

· Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 02-ĐK-TCT);    

· Giấy chứng minh thư của người đứng đầu chi nhánh (1 bản sao có công chứng);   

· Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp và thông báo mã số thuế trực thuộc;   

· Sao y điều lệ công ty;   

· Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc lập chi nhánh;   

· Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;   

· Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.   

 
+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế; Con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. 

- Lệ phí:  Phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh hoăc văn phòng đại diện của doanh nghiệp  20.000đ/lần. Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

+ Thông báo lập chi nhánh (Mẫu phụ lục III-1)  Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.   

+ Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 02-ĐK-TCT) theo Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;  

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;  

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; 

+ Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế;
+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Phụ lục III-1
	TÊN DOANH NGHIỆP

Số: ...................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*******


THÔNG BÁO LẬP CHI NHÁNH

Kính gửi: Phòng Đăng ký Kinh doanh......................
1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...............................................................
Do: ........................................................................ Cấp ngày: ...../......../.................

Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................
.................................................................................................................................

Điện thoại: ............................. Fax: ........................................................................
Email: ............................... Website: .......................................................................
Ngành, nghề kinh doanh:........................................................................................

……………………………………………………………………………………………...
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)

..............................................................................Nam/Nữ:.....:..............................

Sinh ngày:...../...../........Dân tộc:.....................................Quốc tịch:.........................

Chứng minh nhân dân số: ......................................................................................

Ngày cấp: ......../...../.....Cơ quan cấp: .....................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.....................................
Số giấy chứng thực cá nhân:...................................................................................
Ngày cấp:......../...../......Cơ quan cấp:......................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................
Chỗ ở hiện tại:.........................................................................................................
Đăng ký lập chi nhánh với nội dung sau:
1. Tên chi nhánh: (ghi bằng chữ in hoa) ..............................................

Địa chỉ chi nhánh: ............................................................

Điện thoại: ...................... Fax: .........................................

Email: ............................ Website: ........................................

2. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh:

	STT
	Tên ngành
	Mã ngành (theo phân ngành kinh tế
 quốc dân)

	
	
	

	
	
	


3. Họ tên người đứng đầu chi nhánh: .............................................Nam/Nữ:.....:...

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ................................Quốc tịch:.........................

Chứng minh nhân dân số: ......................................................................................

Ngày cấp: ....../......./.....Cơ quan cấp: .....................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.....................................

Số giấy chứng thực cá nhân:..................................................................................

Ngày cấp:....../......./......Cơ quan cấp:.....................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...........................................................................
……………………………………………………………………………………………...
Chỗ ở hiện tại: ........................................................................................................

……………………………………………………………………………………………...
4. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh:

............................................. ..............................................................................
............................................. ..............................................................................
Doanh nghiệp cam kết:

- Trụ sở chi nhánh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp;

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo lập chi nhánh này.

	......, ngày ....... tháng ........ năm.......

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Kèm theo thông báo:

- ............

- ............

- ............


[image: image13.emf] 1. Tên chính thức  2. Tên giao dịch (nếu có)

3a. Số nhà, đường phố, thôn xã:

3b. Tỉnh/Thành phố: 

3c. Quận/Huyện:

 3. Địa chỉ trụ sở

3d. Điện thoại:                                           /  Fax:

4a. Số nhà, đường phố, thôn xã hoặc hòm thư bưu điện:

4b. Tỉnh/Thành phố:

4c. Quận/Huyện:

 4. Địa chỉ nhận thông báo thuế

4d. Điện thoại:                                    / Fax:              

      E-Mail:

 5a. Số quyết định:             

 5b. Ngày thành lập:   .../...../.........

 5c. Cơ quan ra quyết định:

 5. Quyết định thành lập

6a. Số :     

6b. Ngày cấp:      ...../......./.........    

 6c. Cơ quan cấp:

 6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

11a. Nguồn vốn NSNN:                                     Tỷ trọng:       %

11c. Nguồn vốn khác:                                         Tỷ trọng:       %

 11. Vốn điều lệ

11b. Nguồn vốn nước ngoài:        Tỷ trọng:       %   

12a. Số: Tại:

12b. Số: Tại:

 12. Tài khoản ngân hàng, kho bạc

10. Tổng số lao động

 9. Ngày bắt đầu hoạt động KD

..../..../........

 8. Ngành nghề kinh doanh chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

DÙNG CHO 

ĐƠN VỊ TRỰC 

THUỘC

Mẫu số: 

02-ĐK-TCT

MÃ SỐ THUẾ

Dành cho cơ quan thuế ghi

 7. Đăng ký xuất nhập khẩu

Có Không

 13. Loại hình kinh tế

Doanh nghiệp 100% vốn NN 

hoạt động theo Luật DNNN

Doanh nghiệp 100% 

vốn nước ngoài

Công ty TNHH

Doanh nghiệp tư nhân

Công ty hợp danh

Hợp tác xã

Doanh nghiệp liên doanh 

với nước ngoài

Công ty cổ phần

Hợp đồng hợp tác, kinh 

doanh với nước ngoài

Cơ quan, đơn vị sự 

nghiệp

Các tổ chức, cá nhân 

nước ngoài hoạt động 

kinh tế khác

Tổ chức kinh tế của tổ 

chức chính trị, CT-XH, 

xã hội, XH-NN

Loại hình khác

Tổ hợp tác

 Dành cho cơ quan thuế ghi

  Ngày nhận tờ khai:



[image: image14.emf] 15. Năm tài chính

Áp dụng từ ngày       ..../.... 

đến ngày                  ...../.....

 14. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh

Độc lập Phụ thuộc

18. Các loại thuế phải nộp

Giá trị 

gia tăng

Tiêu thụ 

đặc biệt

Phí, lệ phí

Tiền thuê 

đất

Thuế xuất, 

nhập khẩu

Tài nguyên

Khác

Thu nhập 

cá nhân

Thu nhập 

doanh nghiệp

Môn bài

 19. Thông tin về các đơn vị liên quan:

Có hoạt động liên danh, liên kết Có kho hàng trực thuộc

Có hợp đồng với nhà thầu, 

nhà thầu phụ nước ngoài

Có văn phòng đại diện, đơn vị 

sự nghiệp trực thuộc

20a. Tên giám đốc:

20b. Điện thoại liên lạc:

20c. Tên kế toán trưởng:

20d. Điện thoại liên lạc:

20. Thông tin khác

Mã số thuế trước của các doanh nghiệp đó:  ………………………………………………………………………………… ..

 21. Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có)

Hợp nhất doanh nghiệp Tách doanh nghiệp Chia doanh nghiệp Khác

Sáp nhập doanh nghiệp

   HỌ VÀ TÊN NGƯỜI KHAI (CHỮ IN)

   Chức vụ:

Ngày ....     /....       /.....

Chữ ký (đóng dấu)

Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng

Mục lục ngân sách:

Người kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên)

Ngày kiểm tra tờ khai: ------/-----/---------

Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi:

Mã ngành nghề 

kinh doanh chính

Chi tiết mã loại hình kinh tế

 Phương pháp tính thuế     

Giá trị gia tăng

Khu vực kinh tế:

Kinh tế nhà nước

Kinh tế tập thể

Kinh tế có vốn ĐTNN

Kinh tế cá thể Kinh tế tư nhân

Cấp Chương Loại Khoản

Khấu trừ

Trực tiếp 

trên GTGT

Trực tiếp 

trên doanh số

Khoán

Không phải nộp 

thuế GTGT

Nơi đăng ký nộp thuế

 16. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp) 

16a. Mã số thuế:

16b. Tên đơn vị chủ quản:

16c. Địa chỉ trụ sở chính:

                 Số nhà/ Đường phố:

                 Tỉnh/ Thành phố:

                 Quận/ Huyện:

 17. Thông tin chủ doanh nghiệp

17a. Tên chủ doanh nghiệp:

17b. Số CMTND của chủ DN:

17c. Số điện thoại liên lạc của chủ DN:

17d. Địa chỉ liên lạc:

Số nhà/Đường phố:

               Tỉnh/Thành phố:

               Quận/Huyện:


51. Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty cổ phần:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: 
· Thông báo lập văn phòng đại diện (Mẫu phụ lục III-1) (bản chính); 
· Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 02-ĐK-TCT); 
· Giấy chứng minh thư của người đứng đầu chi nhánh (1 bản sao có công chứng);
· Sao y điều lệ công ty; 
· Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp và thông báo mã số thuế trực thuộc; 
· Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng quản trị; 
· Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện; 

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế, con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại  phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ doanh nghiệp (hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty) hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế, con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm:

· Thông báo lập văn phòng đại diện (Mẫu phụ lục III-1) (bản chính);   

· Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 02-ĐK-TCT);    

· Giấy chứng minh thư của người đứng đầu chi nhánh (1 bản sao có công chứng);   

· Sao y điều lệ công ty;   

· Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp và thông báo mã số thuế trực thuộc;   

· Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng quản trị;   

· Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện.   

 
+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả  thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế, con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu. 

- Lệ phí:    

Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh hoăc văn phòng đại diện của doanh nghiệp  20.000đ/lần. Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

+ Thông báo lập văn phòng đại diện (Mẫu phụ lục III-1)  Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.   

+ Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 02-ĐK-TCT) theo Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;
+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;
+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;
+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;
+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội;
+ Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế;
+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 
Phụ lục III-2

TÊN DOANH NGHIỆP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Số: ...........
                    
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh.................... ……………………
1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa).........................................................
 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:....................................................

 Do: ............................................................... Cấp ngày: ...../......../..............
 Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................

 .....................................................................................................................
 Điện thoại: ............................................. Fax: .............................................

 Email: .......................................... Website: ................................................

 Ngành, nghề kinh doanh:............................................................................

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa) …….…………………………………………………..........................Nam/Nữ:........
Sinh ngày:...../...../........Dân tộc:........................Quốc tịch:..........................
Chứng minh nhân dân số: ..........................................................................
Ngày cấp: ......../...../.....Cơ quan cấp: .........................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.........................
Số giấy chứng thực cá nhân:.......................................................................
Ngày cấp:......../...../......Cơ quan cấp:..........................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................
.....................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:.............................................................................................
..................................................................................................................... 

Đăng ký lập văn phòng đại diện với nội dung sau:

    1. Tên văn phòng đại diện : (ghi bằng chữ in hoa) ........................................
Địa chỉ chi nhánh: ......................................................................................
Điện thoại: ................................................. Fax: ........................................

Email: .................................................. Website: .......................................

    2. Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện:..............................................
        .....................................................................................................................
3. Họ tên người đứng đầu văn phòng đại diện: ..........................Nam/Nữ:.....
Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ..................Quốc tịch:...........................

Chứng minh nhân dân số: ..........................................................................

Ngày cấp: ....../......./.....Cơ quan cấp: .........................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):..........................

Số giấy chứng thực cá nhân:.......................................................................
Ngày cấp:....../......./......Cơ quan cấp:..........................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................
.....................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ............................................................................................

.....................................................................................................................
    Doanh nghiệp cam kết:

    - Trụ sở văn phòng đại diện thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp;

    - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo lập chi nhánh này. 
       ......, ngày ....... tháng ........ năm....... 

    ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

    Kèm theo thông báo:

    - ............

    - ............


[image: image15.emf] 1. Tên chính thức  2. Tên giao dịch (nếu có)

3a. Số nhà, đường phố, thôn xã:

3b. Tỉnh/Thành phố: 

3c. Quận/Huyện:

 3. Địa chỉ trụ sở

3d. Điện thoại:                                           /  Fax:

4a. Số nhà, đường phố, thôn xã hoặc hòm thư bưu điện:

4b. Tỉnh/Thành phố:

4c. Quận/Huyện:

 4. Địa chỉ nhận thông báo thuế

4d. Điện thoại:                                    / Fax:              

      E-Mail:

 5a. Số quyết định:             

 5b. Ngày thành lập:   .../...../.........

 5c. Cơ quan ra quyết định:

 5. Quyết định thành lập

6a. Số :     

6b. Ngày cấp:      ...../......./.........    

 6c. Cơ quan cấp:

 6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

11a. Nguồn vốn NSNN:                                     Tỷ trọng:       %

11c. Nguồn vốn khác:                                         Tỷ trọng:       %

 11. Vốn điều lệ

11b. Nguồn vốn nước ngoài:        Tỷ trọng:       %   

12a. Số: Tại:

12b. Số: Tại:

 12. Tài khoản ngân hàng, kho bạc

10. Tổng số lao động

 9. Ngày bắt đầu hoạt động KD

..../..../........

 8. Ngành nghề kinh doanh chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

DÙNG CHO 

ĐƠN VỊ TRỰC 

THUỘC

Mẫu số: 

02-ĐK-TCT

MÃ SỐ THUẾ

Dành cho cơ quan thuế ghi

 7. Đăng ký xuất nhập khẩu

Có Không

 13. Loại hình kinh tế

Doanh nghiệp 100% vốn NN 

hoạt động theo Luật DNNN

Doanh nghiệp 100% 

vốn nước ngoài

Công ty TNHH

Doanh nghiệp tư nhân

Công ty hợp danh

Hợp tác xã

Doanh nghiệp liên doanh 

với nước ngoài

Công ty cổ phần

Hợp đồng hợp tác, kinh 

doanh với nước ngoài

Cơ quan, đơn vị sự 

nghiệp

Các tổ chức, cá nhân 

nước ngoài hoạt động 

kinh tế khác

Tổ chức kinh tế của tổ 

chức chính trị, CT-XH, 

xã hội, XH-NN

Loại hình khác

Tổ hợp tác

 Dành cho cơ quan thuế ghi

  Ngày nhận tờ khai:
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Áp dụng từ ngày       ..../.... 

đến ngày                  ...../.....

 14. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh

Độc lập Phụ thuộc

18. Các loại thuế phải nộp

Giá trị 

gia tăng

Tiêu thụ 

đặc biệt

Phí, lệ phí

Tiền thuê 

đất

Thuế xuất, 

nhập khẩu

Tài nguyên

Khác

Thu nhập 

cá nhân

Thu nhập 

doanh nghiệp

Môn bài

 19. Thông tin về các đơn vị liên quan:

Có hoạt động liên danh, liên kết Có kho hàng trực thuộc

Có hợp đồng với nhà thầu, 

nhà thầu phụ nước ngoài

Có văn phòng đại diện, đơn vị 

sự nghiệp trực thuộc

20a. Tên giám đốc:

20b. Điện thoại liên lạc:

20c. Tên kế toán trưởng:

20d. Điện thoại liên lạc:

20. Thông tin khác

Mã số thuế trước của các doanh nghiệp đó:  ………………………………………………………………………………… ..

 21. Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có)

Hợp nhất doanh nghiệp Tách doanh nghiệp Chia doanh nghiệp Khác

Sáp nhập doanh nghiệp

   HỌ VÀ TÊN NGƯỜI KHAI (CHỮ IN)

   Chức vụ:

Ngày ....     /....       /.....

Chữ ký (đóng dấu)

Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng

Mục lục ngân sách:

Người kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên)

Ngày kiểm tra tờ khai: ------/-----/---------

Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi:

Mã ngành nghề 

kinh doanh chính

Chi tiết mã loại hình kinh tế

 Phương pháp tính thuế     

Giá trị gia tăng

Khu vực kinh tế:

Kinh tế nhà nước

Kinh tế tập thể

Kinh tế có vốn ĐTNN

Kinh tế cá thể Kinh tế tư nhân

Cấp Chương Loại Khoản

Khấu trừ

Trực tiếp 

trên GTGT

Trực tiếp 

trên doanh số

Khoán

Không phải nộp 

thuế GTGT

Nơi đăng ký nộp thuế

 16. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp) 

16a. Mã số thuế:

16b. Tên đơn vị chủ quản:

16c. Địa chỉ trụ sở chính:

                 Số nhà/ Đường phố:

                 Tỉnh/ Thành phố:

                 Quận/ Huyện:

 17. Thông tin chủ doanh nghiệp

17a. Tên chủ doanh nghiệp:

17b. Số CMTND của chủ DN:

17c. Số điện thoại liên lạc của chủ DN:

17d. Địa chỉ liên lạc:

Số nhà/Đường phố:

               Tỉnh/Thành phố:

               Quận/Huyện:


52. Đăng ký họat động Địa điểm kinh doanh đối với công ty cổ phần:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, chủ sở hữu phải nộp các giấy tờ sau đây: Thông báo lập địa điểm kinh doanh (Mẫu phụ lục III-3) (bản chính). 

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai.
• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 17 giờ chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ doanh nghiệp (hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty) hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế có ghi bổ sung địa điểm kinh doanh ; con dấu từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
-Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm: 

Thông báo lập địa điểm kinh doanh (mẫu phụ lục III-3) (bản chính).   

+  Số bộ hồ sơ: 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện : Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi. 

- Lệ phí:    

Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh hoăc văn phòng đại diện của doanh nghiệp  20.000đ/lần. Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Thông báo lập địa điểm kinh doanh (Mẫu phụ lục III-3)  Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.   

- Yêu cầu, điều  kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;
+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;
+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;
+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;
+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12/12/2006 của Quốc hội;
+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Phụ lục III-3
TÊN DOANH NGHIỆP           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: ..................                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh.......................................................... 

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:....................................................

Do: ............................................................ Cấp ngày: ...../......../.................

Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................
.....................................................................................................................
Điện thoại: ................................................... Fax: .......................................

Email: ..................................................... Website: .....................................

Ngành, nghề kinh doanh:.............................................................................

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)   .................................................................................................................................
Đăng ký lập địa điểm kinh doanh với nội dung sau:

    1. Tên địa điểm : (ghi bằng chữ in hoa) ..............................................................
……………………………………………………………………………………......
Địa chỉ: ............................................................................................................
Điện thoại: ................................................. Fax: ............................................
Email: .................................................. Website: ...........................................
    2. Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh:.................................................
    .............................................................................................................................
    3. Họ tên người đứng đầu địa điểm kinh doanh: ..............................Nam/Nữ:...

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .....................Quốc tịch:............................
Chứng minh nhân dân số: ..............................................................................
Ngày cấp: ....../......./……....Cơ quan cấp: .......................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):..............................
Số giấy chứng thực cá nhân:...........................................................................
Ngày cấp:....../......./...............Cơ quan cấp:.....................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ....................................................................
……………………………………………………………………………………......
Chỗ ở hiện tại: ................................................................................................
……………………………………………………………………………………......
    4. Tên, địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Doanh nghiệp cam kết:

    - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

    - Địa điểm kinh doanh phù hợp với pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng và quy hoạch của địa phương. 
                ........, ngày ....... tháng ........ năm....... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

    Kèm theo thông báo:

    - ............

    - ............

53. Thông báo cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên đối với công ty cổ phần:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên phải được đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 7 kể từ ngày có được tỷ lệ sở hữu đó.

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì Phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ  ngày lễ nghỉ .  

Bước 3:  Nhận Giấy biên nhận phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần , số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm:

Thông báo Cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên phải được đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 7 kể từ ngày có được tỷ lệ sở hữu đó.   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện : Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy biên nhận 
- Lệ phí:  Không.  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không.  

- Yêu cầu, điều  kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

54. Thông báo về người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức đối với công ty cổ phần:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Công ty gửi Thông báo về người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức đối với công ty cổ phần.
• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai.
• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì Phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Phòng tiến hành lưu hồ sơ bổ sung cho doanh nghiệp. Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ:

Công ty gửi Thông báo về người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức đối với công ty cổ phần.   

 
+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện : Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên nhận. 

- Lệ phí:  Không.  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không.  

- Yêu cầu, điều  kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

55. Thông báo gia hạn họp thường niên Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần:

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 6 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì Phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Phòng Đăng ký Kinh doanh thông báo gia hạn cho doanh nghiệp. Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm:

Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 6 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện : Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo gia hạn.. 

- Lệ phí:  Không.  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không.  

- Yêu cầu, điều  kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

56. Đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát việc triệu tập và họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông có thể đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát việc triệu tập và tiến hành họp nếu thấy cần thiết.

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai.
• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì Phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3  phòng Đăng ký Kinh doanh cử cán bộ tham dự. Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước  
- Thành phần , số lượng hồ sơ :   

+ Thành phần hồ sơ:

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông có thể đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát việc triệu tập và tiến hành họp nếu thấy cần thiết.   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện : Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giám sát.  

- Lệ phí:  Không.  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không.  

- Yêu cầu, điều  kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

57. Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty cổ phần:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: 

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính). Kèm theo Quyết định bằng văn bản và bản sao hợp lệ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông.
• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai.
• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần , số lượng hồ sơ:   
+ Thành phần hồ sơ gồm:
· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính).   

· Quyết định bằng văn bản và bản sao hợp lệ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi tên doanh nghiệp;   

 
+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện : Tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu.
- Lệ phí:    

Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh hoăc văn phòng đại diện của doanh nghiệp  20.000đ/lần Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5)  Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.   

- Yêu cầu, điều  kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;
+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;
+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội;
+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Phụ lục III-5
TÊN DOANH NGHIỆP        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: ........................                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỦA DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lần thứ.......)

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh..................................... 

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)........................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:....................................................

Do: ............................................................ Cấp ngày: ...../......../.................

Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................

.....................................................................................................................

Điện thoại: ................................................... Fax: .......................................

Email: ..................................................... Website: .....................................

Vốn điều lệ:……………………………………………………………………….
Ngành nghề kinh doanh: ……………………………………………………….
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)……………………………………………...........................................Nam/Nữ:...

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ..................Quốc tịch:...........................
Chứng minh nhân dân số: ..........................................................................
Ngày cấp: ....../......./.....Cơ quan cấp: ........................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.........................
Số giấy chứng thực cá nhân:.......................................................................
Ngày cấp:....../......./......Cơ quan cấp:..........................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................
Chỗ ở hiện tại: .............................................................................................
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

(Chỉ khai những nội dung thay đổi)

    1. Ngành nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh) 

STT
Tên ngành
Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

    2. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi trụ sở chính)  ....................................................................................................
    3. Tên doanh nghiệp dự kiến thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp)....................................................................................................
    4. Thông tin về thành viên hợp danh (đối với trường hợp đăng ký thay đổi thành viên hợp danh)................................................................... …………………..
   (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại của thành viên hợp danh mới; của thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh và phải có chữ ký của tất cả các thành viên hợp danh hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền, trừ thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh).

    5. Thông tin về người đại diện theo pháp luật (đối với những trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)  ………………………………
   (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, chức danh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty; Họ tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần).
    6. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ công ty (đối với trường hợp đăng ký thay đổi vốn đầu tư, vốn điều lệ).

    a) Vốn đầu tư/điều lệ đã đăng ký:

    b) Vốn đầu tư/điều lệ thay đổi:

    c) Thời điểm thay đổi vốn:

    d) Hình thức tăng, giảm vốn:

    (Đối với thay đổi vốn điều lệ của công ty, ghi: Tên, địa chỉ, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, số đăng ký kinh doanh của mỗi thành viên, ngày cấp, nơi cấp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu và người được ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu được ủy quyền của từng đại diện ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo mô hình Hội đồng thành viên).

    7. Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần/thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (đối với trường hợp đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn).

    (Đối với đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ly cổ phần, ghi: Tên, trụ sớ chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thưc cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của cổ đông sáng lập không thực hiện cam kết góp vốn. Tên, trụ sở chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của các cổ đông sáng lập còn lại đối với trường hợp các cổ đông sáng lập còn lại nhận góp bù cho đủ vốn; Tên, trụ sở chính hoặch họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của người nhận góp bù đối với những trường hợp người nhận góp bù không phải là cổ đông sáng lập.

    Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, ghi: Tên, trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức, họ tên, quốc tịch, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân; giá trị vốn góp và phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới; Phần vốn góp đã thay đổi tương ứng đối với thành viên hiện có sau khi tiếp nhận thêm thành viên mới; trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế: ghi họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế; Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp của từng người nhận thừa kế, thời điểm thừa kế) 

    8. Nội dung đăng ký kinh doanh thay đổi theo quyết định của Tòa án (đối với trường hợp đăng ký thay đổi theo quyết định của Toà án)

    Tên Tòa án:..........................................................................................................
    Bản án/quyết định số: .........................................................................................
    Nội dung đăng ký thay đổi, bổ sung:

.........................................................................................................................    .........................................................................................................................
Doanh nghiệp cam kết:

    - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

......, ngày ....... tháng ........ năm....... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

    Kèm theo thông báo:

    - ............

    - ............

58. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty cổ phần:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: 

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính). Kèm theo Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần , số lượng hồ sơ:   


+ Thành phần hồ sơ gồm:

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính).   

· Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.   

 
+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện : Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi 

- Lệ phí:    

Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh hoăc văn phòng đại diện của doanh nghiệp  20.000đ/lần. Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5)  Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.   

- Yêu cầu, điều  kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội. 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Phụ lục III-5

TÊN DOANH NGHIỆP        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: ........................                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỦA DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lần thứ.......)

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh..................................... 

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:....................................................

Do: ............................................................ Cấp ngày: ...../......../.................

Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................

.....................................................................................................................

Điện thoại: ................................................... Fax: .......................................

Email: ..................................................... Website: .....................................

Vốn điều lệ:……………………………………………………………………….
Ngành nghề kinh doanh: ……………………………………………………….
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)……………………………………………...........................................Nam/Nữ:...

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ..................Quốc tịch:...........................
Chứng minh nhân dân số: ..........................................................................
Ngày cấp: ....../......./.....Cơ quan cấp: ........................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.........................
Số giấy chứng thực cá nhân:.......................................................................
Ngày cấp:....../......./......Cơ quan cấp:..........................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................
Chỗ ở hiện tại: .............................................................................................
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

(Chỉ khai những nội dung thay đổi)

    1. Ngành nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh) 

STT
Tên ngành
Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

    2. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi trụ sở chính)  ....................................................................................................
    3. Tên doanh nghiệp dự kiến thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp)....................................................................................................
    4. Thông tin về thành viên hợp danh (đối với trường hợp đăng ký thay đổi thành viên hợp danh)................................................................... …………………..
   (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại của thành viên hợp danh mới; của thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh và phải có chữ ký của tất cả các thành viên hợp danh hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền, trừ thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh).

    5. Thông tin về người đại diện theo pháp luật (đối với những trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)  ………………………………
   (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, chức danh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty; Họ tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần).
    6. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ công ty (đối với trường hợp đăng ký thay đổi vốn đầu tư, vốn điều lệ).

    a) Vốn đầu tư/điều lệ đã đăng ký:

    b) Vốn đầu tư/điều lệ thay đổi:

    c) Thời điểm thay đổi vốn:

    d) Hình thức tăng, giảm vốn:

    (Đối với thay đổi vốn điều lệ của công ty, ghi: Tên, địa chỉ, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, số đăng ký kinh doanh của mỗi thành viên, ngày cấp, nơi cấp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu và người được ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu được ủy quyền của từng đại diện ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo mô hình Hội đồng thành viên).

    7. Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần/thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (đối với trường hợp đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn).

    (Đối với đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ly cổ phần, ghi: Tên, trụ sớ chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thưc cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của cổ đông sáng lập không thực hiện cam kết góp vốn. Tên, trụ sở chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của các cổ đông sáng lập còn lại đối với trường hợp các cổ đông sáng lập còn lại nhận góp bù cho đủ vốn; Tên, trụ sở chính hoặch họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của người nhận góp bù đối với những trường hợp người nhận góp bù không phải là cổ đông sáng lập.

    Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, ghi: Tên, trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức, họ tên, quốc tịch, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân; giá trị vốn góp và phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới; Phần vốn góp đã thay đổi tương ứng đối với thành viên hiện có sau khi tiếp nhận thêm thành viên mới; trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế: ghi họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế; Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp của từng người nhận thừa kế, thời điểm thừa kế) 

    8. Nội dung đăng ký kinh doanh thay đổi theo quyết định của Tòa án (đối với trường hợp đăng ký thay đổi theo quyết định của Toà án)

    Tên Tòa án:..........................................................................................................
    Bản án/quyết định số: .........................................................................................
    Nội dung đăng ký thay đổi, bổ sung:

.........................................................................................................................    .........................................................................................................................
Doanh nghiệp cam kết:

    - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

......, ngày ....... tháng ........ năm....... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

    Kèm theo thông báo:

    - ............

    - ............

59. Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với công ty cổ phần:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp các giấy tờ sau đây:

 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính). Kèm theo Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ.

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:   


+ Thành phần hồ sơ gồm:

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính).   

· Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ.   

 
+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ.   

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện : Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi.
- Lệ phí:    

Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh hoăc văn phòng đại diện của doanh nghiệp  20.000đ/lần Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.   

- Yêu cầu, điều  kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội. 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Phụ lục III-5
TÊN DOANH NGHIỆP        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: ........................                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỦA DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lần thứ.......)

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh..................................... 

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:....................................................

Do: ............................................................ Cấp ngày: ...../......../.................

Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................

.....................................................................................................................

Điện thoại: ................................................... Fax: .......................................

Email: ..................................................... Website: .....................................

Vốn điều lệ:……………………………………………………………………….
Ngành nghề kinh doanh: ……………………………………………………….
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)……………………………………………...........................................Nam/Nữ:...

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ..................Quốc tịch:...........................
Chứng minh nhân dân số: ..........................................................................
Ngày cấp: ....../......./.....Cơ quan cấp: ........................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.........................
Số giấy chứng thực cá nhân:.......................................................................
Ngày cấp:....../......./......Cơ quan cấp:..........................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................
Chỗ ở hiện tại: .............................................................................................
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

(Chỉ khai những nội dung thay đổi)

    1. Ngành nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh) 

STT
Tên ngành
Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

    2. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi trụ sở chính)  ....................................................................................................
    3. Tên doanh nghiệp dự kiến thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp)....................................................................................................
    4. Thông tin về thành viên hợp danh (đối với trường hợp đăng ký thay đổi thành viên hợp danh)................................................................... …………………..
   (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại của thành viên hợp danh mới; của thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh và phải có chữ ký của tất cả các thành viên hợp danh hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền, trừ thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh).

    5. Thông tin về người đại diện theo pháp luật (đối với những trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)  ………………………………
   (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, chức danh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty; Họ tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần).
    6. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ công ty (đối với trường hợp đăng ký thay đổi vốn đầu tư, vốn điều lệ).

    a) Vốn đầu tư/điều lệ đã đăng ký:

    b) Vốn đầu tư/điều lệ thay đổi:

    c) Thời điểm thay đổi vốn:

    d) Hình thức tăng, giảm vốn:

    (Đối với thay đổi vốn điều lệ của công ty, ghi: Tên, địa chỉ, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, số đăng ký kinh doanh của mỗi thành viên, ngày cấp, nơi cấp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu và người được ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu được ủy quyền của từng đại diện ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo mô hình Hội đồng thành viên).

    7. Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần/thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (đối với trường hợp đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn).

    (Đối với đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ly cổ phần, ghi: Tên, trụ sớ chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thưc cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của cổ đông sáng lập không thực hiện cam kết góp vốn. Tên, trụ sở chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của các cổ đông sáng lập còn lại đối với trường hợp các cổ đông sáng lập còn lại nhận góp bù cho đủ vốn; Tên, trụ sở chính hoặch họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của người nhận góp bù đối với những trường hợp người nhận góp bù không phải là cổ đông sáng lập.

    Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, ghi: Tên, trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức, họ tên, quốc tịch, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân; giá trị vốn góp và phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới; Phần vốn góp đã thay đổi tương ứng đối với thành viên hiện có sau khi tiếp nhận thêm thành viên mới; trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế: ghi họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế; Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp của từng người nhận thừa kế, thời điểm thừa kế) 

    8. Nội dung đăng ký kinh doanh thay đổi theo quyết định của Tòa án (đối với trường hợp đăng ký thay đổi theo quyết định của Toà án)

    Tên Tòa án:..........................................................................................................
    Bản án/quyết định số: .........................................................................................
    Nội dung đăng ký thay đổi, bổ sung:

.........................................................................................................................    .........................................................................................................................
Doanh nghiệp cam kết:

    - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

......, ngày ....... tháng ........ năm....... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

    Kèm theo thông báo:

    - ............

    - ............

60. Đăng ký giảm vốn điều lệ đối với công ty cổ phần:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: 

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính). Kèm theo Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn điều lệ và doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ khác sau khi giảm vốn, phải có thêm báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm giảm vốn điều lệ.

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:   


+ Thành phần hồ sơ gồm:

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính).   

· Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn điều lệ;   

· Cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ khác sau khi giảm vốn;   

· Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm giảm vốn điều lệ.   

 
+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ.  

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện : Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi. 

- Lệ phí:    

Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh hoăc văn phòng đại diện của doanh nghiệp  20.000đ/lần Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5)  Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.   

- Yêu cầu, điều  kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội. 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Phụ lục III-5
TÊN DOANH NGHIỆP        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: ........................                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỦA DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lần thứ.......)

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh..................................... 

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:....................................................

Do: ............................................................ Cấp ngày: ...../......../.................

Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................

.....................................................................................................................

Điện thoại: ................................................... Fax: .......................................

Email: ..................................................... Website: .....................................

Vốn điều lệ:……………………………………………………………………….
Ngành nghề kinh doanh: ……………………………………………………….
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)……………………………………………...........................................Nam/Nữ:...

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ..................Quốc tịch:...........................
Chứng minh nhân dân số: ..........................................................................
Ngày cấp: ....../......./.....Cơ quan cấp: ........................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.........................
Số giấy chứng thực cá nhân:.......................................................................
Ngày cấp:....../......./......Cơ quan cấp:..........................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................
Chỗ ở hiện tại: .............................................................................................
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

(Chỉ khai những nội dung thay đổi)

    1. Ngành nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh) 

STT
Tên ngành
Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

    2. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi trụ sở chính)  ....................................................................................................
    3. Tên doanh nghiệp dự kiến thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp)....................................................................................................
    4. Thông tin về thành viên hợp danh (đối với trường hợp đăng ký thay đổi thành viên hợp danh)................................................................... …………………..
   (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại của thành viên hợp danh mới; của thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh và phải có chữ ký của tất cả các thành viên hợp danh hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền, trừ thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh).

    5. Thông tin về người đại diện theo pháp luật (đối với những trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)  ………………………………
   (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, chức danh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty; Họ tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần).
    6. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ công ty (đối với trường hợp đăng ký thay đổi vốn đầu tư, vốn điều lệ).

    a) Vốn đầu tư/điều lệ đã đăng ký:

    b) Vốn đầu tư/điều lệ thay đổi:

    c) Thời điểm thay đổi vốn:

    d) Hình thức tăng, giảm vốn:

    (Đối với thay đổi vốn điều lệ của công ty, ghi: Tên, địa chỉ, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, số đăng ký kinh doanh của mỗi thành viên, ngày cấp, nơi cấp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu và người được ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu được ủy quyền của từng đại diện ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo mô hình Hội đồng thành viên).

    7. Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần/thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (đối với trường hợp đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn).

    (Đối với đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ly cổ phần, ghi: Tên, trụ sớ chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thưc cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của cổ đông sáng lập không thực hiện cam kết góp vốn. Tên, trụ sở chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của các cổ đông sáng lập còn lại đối với trường hợp các cổ đông sáng lập còn lại nhận góp bù cho đủ vốn; Tên, trụ sở chính hoặch họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của người nhận góp bù đối với những trường hợp người nhận góp bù không phải là cổ đông sáng lập.

    Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, ghi: Tên, trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức, họ tên, quốc tịch, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân; giá trị vốn góp và phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới; Phần vốn góp đã thay đổi tương ứng đối với thành viên hiện có sau khi tiếp nhận thêm thành viên mới; trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế: ghi họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế; Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp của từng người nhận thừa kế, thời điểm thừa kế) 

    8. Nội dung đăng ký kinh doanh thay đổi theo quyết định của Tòa án (đối với trường hợp đăng ký thay đổi theo quyết định của Toà án)

    Tên Tòa án:..........................................................................................................
    Bản án/quyết định số: .........................................................................................
    Nội dung đăng ký thay đổi, bổ sung:

.........................................................................................................................    .........................................................................................................................
Doanh nghiệp cam kết:

    - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

......, ngày ....... tháng ........ năm....... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

    Kèm theo thông báo:

    - ............

    - ............

61. Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần: 

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, Thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi  và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, Thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:   


+ Thành phần hồ sơ gồm: 

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính).   

· Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông sáng lập theo quy định tại khoản 3 Điều 84, Khoản 5 Điều 84 của Luật Doanh nghiệp; Kèm danh sách cổ đông đã thay đổi.   

 
+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện : Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi. 

- Lệ phí:    

Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh hoăc văn phòng đại diện của doanh nghiệp  20.000đ/lần. Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.   

- Yêu cầu, điều  kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội. 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Phụ lục III-5
TÊN DOANH NGHIỆP        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: ........................                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỦA DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lần thứ.......)

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh..................................... 

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:....................................................

Do: ............................................................ Cấp ngày: ...../......../.................

Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................

.....................................................................................................................

Điện thoại: ................................................... Fax: .......................................

Email: ..................................................... Website: .....................................

Vốn điều lệ:……………………………………………………………………….
Ngành nghề kinh doanh: ……………………………………………………….
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)……………………………………………...........................................Nam/Nữ:...

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ..................Quốc tịch:...........................
Chứng minh nhân dân số: ..........................................................................
Ngày cấp: ....../......./.....Cơ quan cấp: ........................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.........................
Số giấy chứng thực cá nhân:.......................................................................
Ngày cấp:....../......./......Cơ quan cấp:..........................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................
Chỗ ở hiện tại: .............................................................................................
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

(Chỉ khai những nội dung thay đổi)

    1. Ngành nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh) 

STT
Tên ngành
Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

    2. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi trụ sở chính)  ....................................................................................................
    3. Tên doanh nghiệp dự kiến thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp)....................................................................................................
    4. Thông tin về thành viên hợp danh (đối với trường hợp đăng ký thay đổi thành viên hợp danh)................................................................... …………………..
   (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại của thành viên hợp danh mới; của thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh và phải có chữ ký của tất cả các thành viên hợp danh hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền, trừ thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh).

    5. Thông tin về người đại diện theo pháp luật (đối với những trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)  ………………………………
   (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, chức danh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty; Họ tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần).
    6. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ công ty (đối với trường hợp đăng ký thay đổi vốn đầu tư, vốn điều lệ).

    a) Vốn đầu tư/điều lệ đã đăng ký:

    b) Vốn đầu tư/điều lệ thay đổi:

    c) Thời điểm thay đổi vốn:

    d) Hình thức tăng, giảm vốn:

    (Đối với thay đổi vốn điều lệ của công ty, ghi: Tên, địa chỉ, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, số đăng ký kinh doanh của mỗi thành viên, ngày cấp, nơi cấp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu và người được ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu được ủy quyền của từng đại diện ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo mô hình Hội đồng thành viên).

    7. Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần/thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (đối với trường hợp đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn).

    (Đối với đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ly cổ phần, ghi: Tên, trụ sớ chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thưc cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của cổ đông sáng lập không thực hiện cam kết góp vốn. Tên, trụ sở chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của các cổ đông sáng lập còn lại đối với trường hợp các cổ đông sáng lập còn lại nhận góp bù cho đủ vốn; Tên, trụ sở chính hoặch họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của người nhận góp bù đối với những trường hợp người nhận góp bù không phải là cổ đông sáng lập.

    Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, ghi: Tên, trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức, họ tên, quốc tịch, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân; giá trị vốn góp và phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới; Phần vốn góp đã thay đổi tương ứng đối với thành viên hiện có sau khi tiếp nhận thêm thành viên mới; trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế: ghi họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế; Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp của từng người nhận thừa kế, thời điểm thừa kế) 

    8. Nội dung đăng ký kinh doanh thay đổi theo quyết định của Tòa án (đối với trường hợp đăng ký thay đổi theo quyết định của Toà án)

    Tên Tòa án:..........................................................................................................
    Bản án/quyết định số: .........................................................................................
    Nội dung đăng ký thay đổi, bổ sung:

.........................................................................................................................    .........................................................................................................................
Doanh nghiệp cam kết:

    - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

......, ngày ....... tháng ........ năm....... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

    Kèm theo thông báo:

    - ............

    - ............

62. Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty cổ phần:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: 

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính). Kèm theo Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi trụ sở

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhân cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ gồm:   

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính). Kèm theo Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi trụ sở.   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ.  

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện : Tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi 

- Lệ phí:    

Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh hoăc văn phòng đại diện của doanh nghiệp  20.000đ/lần. Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.   

- Yêu cầu, điều  kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội. 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Phụ lục III-5
TÊN DOANH NGHIỆP        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: ........................                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỦA DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lần thứ.......)

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh..................................... 

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:....................................................

Do: ............................................................ Cấp ngày: ...../......../.................

Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................

.....................................................................................................................

Điện thoại: ................................................... Fax: .......................................

Email: ..................................................... Website: .....................................

Vốn điều lệ:……………………………………………………………………….
Ngành nghề kinh doanh: ……………………………………………………….
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)……………………………………………...........................................Nam/Nữ:...

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ..................Quốc tịch:...........................
Chứng minh nhân dân số: ..........................................................................
Ngày cấp: ....../......./.....Cơ quan cấp: ........................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.........................
Số giấy chứng thực cá nhân:.......................................................................
Ngày cấp:....../......./......Cơ quan cấp:..........................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................
Chỗ ở hiện tại: .............................................................................................
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

(Chỉ khai những nội dung thay đổi)

    1. Ngành nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh) 

STT
Tên ngành
Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

    2. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi trụ sở chính)  ....................................................................................................
    3. Tên doanh nghiệp dự kiến thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp)....................................................................................................
    4. Thông tin về thành viên hợp danh (đối với trường hợp đăng ký thay đổi thành viên hợp danh)................................................................... …………………..
   (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại của thành viên hợp danh mới; của thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh và phải có chữ ký của tất cả các thành viên hợp danh hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền, trừ thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh).

    5. Thông tin về người đại diện theo pháp luật (đối với những trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)  ………………………………
   (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, chức danh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty; Họ tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần).
    6. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ công ty (đối với trường hợp đăng ký thay đổi vốn đầu tư, vốn điều lệ).

    a) Vốn đầu tư/điều lệ đã đăng ký:

    b) Vốn đầu tư/điều lệ thay đổi:

    c) Thời điểm thay đổi vốn:

    d) Hình thức tăng, giảm vốn:

    (Đối với thay đổi vốn điều lệ của công ty, ghi: Tên, địa chỉ, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, số đăng ký kinh doanh của mỗi thành viên, ngày cấp, nơi cấp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu và người được ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu được ủy quyền của từng đại diện ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo mô hình Hội đồng thành viên).

    7. Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần/thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (đối với trường hợp đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn).

    (Đối với đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ly cổ phần, ghi: Tên, trụ sớ chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thưc cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của cổ đông sáng lập không thực hiện cam kết góp vốn. Tên, trụ sở chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của các cổ đông sáng lập còn lại đối với trường hợp các cổ đông sáng lập còn lại nhận góp bù cho đủ vốn; Tên, trụ sở chính hoặch họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của người nhận góp bù đối với những trường hợp người nhận góp bù không phải là cổ đông sáng lập.

    Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, ghi: Tên, trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức, họ tên, quốc tịch, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân; giá trị vốn góp và phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới; Phần vốn góp đã thay đổi tương ứng đối với thành viên hiện có sau khi tiếp nhận thêm thành viên mới; trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế: ghi họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế; Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp của từng người nhận thừa kế, thời điểm thừa kế) 

    8. Nội dung đăng ký kinh doanh thay đổi theo quyết định của Tòa án (đối với trường hợp đăng ký thay đổi theo quyết định của Toà án)

    Tên Tòa án:..........................................................................................................
    Bản án/quyết định số: .........................................................................................
    Nội dung đăng ký thay đổi, bổ sung:

.........................................................................................................................    .........................................................................................................................
Doanh nghiệp cam kết:

    - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

......, ngày ....... tháng ........ năm....... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

    Kèm theo thông báo:

    - ............

    - ............

63. Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty cổ phần:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: 

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính). Kèm theo Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi ngành nghề .

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhân cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ .  

Bước 3  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm:

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính). Kèm theo Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi ngành nghề .   

 
+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. (bộ)  

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện : Tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi. 

- Lệ phí:    

Lệ phí Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh hoăc văn phòng đại diện của doanh nghiệp  20.000đ/lần. Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.   

- Yêu cầu, điều  kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội. 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Phụ lục III-5
TÊN DOANH NGHIỆP        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: ........................                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỦA DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lần thứ.......)

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh..................................... 

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:....................................................

Do: ............................................................ Cấp ngày: ...../......../.................

Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................

.....................................................................................................................

Điện thoại: ................................................... Fax: .......................................

Email: ..................................................... Website: .....................................

Vốn điều lệ:……………………………………………………………………….
Ngành nghề kinh doanh: ……………………………………………………….
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)……………………………………………...........................................Nam/Nữ:...

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ..................Quốc tịch:...........................
Chứng minh nhân dân số: ..........................................................................
Ngày cấp: ....../......./.....Cơ quan cấp: ........................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.........................
Số giấy chứng thực cá nhân:.......................................................................
Ngày cấp:....../......./......Cơ quan cấp:..........................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................
Chỗ ở hiện tại: .............................................................................................
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

(Chỉ khai những nội dung thay đổi)

    1. Ngành nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh) 

STT
Tên ngành
Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

    2. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi trụ sở chính)  ....................................................................................................
    3. Tên doanh nghiệp dự kiến thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp)....................................................................................................
    4. Thông tin về thành viên hợp danh (đối với trường hợp đăng ký thay đổi thành viên hợp danh)................................................................... …………………..
   (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại của thành viên hợp danh mới; của thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh và phải có chữ ký của tất cả các thành viên hợp danh hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền, trừ thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh).

    5. Thông tin về người đại diện theo pháp luật (đối với những trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)  ………………………………
   (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, chức danh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty; Họ tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần).
    6. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ công ty (đối với trường hợp đăng ký thay đổi vốn đầu tư, vốn điều lệ).

    a) Vốn đầu tư/điều lệ đã đăng ký:

    b) Vốn đầu tư/điều lệ thay đổi:

    c) Thời điểm thay đổi vốn:

    d) Hình thức tăng, giảm vốn:

    (Đối với thay đổi vốn điều lệ của công ty, ghi: Tên, địa chỉ, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, số đăng ký kinh doanh của mỗi thành viên, ngày cấp, nơi cấp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu và người được ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu được ủy quyền của từng đại diện ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo mô hình Hội đồng thành viên).

    7. Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần/thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (đối với trường hợp đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn).

    (Đối với đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ly cổ phần, ghi: Tên, trụ sớ chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thưc cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của cổ đông sáng lập không thực hiện cam kết góp vốn. Tên, trụ sở chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của các cổ đông sáng lập còn lại đối với trường hợp các cổ đông sáng lập còn lại nhận góp bù cho đủ vốn; Tên, trụ sở chính hoặch họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của người nhận góp bù đối với những trường hợp người nhận góp bù không phải là cổ đông sáng lập.

    Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, ghi: Tên, trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức, họ tên, quốc tịch, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân; giá trị vốn góp và phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới; Phần vốn góp đã thay đổi tương ứng đối với thành viên hiện có sau khi tiếp nhận thêm thành viên mới; trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế: ghi họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế; Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp của từng người nhận thừa kế, thời điểm thừa kế) 

    8. Nội dung đăng ký kinh doanh thay đổi theo quyết định của Tòa án (đối với trường hợp đăng ký thay đổi theo quyết định của Toà án)

    Tên Tòa án:..........................................................................................................
    Bản án/quyết định số: .........................................................................................
    Nội dung đăng ký thay đổi, bổ sung:

.........................................................................................................................    .........................................................................................................................
Doanh nghiệp cam kết:

    - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

......, ngày ....... tháng ........ năm....... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

    Kèm theo thông báo:

    - ............

    - ............

64. Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh theo quyết định của Toà án đối với công ty cổ phần  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, chủ sở hữu công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: 

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính). Kèm theo phải có bản sao hợp lệ bản án, Quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.  

Bước 3  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ :   

+ Thành phần hồ sơ:

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính). Kèm theo phải có bản sao hợp lệ bản án, Quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.   

 
+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện : Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi. 

- Lệ phí:    

Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh hoăc văn phòng đại diện của doanh nghiệp  20.000đ/lần.  Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.   

- Yêu cầu, điều  kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội. 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Phụ lục III-5
TÊN DOANH NGHIỆP        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: ........................                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỦA DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lần thứ.......)

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh..................................... 

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:....................................................

Do: ............................................................ Cấp ngày: ...../......../.................

Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................

.....................................................................................................................

Điện thoại: ................................................... Fax: .......................................

Email: ..................................................... Website: .....................................

Vốn điều lệ:……………………………………………………………………….
Ngành nghề kinh doanh: ……………………………………………………….
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)……………………………………………...........................................Nam/Nữ:...

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ..................Quốc tịch:...........................
Chứng minh nhân dân số: ..........................................................................
Ngày cấp: ....../......./.....Cơ quan cấp: ........................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.........................
Số giấy chứng thực cá nhân:.......................................................................
Ngày cấp:....../......./......Cơ quan cấp:..........................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................
Chỗ ở hiện tại: .............................................................................................
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

(Chỉ khai những nội dung thay đổi)

    1. Ngành nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh) 

STT
Tên ngành
Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

    2. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi trụ sở chính)  ....................................................................................................
    3. Tên doanh nghiệp dự kiến thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp)....................................................................................................
    4. Thông tin về thành viên hợp danh (đối với trường hợp đăng ký thay đổi thành viên hợp danh)................................................................... …………………..
   (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại của thành viên hợp danh mới; của thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh và phải có chữ ký của tất cả các thành viên hợp danh hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền, trừ thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh).

    5. Thông tin về người đại diện theo pháp luật (đối với những trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)  ………………………………
   (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, chức danh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty; Họ tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần).
    6. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ công ty (đối với trường hợp đăng ký thay đổi vốn đầu tư, vốn điều lệ).

    a) Vốn đầu tư/điều lệ đã đăng ký:

    b) Vốn đầu tư/điều lệ thay đổi:

    c) Thời điểm thay đổi vốn:

    d) Hình thức tăng, giảm vốn:

    (Đối với thay đổi vốn điều lệ của công ty, ghi: Tên, địa chỉ, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, số đăng ký kinh doanh của mỗi thành viên, ngày cấp, nơi cấp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu và người được ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu được ủy quyền của từng đại diện ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo mô hình Hội đồng thành viên).

    7. Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần/thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (đối với trường hợp đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn).

    (Đối với đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ly cổ phần, ghi: Tên, trụ sớ chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thưc cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của cổ đông sáng lập không thực hiện cam kết góp vốn. Tên, trụ sở chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của các cổ đông sáng lập còn lại đối với trường hợp các cổ đông sáng lập còn lại nhận góp bù cho đủ vốn; Tên, trụ sở chính hoặch họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của người nhận góp bù đối với những trường hợp người nhận góp bù không phải là cổ đông sáng lập.

    Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, ghi: Tên, trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức, họ tên, quốc tịch, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân; giá trị vốn góp và phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới; Phần vốn góp đã thay đổi tương ứng đối với thành viên hiện có sau khi tiếp nhận thêm thành viên mới; trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế: ghi họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế; Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp của từng người nhận thừa kế, thời điểm thừa kế) 

    8. Nội dung đăng ký kinh doanh thay đổi theo quyết định của Tòa án (đối với trường hợp đăng ký thay đổi theo quyết định của Toà án)

    Tên Tòa án:..........................................................................................................
    Bản án/quyết định số: .........................................................................................
    Nội dung đăng ký thay đổi, bổ sung:

.........................................................................................................................    .........................................................................................................................
Doanh nghiệp cam kết:

    - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

......, ngày ....... tháng ........ năm....... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

    Kèm theo thông báo:

    - ............

    - ............

65. Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty cổ phần:

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: 

Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục V-5) (bản chính). Kèm theo Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Hội đồng thành viên.

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhân cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ   

Bước 3:  Phòng lập Biên nhận thông báo và ghi vào sổ theo dõi. Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Phòng thông báo và ghi vào sổ theo dõi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm:

Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục V-4) (bản chính). Kèm theo Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh.   

 
+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện : Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên nhận. 

- Lệ phí:  Không  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:   Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục V-4)  Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.   
- Yêu cầu, điều  kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12/12/2006 của Quốc hội. 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Phụ lục V-4

TÊN DOANH NGHIỆP        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: ...................                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh.........................

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................
.............................................................................................................................
    Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...........................................................
    Do:...............................................................................Cấp ngày:......../...../.........

    Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................
    Điện thoại: .......................................................... Fax: ........................................

    Email: ............................................................ Website: ......................................

    Ngành, nghề kinh doanh:  

STT
Tên ngành
Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)..........................................................................................Nam/Nữ:......
    Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ...............Quốc tịch:......................................

    Chứng minh nhân dân số: ..................................................................................
    Ngày cấp: ....../......./.....Cơ quan cấp: .................................................................
    Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.................................
    Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................
    Ngày cấp:....../......./......Cơ quan cấp:..................................................................
    Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................
..........................................................................................................................
Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh như sau:

    Thời giam tạm ngừng:.........................................................................................
    Thời điểm bắt đầu tạm ngừng:   Ngày ......tháng ...... năm ......

    Thời điểm kết thúc:   Ngày .........tháng ...... năm .....................
    Lý do tạm ngừng:.................................................................................................
...............................................................................    ................................

Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông báo này. 

                                


   ........, ngày....... tháng........năm.........

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

                                

          (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

    Kèm theo thông báo:

    - ...........

    - ...........

66. Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh do mất, cháy… đối với công ty cổ phần:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: 

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản chính). Kèm theo phải có xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp; Giấy tờ của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tờ báo đã đăng thông báo này.

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhân cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần . Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần , số lượng hồ sơ:   


+ Thành phần hồ sơ gồm:

· Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản chính);   

· Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;   

· Giấy tờ của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tờ báo đã đăng thông báo này.   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện : Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi. 

- Lệ phí:    

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần :  20.000đ/lần.  Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không.  

- Yêu cầu, điều  kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội. 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

67. Giải thể doanh nghiệp đối với công ty cổ phần:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1,thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp các giấy tờ sau đây:

Quyết định giải thể doanh nghiệp kèm theo bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp. 

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhân cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Phòng Đăng ký Kinh doanh lập Biên bản thu hồi xoá tên trong sổ đăng ký kinh doanh. Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Biên bản thu hồi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm:

Quyết định giải thể doanh nghiệp kèm theo bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện : Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản thu hồi 

- Lệ phí:  Không.  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không.  

- Yêu cầu, điều  kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

68. Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty cổ phần  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: 

Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh , Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. kèm theo bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên bản thu hồi cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ   

Bước 3:  Phòng lập Biên bản thu hồi và xoá tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần , số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ:

Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh , Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. kèm theo bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.   
+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ.   

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện : Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản thu hồi.
- Lệ phí:  Không.  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không.  

- Yêu cầu, điều  kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

69. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty hợp danh:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: 

· Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty hợp danh (Mẫu phụ lục I-5) (bản chính);   

· Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (Theo phụ lục I)(bản chính);   

· Dự thảo Điều lệ công ty;   

· Danh sách thành viên, Bản sao hợp một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ đối với thành viên sáng lập;   

· Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành nghề theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;   

· Bản sao chứng chỉ hành nghề của Giám đốc và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp đối với công ty kinh doanh các ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề;   

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai.
• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhân cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại  phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ doanh nghiệp (hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty) hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:   


+ Thành phần hồ sơ gồm:

· Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty hợp danh (Mẫu phụ lục I-5) (bản chính)   

· Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (Theo phụ lục I)(bản chính);   

· Dự thảo Điều lệ công ty;   

· Danh sách thành viên, Bản sao hợp một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ đối với thành viên sáng lập;   

· Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành nghề theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;   

· Bản sao chứng chỉ hành nghề của Giám đốc và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp đối với công ty kinh doanh các ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề;   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ.  

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện : Tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu. 

-  Lệ phí:    

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty hợp danh:  100.000đ/lần . Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty hợp danh (Mẫu phụ lục I-5)  Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.   

+ Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (Theo phụ lục I)  Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.   

- Yêu cầu, điều  kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội. 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Phụ Lục I-5

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CÔNG TY HỢP DANH 

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh......................... 

    Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)............................................ Nam/Nữ…..
    Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:..................Quốc tịch:......................................
    Chứng minh nhân dân số:.........................................................
    Ngày cấp: ....../......./.....Cơ quan cấp: .............................................................
    ..........................................................................................................................
    Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):..................................
    Số giấy chứng thực cá nhân:..............................................................................
    Ngày cấp: ....../......./.....Cơ quan cấp: .................................................................
    .............................................................................................................................
    Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................................
    .............................................................................................................................    Chỗ ở hiện tại: ...................................................................................................
    .............................................................................................................................    Điện thoại: ........................ Fax: .......................................

    Email: .......................... Website: .....................................

    Là chủ tịch Hội đồng thành viên công ty. 

Đăng ký kinh doanh công ty hợp danh với nội dung sau: 

    1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)..................................
    .............................................................................................................................    Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ..............................................
    .............................................................................................................................    Tên công ty viết tắt (nếu có):...............................................................................
    .............................................................................................................................
    2. Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................................
    .............................................................................................................................
    Điện thoại: ........................... Fax: ...............................

    Email: .................................. Website: ............................. 

    3. Ngành, nghề kinh doanh:  

	STT
	Tên ngành
	Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

	 
	 
	 

	 
	 
	 


 

    4. Vốn điều lệ: ..................................................................................................
    - Tổng số:..........................................................................................................
    - Phần vốn góp của mỗi thành viên được liệt kê tại Danh sách thành viên.

    5. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định):.......
    6. Tên, địa chỉ chi nhánh:

    .............................................................................................................................
    .............................................................................................................................   
7. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: 

    ...........................................................................................................
    .............................................................................................................................
8. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:

    .............................................................................................................................    .............................................................................................................................    
Tôi và các cổ đông sáng lập cam kết:

    - Không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp; không đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, không là chủ doanh nghiệp tư nhân, không là chủ hộ kinh doanh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại)

    - Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty;

· Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh. 
                                     ......, ngày...... tháng....... năm.......
CÁC THÀNH VIÊN HỢP DANH        ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Ký và ghi rõ họ tên từng thành viên)         (Ký và ghi rõ họ tên) 

  
 Kèm theo giấy đề nghị đăng ký kinh doanh:

    - ..............

· ..............

PHỤ LỤC I

(Ban hành kèm theo TTLT số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29 tháng 07 năm 2008)
BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

(Của ……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….)
	STT
	Các chỉ tiêu thông tin trong Tờ kai đăng ký thuế

	1
	Địa chỉ nhận thông báo thuế:
Số nhà, đường phố, thôn, xã hoặc hòm thư bưu điện: …………………………
……………………………………………………………………………………………

Tỉnh/thành phố ………………………………………………………………………
Quận/Huyện …………………………………………………………………………
Điện thoại ………………………….. Fax: ………………………………………
Email ………………………………………………….

	2
	Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh: …………/…………./………………….

	3
	Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh (Đánh dấu X)

Hạch toán độc lập 

 

Hạch toán phụ thuộc

 



	4
	Năm tài chính (ngày, tháng đầu niên độ kế toán đến ngày, tháng cuối niên độ kế toán theo năm dương lịch)

Áp dụng từ ngày ……………………… đến ngày …………………………………

	5
	Tổng số lao động (dự kiến tại thời điểm đăng ký)

	6
	Đăng ký xuất khẩu (Có/không): ……………………………………………………

	7
	Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai)

………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

	8
	Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)
Tên đơn vị chủ quản: …………………………………………………………………
Địa chỉ trị sở chính: …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Tỉnh/thành phố: ………………………… Quận/Huyện: …………………………
Mã số doanh nghiệp: …………………………………………………………………

	9
	Các loại thuế phải nộp (Nếu có thì đánh dấu X)

Giá trị gia tăng

 

Tiêu thụ đặc biệt 

 

Thuế xuất khẩu, nhập khẩu

 

Tài nguyên

 

Thu nhập doanh nghiệp

 

Môn bài

 

Tiền thuê đất

 

Phí, lệ phí

 

Thu nhập cá nhân

 

Khác

 



	10
	Thông tin về các đơn vị có liên quan (nếu có thì đánh dấu X)

Có đơn vị thành viên

 

Có văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp trực thuộc

 

Có đơn vị trực thuộc

 

Có hợp đồng với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài 

 



	11
	Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (Nếu có thì đánh dấu X)

Sáp nhập doanh nghiệp

 

Hợp nhất doanh nghiệp

 

Tách doanh nghiệp

 

Chia doanh nghiệp

 




 

	Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi:
- Mục lục ngân sách: cấp: …… chương …….. loại: ……….. khoản: ………
- Mã ngành nghề kinh doanh chính:

- Phương pháp tính thuế GTGT:

khấu trừ             trực tiếp trên GTGT             trực tiếp trên doanh số          

khoán                        không phải nộp thuế GTGT                

- Chi tiết mã loại hình kinh tế:

- Nơi đăng ký nộp thuế: 

- Khu vực kinh tế:

Kinh tế nhà nước              kinh tế có vốn ĐTNN              kinh tế tập thể            

Kinh tế cá thể                     kinh tế tư nhân                  

  

Ngày kiểm tra tờ khai: …./…../…..
Người kiểm tra 
(ký, ghi rõ họ tên)

 




 Ghi chú: Nếu là chi nhánh doanh nghiệp, khi làm thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế tại Bộ phận một cửa liên thông, nơi đóng trụ sở chính, chi nhánh doanh nghiệp phải tự kê khai mã số 13 số của chi nhánh vào dòng “Mã số doanh nghiệp” trong Đơn Đăng ký kinh doanh, đồng thời bắt buộc phải kê khai vào Phụ lục 01 “Bản kê khai thông tin ĐKT” ô số 8 thông tin về đơn vị chủ quản.

70. Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty hợp danh:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: 

· Thông báo lập chi nhánh (Mẫu phụ lục III-1) (bản chính) 

· Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (Theo phụ lục I)(bản chính)

· Giấy chứng minh thư của người đứng đầu chi nhánh (1 bản sao có công chứng); 

· Sao y điều lệ công ty ; 

· Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp và thông báo mã số thuế trực thuộc ; 

· Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của các thành viên hợp danh; 

· Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh; Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh;

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhân cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế, con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ doanh nghiệp (hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty) hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế, con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ gồm: 

· Thông báo lập chi nhánh (Mẫu phụ lục III-1) (bản chính);   

· Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (Theo phụ lục I)(bản chính);   

· Giấy chứng minh thư của người đứng đầu chi nhánh (1 bản sao có công chứng );   

· Sao y Điều lệ công ty;   

· Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp và thông báo mã số thuế trực thuộc;   

· Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của các thành viên hợp danh;   

· Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh; Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh;   

 
+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện : Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế, con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu. 

- Lệ phí: Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh hoăc văn phòng đại diện của doanh nghiệp  20.000đ/lần  Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai  

+ Thông báo lập chi nhánh (Mẫu phụ lục III-1)  Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.   

+ Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 02-ĐK-TCT) theo Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế.    

- Yêu cầu, điều  kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12/12/2006 của Quốc hội. 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Phụ lục III-1
	TÊN DOANH NGHIỆP

Số: ...................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*******


THÔNG BÁO LẬP CHI NHÁNH

Kính gửi: Phòng Đăng ký Kinh doanh......................
1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...............................................................
Do: ........................................................................ Cấp ngày: ...../......../.................

Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................
.................................................................................................................................

Điện thoại: ............................. Fax: ........................................................................
Email: ............................... Website: .......................................................................
Ngành, nghề kinh doanh:........................................................................................

……………………………………………………………………………………………...
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)

..............................................................................Nam/Nữ:.....:..............................

Sinh ngày:...../...../........Dân tộc:.....................................Quốc tịch:.........................

Chứng minh nhân dân số: ......................................................................................

Ngày cấp: ......../...../.....Cơ quan cấp: .....................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.....................................
Số giấy chứng thực cá nhân:...................................................................................
Ngày cấp:......../...../......Cơ quan cấp:......................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................
Chỗ ở hiện tại:.........................................................................................................
Đăng ký lập chi nhánh với nội dung sau:
1. Tên chi nhánh: (ghi bằng chữ in hoa) ..............................................

Địa chỉ chi nhánh: ............................................................

Điện thoại: ...................... Fax: .........................................

Email: ............................ Website: ........................................

2. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh:

	STT
	Tên ngành
	Mã ngành (theo phân ngành kinh tế
 quốc dân)

	
	
	

	
	
	


3. Họ tên người đứng đầu chi nhánh: .............................................Nam/Nữ:.....:...

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ................................Quốc tịch:.........................

Chứng minh nhân dân số: ......................................................................................

Ngày cấp: ....../......./.....Cơ quan cấp: .....................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.....................................

Số giấy chứng thực cá nhân:..................................................................................

Ngày cấp:....../......./......Cơ quan cấp:.....................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...........................................................................
……………………………………………………………………………………………...
Chỗ ở hiện tại: ........................................................................................................

……………………………………………………………………………………………...
4. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh:

............................................. ..............................................................................
............................................. ..............................................................................
Doanh nghiệp cam kết:

- Trụ sở chi nhánh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp;

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo lập chi nhánh này.

	......, ngày ....... tháng ........ năm.......

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Kèm theo thông báo:

- ............

- ............

- ............


[image: image17.emf] 1. Tên chính thức  2. Tên giao dịch (nếu có)

3a. Số nhà, đường phố, thôn xã:

3b. Tỉnh/Thành phố: 

3c. Quận/Huyện:

 3. Địa chỉ trụ sở

3d. Điện thoại:                                           /  Fax:

4a. Số nhà, đường phố, thôn xã hoặc hòm thư bưu điện:

4b. Tỉnh/Thành phố:

4c. Quận/Huyện:

 4. Địa chỉ nhận thông báo thuế

4d. Điện thoại:                                    / Fax:              

      E-Mail:

 5a. Số quyết định:             

 5b. Ngày thành lập:   .../...../.........

 5c. Cơ quan ra quyết định:

 5. Quyết định thành lập

6a. Số :     

6b. Ngày cấp:      ...../......./.........    

 6c. Cơ quan cấp:

 6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

11a. Nguồn vốn NSNN:                                     Tỷ trọng:       %

11c. Nguồn vốn khác:                                         Tỷ trọng:       %

 11. Vốn điều lệ

11b. Nguồn vốn nước ngoài:        Tỷ trọng:       %   

12a. Số: Tại:

12b. Số: Tại:

 12. Tài khoản ngân hàng, kho bạc

10. Tổng số lao động

 9. Ngày bắt đầu hoạt động KD

..../..../........

 8. Ngành nghề kinh doanh chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

DÙNG CHO 

ĐƠN VỊ TRỰC 

THUỘC

Mẫu số: 

02-ĐK-TCT

MÃ SỐ THUẾ

Dành cho cơ quan thuế ghi

 7. Đăng ký xuất nhập khẩu

Có Không

 13. Loại hình kinh tế

Doanh nghiệp 100% vốn NN 

hoạt động theo Luật DNNN

Doanh nghiệp 100% 

vốn nước ngoài

Công ty TNHH

Doanh nghiệp tư nhân

Công ty hợp danh

Hợp tác xã

Doanh nghiệp liên doanh 

với nước ngoài

Công ty cổ phần

Hợp đồng hợp tác, kinh 

doanh với nước ngoài

Cơ quan, đơn vị sự 

nghiệp

Các tổ chức, cá nhân 

nước ngoài hoạt động 

kinh tế khác

Tổ chức kinh tế của tổ 

chức chính trị, CT-XH, 

xã hội, XH-NN

Loại hình khác

Tổ hợp tác

 Dành cho cơ quan thuế ghi

  Ngày nhận tờ khai:



 EMBED Visio.Drawing.11  [image: image18.emf] 15. Năm tài chính

Áp dụng từ ngày       ..../.... 

đến ngày                  ...../.....

 14. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh

Độc lập Phụ thuộc

18. Các loại thuế phải nộp

Giá trị 

gia tăng

Tiêu thụ 

đặc biệt

Phí, lệ phí

Tiền thuê 

đất

Thuế xuất, 

nhập khẩu

Tài nguyên

Khác

Thu nhập 

cá nhân

Thu nhập 

doanh nghiệp

Môn bài

 19. Thông tin về các đơn vị liên quan:

Có hoạt động liên danh, liên kết Có kho hàng trực thuộc

Có hợp đồng với nhà thầu, 

nhà thầu phụ nước ngoài

Có văn phòng đại diện, đơn vị 

sự nghiệp trực thuộc

20a. Tên giám đốc:

20b. Điện thoại liên lạc:

20c. Tên kế toán trưởng:

20d. Điện thoại liên lạc:

20. Thông tin khác

Mã số thuế trước của các doanh nghiệp đó:  ………………………………………………………………………………… ..

 21. Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có)

Hợp nhất doanh nghiệp Tách doanh nghiệp Chia doanh nghiệp Khác

Sáp nhập doanh nghiệp

   HỌ VÀ TÊN NGƯỜI KHAI (CHỮ IN)

   Chức vụ:

Ngày ....     /....       /.....

Chữ ký (đóng dấu)

Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng

Mục lục ngân sách:

Người kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên)

Ngày kiểm tra tờ khai: ------/-----/---------

Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi:

Mã ngành nghề 

kinh doanh chính

Chi tiết mã loại hình kinh tế

 Phương pháp tính thuế     

Giá trị gia tăng

Khu vực kinh tế:

Kinh tế nhà nước

Kinh tế tập thể

Kinh tế có vốn ĐTNN

Kinh tế cá thể Kinh tế tư nhân

Cấp Chương Loại Khoản

Khấu trừ

Trực tiếp 

trên GTGT

Trực tiếp 

trên doanh số

Khoán

Không phải nộp 

thuế GTGT

Nơi đăng ký nộp thuế

 16. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp) 

16a. Mã số thuế:

16b. Tên đơn vị chủ quản:

16c. Địa chỉ trụ sở chính:

                 Số nhà/ Đường phố:

                 Tỉnh/ Thành phố:

                 Quận/ Huyện:

 17. Thông tin chủ doanh nghiệp

17a. Tên chủ doanh nghiệp:

17b. Số CMTND của chủ DN:

17c. Số điện thoại liên lạc của chủ DN:

17d. Địa chỉ liên lạc:

Số nhà/Đường phố:

               Tỉnh/Thành phố:

               Quận/Huyện:



71. Đăng ký họat động văn phòng đại diện đối với công ty hợp danh:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

. Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: 
· Thông báo lập văn phòng đại diện (Mẫu phụ lục III-2) (bản chính) 
· Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (Theo phụ lục I)(bản chính)
· Giấy chứng minh thư của người đứng đầu văn phòng đại diện (1 bản sao có công chứng ); 
· Sao y điều lệ công ty ,
· Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp và thông báo mã số thuế trực thuộc ; 
· Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên;
· Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu cvăn phòng đại diện.

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhân cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 17 giờ chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động VPĐD và đăng ký thuế , con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ doanh nghiệp (hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty) hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động VPĐD và đăng ký thuế , con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

+ Thành phần hồ sơ gồm: 

· Thông báo lập văn phòng đại diện (Mẫu phụ lục III-2) (bản chính);   

· Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (Theo phụ lục I)(bản chính);   

· Giấy chứng minh thư của người đứng đầu văn phòng đại diện (1 bản sao có công chứng) 

· Sao y Điều lệ công ty   

· Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp và thông báo mã số thuế trực thuộc;   

· Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc lập văn phòng đại diện ;   

· Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện.   

 
+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ.   

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện : Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động VPĐD và đăng ký thuế , con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu. 

- Lệ phí:    

Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh hoăc văn phòng đại diện của doanh nghiệp  20.000đ/lần.  Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Thông báo lập văn phòng đại diện (Mẫu phụ lục III-2)  Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.   

+ Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 02-ĐK-TCT) theo Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế.   

- Yêu cầu, điều  kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội. 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 
Phụ lục III-2

TÊN DOANH NGHIỆP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Số: ...........
                    
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh.................... ……………………
1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................
 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:....................................................

 Do: ............................................................... Cấp ngày: ...../......../..............
 Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................

 .....................................................................................................................
 Điện thoại: ............................................. Fax: .............................................

 Email: .......................................... Website: ................................................

 Ngành, nghề kinh doanh:............................................................................

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa) …….…………………………………………………..........................Nam/Nữ:............
Sinh ngày:...../...../........Dân tộc:........................Quốc tịch:..........................
Chứng minh nhân dân số: ..........................................................................
Ngày cấp: ......../...../.....Cơ quan cấp: .........................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.........................
Số giấy chứng thực cá nhân:.......................................................................
Ngày cấp:......../...../......Cơ quan cấp:..........................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................
.....................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:.............................................................................................
..................................................................................................................... 

Đăng ký lập văn phòng đại diện với nội dung sau:

    1. Tên văn phòng đại diện : (ghi bằng chữ in hoa) .............................................
Địa chỉ chi nhánh: .......................................................................................
Điện thoại: ................................................. Fax: .........................................

Email: .................................................. Website: ........................................

    2. Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện:.................................................
        ........................................................................................................................
3. Họ tên người đứng đầu văn phòng đại diện: ..........................Nam/Nữ:.....:...

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ..................Quốc tịch:...........................

Chứng minh nhân dân số: ..........................................................................

Ngày cấp: ....../......./.....Cơ quan cấp: .........................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):..........................

Số giấy chứng thực cá nhân:.......................................................................
Ngày cấp:....../......./......Cơ quan cấp:..........................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................
.....................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ............................................................................................

.....................................................................................................................
    Doanh nghiệp cam kết:

    - Trụ sở văn phòng đại diện thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp;

    - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo lập chi nhánh này. 
       ......, ngày ....... tháng ........ năm....... 

    ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

    Kèm theo thông báo:

    - ............

    - ............


[image: image19.emf] 1. Tên chính thức  2. Tên giao dịch (nếu có)

3a. Số nhà, đường phố, thôn xã:

3b. Tỉnh/Thành phố: 

3c. Quận/Huyện:

 3. Địa chỉ trụ sở

3d. Điện thoại:                                           /  Fax:

4a. Số nhà, đường phố, thôn xã hoặc hòm thư bưu điện:

4b. Tỉnh/Thành phố:

4c. Quận/Huyện:

 4. Địa chỉ nhận thông báo thuế

4d. Điện thoại:                                    / Fax:              

      E-Mail:

 5a. Số quyết định:             

 5b. Ngày thành lập:   .../...../.........

 5c. Cơ quan ra quyết định:

 5. Quyết định thành lập

6a. Số :     

6b. Ngày cấp:      ...../......./.........    

 6c. Cơ quan cấp:

 6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

11a. Nguồn vốn NSNN:                                     Tỷ trọng:       %

11c. Nguồn vốn khác:                                         Tỷ trọng:       %

 11. Vốn điều lệ

11b. Nguồn vốn nước ngoài:        Tỷ trọng:       %   

12a. Số: Tại:

12b. Số: Tại:

 12. Tài khoản ngân hàng, kho bạc

10. Tổng số lao động

 9. Ngày bắt đầu hoạt động KD

..../..../........

 8. Ngành nghề kinh doanh chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

DÙNG CHO 

ĐƠN VỊ TRỰC 

THUỘC

Mẫu số: 

02-ĐK-TCT

MÃ SỐ THUẾ

Dành cho cơ quan thuế ghi

 7. Đăng ký xuất nhập khẩu

Có Không

 13. Loại hình kinh tế

Doanh nghiệp 100% vốn NN 

hoạt động theo Luật DNNN

Doanh nghiệp 100% 

vốn nước ngoài

Công ty TNHH

Doanh nghiệp tư nhân

Công ty hợp danh

Hợp tác xã

Doanh nghiệp liên doanh 

với nước ngoài

Công ty cổ phần

Hợp đồng hợp tác, kinh 

doanh với nước ngoài

Cơ quan, đơn vị sự 

nghiệp

Các tổ chức, cá nhân 

nước ngoài hoạt động 

kinh tế khác

Tổ chức kinh tế của tổ 

chức chính trị, CT-XH, 

xã hội, XH-NN

Loại hình khác

Tổ hợp tác

 Dành cho cơ quan thuế ghi

  Ngày nhận tờ khai:
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Áp dụng từ ngày       ..../.... 

đến ngày                  ...../.....

 14. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh

Độc lập Phụ thuộc

18. Các loại thuế phải nộp

Giá trị 

gia tăng

Tiêu thụ 

đặc biệt

Phí, lệ phí

Tiền thuê 

đất

Thuế xuất, 

nhập khẩu

Tài nguyên

Khác

Thu nhập 

cá nhân

Thu nhập 

doanh nghiệp

Môn bài

 19. Thông tin về các đơn vị liên quan:

Có hoạt động liên danh, liên kết Có kho hàng trực thuộc

Có hợp đồng với nhà thầu, 

nhà thầu phụ nước ngoài

Có văn phòng đại diện, đơn vị 

sự nghiệp trực thuộc

20a. Tên giám đốc:

20b. Điện thoại liên lạc:

20c. Tên kế toán trưởng:

20d. Điện thoại liên lạc:

20. Thông tin khác

Mã số thuế trước của các doanh nghiệp đó:  ………………………………………………………………………………… ..

 21. Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có)

Hợp nhất doanh nghiệp Tách doanh nghiệp Chia doanh nghiệp Khác

Sáp nhập doanh nghiệp

   HỌ VÀ TÊN NGƯỜI KHAI (CHỮ IN)

   Chức vụ:

Ngày ....     /....       /.....

Chữ ký (đóng dấu)

Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng

Mục lục ngân sách:

Người kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên)

Ngày kiểm tra tờ khai: ------/-----/---------

Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi:

Mã ngành nghề 

kinh doanh chính

Chi tiết mã loại hình kinh tế

 Phương pháp tính thuế     

Giá trị gia tăng

Khu vực kinh tế:

Kinh tế nhà nước

Kinh tế tập thể

Kinh tế có vốn ĐTNN

Kinh tế cá thể Kinh tế tư nhân

Cấp Chương Loại Khoản

Khấu trừ

Trực tiếp 

trên GTGT

Trực tiếp 

trên doanh số

Khoán

Không phải nộp 

thuế GTGT

Nơi đăng ký nộp thuế

 16. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp) 

16a. Mã số thuế:

16b. Tên đơn vị chủ quản:

16c. Địa chỉ trụ sở chính:

                 Số nhà/ Đường phố:

                 Tỉnh/ Thành phố:

                 Quận/ Huyện:

 17. Thông tin chủ doanh nghiệp

17a. Tên chủ doanh nghiệp:

17b. Số CMTND của chủ DN:

17c. Số điện thoại liên lạc của chủ DN:

17d. Địa chỉ liên lạc:

Số nhà/Đường phố:

               Tỉnh/Thành phố:

               Quận/Huyện:


72. Đăng ký họat động Địa điểm kinh doanh đối với công ty hợp danh: 

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, chủ sở hữu phải nộp các giấy tờ sau đây: 

Thông báo lập địa điểm kinh doanh (Mẫu phụ lục III-3) (bản chính) 

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhân cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 17 giờ chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

 Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ doanh nghiệp (hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty) hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế có ghi bổ sung địa điểm kinh doanh ; con dấu từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:   


+ Thành phần hồ sơ gồm :

Thông báo lập địa điểm kinh doanh (Mẫu phụ lục III-3) (bản chính)   

 
+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ.  

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện : Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi. 

- Lệ phí:    

Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh hoăc văn phòng đại diện của doanh nghiệp  20.000đ/lần  Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Thông báo lập địa điểm kinh doanh (Mẫu phụ lục III-3)  Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.   

- Yêu cầu, điều  kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội. 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Phụ lục III-3
TÊN DOANH NGHIỆP           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: ..................                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh.................................................... 

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:....................................................

Do: ............................................................ Cấp ngày: ...../......../.................

Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................
.....................................................................................................................
Điện thoại: ................................................... Fax: .......................................

Email: ..................................................... Website: .....................................

Ngành, nghề kinh doanh:.............................................................................

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)   .................................................................................................................................
Đăng ký lập địa điểm kinh doanh với nội dung sau:

    1. Tên địa điểm : (ghi bằng chữ in hoa) ..............................................................
……………………………………………………………………………………...

Địa chỉ: ........................................................................................................

Điện thoại: ................................................. Fax: .........................................

Email: .................................................. Website: ........................................

    2. Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh:.................................................
    .............................................................................................................................
    3. Họ tên người đứng đầu địa điểm kinh doanh: ..............................Nam/Nữ:...

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .....................Quốc tịch:.........................

Chứng minh nhân dân số: ...........................................................................

Ngày cấp: ....../......./……....Cơ quan cấp: ...................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):..........................

Số giấy chứng thực cá nhân:.......................................................................

Ngày cấp:....../......./...............Cơ quan cấp:.................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................
……………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ............................................................................................

……………………………………………………………………………………..
    4. Tên, địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Doanh nghiệp cam kết:

    - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

    - Địa điểm kinh doanh phù hợp với pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng và quy hoạch của địa phương. 
                ......, ngày ....... tháng ........ năm....... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

    Kèm theo thông báo:

    - ............

    - ............

73. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (bị hư hỏng):  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, chủ sở hữu phải nộp các giấy tờ sau đây: 

Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Bản chính giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện bị hư hỏng

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.  

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, người đại diện theo pháp luật của công ty ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động  từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


+ Thành phần hồ sơ:  

Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Bản chính giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện bị hư hỏng   

+  Số bộ hồ sơ: 01 bộ.  

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện : Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Lệ phí:  Lệ phí Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh hoăc văn phòng đại diện của doanh nghiệp  20.000đ/lần Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không.  

- Yêu cầu, điều  kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12/12/2006 của Quốc hội. 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23/9/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

74. Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty hợp danh:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: 

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính). Kèm theo Quyết định bằng văn bản và bản sao hợp lệ Biên bản họp của Hội đồng thành viên hợp danh.

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhân cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.
Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại  phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm:

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính). Kèm theo Quyết định bằng văn bản và bản sao hợp lệ Biên bản họp của Hội đồng thành viên hợp danh về việc thay đổi tên doanh nghiệp.   

+  Số bộ hồ sơ: 01 bộ.  

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện : Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu. 

- Lệ phí:    

Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh hoăc văn phòng đại diện của doanh nghiệp  20.000đ/lần  Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5)  Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.   

- Yêu cầu, điều  kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006  của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội. 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Phụ lục III-5
TÊN DOANH NGHIỆP        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: ........................                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỦA DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lần thứ.......)

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh..................................... 

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:....................................................

Do: ............................................................ Cấp ngày: ...../......../.................

Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................

.....................................................................................................................

Điện thoại: ................................................... Fax: .......................................

Email: ..................................................... Website: .....................................

Vốn điều lệ:……………………………………………………………………….
Ngành nghề kinh doanh: ……………………………………………………….
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)……………………………………………...........................................Nam/Nữ:...

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ..................Quốc tịch:...........................
Chứng minh nhân dân số: ..........................................................................
Ngày cấp: ....../......./.....Cơ quan cấp: ........................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.........................
Số giấy chứng thực cá nhân:.......................................................................
Ngày cấp:....../......./......Cơ quan cấp:..........................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................
Chỗ ở hiện tại: .............................................................................................
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

(Chỉ khai những nội dung thay đổi)

    1. Ngành nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh) 

STT
Tên ngành
Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

    2. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi trụ sở chính)  ....................................................................................................
    3. Tên doanh nghiệp dự kiến thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp)....................................................................................................
    4. Thông tin về thành viên hợp danh (đối với trường hợp đăng ký thay đổi thành viên hợp danh)................................................................... …………………..
   (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại của thành viên hợp danh mới; của thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh và phải có chữ ký của tất cả các thành viên hợp danh hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền, trừ thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh).

    5. Thông tin về người đại diện theo pháp luật (đối với những trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)  ………………………………
   (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, chức danh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty; Họ tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần).
    6. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ công ty (đối với trường hợp đăng ký thay đổi vốn đầu tư, vốn điều lệ).

    a) Vốn đầu tư/điều lệ đã đăng ký:

    b) Vốn đầu tư/điều lệ thay đổi:

    c) Thời điểm thay đổi vốn:

    d) Hình thức tăng, giảm vốn:

    (Đối với thay đổi vốn điều lệ của công ty, ghi: Tên, địa chỉ, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, số đăng ký kinh doanh của mỗi thành viên, ngày cấp, nơi cấp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu và người được ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu được ủy quyền của từng đại diện ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo mô hình Hội đồng thành viên).

    7. Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần/thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (đối với trường hợp đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn).

    (Đối với đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ly cổ phần, ghi: Tên, trụ sớ chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thưc cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của cổ đông sáng lập không thực hiện cam kết góp vốn. Tên, trụ sở chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của các cổ đông sáng lập còn lại đối với trường hợp các cổ đông sáng lập còn lại nhận góp bù cho đủ vốn; Tên, trụ sở chính hoặch họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của người nhận góp bù đối với những trường hợp người nhận góp bù không phải là cổ đông sáng lập.

    Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, ghi: Tên, trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức, họ tên, quốc tịch, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân; giá trị vốn góp và phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới; Phần vốn góp đã thay đổi tương ứng đối với thành viên hiện có sau khi tiếp nhận thêm thành viên mới; trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế: ghi họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế; Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp của từng người nhận thừa kế, thời điểm thừa kế) 

    8. Nội dung đăng ký kinh doanh thay đổi theo quyết định của Tòa án (đối với trường hợp đăng ký thay đổi theo quyết định của Toà án)

    Tên Tòa án:..........................................................................................................
    Bản án/quyết định số: .........................................................................................
    Nội dung đăng ký thay đổi, bổ sung:

.........................................................................................................................    .........................................................................................................................
Doanh nghiệp cam kết:

    - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

......, ngày ....... tháng ........ năm....... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

    Kèm theo thông báo:

    - ............

    - ............

75. Đăng ký tăng, giảm vốn đối với công ty hợp danh:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: 

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính). Kèm theo Quyết định bằng văn bản và bản sao hợp lệ Biên bản họp của Hội đồng thành viên hợp danh.

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai.
• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ. 

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi, con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi, con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần , số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm:

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính).   

· Quyết định bằng văn bản tăng, giảm vốn đối với công ty và bản sao hợp lệ Biên bản họp của HĐTV hợp danh tăng, giảm vốn.   

 
+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ.   

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện : Tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi, con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu. 

- Lệ phí:    

Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh hoăc văn phòng đại diện của doanh nghiệp.  20.000đ/lần Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.   

- Yêu cầu, điều  kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội. 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Phụ lục III-5
TÊN DOANH NGHIỆP        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: ........................                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỦA DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lần thứ.......)

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh..................................... 

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:....................................................

Do: ............................................................ Cấp ngày: ...../......../.................

Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................

.....................................................................................................................

Điện thoại: ................................................... Fax: .......................................

Email: ..................................................... Website: .....................................

Vốn điều lệ:……………………………………………………………………….
Ngành nghề kinh doanh: ……………………………………………………….
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)……………………………………………...........................................Nam/Nữ:...

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ..................Quốc tịch:...........................
Chứng minh nhân dân số: ..........................................................................
Ngày cấp: ....../......./.....Cơ quan cấp: ........................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.........................
Số giấy chứng thực cá nhân:.......................................................................
Ngày cấp:....../......./......Cơ quan cấp:..........................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................
Chỗ ở hiện tại: .............................................................................................
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

(Chỉ khai những nội dung thay đổi)

    1. Ngành nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh) 

STT
Tên ngành
Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

    2. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi trụ sở chính)  ....................................................................................................
    3. Tên doanh nghiệp dự kiến thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp)....................................................................................................
    4. Thông tin về thành viên hợp danh (đối với trường hợp đăng ký thay đổi thành viên hợp danh)................................................................... …………………..
   (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại của thành viên hợp danh mới; của thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh và phải có chữ ký của tất cả các thành viên hợp danh hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền, trừ thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh).

    5. Thông tin về người đại diện theo pháp luật (đối với những trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)  ………………………………
   (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, chức danh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty; Họ tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần).
    6. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ công ty (đối với trường hợp đăng ký thay đổi vốn đầu tư, vốn điều lệ).

    a) Vốn đầu tư/điều lệ đã đăng ký:

    b) Vốn đầu tư/điều lệ thay đổi:

    c) Thời điểm thay đổi vốn:

    d) Hình thức tăng, giảm vốn:

    (Đối với thay đổi vốn điều lệ của công ty, ghi: Tên, địa chỉ, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, số đăng ký kinh doanh của mỗi thành viên, ngày cấp, nơi cấp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu và người được ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu được ủy quyền của từng đại diện ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo mô hình Hội đồng thành viên).

    7. Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần/thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (đối với trường hợp đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn).

    (Đối với đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ly cổ phần, ghi: Tên, trụ sớ chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thưc cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của cổ đông sáng lập không thực hiện cam kết góp vốn. Tên, trụ sở chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của các cổ đông sáng lập còn lại đối với trường hợp các cổ đông sáng lập còn lại nhận góp bù cho đủ vốn; Tên, trụ sở chính hoặch họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của người nhận góp bù đối với những trường hợp người nhận góp bù không phải là cổ đông sáng lập.

    Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, ghi: Tên, trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức, họ tên, quốc tịch, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân; giá trị vốn góp và phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới; Phần vốn góp đã thay đổi tương ứng đối với thành viên hiện có sau khi tiếp nhận thêm thành viên mới; trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế: ghi họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế; Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp của từng người nhận thừa kế, thời điểm thừa kế) 

    8. Nội dung đăng ký kinh doanh thay đổi theo quyết định của Tòa án (đối với trường hợp đăng ký thay đổi theo quyết định của Toà án)

    Tên Tòa án:..........................................................................................................
    Bản án/quyết định số: .........................................................................................
    Nội dung đăng ký thay đổi, bổ sung:

.........................................................................................................................    .........................................................................................................................
Doanh nghiệp cam kết:

    - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

......, ngày ....... tháng ........ năm....... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

    Kèm theo thông báo:

    - ............

    - ............

76. Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: 

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính). 

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhân cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.
Bước 3  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm:

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính).   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ.  

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện : Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi. 

- Lệ phí:    

Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh hoăc văn phòng đại diện của doanh nghiệp  20.000đ/lần Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5)  Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.   

- Yêu cầu, điều  kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội. 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Phụ lục III-5
TÊN DOANH NGHIỆP        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: ........................                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỦA DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lần thứ.......)

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh..................................... 

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:....................................................

Do: ............................................................ Cấp ngày: ...../......../.................

Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................

.....................................................................................................................

Điện thoại: ................................................... Fax: .......................................

Email: ..................................................... Website: .....................................

Vốn điều lệ:……………………………………………………………………….
Ngành nghề kinh doanh: ……………………………………………………….
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)……………………………………………...........................................Nam/Nữ:...

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ..................Quốc tịch:...........................
Chứng minh nhân dân số: ..........................................................................
Ngày cấp: ....../......./.....Cơ quan cấp: ........................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.........................
Số giấy chứng thực cá nhân:.......................................................................
Ngày cấp:....../......./......Cơ quan cấp:..........................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................
Chỗ ở hiện tại: .............................................................................................
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

(Chỉ khai những nội dung thay đổi)

    1. Ngành nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh) 

STT
Tên ngành
Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

    2. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi trụ sở chính)  ....................................................................................................
    3. Tên doanh nghiệp dự kiến thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp)....................................................................................................
    4. Thông tin về thành viên hợp danh (đối với trường hợp đăng ký thay đổi thành viên hợp danh)................................................................... …………………..
   (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại của thành viên hợp danh mới; của thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh và phải có chữ ký của tất cả các thành viên hợp danh hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền, trừ thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh).

    5. Thông tin về người đại diện theo pháp luật (đối với những trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)  ………………………………
   (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, chức danh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty; Họ tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần).
    6. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ công ty (đối với trường hợp đăng ký thay đổi vốn đầu tư, vốn điều lệ).

    a) Vốn đầu tư/điều lệ đã đăng ký:

    b) Vốn đầu tư/điều lệ thay đổi:

    c) Thời điểm thay đổi vốn:

    d) Hình thức tăng, giảm vốn:

    (Đối với thay đổi vốn điều lệ của công ty, ghi: Tên, địa chỉ, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, số đăng ký kinh doanh của mỗi thành viên, ngày cấp, nơi cấp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu và người được ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu được ủy quyền của từng đại diện ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo mô hình Hội đồng thành viên).

    7. Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần/thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (đối với trường hợp đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn).

    (Đối với đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ly cổ phần, ghi: Tên, trụ sớ chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thưc cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của cổ đông sáng lập không thực hiện cam kết góp vốn. Tên, trụ sở chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của các cổ đông sáng lập còn lại đối với trường hợp các cổ đông sáng lập còn lại nhận góp bù cho đủ vốn; Tên, trụ sở chính hoặch họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của người nhận góp bù đối với những trường hợp người nhận góp bù không phải là cổ đông sáng lập.

    Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, ghi: Tên, trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức, họ tên, quốc tịch, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân; giá trị vốn góp và phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới; Phần vốn góp đã thay đổi tương ứng đối với thành viên hiện có sau khi tiếp nhận thêm thành viên mới; trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế: ghi họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế; Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp của từng người nhận thừa kế, thời điểm thừa kế) 

    8. Nội dung đăng ký kinh doanh thay đổi theo quyết định của Tòa án (đối với trường hợp đăng ký thay đổi theo quyết định của Toà án)

    Tên Tòa án:..........................................................................................................
    Bản án/quyết định số: .........................................................................................
    Nội dung đăng ký thay đổi, bổ sung:

.........................................................................................................................    .........................................................................................................................
Doanh nghiệp cam kết:

    - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

......, ngày ....... tháng ........ năm....... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

    Kèm theo thông báo:

    - ............

    - ............

77. Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty hợp danh:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: 

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính). Kèm theo Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của các thành viên hợp danh phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong điều lệ công ty.

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.  

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần , số lượng hồ sơ:  
+ Thành phần hồ sơ gồm : 

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính).   

· Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi trụ sở chính đối với công ty hợp danh.  

· Biên bản họp của các thành viên hợp danh phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong điều lệ công ty (bản sao).   

+  Số bộ hồ sơ: 01 bộ.  

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện : Tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi. 

- Lệ phí:    

Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh hoăc văn phòng đại diện của doanh nghiệp  20.000đ/lần Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5)  Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.   

- Yêu cầu, điều  kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội. 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Phụ lục III-5
TÊN DOANH NGHIỆP        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: ........................                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỦA DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lần thứ.......)

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh..................................... 

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:....................................................

Do: ............................................................ Cấp ngày: ...../......../.................

Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................

.....................................................................................................................

Điện thoại: ................................................... Fax: .......................................

Email: ..................................................... Website: .....................................

Vốn điều lệ:……………………………………………………………………….
Ngành nghề kinh doanh: ……………………………………………………….
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)……………………………………………...........................................Nam/Nữ:...

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ..................Quốc tịch:...........................
Chứng minh nhân dân số: ..........................................................................
Ngày cấp: ....../......./.....Cơ quan cấp: ........................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.........................
Số giấy chứng thực cá nhân:.......................................................................
Ngày cấp:....../......./......Cơ quan cấp:..........................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................
Chỗ ở hiện tại: .............................................................................................
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

(Chỉ khai những nội dung thay đổi)

    1. Ngành nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh) 

STT
Tên ngành
Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

    2. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi trụ sở chính)  ....................................................................................................
    3. Tên doanh nghiệp dự kiến thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp)....................................................................................................
    4. Thông tin về thành viên hợp danh (đối với trường hợp đăng ký thay đổi thành viên hợp danh)................................................................... …………………..
   (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại của thành viên hợp danh mới; của thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh và phải có chữ ký của tất cả các thành viên hợp danh hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền, trừ thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh).

    5. Thông tin về người đại diện theo pháp luật (đối với những trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)  ………………………………
   (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, chức danh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty; Họ tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần).
    6. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ công ty (đối với trường hợp đăng ký thay đổi vốn đầu tư, vốn điều lệ).

    a) Vốn đầu tư/điều lệ đã đăng ký:

    b) Vốn đầu tư/điều lệ thay đổi:

    c) Thời điểm thay đổi vốn:

    d) Hình thức tăng, giảm vốn:

    (Đối với thay đổi vốn điều lệ của công ty, ghi: Tên, địa chỉ, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, số đăng ký kinh doanh của mỗi thành viên, ngày cấp, nơi cấp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu và người được ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu được ủy quyền của từng đại diện ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo mô hình Hội đồng thành viên).

    7. Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần/thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (đối với trường hợp đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn).

    (Đối với đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ly cổ phần, ghi: Tên, trụ sớ chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thưc cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của cổ đông sáng lập không thực hiện cam kết góp vốn. Tên, trụ sở chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của các cổ đông sáng lập còn lại đối với trường hợp các cổ đông sáng lập còn lại nhận góp bù cho đủ vốn; Tên, trụ sở chính hoặch họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của người nhận góp bù đối với những trường hợp người nhận góp bù không phải là cổ đông sáng lập.

    Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, ghi: Tên, trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức, họ tên, quốc tịch, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân; giá trị vốn góp và phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới; Phần vốn góp đã thay đổi tương ứng đối với thành viên hiện có sau khi tiếp nhận thêm thành viên mới; trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế: ghi họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế; Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp của từng người nhận thừa kế, thời điểm thừa kế) 

    8. Nội dung đăng ký kinh doanh thay đổi theo quyết định của Tòa án (đối với trường hợp đăng ký thay đổi theo quyết định của Toà án)

    Tên Tòa án:..........................................................................................................
    Bản án/quyết định số: .........................................................................................
    Nội dung đăng ký thay đổi, bổ sung:

.........................................................................................................................    .........................................................................................................................
Doanh nghiệp cam kết:

    - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

......, ngày ....... tháng ........ năm....... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

    Kèm theo thông báo:

    - ............

    - ............

78. Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty hợp danh:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: 

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính). Kèm theo Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của các thành viên hợp danh phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong điều lệ công ty.

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhân cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ. 

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi  và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần , số lượng hồ sơ:   


+ Thành phần hồ sơ gồm:

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính).   

· Quyết định bằng văn bản về thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty hợp danh.   

· Biên bản họp của các thành viên hợp danh phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong điều lệ công ty (bản sao).   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ.   

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện : Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi. 

- Lệ phí:    

Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh hoăc văn phòng đại diện của doanh nghiệp  20.000đ/lần Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5)  Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.   

- Yêu cầu, điều  kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội. 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Phụ lục III-5
TÊN DOANH NGHIỆP        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: ........................                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỦA DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lần thứ.......)

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh..................................... 

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:....................................................

Do: ............................................................ Cấp ngày: ...../......../.................

Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................

.....................................................................................................................

Điện thoại: ................................................... Fax: .......................................

Email: ..................................................... Website: .....................................

Vốn điều lệ:……………………………………………………………………….
Ngành nghề kinh doanh: ……………………………………………………….
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)……………………………………………...........................................Nam/Nữ:...

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ..................Quốc tịch:...........................
Chứng minh nhân dân số: ..........................................................................
Ngày cấp: ....../......./.....Cơ quan cấp: ........................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.........................
Số giấy chứng thực cá nhân:.......................................................................
Ngày cấp:....../......./......Cơ quan cấp:..........................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................
Chỗ ở hiện tại: .............................................................................................
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

(Chỉ khai những nội dung thay đổi)

    1. Ngành nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh) 

STT
Tên ngành
Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

    2. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi trụ sở chính)  ....................................................................................................
    3. Tên doanh nghiệp dự kiến thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp)....................................................................................................
    4. Thông tin về thành viên hợp danh (đối với trường hợp đăng ký thay đổi thành viên hợp danh)................................................................... …………………..
   (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại của thành viên hợp danh mới; của thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh và phải có chữ ký của tất cả các thành viên hợp danh hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền, trừ thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh).

    5. Thông tin về người đại diện theo pháp luật (đối với những trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)  ………………………………
   (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, chức danh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty; Họ tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần).
    6. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ công ty (đối với trường hợp đăng ký thay đổi vốn đầu tư, vốn điều lệ).

    a) Vốn đầu tư/điều lệ đã đăng ký:

    b) Vốn đầu tư/điều lệ thay đổi:

    c) Thời điểm thay đổi vốn:

    d) Hình thức tăng, giảm vốn:

    (Đối với thay đổi vốn điều lệ của công ty, ghi: Tên, địa chỉ, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, số đăng ký kinh doanh của mỗi thành viên, ngày cấp, nơi cấp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu và người được ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu được ủy quyền của từng đại diện ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo mô hình Hội đồng thành viên).

    7. Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần/thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (đối với trường hợp đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn).

    (Đối với đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ly cổ phần, ghi: Tên, trụ sớ chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thưc cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của cổ đông sáng lập không thực hiện cam kết góp vốn. Tên, trụ sở chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của các cổ đông sáng lập còn lại đối với trường hợp các cổ đông sáng lập còn lại nhận góp bù cho đủ vốn; Tên, trụ sở chính hoặch họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của người nhận góp bù đối với những trường hợp người nhận góp bù không phải là cổ đông sáng lập.

    Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, ghi: Tên, trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức, họ tên, quốc tịch, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân; giá trị vốn góp và phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới; Phần vốn góp đã thay đổi tương ứng đối với thành viên hiện có sau khi tiếp nhận thêm thành viên mới; trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế: ghi họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế; Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp của từng người nhận thừa kế, thời điểm thừa kế) 

    8. Nội dung đăng ký kinh doanh thay đổi theo quyết định của Tòa án (đối với trường hợp đăng ký thay đổi theo quyết định của Toà án)

    Tên Tòa án:..........................................................................................................
    Bản án/quyết định số: .........................................................................................
    Nội dung đăng ký thay đổi, bổ sung:

.........................................................................................................................    .........................................................................................................................
Doanh nghiệp cam kết:

    - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

......, ngày ....... tháng ........ năm....... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

    Kèm theo thông báo:

    - ............

    - ............

79. Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh theo quyết định của Toà án đối với công ty hợp danh:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: 

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính). Kèm theo phải có bản sao hợp lệ bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.
• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai.
• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhân cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ .  

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi  và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi ; từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần , số lượng hồ sơ:   


+ Thành phần hồ sơ gồm:

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính).   

· Bản sao hợp lệ bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật;   

 
+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ.   

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện : Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi 

- Lệ phí:    

Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh hoăc văn phòng đại diện của doanh nghiệp  20.000đ/lần Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:   

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính)  Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.   

- Yêu cầu, điều  kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+  Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.   

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006. 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Phụ lục III-5
TÊN DOANH NGHIỆP        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: ........................                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỦA DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lần thứ.......)

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh..................................... 

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:....................................................

Do: ............................................................ Cấp ngày: ...../......../.................

Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................

.....................................................................................................................

Điện thoại: ................................................... Fax: .......................................

Email: ..................................................... Website: .....................................

Vốn điều lệ:……………………………………………………………………….
Ngành nghề kinh doanh: ……………………………………………………….
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)……………………………………………...........................................Nam/Nữ:...

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ..................Quốc tịch:...........................
Chứng minh nhân dân số: ..........................................................................
Ngày cấp: ....../......./.....Cơ quan cấp: ........................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.........................
Số giấy chứng thực cá nhân:.......................................................................
Ngày cấp:....../......./......Cơ quan cấp:..........................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................
Chỗ ở hiện tại: .............................................................................................
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

(Chỉ khai những nội dung thay đổi)

    1. Ngành nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh) 

STT
Tên ngành
Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

    2. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi trụ sở chính)  ....................................................................................................
    3. Tên doanh nghiệp dự kiến thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp)....................................................................................................
    4. Thông tin về thành viên hợp danh (đối với trường hợp đăng ký thay đổi thành viên hợp danh)................................................................... …………………..
   (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại của thành viên hợp danh mới; của thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh và phải có chữ ký của tất cả các thành viên hợp danh hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền, trừ thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh).

    5. Thông tin về người đại diện theo pháp luật (đối với những trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)  ………………………………
   (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, chức danh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty; Họ tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần).
    6. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ công ty (đối với trường hợp đăng ký thay đổi vốn đầu tư, vốn điều lệ).

    a) Vốn đầu tư/điều lệ đã đăng ký:

    b) Vốn đầu tư/điều lệ thay đổi:

    c) Thời điểm thay đổi vốn:

    d) Hình thức tăng, giảm vốn:

    (Đối với thay đổi vốn điều lệ của công ty, ghi: Tên, địa chỉ, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, số đăng ký kinh doanh của mỗi thành viên, ngày cấp, nơi cấp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu và người được ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu được ủy quyền của từng đại diện ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo mô hình Hội đồng thành viên).

    7. Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần/thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (đối với trường hợp đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn).

    (Đối với đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ly cổ phần, ghi: Tên, trụ sớ chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thưc cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của cổ đông sáng lập không thực hiện cam kết góp vốn. Tên, trụ sở chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của các cổ đông sáng lập còn lại đối với trường hợp các cổ đông sáng lập còn lại nhận góp bù cho đủ vốn; Tên, trụ sở chính hoặch họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của người nhận góp bù đối với những trường hợp người nhận góp bù không phải là cổ đông sáng lập.

    Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, ghi: Tên, trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức, họ tên, quốc tịch, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân; giá trị vốn góp và phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới; Phần vốn góp đã thay đổi tương ứng đối với thành viên hiện có sau khi tiếp nhận thêm thành viên mới; trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế: ghi họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế; Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp của từng người nhận thừa kế, thời điểm thừa kế) 

    8. Nội dung đăng ký kinh doanh thay đổi theo quyết định của Tòa án (đối với trường hợp đăng ký thay đổi theo quyết định của Toà án)

    Tên Tòa án:..........................................................................................................
    Bản án/quyết định số: .........................................................................................
    Nội dung đăng ký thay đổi, bổ sung:

.........................................................................................................................    .........................................................................................................................
Doanh nghiệp cam kết:

    - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

......, ngày ....... tháng ........ năm....... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

    Kèm theo thông báo:

    - ............

    - ............

80. Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty hợp danh:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: 

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục V-4) (bản chính). Kèm theo Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của các thành viên hợp danh phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong điều lệ công ty.

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhân cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Phòng lập biên nhận thông báo và ghi vào sổ theo dõi. Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Biên nhận từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


+ Thành phần hồ sơ gồm:  

· Thông báo Tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục V-4) (bản chính).   

· Quyết định bằng văn bản về tạm ngừng kinh doanh đối với công ty hợp danh và bản sao Biên bản họp của các thành viên hợp danh phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong điều lệ công ty.   

+  Số bộ hồ sơ: 01 bộ.  

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện : Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên nhận. 

- Lệ phí:  Không.  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Thông báo Tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục V-4)  Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.   

- Yêu cầu, điều  kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+  Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội. 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Phụ lục V-4

TÊN DOANH NGHIỆP        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: ...................                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh.........................

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................
.............................................................................................................................
    Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...........................................................
    Do:...............................................................................Cấp ngày:......../...../.........

    Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................
    Điện thoại: .......................................................... Fax: ........................................

    Email: ............................................................ Website: ......................................

    Ngành, nghề kinh doanh:  

STT
Tên ngành
Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)..........................................................................................Nam/Nữ:......
    Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ...............Quốc tịch:......................................

    Chứng minh nhân dân số: ..................................................................................
    Ngày cấp: ....../......./.....Cơ quan cấp: .................................................................
    Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.................................
    Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................
    Ngày cấp:....../......./......Cơ quan cấp:..................................................................
    Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................
..........................................................................................................................
Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh như sau:

    Thời giam tạm ngừng:.........................................................................................
    Thời điểm bắt đầu tạm ngừng:   Ngày ......tháng ...... năm ......

    Thời điểm kết thúc:   Ngày .........tháng ...... năm .....................
    Lý do tạm ngừng:.................................................................................................
...............................................................................    ................................

Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông báo này. 

                                


   ........, ngày....... tháng........năm.........

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

                                

          (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

    Kèm theo thông báo:

    - ...........

    - ...........

81. Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh do mất, cháy… đối với công ty hợp danh:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: 

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản chính). Kèm theo phải có xác nhận của cơ quan công an khai báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp; Giấy tờ của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tờ báo đã đăng thông báo này.

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai.
• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhân cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi  từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần . Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

 - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần , số lượng hồ sơ:   


+ Thành phần hồ sơ gồm:

· Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản chính).   

· Xác nhận của cơ quan Công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;   

· Giấy tờ của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tờ báo đã đăng thông báo này.   

+  Số bộ hồ sơ: 01 bộ.  

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện : Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi.
- Lệ phí:    

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty hợp danh:  20.000đ/lần  Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không.  

- Yêu cầu, điều  kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội. 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

82. Giải thể doanh nghiệp đối với công ty hợp danh:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: 

Quyết định giải thể doanh nghiệp kèm theo bản sao biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp. 

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;.
• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhân cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.  

Bước 3:  Phòng Đăng ký Kinh doanh lập Biên bản thu hồi và xoá tên trong sổ đăng ký kinh doanh. phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Phòng thông báo và ghi vào sổ theo dõi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần , số lượng hồ sơ:   


+ Thành phần hồ sơ gồm:

Quyết định giải thể doanh nghiệp kèm theo bản sao biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp.   

+  Số bộ hồ sơ: 01 bộ.  

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện : Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản thu hồi. 

- Lệ phí:  Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không.  

- Yêu cầu, điều  kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Luật Doanh nghiệp số 13/1999/QH10 ngày 12/06/1999 của Quốc hội. 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

83. Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty hợp danh:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, chủ sở hữu công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: 

· Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh , 

· Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. kèm theo bản sao Biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên bản thu hồi cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3  Phòng lập Biên bản thu hồi và xoá tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ :   

+ Thành phần hồ sơ gồm:

Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh , Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. kèm theo bản sao Biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.   

+  Số bộ hồ sơ: 01 bộ.  

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện : Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản thu hồi. 

- Lệ phí:  Không.  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không.  

- Yêu cầu, điều  kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

84. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

- Khi đến nộp hồ sơ, chủ doanh nghiệp phải nộp các giấy tờ sau đây: 

· Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế doanh nghiệp tư nhân (Mẫu phụ lục I-1) (bản chính). 

· Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (Theo phụ lục I)(bản chính). 

· Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của chủ doanh nghiệp tư nhân quy định tại Điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ. 

· Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành nghề theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định; bản sao chứng chỉ hành nghề của Giám đốc và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp đối với công ty kinh doanh các ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
- Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai.
• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhân cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ doanh nghiệp (hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty) hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


+ Thành phần hồ sơ gồm:  

· Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế doanh nghiệp tư nhân (Mẫu phụ lục I-1) (bản chính)   

· Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (Theo phụ lục I)(bản chính),   

· Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của chủ doanh nghiệp tư nhân quy định tại Điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ   

· Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.   

· Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.   

+  Số bộ hồ sơ: 01 bộ.  

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện : Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu. 

- Lệ phí:    

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân  100.000đ/lần  Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

+ Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế doanh nghiệp tư nhân (Mẫu phụ lục I-1)  Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.   

+ Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (Theo phụ lục I)  Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.   

- Yêu cầu, điều  kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định  số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội. 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Phụ Lục I-1 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh......................... 

    Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)................................................. Nam/Nữ

    Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:.................Quốc tịch:.....................................
    Chứng minh nhân dân số:..................................................................................
    Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ..........................................................
    ..........................................................................................................................
    Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):..............................
    Số giấy chứng thực cá nhân:...........................................................................
    Ngày cấp: ....../......./.............Cơ quan cấp: .......................................................
    ..........................................................................................................................
    Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ....................................................................
    ........................................................................................................................
    Chỗ ở hiện tại: ..............................................................................................
    ........................................................................................................................
    Điện thoại: ........................ Fax: .......................................

    Email: .......................... Website: ..................................... 

Đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân  
do tôi làm chủ với nội dung sau: 

    1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)........................

    ............................................................................................................................
    Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .................................
    ...........................................................................................................................
    Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):...................................................................
    ..........................................................................................................................
    2. Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................
    ..........................................................................................................................
    Điện thoại: ........................... Fax: ...............................

    Email: .................................. Website: ............................. 

    3. Ngành, nghề kinh doanh:  

	STT
	Tên ngành
	Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

	 
	 
	 

	 
	 
	 


     4. Vốn đầu tư ban đầu: .................................................................................
    Tổng số: ........................................................................................................
    Trong đó:

    - Tiền Việt Nam: ....................................................................
    - Ngoại tệ tự do chuyển đổi: ..................................................

    - Vàng: ..................................................................................
    Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh): 
    ..........................................................................................................................
    ..........................................................................................................................
    5. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định):....................................................................................................................
    6. Tên, địa chỉ chi nhánh:

    ........................................................................................................................
    .......................................................................................................................
    7. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: 

    ........................................................................................................................
    .......................................................................................................................
    8. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:

    ........................................................................................................................
    .......................................................................................................................
    Tôi cam kết:

    - Bản thân không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp;

    - Không đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh, không đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân khác, không đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác.

    - Trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của tôi;

    - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh. 

                                     ......, ngày...... tháng....... năm.......
                                      CHỦ DOANH NGHIỆP
                                     (Ký và ghi rõ họ tên) 

    Kèm theo giấy đề nghị đăng ký kinh doanh:

    - ..............

    - ..............

PHỤ LỤC I

(Ban hành kèm theo TTLT số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29 tháng 07 năm 2008)
BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

(Của ……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….)
	STT
	Các chỉ tiêu thông tin trong Tờ kai đăng ký thuế

	1
	Địa chỉ nhận thông báo thuế:
Số nhà, đường phố, thôn, xã hoặc hòm thư bưu điện: ……………………
……………………………………………………………………………………
Tỉnh/thành phố …………………………………………………………………

Quận/Huyện ……………………………………………………………………
Điện thoại ………………………….. Fax: ……………………………………

Email ……………………………………………………………………………

	2
	Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh: ………/…………./………………….

	3
	Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh (Đánh dấu X)

Hạch toán độc lập 

 

Hạch toán phụ thuộc

 



	4
	Năm tài chính (ngày, tháng đầu niên độ kế toán đến ngày, tháng cuối niên độ kế toán theo năm dương lịch)

Áp dụng từ ngày ……………………… đến ngày …………………………….

	5
	Tổng số lao động (dự kiến tại thời điểm đăng ký)

	6
	Đăng ký xuất khẩu (Có/không): …………………………………………….

	7
	Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai)

……………………………………………………………………………………

	8
	Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)
Tên đơn vị chủ quản: …………………………………………………………

Địa chỉ trị sở chính: …………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
Tỉnh/thành phố: ………………………… Quận/Huyện: ……………………

Mã số doanh nghiệp: ……………………………………………………….

	9
	Các loại thuế phải nộp (Nếu có thì đánh dấu X)

Giá trị gia tăng

 

Tiêu thụ đặc biệt 

 

Thuế xuất khẩu, nhập khẩu

 

Tài nguyên

 

Thu nhập doanh nghiệp

 

Môn bài

 

Tiền thuê đất

 

Phí, lệ phí

 

Thu nhập cá nhân

 

Khác

 



	10
	Thông tin về các đơn vị có liên quan (nếu có thì đánh dấu X)

Có đơn vị thành viên

 

Có văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp trực thuộc

 

Có đơn vị trực thuộc

 

Có hợp đồng với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài 

 



	11
	Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (Nếu có thì đánh dấu X)

Sáp nhập doanh nghiệp

 

Hợp nhất doanh nghiệp

 

Tách doanh nghiệp

 

Chia doanh nghiệp

 




 
	Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi:
- Mục lục ngân sách: cấp: …… chương …….. loại: ……….. khoản: ……………
- Mã ngành nghề kinh doanh chính:

- Phương pháp tính thuế GTGT:

khấu trừ         trực tiếp trên GTGT                 trực tiếp trên doanh số       

khoán            không phải nộp thuế GTGT                

- Chi tiết mã loại hình kinh tế:

- Nơi đăng ký nộp thuế: 

- Khu vực kinh tế:

Kinh tế nhà nước          kinh tế có vốn ĐTNN              kinh tế tập thể         

Kinh tế cá thể                   kinh tế tư nhân                

  

Ngày kiểm tra tờ khai: …./…../…..
Người kiểm tra 
(ký, ghi rõ họ tên)

 



	


 Ghi chú: Nếu là chi nhánh doanh nghiệp, khi làm thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế tại Bộ phận một cửa liên thông, nơi đóng trụ sở chính, chi nhánh doanh nghiệp phải tự kê khai mã số 13 số của chi nhánh vào dòng “Mã số doanh nghiệp” trong Đơn Đăng ký kinh doanh, đồng thời bắt buộc phải kê khai vào Phụ lục 01 “Bản kê khai thông tin ĐKT” ô số 8 thông tin về đơn vị chủ quản.

85. Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với doanh nghiệp tư nhân:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

. Khi đến nộp hồ sơ, chủ doanh nghiệp phải nộp các giấy tờ sau đây: 

· Thông báo lập chi nhánh (Mẫu phụ lục III-1) (bản chính); 

· Tờ khai đăng ký thuế (theo mẫu số 02-ĐK-TCT)(bản chính);
· Giấy chứng minh thư của người đứng đầu chi nhánh (1 bản sao có công chứng ); 

· Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp và thông báo mã số thuế trực thuộc ; 

· Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh; Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh;

- Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhân cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế, con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại  phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ doanh nghiệp (hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty) hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế, con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:   


+ Thành phần hồ sơ gồm:

· Thông báo lập chi nhánh (Mẫu phụ lục III-1) (bản chính);   

· Tờ khai đăng ký thuế (theo mẫu số 02-ĐK-TCT)(bản chính);   

· Giấy chứng minh thư của người đứng đầu chi nhánh (1 bản sao có công chứng );   

· Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp và thông báo mã số thuế trực thuộc ;   

· Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh; Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.   

+  Số bộ hồ sơ: 01 bộ.  

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện : Cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế, con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu. 

- Lệ phí:    

Chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh 20.000đ/lần Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

 + Thông báo lập chi nhánh (Mẫu phụ lục III-1)  Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.   

+ Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 02-ĐK-TCT) theo Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế.   

- Yêu cầu, điều  kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+  Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội. 

+ Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế;
+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Phụ lục III-1
	TÊN DOANH NGHIỆP

Số: ...................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*******


THÔNG BÁO LẬP CHI NHÁNH

Kính gửi: Phòng Đăng ký Kinh doanh......................
1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...............................................................
Do: ........................................................................ Cấp ngày: ...../......../.................

Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................
.................................................................................................................................

Điện thoại: ............................. Fax: ........................................................................
Email: ............................... Website: .......................................................................
Ngành, nghề kinh doanh:........................................................................................

……………………………………………………………………………………………...
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)

..............................................................................Nam/Nữ:.....:..............................

Sinh ngày:...../...../........Dân tộc:.....................................Quốc tịch:.........................

Chứng minh nhân dân số: ......................................................................................

Ngày cấp: ......../...../.....Cơ quan cấp: .....................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.....................................
Số giấy chứng thực cá nhân:...................................................................................
Ngày cấp:......../...../......Cơ quan cấp:......................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................
Chỗ ở hiện tại:.........................................................................................................
Đăng ký lập chi nhánh với nội dung sau:
1. Tên chi nhánh: (ghi bằng chữ in hoa) ..............................................

Địa chỉ chi nhánh: ............................................................

Điện thoại: ...................... Fax: .........................................

Email: ............................ Website: ........................................

2. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh:

	STT
	Tên ngành
	Mã ngành (theo phân ngành kinh tế
 quốc dân)

	
	
	

	
	
	


3. Họ tên người đứng đầu chi nhánh: .............................................Nam/Nữ:.....:...

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ................................Quốc tịch:.........................

Chứng minh nhân dân số: ......................................................................................

Ngày cấp: ....../......./.....Cơ quan cấp: .....................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.....................................

Số giấy chứng thực cá nhân:..................................................................................

Ngày cấp:....../......./......Cơ quan cấp:.....................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...........................................................................
……………………………………………………………………………………………...
Chỗ ở hiện tại: ........................................................................................................

……………………………………………………………………………………………...
4. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh:

............................................. ..............................................................................
............................................. ..............................................................................
Doanh nghiệp cam kết:

- Trụ sở chi nhánh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp;

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo lập chi nhánh này.

	......, ngày ....... tháng ........ năm.......

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Kèm theo thông báo:

- ............

- ............

- ............


[image: image21.emf] 1. Tên chính thức  2. Tên giao dịch (nếu có)

3a. Số nhà, đường phố, thôn xã:

3b. Tỉnh/Thành phố: 

3c. Quận/Huyện:

 3. Địa chỉ trụ sở

3d. Điện thoại:                                           /  Fax:

4a. Số nhà, đường phố, thôn xã hoặc hòm thư bưu điện:

4b. Tỉnh/Thành phố:

4c. Quận/Huyện:

 4. Địa chỉ nhận thông báo thuế

4d. Điện thoại:                                    / Fax:              

      E-Mail:

 5a. Số quyết định:             

 5b. Ngày thành lập:   .../...../.........

 5c. Cơ quan ra quyết định:

 5. Quyết định thành lập

6a. Số :     

6b. Ngày cấp:      ...../......./.........    

 6c. Cơ quan cấp:

 6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

11a. Nguồn vốn NSNN:                                     Tỷ trọng:       %

11c. Nguồn vốn khác:                                         Tỷ trọng:       %

 11. Vốn điều lệ

11b. Nguồn vốn nước ngoài:        Tỷ trọng:       %   

12a. Số: Tại:

12b. Số: Tại:

 12. Tài khoản ngân hàng, kho bạc

10. Tổng số lao động

 9. Ngày bắt đầu hoạt động KD

..../..../........

 8. Ngành nghề kinh doanh chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

DÙNG CHO 

ĐƠN VỊ TRỰC 

THUỘC

Mẫu số: 

02-ĐK-TCT

MÃ SỐ THUẾ

Dành cho cơ quan thuế ghi

 7. Đăng ký xuất nhập khẩu

Có Không

 13. Loại hình kinh tế

Doanh nghiệp 100% vốn NN 

hoạt động theo Luật DNNN

Doanh nghiệp 100% 

vốn nước ngoài

Công ty TNHH

Doanh nghiệp tư nhân

Công ty hợp danh

Hợp tác xã

Doanh nghiệp liên doanh 

với nước ngoài

Công ty cổ phần

Hợp đồng hợp tác, kinh 

doanh với nước ngoài

Cơ quan, đơn vị sự 

nghiệp

Các tổ chức, cá nhân 

nước ngoài hoạt động 

kinh tế khác

Tổ chức kinh tế của tổ 

chức chính trị, CT-XH, 

xã hội, XH-NN

Loại hình khác

Tổ hợp tác

 Dành cho cơ quan thuế ghi

  Ngày nhận tờ khai:
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Áp dụng từ ngày       ..../.... 

đến ngày                  ...../.....

 14. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh

Độc lập Phụ thuộc

18. Các loại thuế phải nộp

Giá trị 

gia tăng

Tiêu thụ 

đặc biệt

Phí, lệ phí

Tiền thuê 

đất

Thuế xuất, 

nhập khẩu

Tài nguyên

Khác

Thu nhập 

cá nhân

Thu nhập 

doanh nghiệp

Môn bài

 19. Thông tin về các đơn vị liên quan:

Có hoạt động liên danh, liên kết Có kho hàng trực thuộc

Có hợp đồng với nhà thầu, 

nhà thầu phụ nước ngoài

Có văn phòng đại diện, đơn vị 

sự nghiệp trực thuộc

20a. Tên giám đốc:

20b. Điện thoại liên lạc:

20c. Tên kế toán trưởng:

20d. Điện thoại liên lạc:

20. Thông tin khác

Mã số thuế trước của các doanh nghiệp đó:  ………………………………………………………………………………… ..

 21. Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có)

Hợp nhất doanh nghiệp Tách doanh nghiệp Chia doanh nghiệp Khác

Sáp nhập doanh nghiệp

   HỌ VÀ TÊN NGƯỜI KHAI (CHỮ IN)

   Chức vụ:

Ngày ....     /....       /.....

Chữ ký (đóng dấu)

Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng

Mục lục ngân sách:

Người kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên)

Ngày kiểm tra tờ khai: ------/-----/---------

Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi:

Mã ngành nghề 

kinh doanh chính

Chi tiết mã loại hình kinh tế

 Phương pháp tính thuế     

Giá trị gia tăng

Khu vực kinh tế:

Kinh tế nhà nước

Kinh tế tập thể

Kinh tế có vốn ĐTNN

Kinh tế cá thể Kinh tế tư nhân

Cấp Chương Loại Khoản

Khấu trừ

Trực tiếp 

trên GTGT

Trực tiếp 

trên doanh số

Khoán

Không phải nộp 

thuế GTGT

Nơi đăng ký nộp thuế

 16. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp) 

16a. Mã số thuế:

16b. Tên đơn vị chủ quản:

16c. Địa chỉ trụ sở chính:

                 Số nhà/ Đường phố:

                 Tỉnh/ Thành phố:

                 Quận/ Huyện:

 17. Thông tin chủ doanh nghiệp

17a. Tên chủ doanh nghiệp:

17b. Số CMTND của chủ DN:

17c. Số điện thoại liên lạc của chủ DN:

17d. Địa chỉ liên lạc:

Số nhà/Đường phố:

               Tỉnh/Thành phố:

               Quận/Huyện:


86. Đăng ký họat động văn phòng đại diện đối với doanh nghiệp tư nhân:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

. Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: 
· Thông báo lập văn phòng đại diện (Mẫu phụ lục III-2) (bản chính) 
· Tờ khai đăng ký thuế (theo mẫu số 02-ĐK-TCT)(bản chính);
· Giấy chứng minh thư của người đứng đầu văn phòng đại diện (1 bản sao có công chứng ); 
· Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp và thông báo mã số thuế trực thuộc ; 
· Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện.

Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhân cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 17 giờ chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ doanh nghiệp (hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty) hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động , con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm:

· Thông báo lập văn phòng đại diện (Mẫu phụ lục III-2) (bản chính);   

· Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp và thông báo mã số thuế trực thuộc;   

· Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện;   

· Tờ khai đăng ký thuế (theo mẫu số 02-ĐK-TCT)(bản chính);   

· Giấy chứng minh thư của người đứng đầu văn phòng đại diện (1 bản sao có công chứng).   

+  Số bộ hồ sơ: 01 bộ.  

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện : Cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động , con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu.
- Lệ phí:    

Cấp giấy chứng nhận đăng ký họat động văn phòng đại diện  20.000đ/lần  Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

+ Thông báo lập văn phòng đại diện (Mẫu phụ lục III-2)  Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.   

+ Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 02-ĐK-TCT) theo Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế.   

- Yêu cầu, điều  kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội. 

+ Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế;
+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 
Phụ lục III-2

TÊN DOANH NGHIỆP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Số: ...........
                    
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh.................... ……………………

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................
 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:....................................................
 Do: ............................................................... Cấp ngày: ...../......../..............
 Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................

 .....................................................................................................................
 Điện thoại: ............................................. Fax: .............................................

 Email: .......................................... Website: ................................................

 Ngành, nghề kinh doanh:............................................................................

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa) …….…………………………………………………..........................Nam/Nữ:............
Sinh ngày:...../...../........Dân tộc:........................Quốc tịch:..........................
Chứng minh nhân dân số: ..........................................................................
Ngày cấp: ......../...../.....Cơ quan cấp: .........................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.........................
Số giấy chứng thực cá nhân:.......................................................................
Ngày cấp:......../...../......Cơ quan cấp:..........................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................
.....................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:.............................................................................................
..................................................................................................................... 

Đăng ký lập văn phòng đại diện với nội dung sau:

    1. Tên văn phòng đại diện : (ghi bằng chữ in hoa) .............................................
Địa chỉ chi nhánh: .......................................................................................
Điện thoại: ................................................. Fax: .........................................

Email: .................................................. Website: ........................................

    2. Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện:.................................................
        ........................................................................................................................
3. Họ tên người đứng đầu văn phòng đại diện: ..........................Nam/Nữ:.....:...

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ..................Quốc tịch:...........................

Chứng minh nhân dân số: ..........................................................................

Ngày cấp: ....../......./.....Cơ quan cấp: .........................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):..........................

Số giấy chứng thực cá nhân:.......................................................................
Ngày cấp:....../......./......Cơ quan cấp:..........................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................
.....................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ............................................................................................

.....................................................................................................................
    Doanh nghiệp cam kết:

    - Trụ sở văn phòng đại diện thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp;

    - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo lập chi nhánh này. 
       ......, ngày ....... tháng ........ năm....... 

    ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

    Kèm theo thông báo:

    - ............

    - ............


[image: image23.emf] 1. Tên chính thức  2. Tên giao dịch (nếu có)

3a. Số nhà, đường phố, thôn xã:

3b. Tỉnh/Thành phố: 

3c. Quận/Huyện:

 3. Địa chỉ trụ sở

3d. Điện thoại:                                           /  Fax:

4a. Số nhà, đường phố, thôn xã hoặc hòm thư bưu điện:

4b. Tỉnh/Thành phố:

4c. Quận/Huyện:

 4. Địa chỉ nhận thông báo thuế

4d. Điện thoại:                                    / Fax:              

      E-Mail:

 5a. Số quyết định:             

 5b. Ngày thành lập:   .../...../.........

 5c. Cơ quan ra quyết định:

 5. Quyết định thành lập

6a. Số :     

6b. Ngày cấp:      ...../......./.........    

 6c. Cơ quan cấp:

 6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

11a. Nguồn vốn NSNN:                                     Tỷ trọng:       %

11c. Nguồn vốn khác:                                         Tỷ trọng:       %

 11. Vốn điều lệ

11b. Nguồn vốn nước ngoài:        Tỷ trọng:       %   

12a. Số: Tại:

12b. Số: Tại:

 12. Tài khoản ngân hàng, kho bạc

10. Tổng số lao động

 9. Ngày bắt đầu hoạt động KD

..../..../........

 8. Ngành nghề kinh doanh chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

DÙNG CHO 

ĐƠN VỊ TRỰC 

THUỘC

Mẫu số: 

02-ĐK-TCT

MÃ SỐ THUẾ

Dành cho cơ quan thuế ghi

 7. Đăng ký xuất nhập khẩu

Có Không

 13. Loại hình kinh tế

Doanh nghiệp 100% vốn NN 

hoạt động theo Luật DNNN

Doanh nghiệp 100% 

vốn nước ngoài

Công ty TNHH

Doanh nghiệp tư nhân

Công ty hợp danh

Hợp tác xã

Doanh nghiệp liên doanh 

với nước ngoài

Công ty cổ phần

Hợp đồng hợp tác, kinh 

doanh với nước ngoài

Cơ quan, đơn vị sự 

nghiệp

Các tổ chức, cá nhân 

nước ngoài hoạt động 

kinh tế khác

Tổ chức kinh tế của tổ 

chức chính trị, CT-XH, 

xã hội, XH-NN

Loại hình khác

Tổ hợp tác

 Dành cho cơ quan thuế ghi

  Ngày nhận tờ khai:
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Áp dụng từ ngày       ..../.... 

đến ngày                  ...../.....

 14. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh

Độc lập Phụ thuộc

18. Các loại thuế phải nộp

Giá trị 

gia tăng

Tiêu thụ 

đặc biệt

Phí, lệ phí

Tiền thuê 

đất

Thuế xuất, 

nhập khẩu

Tài nguyên

Khác

Thu nhập 

cá nhân

Thu nhập 

doanh nghiệp

Môn bài

 19. Thông tin về các đơn vị liên quan:

Có hoạt động liên danh, liên kết Có kho hàng trực thuộc

Có hợp đồng với nhà thầu, 

nhà thầu phụ nước ngoài

Có văn phòng đại diện, đơn vị 

sự nghiệp trực thuộc

20a. Tên giám đốc:

20b. Điện thoại liên lạc:

20c. Tên kế toán trưởng:

20d. Điện thoại liên lạc:

20. Thông tin khác

Mã số thuế trước của các doanh nghiệp đó:  ………………………………………………………………………………… ..

 21. Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có)

Hợp nhất doanh nghiệp Tách doanh nghiệp Chia doanh nghiệp Khác

Sáp nhập doanh nghiệp

   HỌ VÀ TÊN NGƯỜI KHAI (CHỮ IN)

   Chức vụ:

Ngày ....     /....       /.....

Chữ ký (đóng dấu)

Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng

Mục lục ngân sách:

Người kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên)

Ngày kiểm tra tờ khai: ------/-----/---------

Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi:

Mã ngành nghề 

kinh doanh chính

Chi tiết mã loại hình kinh tế

 Phương pháp tính thuế     

Giá trị gia tăng

Khu vực kinh tế:

Kinh tế nhà nước

Kinh tế tập thể

Kinh tế có vốn ĐTNN

Kinh tế cá thể Kinh tế tư nhân

Cấp Chương Loại Khoản

Khấu trừ

Trực tiếp 

trên GTGT

Trực tiếp 

trên doanh số

Khoán

Không phải nộp 

thuế GTGT

Nơi đăng ký nộp thuế

 16. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp) 

16a. Mã số thuế:

16b. Tên đơn vị chủ quản:

16c. Địa chỉ trụ sở chính:

                 Số nhà/ Đường phố:

                 Tỉnh/ Thành phố:

                 Quận/ Huyện:

 17. Thông tin chủ doanh nghiệp

17a. Tên chủ doanh nghiệp:

17b. Số CMTND của chủ DN:

17c. Số điện thoại liên lạc của chủ DN:

17d. Địa chỉ liên lạc:

Số nhà/Đường phố:

               Tỉnh/Thành phố:

               Quận/Huyện:


87. Đăng ký họat động Địa điểm kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, chủ sở hữu phải nộp các giấy tờ sau đây: 

Thông báo lập địa điểm kinh doanh (Mẫu phụ lục III-3) (bản chính) 

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhân cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 17 giờ chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ doanh nghiệp (hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty) hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế có ghi bổ sung địa điểm kinh doanh ; con dấu từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:   


+ Thành phần hồ sơ gồm:

Thông báo lập địa điểm kinh doanh (Mẫu phụ lục III-3) (bản chính)   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ.   

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện : Cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi. 

- Lệ phí: Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh hoăc văn phòng đại diện của doanh nghiệp  20.000đ/lần  Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục III-3 Thông báo lập địa điểm kinh doanh.
- Yêu cầu, điều  kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định  số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12/12/2006 của Quốc hội. 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Phụ lục III-3
TÊN DOANH NGHIỆP           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: ..................                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh.................................................... 

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:....................................................

Do: ............................................................ Cấp ngày: ...../......../.................

Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................
.....................................................................................................................
Điện thoại: ................................................... Fax: .......................................

Email: ..................................................... Website: .....................................

Ngành, nghề kinh doanh:.............................................................................

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)   .................................................................................................................................
Đăng ký lập địa điểm kinh doanh với nội dung sau:

    1. Tên địa điểm : (ghi bằng chữ in hoa) ..............................................................
……………………………………………………………………………………...

Địa chỉ: ........................................................................................................

Điện thoại: ................................................. Fax: .........................................

Email: .................................................. Website: ........................................

    2. Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh:.................................................
    .............................................................................................................................
    3. Họ tên người đứng đầu địa điểm kinh doanh: ..............................Nam/Nữ:...

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .....................Quốc tịch:.........................

Chứng minh nhân dân số: ...........................................................................

Ngày cấp: ....../......./……....Cơ quan cấp: ...................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):..........................

Số giấy chứng thực cá nhân:.......................................................................

Ngày cấp:....../......./...............Cơ quan cấp:.................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................
……………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ............................................................................................

……………………………………………………………………………………..
    4. Tên, địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Doanh nghiệp cam kết:

    - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

    - Địa điểm kinh doanh phù hợp với pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng và quy hoạch của địa phương. 
                ......, ngày ....... tháng ........ năm....... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

    Kèm theo thông báo:

    - ............

    - ............

88. Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, chủ doanh nghiệp phải nộp các giấy tờ sau đây: 

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính). Kèm theo quyết định định của chủ doanh nghiệp.
• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhân cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi , con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi , con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ gồm:   

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính).   

· Quyết định định của chủ doanh nghiệp về thay đổi tên doanh nghiệp.   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ.   

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện : Cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi , con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu 

- Lệ phí:    

Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh  20.000đ/lần  Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:   

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5)  Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.   

- Yêu cầu, điều  kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội. 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Phụ lục III-5
TÊN DOANH NGHIỆP        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: ........................                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỦA DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lần thứ.......)

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh..................................... 

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:....................................................

Do: ............................................................ Cấp ngày: ...../......../.................

Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................

.....................................................................................................................

Điện thoại: ................................................... Fax: .......................................

Email: ..................................................... Website: .....................................

Vốn điều lệ:……………………………………………………………………….
Ngành nghề kinh doanh: ……………………………………………………….
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)……………………………………………...........................................Nam/Nữ:...

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ..................Quốc tịch:...........................
Chứng minh nhân dân số: ..........................................................................
Ngày cấp: ....../......./.....Cơ quan cấp: ........................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.........................
Số giấy chứng thực cá nhân:.......................................................................
Ngày cấp:....../......./......Cơ quan cấp:..........................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................
Chỗ ở hiện tại: .............................................................................................
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

(Chỉ khai những nội dung thay đổi)

    1. Ngành nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh) 

STT
Tên ngành
Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

    2. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi trụ sở chính)  ....................................................................................................
    3. Tên doanh nghiệp dự kiến thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp)....................................................................................................
    4. Thông tin về thành viên hợp danh (đối với trường hợp đăng ký thay đổi thành viên hợp danh)................................................................... …………………..
   (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại của thành viên hợp danh mới; của thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh và phải có chữ ký của tất cả các thành viên hợp danh hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền, trừ thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh).

    5. Thông tin về người đại diện theo pháp luật (đối với những trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)  ………………………………
   (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, chức danh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty; Họ tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần).
    6. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ công ty (đối với trường hợp đăng ký thay đổi vốn đầu tư, vốn điều lệ).

    a) Vốn đầu tư/điều lệ đã đăng ký:

    b) Vốn đầu tư/điều lệ thay đổi:

    c) Thời điểm thay đổi vốn:

    d) Hình thức tăng, giảm vốn:

    (Đối với thay đổi vốn điều lệ của công ty, ghi: Tên, địa chỉ, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, số đăng ký kinh doanh của mỗi thành viên, ngày cấp, nơi cấp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu và người được ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu được ủy quyền của từng đại diện ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo mô hình Hội đồng thành viên).

    7. Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần/thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (đối với trường hợp đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn).

    (Đối với đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ly cổ phần, ghi: Tên, trụ sớ chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thưc cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của cổ đông sáng lập không thực hiện cam kết góp vốn. Tên, trụ sở chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của các cổ đông sáng lập còn lại đối với trường hợp các cổ đông sáng lập còn lại nhận góp bù cho đủ vốn; Tên, trụ sở chính hoặch họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của người nhận góp bù đối với những trường hợp người nhận góp bù không phải là cổ đông sáng lập.

    Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, ghi: Tên, trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức, họ tên, quốc tịch, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân; giá trị vốn góp và phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới; Phần vốn góp đã thay đổi tương ứng đối với thành viên hiện có sau khi tiếp nhận thêm thành viên mới; trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế: ghi họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế; Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp của từng người nhận thừa kế, thời điểm thừa kế) 

    8. Nội dung đăng ký kinh doanh thay đổi theo quyết định của Tòa án (đối với trường hợp đăng ký thay đổi theo quyết định của Toà án)

    Tên Tòa án:..........................................................................................................
    Bản án/quyết định số: .........................................................................................
    Nội dung đăng ký thay đổi, bổ sung:

.........................................................................................................................    .........................................................................................................................
Doanh nghiệp cam kết:

    - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

......, ngày ....... tháng ........ năm....... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

    Kèm theo thông báo:

    - ............

    - ............

89. Đăng ký tăng giảm vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, chủ doanh nghiệp phải nộp các giấy tờ sau đây: 

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính). 

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhân cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi, và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:  


+ Thành phần hồ sơ gồm: 

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính).   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ.   

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện : Cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi.
- Lệ phí:    

Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế doanh nghiệp tư nhân : 20.000đ/lần Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính).  Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.   

- Yêu cầu, điều  kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội. 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Phụ lục III-5
TÊN DOANH NGHIỆP        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: ........................                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỦA DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lần thứ.......)

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh..................................... 

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:....................................................

Do: ............................................................ Cấp ngày: ...../......../.................

Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................

.....................................................................................................................

Điện thoại: ................................................... Fax: .......................................

Email: ..................................................... Website: .....................................

Vốn điều lệ:……………………………………………………………………….
Ngành nghề kinh doanh: ……………………………………………………….
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)……………………………………………...........................................Nam/Nữ:...

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ..................Quốc tịch:...........................
Chứng minh nhân dân số: ..........................................................................
Ngày cấp: ....../......./.....Cơ quan cấp: ........................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.........................
Số giấy chứng thực cá nhân:.......................................................................
Ngày cấp:....../......./......Cơ quan cấp:..........................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................
Chỗ ở hiện tại: .............................................................................................
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

(Chỉ khai những nội dung thay đổi)

    1. Ngành nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh) 

STT
Tên ngành
Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

    2. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi trụ sở chính)  ....................................................................................................
    3. Tên doanh nghiệp dự kiến thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp)....................................................................................................
    4. Thông tin về thành viên hợp danh (đối với trường hợp đăng ký thay đổi thành viên hợp danh)................................................................... …………………..
   (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại của thành viên hợp danh mới; của thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh và phải có chữ ký của tất cả các thành viên hợp danh hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền, trừ thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh).

    5. Thông tin về người đại diện theo pháp luật (đối với những trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)  ………………………………
   (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, chức danh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty; Họ tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần).
    6. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ công ty (đối với trường hợp đăng ký thay đổi vốn đầu tư, vốn điều lệ).

    a) Vốn đầu tư/điều lệ đã đăng ký:

    b) Vốn đầu tư/điều lệ thay đổi:

    c) Thời điểm thay đổi vốn:

    d) Hình thức tăng, giảm vốn:

    (Đối với thay đổi vốn điều lệ của công ty, ghi: Tên, địa chỉ, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, số đăng ký kinh doanh của mỗi thành viên, ngày cấp, nơi cấp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu và người được ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu được ủy quyền của từng đại diện ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo mô hình Hội đồng thành viên).

    7. Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần/thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (đối với trường hợp đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn).

    (Đối với đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ly cổ phần, ghi: Tên, trụ sớ chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thưc cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của cổ đông sáng lập không thực hiện cam kết góp vốn. Tên, trụ sở chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của các cổ đông sáng lập còn lại đối với trường hợp các cổ đông sáng lập còn lại nhận góp bù cho đủ vốn; Tên, trụ sở chính hoặch họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của người nhận góp bù đối với những trường hợp người nhận góp bù không phải là cổ đông sáng lập.

    Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, ghi: Tên, trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức, họ tên, quốc tịch, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân; giá trị vốn góp và phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới; Phần vốn góp đã thay đổi tương ứng đối với thành viên hiện có sau khi tiếp nhận thêm thành viên mới; trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế: ghi họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế; Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp của từng người nhận thừa kế, thời điểm thừa kế) 

    8. Nội dung đăng ký kinh doanh thay đổi theo quyết định của Tòa án (đối với trường hợp đăng ký thay đổi theo quyết định của Toà án)

    Tên Tòa án:..........................................................................................................
    Bản án/quyết định số: .........................................................................................
    Nội dung đăng ký thay đổi, bổ sung:

.........................................................................................................................    .........................................................................................................................
Doanh nghiệp cam kết:

    - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

......, ngày ....... tháng ........ năm....... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

    Kèm theo thông báo:

    - ............

    - ............

90. Bán doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1,thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, chủ doanh nghiệp phải nộp các giấy tờ sau đây: 

Thông báo bán doanh nghiệp của doanh nghiệp theo Điều 145 Luật Doanh nghiệp) (bản chính). 

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhân cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3  Phòng lập Biên nhận tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Biên nhận từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần , số lượng hồ sơ: 


+ Thành phần hồ sơ gồm:  

Thông báo bán doanh nghiệp của doanh nghiệp theo Điều 145 Luật Doanh nghiệp) (bản chính).   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ.   

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện : Cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Biên nhận. 

- Lệ phí: không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : không.
- Yêu cầu, điều  kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Luật Doanh nghiệp 60/2005/QH11 ngày  12/12/2005. 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội. 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

91. Cho thuê doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, chủ doanh nghiệp phải nộp các giấy tờ sau đây: 

Báo cáo bằng văn bản kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng (theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp) (bản chính). 

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhân cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.  

Bước 3:  Phòng lập Biên nhận tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Biên nhận từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:   


+ Thành phần hồ sơ gồm:

Báo cáo bằng văn bản kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng (theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp) (bản chính).   

 
+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ.   

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện : Cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên nhận. 

- Lệ phí:  Không.  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không.  

- Yêu cầu, điều  kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội. 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

92. Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với doanh nghiệp tư nhân:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: 

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính). Kèm theo Quyết định bằng văn bản của chủ doanh nghiệp.
• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhân cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ doanh nghiệp hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:   


+ Thành phần hồ sơ gồm:

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính).   

· Quyết định bằng văn bản của chủ doanh nghiệp   

+  Số bộ hồ sơ: 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện : Cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi. 

- Lệ phí:    

Phí Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế doanh nghiệp tư nhân: 20.000đ/lần Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính). Kèm theo Quyết định bằng văn bản của chủ doanh nghiệp  Thông tư 03/2006/TT-BKH ngáy 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.    

- Yêu cầu, điều  kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội. 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Phụ lục III-5
TÊN DOANH NGHIỆP        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: ........................                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỦA DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lần thứ.......)

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh..................................... 

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:....................................................

Do: ............................................................ Cấp ngày: ...../......../.................

Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................

.....................................................................................................................

Điện thoại: ................................................... Fax: .......................................

Email: ..................................................... Website: .....................................

Vốn điều lệ:……………………………………………………………………….
Ngành nghề kinh doanh: ……………………………………………………….
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)……………………………………………...........................................Nam/Nữ:...

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ..................Quốc tịch:...........................
Chứng minh nhân dân số: ..........................................................................
Ngày cấp: ....../......./.....Cơ quan cấp: ........................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.........................
Số giấy chứng thực cá nhân:.......................................................................
Ngày cấp:....../......./......Cơ quan cấp:..........................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................
Chỗ ở hiện tại: .............................................................................................
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

(Chỉ khai những nội dung thay đổi)

    1. Ngành nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh) 

STT
Tên ngành
Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

    2. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi trụ sở chính)  ....................................................................................................
    3. Tên doanh nghiệp dự kiến thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp)....................................................................................................
    4. Thông tin về thành viên hợp danh (đối với trường hợp đăng ký thay đổi thành viên hợp danh)................................................................... …………………..
   (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại của thành viên hợp danh mới; của thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh và phải có chữ ký của tất cả các thành viên hợp danh hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền, trừ thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh).

    5. Thông tin về người đại diện theo pháp luật (đối với những trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)  ………………………………
   (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, chức danh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty; Họ tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần).
    6. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ công ty (đối với trường hợp đăng ký thay đổi vốn đầu tư, vốn điều lệ).

    a) Vốn đầu tư/điều lệ đã đăng ký:

    b) Vốn đầu tư/điều lệ thay đổi:

    c) Thời điểm thay đổi vốn:

    d) Hình thức tăng, giảm vốn:

    (Đối với thay đổi vốn điều lệ của công ty, ghi: Tên, địa chỉ, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, số đăng ký kinh doanh của mỗi thành viên, ngày cấp, nơi cấp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu và người được ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu được ủy quyền của từng đại diện ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo mô hình Hội đồng thành viên).

    7. Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần/thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (đối với trường hợp đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn).

    (Đối với đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ly cổ phần, ghi: Tên, trụ sớ chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thưc cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của cổ đông sáng lập không thực hiện cam kết góp vốn. Tên, trụ sở chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của các cổ đông sáng lập còn lại đối với trường hợp các cổ đông sáng lập còn lại nhận góp bù cho đủ vốn; Tên, trụ sở chính hoặch họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của người nhận góp bù đối với những trường hợp người nhận góp bù không phải là cổ đông sáng lập.

    Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, ghi: Tên, trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức, họ tên, quốc tịch, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân; giá trị vốn góp và phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới; Phần vốn góp đã thay đổi tương ứng đối với thành viên hiện có sau khi tiếp nhận thêm thành viên mới; trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế: ghi họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế; Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp của từng người nhận thừa kế, thời điểm thừa kế) 

    8. Nội dung đăng ký kinh doanh thay đổi theo quyết định của Tòa án (đối với trường hợp đăng ký thay đổi theo quyết định của Toà án)

    Tên Tòa án:..........................................................................................................
    Bản án/quyết định số: .........................................................................................
    Nội dung đăng ký thay đổi, bổ sung:

.........................................................................................................................    .........................................................................................................................
Doanh nghiệp cam kết:

    - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

......, ngày ....... tháng ........ năm....... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

    Kèm theo thông báo:

    - ............

    - ............

93. Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, chủ doanh nghiệp phải nộp các giấy tờ sau đây: 

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính). Kèm theo Quyết định bằng văn bản của chủ doanh nghiệp

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai.
• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhân cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ doanh nghiệp hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi  từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:   


+ Thành phần hồ sơ gồm:

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính).   

· Quyết định bằng văn bản của chủ doanh nghiệp   

+  Số bộ hồ sơ: 01 bộ.  

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện : Cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi. 

- Lệ phí:    

Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế doanh nghiệp tư nhân: 20.000đ/lần Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:   

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính). Kèm theo Quyết định bằng văn bản của chủ doanh nghiệp  Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.  

- Yêu cầu, điều  kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội. 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Phụ lục III-5
TÊN DOANH NGHIỆP        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: ........................                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỦA DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lần thứ.......)

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh..................................... 

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:....................................................

Do: ............................................................ Cấp ngày: ...../......../.................

Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................

.....................................................................................................................

Điện thoại: ................................................... Fax: .......................................

Email: ..................................................... Website: .....................................

Vốn điều lệ:……………………………………………………………………….
Ngành nghề kinh doanh: ……………………………………………………….
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)……………………………………………...........................................Nam/Nữ:...

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ..................Quốc tịch:...........................
Chứng minh nhân dân số: ..........................................................................
Ngày cấp: ....../......./.....Cơ quan cấp: ........................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.........................
Số giấy chứng thực cá nhân:.......................................................................
Ngày cấp:....../......./......Cơ quan cấp:..........................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................
Chỗ ở hiện tại: .............................................................................................
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

(Chỉ khai những nội dung thay đổi)

    1. Ngành nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh) 

STT
Tên ngành
Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

    2. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi trụ sở chính)  ....................................................................................................
    3. Tên doanh nghiệp dự kiến thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp)....................................................................................................
    4. Thông tin về thành viên hợp danh (đối với trường hợp đăng ký thay đổi thành viên hợp danh)................................................................... …………………..
   (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại của thành viên hợp danh mới; của thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh và phải có chữ ký của tất cả các thành viên hợp danh hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền, trừ thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh).

    5. Thông tin về người đại diện theo pháp luật (đối với những trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)  ………………………………
   (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, chức danh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty; Họ tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần).
    6. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ công ty (đối với trường hợp đăng ký thay đổi vốn đầu tư, vốn điều lệ).

    a) Vốn đầu tư/điều lệ đã đăng ký:

    b) Vốn đầu tư/điều lệ thay đổi:

    c) Thời điểm thay đổi vốn:

    d) Hình thức tăng, giảm vốn:

    (Đối với thay đổi vốn điều lệ của công ty, ghi: Tên, địa chỉ, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, số đăng ký kinh doanh của mỗi thành viên, ngày cấp, nơi cấp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu và người được ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu được ủy quyền của từng đại diện ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo mô hình Hội đồng thành viên).

    7. Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần/thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (đối với trường hợp đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn).

    (Đối với đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ly cổ phần, ghi: Tên, trụ sớ chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thưc cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của cổ đông sáng lập không thực hiện cam kết góp vốn. Tên, trụ sở chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của các cổ đông sáng lập còn lại đối với trường hợp các cổ đông sáng lập còn lại nhận góp bù cho đủ vốn; Tên, trụ sở chính hoặch họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của người nhận góp bù đối với những trường hợp người nhận góp bù không phải là cổ đông sáng lập.

    Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, ghi: Tên, trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức, họ tên, quốc tịch, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân; giá trị vốn góp và phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới; Phần vốn góp đã thay đổi tương ứng đối với thành viên hiện có sau khi tiếp nhận thêm thành viên mới; trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế: ghi họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế; Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp của từng người nhận thừa kế, thời điểm thừa kế) 

    8. Nội dung đăng ký kinh doanh thay đổi theo quyết định của Tòa án (đối với trường hợp đăng ký thay đổi theo quyết định của Toà án)

    Tên Tòa án:..........................................................................................................
    Bản án/quyết định số: .........................................................................................
    Nội dung đăng ký thay đổi, bổ sung:

.........................................................................................................................    .........................................................................................................................
Doanh nghiệp cam kết:

    - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

......, ngày ....... tháng ........ năm....... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

    Kèm theo thông báo:

    - ............

    - ............

94. Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh theo quyết định của Toà án đối với doanh nghiệp tư nhân:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, doanh nghiệp phải nộp các giấy tờ sau đây: 

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính). Kèm theo phải có bản sao hợp lệ bản án, Quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.
• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai.
• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhân cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ doanh nghiệp hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần , số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm:

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính). Kèm theo phải có bản sao hợp lệ bản án, Quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật   

 
+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ.   

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện : Cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.
- Lệ phí:    

Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế doanh nghiệp tư nhân: 20.000đ/lần Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục III-5) (bản chính). Kèm theo phải có bản sao hợp lệ bản án, Quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật  Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.  

- Yêu cầu, điều  kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội. 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Phụ lục III-5
TÊN DOANH NGHIỆP        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: ........................                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỦA DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lần thứ.......)

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh..................................... 

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:....................................................

Do: ............................................................ Cấp ngày: ...../......../.................

Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................

.....................................................................................................................

Điện thoại: ................................................... Fax: .......................................

Email: ..................................................... Website: .....................................

Vốn điều lệ:……………………………………………………………………….
Ngành nghề kinh doanh: ……………………………………………………….
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)……………………………………………...........................................Nam/Nữ:...

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ..................Quốc tịch:...........................
Chứng minh nhân dân số: ..........................................................................
Ngày cấp: ....../......./.....Cơ quan cấp: ........................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.........................
Số giấy chứng thực cá nhân:.......................................................................
Ngày cấp:....../......./......Cơ quan cấp:..........................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................
Chỗ ở hiện tại: .............................................................................................
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

(Chỉ khai những nội dung thay đổi)

    1. Ngành nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh) 

STT
Tên ngành
Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

    2. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi trụ sở chính)  ....................................................................................................
    3. Tên doanh nghiệp dự kiến thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp)....................................................................................................
    4. Thông tin về thành viên hợp danh (đối với trường hợp đăng ký thay đổi thành viên hợp danh)................................................................... …………………..
   (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại của thành viên hợp danh mới; của thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh và phải có chữ ký của tất cả các thành viên hợp danh hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền, trừ thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh).

    5. Thông tin về người đại diện theo pháp luật (đối với những trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)  ………………………………
   (Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, chức danh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty; Họ tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần).
    6. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ công ty (đối với trường hợp đăng ký thay đổi vốn đầu tư, vốn điều lệ).

    a) Vốn đầu tư/điều lệ đã đăng ký:

    b) Vốn đầu tư/điều lệ thay đổi:

    c) Thời điểm thay đổi vốn:

    d) Hình thức tăng, giảm vốn:

    (Đối với thay đổi vốn điều lệ của công ty, ghi: Tên, địa chỉ, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, số đăng ký kinh doanh của mỗi thành viên, ngày cấp, nơi cấp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu và người được ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu được ủy quyền của từng đại diện ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo mô hình Hội đồng thành viên).

    7. Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần/thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (đối với trường hợp đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn).

    (Đối với đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ly cổ phần, ghi: Tên, trụ sớ chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thưc cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của cổ đông sáng lập không thực hiện cam kết góp vốn. Tên, trụ sở chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của các cổ đông sáng lập còn lại đối với trường hợp các cổ đông sáng lập còn lại nhận góp bù cho đủ vốn; Tên, trụ sở chính hoặch họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của người nhận góp bù đối với những trường hợp người nhận góp bù không phải là cổ đông sáng lập.

    Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, ghi: Tên, trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức, họ tên, quốc tịch, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân; giá trị vốn góp và phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới; Phần vốn góp đã thay đổi tương ứng đối với thành viên hiện có sau khi tiếp nhận thêm thành viên mới; trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế: ghi họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế; Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp của từng người nhận thừa kế, thời điểm thừa kế) 

    8. Nội dung đăng ký kinh doanh thay đổi theo quyết định của Tòa án (đối với trường hợp đăng ký thay đổi theo quyết định của Toà án)

    Tên Tòa án:..........................................................................................................
    Bản án/quyết định số: .........................................................................................
    Nội dung đăng ký thay đổi, bổ sung:

.........................................................................................................................    .........................................................................................................................
Doanh nghiệp cam kết:

    - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

......, ngày ....... tháng ........ năm....... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

    Kèm theo thông báo:

    - ............

    - ............

95. Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: 

Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục V-4) (bản chính). 

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai.
• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhân cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ. 

Bước 3:  Phòng lập Biên nhận  thông báo và ghi vào sổ theo dõi. Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ doanh nghiệp hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Biên nhận  từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm:

Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục V-4) (bản chính).   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ.   

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện : Cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên nhận.  

- Lệ phí:  Không.  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:   

+ Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu phụ lục V-4) (bản chính).  Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.  

- Yêu cầu, điều  kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12/12/2006 của Quốc hội. 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Phụ lục V-4

TÊN DOANH NGHIỆP        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: ...................                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh.........................

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................
.............................................................................................................................
    Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...........................................................
    Do:...............................................................................Cấp ngày:......../...../.........

    Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................
    Điện thoại: .......................................................... Fax: ........................................

    Email: ............................................................ Website: ......................................

    Ngành, nghề kinh doanh:  

STT
Tên ngành
Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)..........................................................................................Nam/Nữ:......
    Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ...............Quốc tịch:......................................

    Chứng minh nhân dân số: ..................................................................................
    Ngày cấp: ....../......./.....Cơ quan cấp: .................................................................
    Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.................................
    Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................
    Ngày cấp:....../......./......Cơ quan cấp:..................................................................
    Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................
..........................................................................................................................
Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh như sau:

    Thời giam tạm ngừng:.........................................................................................
    Thời điểm bắt đầu tạm ngừng:   Ngày ......tháng ...... năm ......

    Thời điểm kết thúc:   Ngày .........tháng ...... năm .....................
    Lý do tạm ngừng:.................................................................................................
...............................................................................    ................................

Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông báo này. 

                                


   ........, ngày....... tháng........năm.........

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

                                

          (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

    Kèm theo thông báo:

    - ...........

    - ...........

96. Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh do mất, cháy… đối với doanh nghiệp tư nhân:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, chủ doanh nghiệp phải nộp các giấy tờ sau đây: 

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản chính). Kèm theo phải có xác nhận của cơ quan công an khai báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp; Giấy tờ của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tờ báo đã đăng thông báo này.

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhân cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi  và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi  từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần . Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:   


+ Thành phần hồ sơ gồm:

· Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản chính).   

· Xác nhận của cơ quan công an khai báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;   

· Giấy tờ của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tờ báo đã đăng thông báo này.   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ.   

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện : Cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi.  

- Lệ phí:    

Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế doanh nghiệp tư nhân 20.000đ/lần Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không.  

- Yêu cầu, điều  kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội. 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

97. Giải thể doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, chủ doanh nghiệp phải nộp các giấy tờ sau đây: 

Quyết định giải thể doanh nghiệp (theo Điều 158 Luật Doanh nghiệp).
• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai.
• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Phòng Đăng ký Kinh doanh lập biên bản thu hồi và xoá tên trong sổ đăng ký kinh doanh và lập Biên bản thu hồi. Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên bản thu hồi. 

Thời gian trao trả Biên bản thu hồi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm:

Quyết định giải thể doanh nghiệp (theo Điều 158 Luật Doanh nghiệp). 

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện : Cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản thu hồi. 

- Lệ phí:  Không.  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không.  

- Yêu cầu, điều  kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

98. Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, chủ doanh nghiệp phải nộp các giấy tờ sau đây: 

Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh , Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. 

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì Phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên bản thu hồi cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.  

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm:

 Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh , Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện : Cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản thu hồi.
- Lệ phí:  Không.  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không.  

- Yêu cầu, điều  kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
99. Chia công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, chủ sở hữu công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: 

Ngoài các giấy tờ quy định tại Điều 15, 16 Nghị định 88/2006 còn phải có Quyết định chia công ty và Điều lệ công ty bị chia.

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.
Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại  phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu của công ty hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm:

Ngoài các giấy tờ quy định tại Điều 15, 16 Nghị định 88/2006 còn phải có Quyết định chia công ty và Điều lệ công ty bị chia.   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện : Cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu. 

- Lệ phí:    

Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 200.000đ/lần. Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên  mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không.  

- Yêu cầu, điều  kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội. 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

100. Tách công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, chủ sở hữu công ty phải nộp các giấy tờ sau đây:

 Ngoài các giấy tờ quy định tại Điều 15, 16 Nghị định 88/2006 còn phải có Quyết định tách công ty và Điều lệ công ty bị tách.

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai.
• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại  phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu của công ty hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm: 

Ngoài các giấy tờ quy định tại Điều 15, 16 Nghị định 88/2006 còn phải có Quyết định tách công ty và Điều lệ công ty bị tách.   

 
+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện : Cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu.

- Lệ phí: Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên  200.000đ/lần  Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không.  

- Yêu cầu, điều  kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội. 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

101. Sáp nhập các công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên  

- Trình tự thực hiện :

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, chủ sở hữu công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: Các giấy tờ quy định tại Chương V Nghị định số 88/2006/NĐ-CP, trong hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty sáp nhập phải có thêm hợp đồng sáp nhập theo quy định tại Điều 153 Luật Doanh nghiệp và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty nhận sáp nhập và các công ty bị sáp nhập.

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu của công ty hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm :

Các giấy tờ quy định tại Chương V Nghị định số 88/2006/NĐ-CP, trong hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty sáp nhập phải có thêm hợp đồng sáp nhập theo quy định tại Điều 153 Luật Doanh nghiệp và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty nhận sáp nhập và các công ty bị sáp nhập.   

 + Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện: Cá nhân.  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi. 

- Lệ phí:    
Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên  20.000đ  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25/01/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai không:  Không . 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23/9/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

102. Hợp nhất các công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên  

- Trình tự thực hiện :

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, chủ sở hữu công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: Các giấy tờ quy định tại Chương V Nghị định số 88/2006/NĐ-CP, ngày 29/8/2006 trong hồ sơ đăng ký kinh doanh phải có thêm hợp đồng hợp nhất công ty theo quy định tại Điều 152 Luật Doanh nghiệp và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các công ty hợp nhất

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi, và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu của công ty hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm:

Các giấy tờ quy định tại Chương V Nghị định số 88/2006/NĐ-CP, trong hồ sơ đăng ký kinh doanh phải có thêm hợp đồng hợp nhất công ty theo quy định tại Điều 152 Luật Doanh nghiệp và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các công ty hợp nhất   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện: Tổ chức.  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi. 

- Lệ phí: Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên  20.000đ  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25/01/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai không:  Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12/12/2006 của Quốc hội. 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

103. Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên  

- Trình tự thực hiện :

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, chủ sở hữu công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: Giấy đề nghị chuyển đổi (phụ lục I-9), Điều lệ công ty chuyển đổi, danh sách thành viên, Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy xác nhận việc cho, tặng một phần quyền sở hữu công ty (hoặc Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn).

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại  phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu của công ty hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế; con dấu Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm: Giấy đề nghị chuyển đổi (phụ lục I-9), Điều lệ công ty chuyển đổi, danh sách thành viên, Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy xác nhận việc cho, tặng một phần quyền sở hữu công ty (hoặc Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn.   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 
- Đối tượng thực hiện: Tổ chức.  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu. 

- Lệ phí: Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên  200.000đ/lần  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Giấy đề nghị chuyển đổi (phụ lục I-9), Điều lệ công ty chuyển đổi, danh sách thành viên, Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy xác nhận việc cho, tặng một phần quyền sở hữu công ty (hoặc Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn) theo Thông tư 01/2009/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội. 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

Phụ lục I - 9: 

Mẫu Giấy đề nghị chuyển đổi  công ty cổ phần, công ty TNHH một thành viên, doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH hai thành viên trở lên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------

 GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh....................

1. Tôi là: (ghi rõ họ tên  bằng chữ in hoa) ........................................Nam/Nữ:….
Chức danh: ....................................................................................................
Sinh ngày: ...../......./……….Dân tộc: ............Quốc tịch: .................................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ...................................................
Ngày cấp: ....../......./....................... Nơi cấp: .................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:....................................................................
Chỗ ở hiện tại:................................................................................................
Điện thoại: ..................... Fax: ...............................
Email: .....................   Website: .............................
2. Tªn doanh nghiÖp ®­îc chuyÓn ®æi: (ghi b»ng ch÷ in hoa)  ..............................
……………………………………………………………………………………………..
Lo¹i h×nh:................................................................................................................
GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè: ..................... …………
……………
Do: .................................................................... CÊp ngµy: ...../......../............


§Þa chØ trô së chÝnh: .............................. .................................................................
§iÖn tho¹i: .................. Fax: .............................

Email: ........................ Website: .................... 

ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN 

TRỞ LÊN NHƯ SAU:

1. Tên công ty  chuyển đổi viết bằng tiếng Việt:…………………………………

- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:………………………………………..

- Tên công ty viết tắt:…………………………………………………………….

2. Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………

§iÖn tho¹i: .................. Fax: ............................

Email: ........................ Website: .................... …………


3. Ngành nghề kinh doanh:

	STT
	Tên ngành, nghề đăng ký kinh doanh
	Mã ngành (theo phân ngành kinh tế Việt Nam)

	
	
	

	
	
	


4. Vốn điều lệ: ....................................................................................................
Tổng số: ............................................................................................................
- Phần vốn góp của mỗi thành viên được liệt kê tại Danh sách thành viên.

5. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định):...........
……………………………………………………………………………………………...
6. Người đại diện theo pháp luật:
Họ và Tên:.........................................................................................................
Chức danh: .......................................................................................................
Sinh ngày: ...../......./………....Dân tộc: ............Quốc tịch: ................................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: .....................................................
Ngày cấp: ....../......./....................... Nơi cấp: ....................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.......................................................................
Chỗ ở hiện tại:...................................................................................................
Điện thoại: ..................... Fax: .............................
Email: .....................   Website: ...........................

7. Tên, địa chỉ chi nhánh:........................................................................................
8. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: ........................................................................
9. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:.......................................................................
Tôi và các thành viên cam kết:
- Không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp
- Công ty chuyển đổi kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.  

………  ngày…..tháng……. năm…….….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

                                                                                  (ký, ghi rõ họ tên)

Kèm theo giấy đề nghị đăng ký kinh doanh:

- .........

- .........
104. Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên thành công ty cổ phần  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, chủ sở hữu công ty phải nộp các giấy tờ sau đây:  Giấy đề nghị chuyển đổi (phụ lục I-7), và các giấy tờ quy định tại Điều 15 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty được chuyển đổi phải có thêm quyết định chuyển đổi theo quy định tại Điều 154 Luật Doanh nghiệp, Biên bản họp hội đồng thành viên và bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ. 

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại  phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu của công ty hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế; con dấu Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm:

Ngoài các giấy tờ quy định tại Điều 15 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty được chuyển đổi phải có thêm quyết định chuyển đổi theo quy định tại Điều 154 Luật Doanh nghiệp, Biên bản họp hội đồng thành viên và bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện: Tổ chức.  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu. 

- Lệ phí:   Phí Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần  200.000đ/lần  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Giấy đề nghị chuyển đổi (phụ lục I-7), theo Thông tư 01/2009/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ. Trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 .

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội. 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ. Trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

Phụ lục I - 7: 

Mẫu Giấy đề nghị chuyển đổi Công ty TNHH thành công ty cổ phần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------

 GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh....................

1. Tôi là: (ghi rõ họ tên  bằng chữ in hoa)  ...........................................Nam/Nữ: …
Chức danh: .............................................................................................................
Sinh ngày: ...../......./……...Dân tộc: ............Quốc tịch: ...........................................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ............................................................
Ngày cấp: ....../......./....................... Nơi cấp: ..........................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.............................................................................
Chỗ ở hiện tại:.........................................................................................................
Điện thoại: ..................... Fax: ................................................................................
Email: .....................   Website: ...............................................................................
Là đại diện theo pháp luật của công ty

2. Tên công ty được chuyển đổi: (ghi bằng chữ in hoa)  ........................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ..................... ........................................
Loại hình doanh nghiệp: .............................. ................... …………………………..

Do: .............................................................................Cấp ngày: ...../......../............

Địa chỉ trụ sở chính: .............................. ................................................................
Điện thoại: .................. Fax: .................................... …………………………………
Email: ........................ Website: .................... ........................................................
ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHƯ SAU:

1. Tên công ty chuyển đổi viết bằng tiếng Việt:…………………………………

- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:……………………………………….

- Tên công ty viết tắt:………………………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………..

Điện thoại: .................. Fax: ............................

Email: ........................ Website: ......................

3. Ngành nghề kinh doanh:…………………………………………………
	STT
	Tên ngành, nghề đăng ký kinh doanh
	Mã ngành (theo phân ngành kinh tế Việt Nam)

	
	
	

	
	
	


4. Vốn điều lệ: ........................................................

- Tổng số cổ phần: ..................................................

- Mệnh giá cổ phần:.................................................

5. Số cổ phần, loại cổ phần cổ đông sáng lập đăng ký mua:......................

6. Số cổ phần, loại cổ phần dự kiến chào bán:.................................

7. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định):...........

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và Tên:........................................................................................................
Chức danh: ......................................................................................................
Sinh ngày: ...../......./......Dân tộc: ............Quốc tịch: ........................................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: .....................................................
Ngày cấp: ....../......./....................... Nơi cấp: .................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:...................................
Chỗ ở hiện tại:.................................................
Điện thoại: ..................... Fax: .............................
Email: .....................   Website: ...........................

9. Tên, địa chỉ chi nhánh:

................................................................................................................................
.................................................................. .............................................................
10. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: 

.................................................................. .............................................................
11. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:

.................................................................. .............................................................
Tôi và các thành viên cam kết:

- Không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp
- Công ty chuyển đổi kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

………  ngày…..tháng……. năm…….….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

                                                               
              ( ký, ghi rõ họ tên)

Kèm theo giấy đề nghị đăng ký kinh doanh:

- .........

- .........

105. Chia công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên  

- Trình tự thực hiện  :

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, chủ sở hữu công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: Ngoài các giấy tờ quy định tại Điều 15, 16 Nghị định 88/2006 còn phải có Quyết định chia công ty theo Điều 150 Luật Doanh nghiệp và biên bản họp hội đồng thành viên.

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại  phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu của công ty hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế; con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm:

Ngoài các giấy tờ quy định tại Điều 15, 16 Nghị định 88/2006 còn phải có Quyết định chia công ty theo Điều 150 Luật Doanh nghiệp và biên bản họp hội đồng thành viên.   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện: Tổ chức.  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu. 

- Lệ phí:  Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên  200.000đ  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25/01/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai không:  Không.  

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12/12/2006 của Quốc hội. 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

106. Tách công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên  

- Trình tự thực hiện :

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: Ngoài các giấy tờ quy định tại Điều 15, 16 Nghị định 88/2006 còn phải có Quyết định tách công ty theo Điều 151 Luật Doanh nghiệp và biên bản họp hội đồng thành viên.

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại  phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, người đại diện theo pháp luật của công ty ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế; con dấu Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm :

Ngoài các giấy tờ quy định tại Điều 15, 16 Nghị định 88/2006 còn phải có Quyết định tách công ty theo Điều 151 Luật Doanh nghiệp và biên bản họp hội đồng thành viên.   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện: Tổ chức.  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu. 

- Lệ phí:  Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên  200.000đ/lần  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25/01/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai không:  Không.  

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12/12/2006 của Quốc hội. 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

 107. Sáp nhập các công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên  

- Trình tự thực hiện :  

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: Các giấy tờ quy định tại Chương V Nghị định số 88/2006/NĐ-CP, trong hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty sáp nhập phải có thêm hợp đồng sáp nhập theo quy định tại Điều 153 Luật Doanh nghiệp, biên bản họp hội đồng thành viên, và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty nhận sáp nhập và các công ty bị sáp nhập.

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu của công ty hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nướ.c  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm:

Các giấy tờ quy định tại Chương V Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006, trong hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty sáp nhập phải có thêm hợp đồng sáp nhập theo quy định tại Điều 153 Luật Doanh nghiệp, biên bản họp hội đồng thành viên, và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty nhận sáp nhập và các công ty bị sáp nhập   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện: Tổ chức  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi. 

- Lệ phí:  Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên  20.000đ/lần  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai không:  Không.  

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội. 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 
108. Hợp nhất các công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên:

- Trình tự thực hiện :  

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, Thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, chủ sở hữu công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: Các giấy tờ quy định tại Điều 15, 16 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP, trong hồ sơ đăng ký kinh doanh phải có thêm hợp đồng hợp nhất công ty theo quy định tại Điều 152 Luật Doanh nghiệp, biên bản họp hội đồng thành viên và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các công ty hợp nhất.
• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi,  và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, Thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
Khi đến nhận kết quả, người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc đại diện doanh nghiệp ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.
Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế; con dấu ,Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm:

Các giấy tờ quy định tại Điều 15, 16 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006, trong hồ sơ đăng ký kinh doanh phải có thêm hợp đồng hợp nhất công ty theo quy định tại Điều 152 Luật Doanh nghiệp, biên bản họp hội đồng thành viên và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các công ty hợp nhất   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện: Tổ chức.  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi.
- Lệ phí:  Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên  20.000đ/lần  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :  Không.  

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội. 
+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 
109. Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên  

- Trình tự thực hiện :

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, Thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, chủ sở hữu công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: Giấy đề nghị chuyển đổi (phụ lục 1-8), Điều lệ công ty chuyển đổi, Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc thoả thuận về việc nhận góp vốn phần vốn góp.

Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, Thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu của công ty hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế; con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm:

Giấy đề nghị chuyển đổi , Điều lệ công ty chuyển đổi, Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc thoả thuận về việc nhận góp vốn phần vốn góp.   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện: Cá nhân  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu

- Lệ phí:  Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên  200.000đ/lần  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:    

+ Giấy đề nghị chuyển đổi (phụ lục 1-8) theo Thông tư 01/2009/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ. Trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Thông tư 01/2009/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội. 
+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Phụ lục I - 8:   

Mẫu Giấy đề nghị chuyển đổi Công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên, doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH một thành viên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------

 GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh.....................
1. Tôi là: (ghi rõ họ tên  bằng chữ in hoa)  ............................................Nam/Nữ…
Chức danh: ......................................................... ...........................................
Sinh ngày: ...../......./………..Dân tộc: ............Quốc tịch: ................................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ...................................................
Ngày cấp: ....../......./....................... Nơi cấp: .................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:...................................................................
Chỗ ở hiện tại:................................................................................................
Điện thoại: ..................... Fax: .............................
Email: .....................   Website: ...........................

Là đại diện theo pháp luật của công ty/doanh nghiệp tư nhân

2. Tên công ty được chuyển đổi: (ghi bằng chữ in hoa)  ........................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ..................... ..............................
Loại hình doanh nghiệp: .............................. ................... …………………...

Do: ................................................................... Cấp ngày: ...../......../............

Địa chỉ trụ sở chính: .............................. ......................................................
Điện thoại: .................. Fax: .................................... …………………………
Email: ........................ Website: .................... .............................................
ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN        NHƯ SAU:

1. Tên công ty  chuyển đổi viết bằng tiếng Việt:………………………………………
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:………………………………………..

- Tên công ty viết tắt:………………………………………………………………..

2. Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………….
§iÖn tho¹i: .................. Fax: ................................

Email: ........................ Website: .................... ………

3. Ngành nghề kinh doanh:

	STT
	Tên ngành, nghề đăng ký kinh doanh
	Mã ngành (theo phân ngành kinh tế Việt Nam)

	
	
	

	
	
	


4. Tªn chñ së h÷u: .................................................

§èi víi chñ sì h÷u lµ c¸ nh©n:

Sinh ngµy: .../......./………...D©n téc:.................Quèc tÞch:......................................
Chøng minh nh©n d©n sè:.......................................................................................
Ngµy cÊp: ....../......./...........C¬ quan cÊp: ...............................................................
................................................................................................................................
GiÊy tê chøng thùc c¸ nh©n kh¸c (nÕu kh«ng cã CMND):......................................

Sè giÊy chøng thùc c¸ nh©n:..................................................................................
Ngµy cÊp: ....../......./..............C¬ quan cÊp: ...........................................................
................................................................................................................................
N¬i ®¨ng ký hé khÈu th­êng tró: ............................................................................
.................................................................. ..............................................................
Chç ë hiÖn t¹i: ........................................................ ................................................
................................................................................................................................
§iÖn tho¹i: ................... Fax: ..................................

Email: ..................... Website: ................................

§èi víi chñ së h÷u lµ tæ chøc:

GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh/QuyÕt ®Þnh thµnh lËp sè:..............................
Do:.....................................................................................cÊp ngµy:...../....../.......... 

§Þa chØ trô së chÝnh:................................................ .............................................
§iÖn tho¹i:........................... Fax:............................

Email:............................. Website:..........................

6. M« h×nh tæ chøc c«ng ty (Héi ®ång thµnh viªn, Chñ tÞch c«ng ty):.......................
.............................................................. ..................................................................
7. Vèn ph¸p ®Þnh (®èi víi ngµnh, nghÒ kinh doanh ph¶i cã vèn ph¸p ®Þnh):...........

8. Người đại diện theo pháp luật:
Họ và Tên:...............................................................................................................
Chức danh: .............................................................................................................
Sinh ngày: ...../......./………..Dân tộc: ............Quốc tịch: ........................................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ...........................................................
Ngày cấp: ....../......./....................... Nơi cấp: .........................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:............................................................................
Chỗ ở hiện tại:........................................................................................................
Điện thoại: ..................... Fax: .............................
Email: .....................   Website: ...........................

9. Tªn, ®Þa chØ chi nh¸nh: .......................................................................................
.................................................................................................................................
10. Tªn, ®Þa chØ v¨n phßng ®¹i diÖn: 

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
11. Tªn, ®Þa chØ ®Þa ®iÓm kinh doanh:

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................Tôi cam kết:
 Không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp.

- Công ty chuyển đổi kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.  

………  ngày…..tháng……. năm…….….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

                                                                                       (ký, ghi rõ họ tên)

Kèm theo giấy đề nghị đăng ký kinh doanh:

- .........

- .........

- .........

110. Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên thành công ty cổ phần  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, Thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: Giấy đề nghị chuyển đổi (phụ lục 1-7) và các giấy tờ quy định tại Điều 15 Nghị định 88/2006/NĐ-CP, hồ sơ chuyển đổi phải có thêm quyết định chuyển đổi theo quy định tại Điều 154 Luật Doanh nghiệp; Biên bản họp hội đồng thành viên và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại  phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, Thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu của công ty hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế; con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm : Ngoài các giấy tờ quy định tại Điều 15 Nghị định 88/2006/NĐ-CP, hồ sơ chuyển đổi phải có thêm quyết định chuyển đổi theo quy định tại Điều 154 Luật Doanh nghiệp; Biên bản họp hội đồng thành viên và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện: Tổ chức.  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu.
- Lệ phí:  Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên  200.000đ  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :  

Giấy đề nghị chuyển đổi (phụ lục 1-7) theo Thông tư 01/2009/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ. Trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Thông tư 01/2009/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ. Trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội. 
+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Phụ lục I - 7: 

Mẫu Giấy đề nghị chuyển đổi Công ty TNHH thành công ty cổ phần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------

 GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh....................

1. Tôi là: (ghi rõ họ tên  bằng chữ in hoa)  ...........................................Nam/Nữ: …
Chức danh: .............................................................................................................
Sinh ngày: ...../......./……...Dân tộc: ............Quốc tịch: ...........................................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ............................................................
Ngày cấp: ....../......./....................... Nơi cấp: ..........................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.............................................................................
Chỗ ở hiện tại:.........................................................................................................
Điện thoại: ..................... Fax: ................................................................................
Email: .....................   Website: ...............................................................................
Là đại diện theo pháp luật của công ty

2. Tên công ty được chuyển đổi: (ghi bằng chữ in hoa)  ........................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ..................... ........................................
Loại hình doanh nghiệp: .............................. ................... …………………………..

Do: .............................................................................Cấp ngày: ...../......../............

Địa chỉ trụ sở chính: .............................. ................................................................
Điện thoại: .................. Fax: .................................... …………………………………
Email: ........................ Website: .................... ........................................................
ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHƯ SAU:

1. Tên công ty chuyển đổi viết bằng tiếng Việt:…………………………………

- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:……………………………………….

- Tên công ty viết tắt:………………………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………..

Điện thoại: .................. Fax: ............................

Email: ........................ Website: ......................

3. Ngành nghề kinh doanh:…………………………………………………

	STT
	Tên ngành, nghề đăng ký kinh doanh
	Mã ngành (theo phân ngành kinh tế Việt Nam)

	
	
	

	
	
	


4. Vốn điều lệ: ........................................................

- Tổng số cổ phần: ..................................................

- Mệnh giá cổ phần:.................................................

5. Số cổ phần, loại cổ phần cổ đông sáng lập đăng ký mua:......................

6. Số cổ phần, loại cổ phần dự kiến chào bán:.................................

7. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định):...........

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và Tên:........................................................................................................
Chức danh: ......................................................................................................
Sinh ngày: ...../......./......Dân tộc: ............Quốc tịch: ........................................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: .....................................................
Ngày cấp: ....../......./....................... Nơi cấp: .................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:...................................
Chỗ ở hiện tại:.................................................
Điện thoại: ..................... Fax: .............................
Email: .....................   Website: ...........................

9. Tên, địa chỉ chi nhánh:

................................................................................................................................
.................................................................. .............................................................
10. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: 

.................................................................. .............................................................
11. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:

.................................................................. .............................................................
Tôi và các thành viên cam kết:

- Không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp
- Công ty chuyển đổi kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

………  ngày…..tháng……. năm…….….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

                                                               
              ( ký, ghi rõ họ tên)

Kèm theo giấy đề nghị đăng ký kinh doanh:

- .........

- .........

111. Chia công ty cổ phần  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, Thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, chủ sở hữu công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: Ngoài các giấy tờ quy định tại Điều 15, 16 Nghị định 88/2006 còn phải có Quyết định chia công ty theo Điều 150 Luật Doanh nghiệp và biên bản họp đại hội đồng cổ đông và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty.

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại  phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, Thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu của công ty hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế; con dấu , Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm :

Ngoài các giấy tờ quy định tại Điều 15, 16 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 còn phải có Quyết định chia công ty theo Điều 150 Luật Doanh nghiệp và biên bản họp đại hội đồng cổ đông và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty.   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện: Tổ chức.  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu. 

- Lệ phí:  Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần  200.000đ  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai không:  Không.  

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12/12/2006 của Quốc hội. 
+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23/9/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

112. Tách công ty cổ phần  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, Thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, chủ sở hữu công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: Ngoài các giấy tờ quy định tại Điều 15, 16 Nghị định 88/2006 còn phải có Quyết định chia công ty theo Điều 151 Luật Doanh nghiệp và biên bản họp đại hội đồng cổ đông và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty.

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.  

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại  phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, Thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu của công ty hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế; con dấu,Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm :

Ngoài các giấy tờ quy định tại Điều 15, 16 Nghị định 88/2006 còn phải có Quyết định chia công ty theo Điều 151 Luật Doanh nghiệp và biên bản họp đại hội đồng cổ đông và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty.   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện: Tổ chức.  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu. 

- Lệ phí:    

Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần  200.000đ  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai không:  Không.  

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội. 
+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
113. Sáp nhập công ty cổ phần  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, Thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, chủ sở hữu công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: Ngoài các giấy tờ quy định tại Chương V Nghị định 88/2006 còn phải có Hợp đồng sáp nhập theo Điều 153 Luật Doanh nghiệp và biên bản họp đại hội đồng cổ đông và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty nhận sáp nhập và các công ty bị sáp nhập.

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, Thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu của công ty hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm :

Ngoài các giấy tờ quy định tại Chương V Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 còn phải có Hợp đồng sáp nhập theo Điều 153 Luật Doanh nghiệp và biên bản họp đại hội đồng cổ đông và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty nhận sáp nhập và các công ty bị sáp nhập.   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện: Tổ chức.  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi. 

- Lệ phí:  Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần  20.000đ  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai không:  Không.  

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12/12/2006 của Quốc hội. 
+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

114. Hợp nhất các công ty cổ phần  

- Trình tự thực hiện :  

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật .  

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, Thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, chủ sở hữu công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: Ngoài các giấy tờ quy định tại Điều 15, 16 Nghị định 88/2006 còn phải có Hợp đồng sáp nhập theo Điều 152 Luật Doanh nghiệp và biên bản họp đại hội đồng cổ đông và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty bị hợp nhất.

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, Thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu của công ty hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm :

Ngoài các giấy tờ quy định tại Điều 15, 16 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 còn phải có Hợp đồng sáp nhập theo Điều 152 Luật Doanh nghiệp và biên bản họp đại hội đồng cổ đông và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty bị hợp nhất   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện: Tổ chức.  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi. 

- Lệ phí:  Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần  20.000đ  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai không:  Không.  

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12/12/2006 của Quốc hội. 
+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
115. Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên  

- Trình tự thực hiện :  

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, Thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, chủ sở hữu công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: Giấy đề nghị chuyển đổi (phụ lục 1-8) , Điều lệ công ty chuyển đổi, Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc thoả thuận về việc nhận góp vốn đầu tư bằng toàn bộ số cổ phần hoặc phần vốn góp của tất cả các cổ đông.

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế , con dấu,  Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại  phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, Thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu của công ty hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế , con dấu,  Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm :

Giấy đề nghị chuyển đổi, Điều lệ công ty chuyển đổi, Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc thoả thuận về việc nhận góp vốn đầu tư bằng toàn bộ số cổ phần hoặc phần vốn góp của tất cả các cổ đông   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện: Tổ chức.  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế , con dấu,  Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu. 

 - Lệ phí:  Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên  200.000đ  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :    

Giấy đề nghị chuyển đổi (Phụ lục I-8) theo Thông tư 01/2009/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.  

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Thông tư 01/2009/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội. 
+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Phụ lục I - 8:   

Mẫu Giấy đề nghị chuyển đổi Công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên, doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH một thành viên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------

 GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh.....................
1. Tôi là: (ghi rõ họ tên  bằng chữ in hoa)  ............................................Nam/Nữ…
Chức danh: ......................................................... ...........................................
Sinh ngày: ...../......./………..Dân tộc: ............Quốc tịch: ................................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ...................................................
Ngày cấp: ....../......./....................... Nơi cấp: .................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:...................................................................
Chỗ ở hiện tại:................................................................................................
Điện thoại: ..................... Fax: .............................
Email: .....................   Website: ...........................

Là đại diện theo pháp luật của công ty/doanh nghiệp tư nhân

2. Tên công ty được chuyển đổi: (ghi bằng chữ in hoa)  ........................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ..................... ..............................
Loại hình doanh nghiệp: .............................. ................... …………………...

Do: ................................................................... Cấp ngày: ...../......../............

Địa chỉ trụ sở chính: .............................. ......................................................
Điện thoại: .................. Fax: .................................... …………………………
Email: ........................ Website: .................... .............................................
ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN        NHƯ SAU:

1. Tên công ty  chuyển đổi viết bằng tiếng Việt:………………………………………
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:………………………………………..

- Tên công ty viết tắt:………………………………………………………………..

2. Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………….
§iÖn tho¹i: .................. Fax: ................................

Email: ........................ Website: .................... ………

3. Ngành nghề kinh doanh:

	STT
	Tên ngành, nghề đăng ký kinh doanh
	Mã ngành (theo phân ngành kinh tế Việt Nam)

	
	
	

	
	
	


4. Tªn chñ së h÷u: .................................................

§èi víi chñ sì h÷u lµ c¸ nh©n:

Sinh ngµy: .../......./………...D©n téc:.................Quèc tÞch:......................................
Chøng minh nh©n d©n sè:.......................................................................................
Ngµy cÊp: ....../......./...........C¬ quan cÊp: ...............................................................
................................................................................................................................
GiÊy tê chøng thùc c¸ nh©n kh¸c (nÕu kh«ng cã CMND):......................................

Sè giÊy chøng thùc c¸ nh©n:..................................................................................
Ngµy cÊp: ....../......./..............C¬ quan cÊp: ...........................................................
................................................................................................................................
N¬i ®¨ng ký hé khÈu th­êng tró: ............................................................................
.................................................................. ..............................................................
Chç ë hiÖn t¹i: ........................................................ ................................................
................................................................................................................................
§iÖn tho¹i: ................... Fax: ..................................

Email: ..................... Website: ................................

§èi víi chñ së h÷u lµ tæ chøc:

GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh/QuyÕt ®Þnh thµnh lËp sè:..............................
Do:.....................................................................................cÊp ngµy:...../....../.......... 

§Þa chØ trô së chÝnh:................................................ .............................................
§iÖn tho¹i:........................... Fax:............................

Email:............................. Website:..........................

6. M« h×nh tæ chøc c«ng ty (Héi ®ång thµnh viªn, Chñ tÞch c«ng ty):.......................
.............................................................. ..................................................................
7. Vèn ph¸p ®Þnh (®èi víi ngµnh, nghÒ kinh doanh ph¶i cã vèn ph¸p ®Þnh):...........

8. Người đại diện theo pháp luật:
Họ và Tên:...............................................................................................................
Chức danh: .............................................................................................................
Sinh ngày: ...../......./………..Dân tộc: ............Quốc tịch: ........................................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ...........................................................
Ngày cấp: ....../......./....................... Nơi cấp: .........................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:............................................................................
Chỗ ở hiện tại:........................................................................................................
Điện thoại: ..................... Fax: .............................
Email: .....................   Website: ...........................

9. Tªn, ®Þa chØ chi nh¸nh: .......................................................................................
.................................................................................................................................
10. Tªn, ®Þa chØ v¨n phßng ®¹i diÖn: 

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
11. Tªn, ®Þa chØ ®Þa ®iÓm kinh doanh:

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................Tôi cam kết:
 Không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp.

- Công ty chuyển đổi kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.  

………  ngày…..tháng……. năm…….….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

                                                                                       (ký, ghi rõ họ tên)

Kèm theo giấy đề nghị đăng ký kinh doanh:

- .........

- .........

- .........

116. Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên  

- Trình tự thực hiện : 

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, Thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: Ngoài các giấy tờ quy định tại Điều 15 Nghị định 88/2006 còn phải có Quyết định chia công ty theo Điều 154 Luật Doanh nghiệp và biên bản họp đại hội đồng cổ đông và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty.

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi ,con dấu,  Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, Thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu của công ty hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi ,con dấu,  Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm :

Ngoài các giấy tờ quy định tại Điều 15 Nghị định 88/2006 còn phải có Quyết định chia công ty theo Điều 154 Luật Doanh nghiệp và biên bản họp đại hội đồng cổ đông và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty.   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện: Tổ chức.  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi ,con dấu,  Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu 

- Lệ phí:    Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên  200.000đ  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không  

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội. 
+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
117. Chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên:

- Trình tự thực hiện :

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, Thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nộp hồ sơ, chủ doanh nghiệp phải nộp các giấy tờ sau đây: Điều lệ công ty, Giấy đề nghị chuyển đổi (Phụ lục I-8), danh sách chủ nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán, danh sách người lao động hiện có, danh sách các hợp đồng lao động hiện có, danh sách các hợp đồng chưa thanh lý và các tài liệu tương ứng quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 điều này; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân; 

Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi ,con dấu,  Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, Thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu của công ty hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi ,con dấu,  Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm :

Điều lệ công ty, Giấy đề nghị chuyển đổi (Phụ lục I-8), danh sách chủ nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán, danh sách người lao động hiện có, danh sách các hợp đồng lao động hiện có, danh sách các hợp đồng chưa thanh lý và các tài liệu tương ứng quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 điều này; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân;   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện: Tổ chức.  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi ,con dấu,  Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu .

- Lệ phí:  
Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên  200.000đ  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:    

Giấy đề nghị chuyển đổi (Phụ lục I-8) theo Thông tư 01/2009/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.  

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Thông tư 01/2009/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội.

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Phụ lục I - 8:   

Mẫu Giấy đề nghị chuyển đổi Công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên, doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH một thành viên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------

 GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh.....................
1. Tôi là: (ghi rõ họ tên  bằng chữ in hoa)  ............................................Nam/Nữ…
Chức danh: ......................................................... ...........................................
Sinh ngày: ...../......./………..Dân tộc: ............Quốc tịch: ................................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ...................................................
Ngày cấp: ....../......./....................... Nơi cấp: .................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:...................................................................
Chỗ ở hiện tại:................................................................................................
Điện thoại: ..................... Fax: .............................
Email: .....................   Website: ...........................

Là đại diện theo pháp luật của công ty/doanh nghiệp tư nhân

2. Tên công ty được chuyển đổi: (ghi bằng chữ in hoa)  ........................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ..................... ..............................
Loại hình doanh nghiệp: .............................. ................... …………………...

Do: ................................................................... Cấp ngày: ...../......../............

Địa chỉ trụ sở chính: .............................. ......................................................
Điện thoại: .................. Fax: .................................... …………………………
Email: ........................ Website: .................... .............................................
ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN        NHƯ SAU:

1. Tên công ty  chuyển đổi viết bằng tiếng Việt:………………………………………
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:………………………………………..

- Tên công ty viết tắt:………………………………………………………………..

2. Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………….
§iÖn tho¹i: .................. Fax: ................................

Email: ........................ Website: .................... ………

3. Ngành nghề kinh doanh:

	STT
	Tên ngành, nghề đăng ký kinh doanh
	Mã ngành (theo phân ngành kinh tế Việt Nam)

	
	
	

	
	
	


4. Tªn chñ së h÷u: .................................................

§èi víi chñ sì h÷u lµ c¸ nh©n:

Sinh ngµy: .../......./………...D©n téc:.................Quèc tÞch:......................................
Chøng minh nh©n d©n sè:.......................................................................................
Ngµy cÊp: ....../......./...........C¬ quan cÊp: ...............................................................
................................................................................................................................
GiÊy tê chøng thùc c¸ nh©n kh¸c (nÕu kh«ng cã CMND):......................................

Sè giÊy chøng thùc c¸ nh©n:..................................................................................
Ngµy cÊp: ....../......./..............C¬ quan cÊp: ...........................................................
................................................................................................................................
N¬i ®¨ng ký hé khÈu th­êng tró: ............................................................................
.................................................................. ..............................................................
Chç ë hiÖn t¹i: ........................................................ ................................................
................................................................................................................................
§iÖn tho¹i: ................... Fax: ..................................

Email: ..................... Website: ................................

§èi víi chñ së h÷u lµ tæ chøc:

GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh/QuyÕt ®Þnh thµnh lËp sè:..............................
Do:.....................................................................................cÊp ngµy:...../....../.......... 

§Þa chØ trô së chÝnh:................................................ .............................................
§iÖn tho¹i:........................... Fax:............................

Email:............................. Website:..........................

6. M« h×nh tæ chøc c«ng ty (Héi ®ång thµnh viªn, Chñ tÞch c«ng ty):.......................
.............................................................. ..................................................................
7. Vèn ph¸p ®Þnh (®èi víi ngµnh, nghÒ kinh doanh ph¶i cã vèn ph¸p ®Þnh):...........

8. Người đại diện theo pháp luật:
Họ và Tên:...............................................................................................................
Chức danh: .............................................................................................................
Sinh ngày: ...../......./………..Dân tộc: ............Quốc tịch: ........................................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ...........................................................
Ngày cấp: ....../......./....................... Nơi cấp: .........................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:............................................................................
Chỗ ở hiện tại:........................................................................................................
Điện thoại: ..................... Fax: .............................
Email: .....................   Website: ...........................

9. Tªn, ®Þa chØ chi nh¸nh: .......................................................................................
.................................................................................................................................
10. Tªn, ®Þa chØ v¨n phßng ®¹i diÖn: 

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
11. Tªn, ®Þa chØ ®Þa ®iÓm kinh doanh:

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................Tôi cam kết:
 Không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp.

- Công ty chuyển đổi kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.  

………  ngày…..tháng……. năm…….….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

                                                                                       (ký, ghi rõ họ tên)

Kèm theo giấy đề nghị đăng ký kinh doanh:

- .........

- .........

- .........

118. Chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên:

- Trình tự thực hiện :  

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, Thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nộp hồ sơ, chủ doanh nghiệp phải nộp các giấy tờ sau đây: Điều lệ công ty, Giấy đề nghị chuyển đổi (Phụ lục I-9), danh sách chủ nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán, danh sách người lao động hiện có, danh sách các hợp đồng lao động hiện có, danh sách các hợp đồng chưa thanh lý và các tài liệu tương ứng quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 điều này; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân; Danh sách thành viên theo quy định tại Điều 23 của Luật Doanh nghiệp.

Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi ,con dấu,  Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại  phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, Thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu của công ty hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi ,con dấu,  Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm :

Điều lệ công ty, Giấy đề nghị chuyển đổi (Phụ lục I-9), danh sách chủ nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán, danh sách người lao động hiện có, danh sách các hợp đồng lao động hiện có, danh sách các hợp đồng chưa thanh lý và các tài liệu tương ứng quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 điều này; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân; Danh sách thành viên theo quy định tại Điều 23 của Luật Doanh nghiệp.   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện: Cá nhân  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi ,con dấu,  Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu 

- Lệ phí: Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên  200.000đ  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:    

Giấy đề nghị chuyển đổi (Phụ lục I-8) theo Thông tư 01/2009/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.  

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Thông tư 01/2009/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.  

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội. 
+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Phụ lục I - 9: 

Mẫu Giấy đề nghị chuyển đổi  công ty cổ phần, công ty TNHH một thành viên, doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH hai thành viên trở lên
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

-----------------------------

 GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh....................

1. Tôi là: (ghi rõ họ tên  bằng chữ in hoa)  .............................................Nam/Nữ:..
Chức danh: ............................................................................................................
Sinh ngày: ...../......./..............Dân tộc: ........................Quốc tịch: ...........................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ................................
Ngày cấp: ....../......./....................... Nơi cấp: ..........................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:............................................................................
Chỗ ở hiện tại:........................................................................................................
Điện thoại: ..................... Fax: ...............................
Email: .....................   Website: .........................

2. Tªn doanh nghiÖp ®­îc chuyÓn ®æi: (ghi b»ng ch÷ in hoa)  ...............................
Lo¹i h×nh:.................................................................................................................
GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè: ..................... …………
.
Do: ............................................................................. CÊp ngµy: ...../......../............


§Þa chØ trô së chÝnh: .............................. ...............

§iÖn tho¹i: .................. Fax: .............................

Email: ........................ Website: .................... …………


ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN 

TRỞ LÊN NHƯ SAU:

1. Tên công ty  chuyển đổi viết bằng tiếng Việt:…………………………………

- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:………………………………………..

- Tên công ty viết tắt:…………………………………………………………….

2. Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………

§iÖn tho¹i: .................. Fax: ............................

Email: ........................ Website: .................... …………


3. Ngành nghề kinh doanh:

	STT
	Tên ngành, nghề đăng ký kinh doanh
	Mã ngành (theo phân ngành kinh tế Việt Nam)

	
	
	

	
	
	


4. Vốn điều lệ: ....................................................................................................
Tổng số: ................................................................................................................
- Phần vốn góp của mỗi thành viên được liệt kê tại Danh sách thành viên.

5. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định):...........

6. Người đại diện theo pháp luật:
Họ và Tên:........................................................................................................................Chức danh: ...........................................................................................................
Sinh ngày: ...../......./....Dân tộc: ............Quốc tịch: ............
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: .............................
Ngày cấp: ....../......./....................... Nơi cấp: .................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..........................................................................
Chỗ ở hiện tại:......................................................................................................
Điện thoại: ..................... Fax: .............................
Email: .....................   Website: ...........................

7. Tên, địa chỉ chi nhánh:........................................................................................
8. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: .......................................................................
9. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:......................................................................
T«i vµ c¸c thµnh viªn cam kÕt:

- Kh«ng thuéc diÖn quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 13 cña LuËt Doanh nghiÖp;

- Công ty chuyển đổi kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.  

………  ngày…..tháng……. năm…….….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

                                                                                   (ký, ghi rõ họ tên)

Kèm theo giấy đề nghị đăng ký kinh doanh:

- .........

- .........

119. Đăng ký họat động Địa điểm kinh doanh đối với công ty nhà nước:  

- Trình tự thực hiện :  

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty nộp các giấy tờ sau đây: Thông báo lập địa điểm kinh doanh (Mẫu phụ lục III-3) (bản chính) 

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 17 giờ chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ doanh nghiệp (hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty) hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ghi bổ sung địa điểm kinh doanh ; con dấu từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm gồm :

Thông báo lập địa điểm kinh doanh .

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện: Nhà nước  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi.

- Lệ phí:  Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký họat động lập địa điểm kinh doanh  20.000đ/lần  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:    

Thông báo lập địa điểm kinh doanh (Mẫu phụ lục III-3) (bản chính)  Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.   

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Doanh nghiệp nhà nước số 14/2003/QH11

+ Nghị định số:  180/2004/NĐ-CP ngày 28/10/2004 của Chính phủ. về việc thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước

+ Thông tư số: 04/2005/TT-BKH, ngày 17/8/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập ;

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

 

Phụ lục III-3
TÊN DOANH NGHIỆP           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: ..................                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh.................................................... 

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:....................................................

Do: ............................................................ Cấp ngày: ...../......../.................

Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................
.....................................................................................................................
Điện thoại: ................................................... Fax: .......................................

Email: ..................................................... Website: .....................................

Ngành, nghề kinh doanh:.............................................................................

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)   .................................................................................................................................
Đăng ký lập địa điểm kinh doanh với nội dung sau:

    1. Tên địa điểm : (ghi bằng chữ in hoa) ..............................................................
……………………………………………………………………………………...

Địa chỉ: ........................................................................................................

Điện thoại: ................................................. Fax: .........................................

Email: .................................................. Website: ........................................

    2. Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh:.................................................
    .............................................................................................................................
    3. Họ tên người đứng đầu địa điểm kinh doanh: ..............................Nam/Nữ:...

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .....................Quốc tịch:.........................

Chứng minh nhân dân số: ...........................................................................

Ngày cấp: ....../......./……....Cơ quan cấp: ...................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):..........................

Số giấy chứng thực cá nhân:.......................................................................

Ngày cấp:....../......./...............Cơ quan cấp:.................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................
……………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ............................................................................................

……………………………………………………………………………………..
    4. Tên, địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Doanh nghiệp cam kết:

    - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

    - Địa điểm kinh doanh phù hợp với pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng và quy hoạch của địa phương. 
                ......, ngày ....... tháng ........ năm....... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

    Kèm theo thông báo:

    - ............

    - ............

120. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty nhà nước (khi mất): 

- Trình tự thực hiện :  

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định pháp luật của nước đó;   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Hợp tác xã nộp các giấy tờ gồm:

Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; xác nhận của công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận ĐKKD; Giấy biên nhận của cơ quan thông tin đại chúng về việc đăng báo mất giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian tiếp nhận thông báo từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ   

- Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm :

Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; xác nhận của công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận ĐKKD; Giấy biên nhận của cơ quan thông tin đại chúng về việc đăng báo mất giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện: Nhà nước  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

- Lệ phí:  Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động  20.000đ/lần  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:    

Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; xác nhận của công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận ĐKKD; Giấy biên nhận của cơ quan thông tin đại chúng về việc đăng báo mất giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Doanh nghiệp nhà nước số 14/2003/QH11

+ Nghị định số:  180/2004/NĐ-CP ngày 28/10/2004 của Chính phủ. về việc thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước

+ Thông tư số: 04/2005/TT-BKH, ngày 17/8/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập ;

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh

121. Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh theo quyết định của Toà án đối với công ty nhà nước:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  - Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, doanh nghiệp phải nộp các giấy tờ sau đây:
 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty nhà nước (Phụ lục số 4 -Mẫu MTB-25). Kèm theo phải có bản sao hợp lệ bản án, Quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính 

- Thành phần , số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm:
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty nhà nước (Phụ lục số 4 -Mẫu MTB-25). Kèm theo phải có bản sao hợp lệ bản án, Quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Nhà nước
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả  thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
- Lệ phí:    

Phí Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty nhà nước  20.000đ/lần  Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:   

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty nhà nước (Phụ lục số 4 -Mẫu MTB-25). Kèm theo phải có bản sao hợp lệ bản án, Quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật  Thông tư số 04/2005/TT-BKH ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Bộ kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập mới, tổ chức lại, đăng ký kinh doanh và giải thể công ty nhà nước.  

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Doanh nghiệp nhà nước số 14/2003/QH11 ngày 26/11/2003
+ Nghị định số: 180/2004/NĐ-CP ngày 28/10/2004 của Chính phủ. về việc thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước

+ Thông tư số: 04/2005/TT-BKH, ngày 17/8/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập ;
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	TÊN CÔNG TY NHÀ NƯỚC
  Số:.........
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH 
CỦA CÔNG TY NHÀ NƯỚC

 

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh........
 

Tên công ty nhà nước: (ghi bằng chữ in hoa).........................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:..............................................................
Do:.......................................................................... cấp ngày:....../....../..................

Địa chỉ trụ sở chính:................................................................................................
Điện thoại:....................... Fax:..............................

Email:...................... Website:.................................

 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:
 

................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
 

Công ty nhà nước cam kết:
 

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này. (Trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, công ty nhà nước phải cam kết về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở dự định chuyển tới)

 

	Kèm theo thông báo:
- ............

- ............

- ............
	....., ngày..... tháng..... năm.......
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


 
122. Đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học, công nghệ đối với tổ chức khoa học công nghệ tự trang trải kinh phí: 

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật   

Bước 2:  - Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

. Khi đến nộp hồ sơ, doanh nghiệp phải nộp các giấy tờ sau đây: 
Người đại diện theo pháp luật của công ty nộp hồ sơ quy định theo Điều 25 hoặc 25 hoặc 27 hoặc 28 hoặc 29 hoặc 30 hoặc 31 hoặc 32 hoặc 33 hoặc 34 Nghị định số: 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh và cơ quan đăng ký kinh doanh (tuỳ theo chọn theo loại hình doanh nghiệp nào).

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế; con dấu từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm:

Theo quy định tại Điều 25 hoặc 26 hoặc 27 hoặc 28 hoặc 29 hoặc 30 hoặc 31 hoặc 32 hoặc 33 hoặc 34 Nghị định số: 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh và cơ quan đăng ký kinh doanh (tuỳ theo loại hình doanh nghiệp đã chọn).   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:
Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả  thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

- Lệ phí:    

Phí Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  200.000đ/lần.  Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không  

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập. 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 
123. Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của tổ chức khoa học, công nghệ đối với tổ chức khoa học công nghệ tự trang trải kinh phí:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật   

Bước 2:  - Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

. Khi đến nộp hồ sơ, doanh nghiệp phải nộp các giấy tờ sau đây: 
Người đại diện theo pháp luật của công ty nộp hồ sơ quy định tại Nghị định số: 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh và cơ quan đăng ký kinh doanh Thông tư số: 03/2006/TT-BKH, ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số : 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ.

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế; con dấu từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

+ Thành phần hồ sơ gồm: 

Người đại diện theo pháp luật của công ty nộp hồ sơ quy định tại Nghị định số: 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh và cơ quan đăng ký kinh doanh Thông tư số: 03/2006/TT-BKH, ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ.   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:
Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả  thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Lệ phí: 

Phí Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hoặc cấp đăng ký thay đổi (đối với địa điểm kinh doanh  20.000đ/lần . Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không  

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập. 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Thông tư số: 03/2006/TT-BKH, ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

124. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học, công nghệ đối với tổ chức khoa học công nghệ tự trang trải kinh phí:

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

. Khi đến nộp hồ sơ, doanh nghiệp phải nộp các giấy tờ sau đây: 
Người đại diện theo pháp luật của công ty nộp hồ sơ quy định theo Điều 25 hoặc 25 hoặc 27 hoặc 28 hoặc 29 hoặc 30 hoặc 31 hoặc 32 hoặc 33 hoặc 34 Nghị định số: 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh và cơ quan đăng ký kinh doanh (tuỳ theo chọn theo loại hình doanh nghiệp nào).

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

. Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ:

Nộp hồ sơ theo quy định tại Điều 25 hoặc 26 hoặc 27 hoặc 28 hoặc 29 hoặc 30 hoặc 31 hoặc 32 hoặc 33 hoặc 34 Nghị định số: 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh và cơ quan đăng ký kinh doanh (tuỳ theo loại hình doanh nghiệp đã chọn).   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả  thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi. 

- Lệ phí:    

Phí Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hoặc cấp đăng ký thay đổi (đối với địa điểm kinh doanh  20.000đ/lần . Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không  

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập. 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.   

+ Thông tư số: 03/2006/TT-BKH, ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.   

125. Chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

· Khi đến nộp hồ sơ, chủ sở hữu phải nộp các giấy tờ sau đây: 
• Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty TNHH 1 thành viên (Mẫu phụ lục I-4) (bản chính) 
•  Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (Theo phụ lục I)(bản chính); 
• Dự thảo Điều lệ công ty; 
• Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập; ; 
• Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 
• Danh sách người đại diện theo ủy quyền ; Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền; 
• Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan , tổ chức, tổ chức có thẩm quyền đối công ty kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;
• Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhận khác quy định tại Khoản 13 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty kinh doanh các ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ   

Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ doanh nghiệp (hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty) hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước 

-  Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm: 
• Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty TNHH 1 thành viên (Mẫu phụ lục I-4) (bản chính) Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (Theo phụ lục I)(bản chính); Dự thảo Điều lệ công ty; Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập; ; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Danh sách người đại diện theo ủy quyền ; Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền; văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan , tổ chức, tổ chức có thẩm quyền đối công ty kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định; Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhận khác quy định tại Khoản 13 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty kinh doanh các ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 
- Đối tượng thực hiện: Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long 
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu.
- Lệ phí:  Phí Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên  200.000 đ  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:    

+ Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty TNHH 1 thành viên (Mẫu phụ lục I-4) (bản chính)  Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.  

 + Bản kê khai thông tin đăng ký thuế (phụ lục I) theo Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.   

- Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: Không  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Luật Doanh nghiệp 60/2005/QH11, ngày 12/12/2005 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội. 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Phụ Lục I-4
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ ĐĂNG KÝ THUẾ

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh...........................................
Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa).................................................. Nam/Nữ

Chức danh:..............................................................................................................

Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:................................Quốc tịch:............................
Chứng minh nhân dân số:.......................................................................................
Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ...............................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.....................................
Số giấy chứng thực cá nhân:..................................................................................
Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...........................................................................
Chỗ ở hiện tại: .......................................................................................................
Điện thoại: ....................................... Fax: ..........................................

Email: .............................................. Website: .................................

Đại diện theo pháp luật của công ty

Đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên với nội dung sau:

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)......................................
.................................................................................................................................

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .................................................
.................................................................................................................................
Tên công ty viết tắt (nếu có):...................................................................................
2 Tên chủ sở hữu: (ghi bằng chữ in hoa)...............................................................
.................................................................................................................................

Đối với chủ sỡ hữu là cá nhân:

Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:................................Quốc tịch:...........................
Chứng minh nhân dân số:.......................................................................................
Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp ………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.....................................
Số giấy chứng thực cá nhân:..................................................................................
Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ...............................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .........................................................................
Chỗ ở hiện tại: .......................................................................................................
Điện thoại: ....................................... Fax: .......................................

Email: .............................................. Website: ......................................

Đối với chủ sở hữu là tổ chức chức:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập số:.............................
Do:...........................................................................cấp ngày:........../....../............... 

Địa chỉ trụ sở chính:.................................................................................................
Điện thoại:.................................................... Fax:...............................................
Email:........................................................... Website:.........................................

Mô hình tổ chức công ty (Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty):..........................
.................................................................................................................................

3. Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................
.................................................................................................................................
Điện thoại: .................................................... Fax: ......................................

Email: ........................................................... Website: ...............................

4. Ngành, nghề kinh doanh: 

	STT
	Tên ngành
	Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

	
	
	

	
	
	


5. Vốn điều lệ: ...........................................................................................
6. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định):...........
7. Tên, địa chỉ chi nhánh:

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

9. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: 

..................................................................................................................................................................................................................................................................10. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:

..................................................................................................................................................................................................................................................................Tôi cam kết:

- Không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp;

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty;

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.

......, ngày...... tháng....... năm.......

 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Ký và ghi rõ họ tên)

Kèm theo giấy đề nghị đăng ký kinh doanh:

- ...................

- ...................

PHỤ LỤC I

(Ban hành kèm theo TTLT số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29 tháng 07 năm 2008)

BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

(Của ……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….)
	STT
	Các chỉ tiêu thông tin trong Tờ kai đăng ký thuế

	1
	Địa chỉ nhận thông báo thuế:
Số nhà, đường phố, thôn, xã hoặc hòm thư bưu điện: ……………………….
……………………………………………………………………………………….
Tỉnh/thành phố …………………………………………………………………….
Quận/Huyện …………………………………………………………………………
Điện thoại ………………………….. Fax: …………………………………………
Email ………………………………………………….

	2
	Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh: …………/…………./………………….

	3
	Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh (Đánh dấu X)

Hạch toán độc lập 

 

Hạch toán phụ thuộc

 



	4
	Năm tài chính (ngày, tháng đầu niên độ kế toán đến ngày, tháng cuối niên độ kế toán theo năm dương lịch)

Áp dụng từ ngày ……………………… đến ngày ………………………………

	5
	Tổng số lao động (dự kiến tại thời điểm đăng ký)

	6
	Đăng ký xuất khẩu (Có/không): ………………………………………………

	7
	Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai)

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

	8
	Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)
Tên đơn vị chủ quản: …………………………………………………………….
Địa chỉ trị sở chính: ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Tỉnh/thành phố: ………………………… Quận/Huyện: …………………………
Mã số doanh nghiệp: ………………………………………………………………

	9
	Các loại thuế phải nộp (Nếu có thì đánh dấu X)

Giá trị gia tăng

 

Tiêu thụ đặc biệt 

 

Thuế xuất khẩu, nhập khẩu

 

Tài nguyên

 

Thu nhập doanh nghiệp

 

Môn bài

 

Tiền thuê đất

 

Phí, lệ phí

 

Thu nhập cá nhân

 

Khác

 



	10
	Thông tin về các đơn vị có liên quan (nếu có thì đánh dấu X)

Có đơn vị thành viên

 

Có văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp trực thuộc

 

Có đơn vị trực thuộc

 

Có hợp đồng với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài 

 



	11
	Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (Nếu có thì đánh dấu X)

Sáp nhập doanh nghiệp

 

Hợp nhất doanh nghiệp

 

Tách doanh nghiệp

 

Chia doanh nghiệp

 




 

	Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi:
- Mục lục ngân sách: cấp: …… chương …….. loại: ……….. khoản: ………
- Mã ngành nghề kinh doanh chính:

- Phương pháp tính thuế GTGT:

khấu trừ             trực tiếp trên GTGT              trực tiếp trên doanh số          

khoán                        không phải nộp thuế GTGT                

- Chi tiết mã loại hình kinh tế:

- Nơi đăng ký nộp thuế: 

- Khu vực kinh tế:

Kinh tế nhà nước                    kinh tế có vốn ĐTNN                  kinh tế tập thể                   

Kinh tế cá thể                          kinh tế tư nhân                       

 

 

Ngày kiểm tra tờ khai: …./…../…..
Người kiểm tra 
(ký, ghi rõ họ tên)

 




 Ghi chú: Nếu là chi nhánh doanh nghiệp, khi làm thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế tại Bộ phận một cửa liên thông, nơi đóng trụ sở chính, chi nhánh doanh nghiệp phải tự kê khai mã số 13 số của chi nhánh vào dòng “Mã số doanh nghiệp” trong Đơn Đăng ký kinh doanh, đồng thời bắt buộc phải kê khai vào Phụ lục 01 “Bản kê khai thông tin ĐKT” ô số 8 thông tin về đơn vị chủ quản.

126. Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty nhà nước:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

- Khi đến nộp hồ sơ, chủ doanh nghiệp phải nộp các giấy tờ sau đây: 
• Thông báo lập chi nhánh (Phụ lục số 4 -Mẫu MTB-22) (bản chính). 
• Kèm theo bản sao hợp lệ Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.
• Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh;

- Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ doanh nghiệp (hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty) hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 

-  Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm: 
• Thông báo lập chi nhánh (Phụ lục số 4 -Mẫu MTB-22) (bản chính) kèm theo bản sao hợp lệ Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh;   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện: Nhà nước.  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

b)Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long. 
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. 
- Lệ phí: Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh  20.000đ/lần  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:   

+ Thông báo lập chi nhánh (Phụ lục số 4 -Mẫu MTB-22) (bản chính) theo Thông tư số 04/2005/TT-BKH ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Bộ kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập mới, tổ chức lại, đăng ký kinh doanh và giải thể công ty nhà nước.  

- Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: : 
+ Luật Doanh nghiệp nhà nước số 14/2003/QH11 ngày 26/11/2003.
+ Nghị định số: 180/2004/NĐ-CP ngày 28/10/2004 của Chính phủ. về việc thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước.
+ Thông tư số: 04/2005/TT-BKH, ngày 17/8/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập.
MẪU MTB - 22

 

	TÊN CÔNG TY NHÀ NƯỚC

 Số:.........
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

THÔNG BÁO LẬP CHI NHÁNH

 

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh
 

Tên công ty nhà nước: (ghi bằng chữ in hoa)......................................................

.............................................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:............................................................

Do:................................................................ cấp ngày:........./....../......................

Địa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................

Điện thoại:......................................... Fax:...........................................................

Email:.......................................... Website:..........................................................

Ngành, nghề kinh doanh:.....................................................................................

.............................................................................................................................

 Đăng ký hoạt động chi nhánh với nội dung sau:
 1. Tên chi nhánh: (ghi bằng chữ in hoa)..............................................................

Địa chỉ chi nhánh:................................................................................................

Điện thoại:......................................... Fax:...........................................................

Email:.......................................... Website:..........................................................

2. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh:..........................................................

.............................................................................................................................

3. Họ tên người đứng đầu chi nhánh:................................................... Nam/Nữ

Sinh ngày:........../...../..... Dân tộc:.............................. Quốc tịch:.......................

Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số:..........................................................

Ngày cấp:...../...../......... Nơi cấp:......................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:......................................................................

Chỗ ở hiện tại:...................................................................................................

  

Công ty nhà nước cam kết:
 - Trụ sở chi nhánh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty nhà nước;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

 

	Kèm theo thông báo:- .................
- .................
- .................
	....., ngày..... tháng..... năm.......
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


127. Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty nhà nước:

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

- Khi đến nộp hồ sơ, chủ doanh nghiệp phải nộp các giấy tờ sau đây: 
• Thông báo lập chi nhánh (Phụ lục số 4 -Mẫu MTB-23) (bản chính) kèm theo bản sao hợp lệ Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện, 
• Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 

           Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, ngưới đứng đầu VPĐD (hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty) hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 

-  Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm: 
• Thông báo lập chi nhánh (Phụ lục số 4 -Mẫu MTB-23) (bản chính) kèm theo bản sao hợp lệ Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện, Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 
- Đối tượng thực hiện: Nhà nước.  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long. 
- Lệ phí: Phí Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động VPĐD  20.000đ/lần  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:   

+ Thông báo lập chi nhánh (Phụ lục số 4 -Mẫu MTB-23) (bản chính)  Thông tư số 04/2005/TT-BKH ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Bộ kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập mới, tổ chức lại, đăng ký kinh doanh và giải thể công ty nhà nước.  

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Doanh nghiệp nhà nước số 14/2003/QH11 ngày 26/11/2003.
+ Nghị định số: 180/2004/NĐ-CP ngày 28/10/2004 của Chính phủ. về việc thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước.
+ Thông tư số: 04/2005/TT-BKH, ngày 17/8/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập.
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	TÊN CÔNG TY NHÀ NƯỚC

  Số:.........
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

THÔNG BÁO LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

 

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh.............
Tên công ty nhà nước: (ghi bằng chữ in hoa).....................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...........................................................

Do:...................................................... cấp ngày:....../....../.................................

Địa chỉ trụ sở chính:...........................................................................................

Điện thoại:........................................... Fax:.......................................................

Email:.......................................... Website:..........................................................

Ngành, nghề kinh doanh:.....................................................................................

.............................................................................................................................

Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện với nội dung sau:
 1. Tên văn phòng đại diện: (ghi bằng chữ in hoa)...............................................

Địa chỉ văn phòng đại diện:.................................................................................

Điện thoại:........................................... Fax:.......................................................

Email:.......................................... Website:..........................................................

2. Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện:...................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

3. Họ tên người đứng đầu văn phòng đại diện:....................................................

................................................................................................................ Nam/Nữ

Sinh ngày:........../...../..... Dân tộc:.............................. Quốc tịch:.......................

Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số:..........................................................

Ngày cấp:...../...../......... Nơi cấp:......................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:......................................................................

Chỗ ở hiện tại:...................................................................................................

Công ty nhà nước cam kết:
- Trụ sở văn phòng đại diện thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty nhà nước;

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

	 Kèm theo thông báo:

- .................

- .................

- .................
	....., ngày..... tháng..... năm.......
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


128. Đăng ký đổi tên công ty nhà nước  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

- Khi đến nộp hồ sơ, chủ doanh nghiệp phải nộp các giấy tờ sau đây: 
• Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty nhà nước (Phụ lục số 4 -Mẫu MTB-25) (bản chính) kèm theo thông báo phải có văn bản cho phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền

- Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.  

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ doanh nghiệp (hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty) hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 

-  Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm: 
• Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty nhà nước (Phụ lục số 4 -Mẫu MTB-25) (bản chính) kèm theo thông báo phải có văn bản cho phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền.   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 
- Đối tượng thực hiện: Nhà nước.  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long 
- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

- Lệ phí: Phí Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi  20.000đ/lần  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:   

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty nhà nước (Phụ lục số 4 -Mẫu MTB-25) (bản chính  Thông tư số 04/2005/TT-BKH ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Bộ kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập mới, tổ chức lại, đăng ký kinh doanh và giải thể công ty nhà nước.  

- Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:  Không  
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
+ Luật Doanh nghiệp nhà nước số 14/2003/QH11 ngày 26/11/2003.
+ Nghị định số: 180/2004/NĐ-CP ngày 28/10/2004 của Chính phủ. về việc thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước.
+ Thông tư số: 04/2005/TT-BKH, ngày 17/8/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập.
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	 TÊN CÔNG TY NHÀ NƯỚC

 
Số:.........
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH 
CỦA CÔNG TY NHÀ NƯỚC

 

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh.............
 

Tên công ty nhà nước: (ghi bằng chữ in hoa).....................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...........................................................

Do:...................................................... cấp ngày:....../....../.................................

Địa chỉ trụ sở chính:...........................................................................................

Điện thoại:........................................... Fax:.......................................................

Email:.......................................... Website:..........................................................

 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Công ty nhà nước cam kết:
Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này. (Trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, công ty nhà nước phải cam kết về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở dự định chuyển tới)

 

	Kèm theo thông báo:

- .................

- .................

- .................
	....., ngày..... tháng..... năm.......
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


129. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty nhà nước:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nộp hồ sơ, chủ doanh nghiệp phải nộp các giấy tờ sau đây: 
• Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty nhà nước (Phụ lục số 4 -Mẫu MTB-25) (bản chính) kèm theo thông báo phải có văn bản cho phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền.
- Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ .  

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ doanh nghiệp (hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty) hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi  từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước 

-  Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm: 
• Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty nhà nước (Phụ lục số 4 -Mẫu MTB-25) (bản chính) kèm theo thông báo phải có văn bản cho phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền.   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 
- Đối tượng thực hiện: Nhà nước.  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long. 
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi.
- Lệ phí: Phí Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi  20.000đ/lần  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:   

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty nhà nước (Phụ lục số 4 -Mẫu MTB-25) (bản chính)  Thông tư số 04/2005/TT-BKH ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Bộ kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập mới, tổ chức lại, đăng ký kinh doanh và giải thể công ty nhà nước.  

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Doanh nghiệp nhà nước số 14/2003/QH11 ngày 26/11/2003.
+ Nghị định số:  180/2004/NĐ-CP ngày 28/10/2004 của Chính phủ. về việc thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước.
+ Thông tư số: 04/2005/TT-BKH, ngày 17/8/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập.
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	TÊN CÔNG TY NHÀ NƯỚC

  Số:.........
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH 
CỦA CÔNG TY NHÀ NƯỚC

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh.............
 

Tên công ty nhà nước: (ghi bằng chữ in hoa).....................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...........................................................

Do:...................................................... cấp ngày:....../....../.................................

Địa chỉ trụ sở chính:...........................................................................................

Điện thoại:........................................... Fax:.......................................................

Email:.......................................... Website:..........................................................

 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:
 .............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

 Công ty nhà nước cam kết:
 Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này. (Trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, công ty nhà nước phải cam kết về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở dự định chuyển tới)

 

	Kèm theo thông báo:

- .................

- .................

- .................
	....., ngày..... tháng..... năm.......
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


  
130. Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với công ty nhà nước:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nộp hồ sơ, chủ doanh nghiệp phải nộp các giấy tờ sau đây: 
• Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty nhà nước (Phụ lục số 4 -Mẫu MTB-25) (bản chính) kèm theo thông báo phải có văn bản cho phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền

- Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nhận kết quả, chủ doanh nghiệp (hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty) hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

• Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 

-  Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm: 
• Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty nhà nước (Phụ lục số 4 -Mẫu MTB-25) (bản chính) kèm theo thông báo phải có văn bản cho phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền.   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 
- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà nước. 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi. 
-  Lệ phí: Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi  20.000đ/lần  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty nhà nước (Phụ lục số 4 -Mẫu MTB-25) (bản chính)  Thông tư số 04/2005/TT-BKH ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Bộ kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập mới, tổ chức lại, đăng ký kinh doanh và giải thể công ty nhà nước.  

- Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: Không  
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Doanh nghiệp nhà nước số 14/2003/QH11 ngày 26/11/2003.
+ Nghị định số: 180/2004/NĐ-CP ngày 28/10/2004 của Chính phủ. về việc thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước.
+ Thông tư số: 04/2005/TT-BKH, ngày 17/8/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập.
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	 TÊN CÔNG TY NHÀ NƯỚC

 Số:.........
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH 
CỦA CÔNG TY NHÀ NƯỚC

 

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh.............
 

Tên công ty nhà nước: (ghi bằng chữ in hoa).....................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...........................................................

Do:...................................................... cấp ngày:....../....../.................................

Địa chỉ trụ sở chính:...........................................................................................

Điện thoại:........................................... Fax:.......................................................

Email:.......................................... Website:..........................................................

 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:
 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

 Công ty nhà nước cam kết:
 Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này. (Trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, công ty nhà nước phải cam kết về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở dự định chuyển tới)

 

	Kèm theo thông báo:

- .................

- .................

- .................
	....., ngày..... tháng..... năm.......
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


131. Đăng ký giảm vốn điều lệ đối với công ty nhà nước:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nộp hồ sơ, chủ doanh nghiệp phải nộp các giấy tờ sau đây: 
• Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty nhà nước (Phụ lục số 4 -Mẫu MTB-25) (bản chính) kèm theo thông báo phải có văn bản cho phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền

- Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ doanh nghiệp (hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty) hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; con dấu từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 

-  Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm: 
• Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty nhà nước (Phụ lục số 4 -Mẫu MTB-25) (bản chính) kèm theo thông báo phải có văn bản cho phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà nước.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long 
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi.
- Lệ phí: Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi  20.000đ/lần  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.    

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:   

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty nhà nước (Phụ lục số 4 -Mẫu MTB-25)  Thông tư số 04/2005/TT-BKH ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Bộ kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập mới, tổ chức lại, đăng ký kinh doanh và giải thể công ty nhà nước.  

- Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: Không  
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Doanh nghiệp nhà nước số 14/2003/QH11 ngày 26/11/2003.
+ Nghị định số: 180/2004/NĐ-CP ngày 28/10/2004 của Chính phủ. về việc thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước.
+ Thông tư số: 04/2005/TT-BKH, ngày 17/8/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập.
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	 TÊN CÔNG TY NHÀ NƯỚC

 Số:.........
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH 
CỦA CÔNG TY NHÀ NƯỚC

 

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh.............
 

Tên công ty nhà nước: (ghi bằng chữ in hoa).....................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...........................................................

Do:...................................................... cấp ngày:....../....../.................................

Địa chỉ trụ sở chính:...........................................................................................

Điện thoại:........................................... Fax:.......................................................

Email:.......................................... Website:..........................................................

 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:
 .............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

 

Công ty nhà nước cam kết:
 Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này. (Trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, công ty nhà nước phải cam kết về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở dự định chuyển tới)

 

	Kèm theo thông báo:

- .................

- .................

- .................
	....., ngày..... tháng..... năm.......
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


 
132. Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty nhà nước:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

- Khi đến nộp hồ sơ, chủ doanh nghiệp phải nộp các giấy tờ sau đây: 
• Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty nhà nước (Phụ lục số 4 -Mẫu MTB-25) (bản chính) kèm theo thông báo phải có văn bản cho phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền

- Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi  và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ doanh nghiệp (hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty) hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 

-  Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm: 
• Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty nhà nước (Phụ lục số 4 -Mẫu MTB-25) (bản chính) kèm theo thông báo phải có văn bản cho phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà nước.  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long. 
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi.
- Lệ phí: Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi  20.000đ/lần  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:   

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty nhà nước (Phụ lục số 4 -Mẫu MTB-25) (bản chính)  Thông tư số 04/2005/TT-BKH ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Bộ kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập mới, tổ chức lại, đăng ký kinh doanh và giải thể công ty nhà nước.  

- Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: Không  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Doanh nghiệp nhà nước số 14/2003/QH11 ngày 26/11/2003.
+ Nghị định số:  180/2004/NĐ-CP ngày 28/10/2004 của Chính phủ. về việc thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước.
+ Thông tư số: 04/2005/TT-BKH, ngày 17/8/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập.
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	 TÊN CÔNG TY NHÀ NƯỚC

  Số:.........
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH 
CỦA CÔNG TY NHÀ NƯỚC

 

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh.............
 

Tên công ty nhà nước: (ghi bằng chữ in hoa).....................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...........................................................

Do:...................................................... cấp ngày:....../....../.................................

Địa chỉ trụ sở chính:...........................................................................................

Điện thoại:........................................... Fax:.......................................................

Email:.......................................... Website:..........................................................

 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:
 .............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

 Công ty nhà nước cam kết:
 Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này. (Trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, công ty nhà nước phải cam kết về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở dự định chuyển tới)

 

	Kèm theo thông báo:

- .................

- .................

- .................
	....., ngày..... tháng..... năm.......
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


133. Đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với công ty nhà nước:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật .  

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải nộp các giấy tờ sau đây: 
• Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty nhà nước (Phụ lục số 4 -Mẫu MTB-25) (bản chính) kèm theo thông báo phải có văn bản cho phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề, công ty phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một trong các thành viên quy định tại Khoản 5 Điều 16 Nghị định 180/2004/NĐ-CP. Trường hợp công ty đăng ký bổ sung ngành nghề đòi hỏi phải có vốn pháp định thì vốn điều lệ của công ty không thấp hơn mức vốn pháp định quy định đối với ngành nghề kinh doanh đó.

- Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ doanh nghiệp (hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty) hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 
-  Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm: 
• Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty nhà nước (Phụ lục số 4 -Mẫu MTB-25) (bản chính) kèm theo thông báo phải có văn bản cho phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề, công ty phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một trong các thành viên quy định tại Khoản 5 Điều 16 Nghị định 180/2004/NĐ-CP. Trường hợp công ty đăng ký bổ sung ngành nghề đòi hỏi phải có vốn pháp định thì vốn điều lệ của công ty không thấp hơn mức vốn pháp định quy định đối với ngành nghề kinh doanh đó.   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà nước  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi.   
- Lệ phí: Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi  20.000đ/lần  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:   

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty nhà nước (Phụ lục số 4 -Mẫu MTB-25) (bản chính)  Thông tư số 04/2005/TT-BKH ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Bộ kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập mới, tổ chức lại, đăng ký kinh doanh và giải thể công ty nhà nước.  

- Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: Không  
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Doanh nghiệp nhà nước số 14/2003/QH11 ngày 26/11/2003.
+ Nghị định số: 180/2004/NĐ-CP ngày 28/10/2004 của Chính phủ. về việc thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước

+ Thông tư số: 04/2005/TT-BKH, ngày 17/8/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập.
MẪU MTB - 25

 

	TÊN CÔNG TY NHÀ NƯỚC

 Số:.........
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH 
CỦA CÔNG TY NHÀ NƯỚC

 

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh.............
 

Tên công ty nhà nước: (ghi bằng chữ in hoa).....................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...........................................................

Do:...................................................... cấp ngày:....../....../.................................

Địa chỉ trụ sở chính:...........................................................................................

Điện thoại:........................................... Fax:.......................................................

Email:.......................................... Website:..........................................................

 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:
 .............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

 Công ty nhà nước cam kết:
 Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này. (Trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, công ty nhà nước phải cam kết về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở dự định chuyển tới)

 

	Kèm theo thông báo:

- .................

- .................

- .................
	....., ngày..... tháng..... năm.......
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


 
134. Đăng ký lập ngân hàng trong nước: Theo quy định của pháp luật thì đăng ký lập ngân hàng trong nước theo mô hình công ty cổ phần:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

- Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: 
• Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần (Mẫu phụ lục I-3) (bản chính). 
• Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (Theo phụ lục I)(bản chính), 
• Dự thảo Điều lệ công ty, Danh sách cổ đông sáng lập( phụ lục II-2), 
• Bản sao hợp một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 18 Nghị định này đối với cổ đông sáng lập; 
• Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành nghề theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định; 
• Bản sao chứng chỉ hành nghề của Giám đốc và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp đối với công ty kinh doanh các ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề; 

- Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu,Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại  phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ doanh nghiệp (hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty) hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 
-  Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm: 
• Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần (Mẫu phụ lục I-3) (bản chính) 
• Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (Theo phụ lục I)(bản chính), 
• Dự thảo Điều lệ công ty, Danh sách cổ đông sáng lập, Bản sao hợp một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 18 Nghị định này đối với cổ đông sáng lập; 
• Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành nghề theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định; 
• Bản sao chứng chỉ hành nghề của Giám đốc và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp đối với công ty kinh doanh các ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề;   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long. 
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu. 
- Lệ phí: Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần  200.000đ/lần  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:   

+ Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần (Mẫu phụ lục I-3) (bản chính).  Danh sách cổ đông sáng lập( phụ lục II-2) theo Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.  

 + Bản kê khai thông tin đăng ký thuế (phụ lục I) theo Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.   

- Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: Không.  
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 
+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội. 

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Phụ Lục I-3
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ ĐĂNG KÝ THUẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh............................................. 

    Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)............................................ Nam/Nữ

    Chức danh:........................................................................................................

    Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:................................Quốc tịch:.......................
    Chứng minh nhân dân số:..................................................................................
    Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ...........................................................
    Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):................................

    Số giấy chứng thực cá nhân:............................................................................

    Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: .........................................................
    .............................................................................................................................

    Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................................
    .............................................................................................................................

    Chỗ ở hiện tại: ....................................................................................................
    .............................................................................................................................    Điện thoại: ....................................... Fax: ......................................................

    Email: .............................................. Website: ................................................

    Đại diện theo pháp luật của công ty 

Đăng ký kinh doanh công ty cổ phần  với nội dung sau: 

    1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)..................................
    .............................................................................................................................

    Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .............................................
    .............................................................................................................................    Tên công ty viết tắt (nếu có):..............................................................................

    .............................................................................................................................

    2. Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................................

    .............................................................................................................................

    Điện thoại: .................................................... Fax: ........................................

    Email: ........................................................... Website: .................................

    3. Ngành, nghề kinh doanh:  

	STT
	Tên ngành
	Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

	 
	 
	 

	 
	 
	 


 

    4. Vốn điều lệ: .....................................................................................................

    - Tổng số cổ phần: ..............................................................................................

    - Mệnh giá cổ phần:.............................................................................................
    5. Số cổ phần, loại cổ phần cổ đông sáng lập đăng ký mua:..............................
    .............................................................................................................................

    6. Số cổ phần, loại cổ phần dự kiến chào bán:....................................................

    7. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định):........................................................................................................................
    8. Tên, địa chỉ chi nhánh:

    ...............................................................................................................................
    .............................................................................................................................    9. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: 

    .............................................................................................................................    ..................................................................................................................................    
10. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:

    .............................................................................................................................    ............................................................................................................................. …..   
Tôi và các cổ đông sáng lập cam kết:

    - Không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp;

    - Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty;

    - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh. 

......, ngày...... tháng....... năm.......
                                      ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Ký và ghi rõ họ tên)
    Kèm theo giấy đề nghị đăng ký kinh doanh:

    - ...................

 

Phụ lục II-2

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

	 
 
 
TT
	 
 
 
Tên cổ đông sáng lập
	 
 
Ngày, tháng, năm sinh đối với cổ đông sáng lập là cá nhân
	 
 
 
Giới tính
	 
 
 
Quốc tịch
	 
 
 
Dân tộc
	 
 
Chỗ ở hiện tại đối với cổ đông sáng lập là cá nhân
	 
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức
	Số, ngày, nơi cấp CMND hoặc hộ chiếu đối với cá nhân, hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD đối với doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức khác
	Vốn góp
	 
 
 
Chữ ký của cổ đông sáng lập

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số cổ phần
	 
 
Sở hữu vốn
	Loại cổ phần
	 
 
Thời điểm góp vốn
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Phổ thông
	..........
	...........
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
Số lượng
	 
Gía trị
	
	 
Số lượng
	 
Gía trị
	 
Số lượng
	 
Gía trị
	 
Số lượng
	 
Gía trị
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
      ........., ngày ......... tháng ......... năm ........
      Đại diện theo pháp luật của công ty
      (Ký và ghi rõ họ tên) 

      Ghi chú:
      Cột 11 ghi tổng giá trị vốn góp cổ phần của từng cổ đông sáng lập.

      Tài sản hình thành tổng giá trị góp vốn cổ phần của từng cổ đông sáng lập cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lượng từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản. 

PHỤ LỤC I

(Ban hành kèm theo TTLT số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29 tháng 07 năm 2008)

BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

(Của ……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….)
	STT
	Các chỉ tiêu thông tin trong Tờ kai đăng ký thuế

	1
	Địa chỉ nhận thông báo thuế:
Số nhà, đường phố, thôn, xã hoặc hòm thư bưu điện: ………………………
………………………………………………………………………………………

Tỉnh/thành phố ……………………………………………………………………
Quận/Huyện ………………………………………………………………………
Điện thoại ………………………….. Fax: …………………………………………
Email ………………………………………………….

	2
	Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh: …………/…………./………………….

	3
	Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh (Đánh dấu X)

Hạch toán độc lập 

 

Hạch toán phụ thuộc

 



	4
	Năm tài chính (ngày, tháng đầu niên độ kế toán đến ngày, tháng cuối niên độ kế toán theo năm dương lịch)

Áp dụng từ ngày ……………………… đến ngày ………………………………

	5
	Tổng số lao động (dự kiến tại thời điểm đăng ký)

	6
	Đăng ký xuất khẩu (Có/không): ………………………………………………

	7
	Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai)

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

	8
	Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)
Tên đơn vị chủ quản: ………………………………………………………………
Địa chỉ trị sở chính: …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
Tỉnh/thành phố: ………………………… Quận/Huyện: …………………………
Mã số doanh nghiệp: ………………………………………………………………

	9
	Các loại thuế phải nộp (Nếu có thì đánh dấu X)

Giá trị gia tăng

 

Tiêu thụ đặc biệt 

 

Thuế xuất khẩu, nhập khẩu

 

Tài nguyên

 

Thu nhập doanh nghiệp

 

Môn bài

 

Tiền thuê đất

 

Phí, lệ phí

 

Thu nhập cá nhân

 

Khác

 



	10
	Thông tin về các đơn vị có liên quan (nếu có thì đánh dấu X)

Có đơn vị thành viên

 

Có văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp trực thuộc

 

Có đơn vị trực thuộc

 

Có hợp đồng với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài 

 



	11
	Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (Nếu có thì đánh dấu X)

Sáp nhập doanh nghiệp

 

Hợp nhất doanh nghiệp

 

Tách doanh nghiệp

 

Chia doanh nghiệp

 




 

	Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi:
- Mục lục ngân sách: cấp: …… chương …….. loại: ……….. khoản: ………
- Mã ngành nghề kinh doanh chính:

- Phương pháp tính thuế GTGT:

khấu trừ            trực tiếp trên GTGT           trực tiếp trên doanh số            

khoán                        không phải nộp thuế GTGT                

- Chi tiết mã loại hình kinh tế:

- Nơi đăng ký nộp thuế: 

- Khu vực kinh tế:

Kinh tế nhà nước             kinh tế có vốn ĐTNN                  kinh tế tập thể            

Kinh tế cá thể                   kinh tế tư nhân                       

  

Ngày kiểm tra tờ khai: …./…../…..
Người kiểm tra 
(ký, ghi rõ họ tên)

 




 Ghi chú: Nếu là chi nhánh doanh nghiệp, khi làm thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế tại Bộ phận một cửa liên thông, nơi đóng trụ sở chính, chi nhánh doanh nghiệp phải tự kê khai mã số 13 số của chi nhánh vào dòng “Mã số doanh nghiệp” trong Đơn Đăng ký kinh doanh, đồng thời bắt buộc phải kê khai vào Phụ lục 01 “Bản kê khai thông tin ĐKT” ô số 8 thông tin về đơn vị chủ quản.

135. Đăng ký lập ngân hàng liên doanh:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

- Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: 
• Bản chính giấy phép hoạt động do ngân hàng nhà nước Việt nam cấp; 
• Bản chính và một bản sao giấy chứng nhận cho phép đặt trụ sở của chi nhánh ngân hàng liên doanh do UBND tỉnh nơi đặt trụ sở cấp; 
• Bản chính và một bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở chính.

- Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhân cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại  phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ doanh nghiệp (hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty) hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế; con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 
-  Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm: 
1. Bản chính giấy phép hoạt động do ngân hàng nhà nước Việt Nam cấp;   

2. Bản chính và một bản sao giấy chứng nhận cho phép đặt trụ sở của chi nhánh ngân hàng liên doanh do UBND tỉnh nơi đặt trụ sở cấp.   

3. Bản chính và một bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở chính.   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ.   

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  không . 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long. 
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu.
- Lệ phí: Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần:  200.000đ  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.  Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không.  

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 
+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội. 

+ Luật các tổ chức tín dụng số 02/1997/QHX ngày 12/12/1997.

+ Nghị định 22/2006/NĐ-CP ngày 28/2/2006 của Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

136. Đăng ký lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

- Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: 
• Bản chính giấy phép hoạt động do ngân hàng nhà nước Việt Nam cấp; 
• Bản chính và một bản sao giấy chứng nhận cho phép đặt trụ sở của chi nhánh ngân hàng 100% vốn nước ngoài do UBND tỉnh nơi đặt trụ sở cấp. 
• Bản chính và một bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở chính.

- Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhân cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.  

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại  phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ doanh nghiệp (hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty) hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế; con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 
-  Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm: 
1. Bản chính giấy phép hoạt động do ngân hàng nhà nước Việt Nam cấp;   

2. Bản chính và một bản sao giấy chứng nhận cho phép đặt trụ sở của chi nhánh ngân hàng 100% vốn nước ngoài do UBND tỉnh nơi đặt trụ sở cấp   

3. Bản chính và một bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở chính.   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ.   

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  không.  

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long. 
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu.
- Lệ phí: Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần: 200.000đ  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.  

 + Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không.  

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội. 

+ Luật Các tổ chức tín dụng số 02/1997/QHX ngày 12/12/1997.

+ Nghị định 22/2006/NĐ-CP ngày 28/2/2006 của Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

137. Đăng ký lập công ty tài chính:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

- Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: 
• Giấy phép hoạt động do ngân hàng nhà nước cấp (bản chính); 
• Giấy xác nhận của Ngân hàng nhà nước về việc côn gty đã chuyển đủ vốn điều lệ vào tài khoản tạm giữ được mở tại Ngân hàng nhà nước: Số vốn điều lệ không được thấp hơn vốn pháp định của công ty quy định tại điểm 2 điều 6 của quy chế; Điều lệ công ty (nếu là công ty liên doanh có kèm theo hợp đồng liên doanh ); 
• Văn bản chấp thuận của UBND tỉnh nơi công ty đặt trụ sở chính; Văn bản xác nhận quyền sử dụng hợp pháp trụ sở chính; 
• Văn bản bổ nhiệm các chức danh chủ tịch, các phó chủ tịch, các ủy viên hội đồng quản trị, kiểm soát viện trưởng, tổng giám đốc (giám đốc) của công ty đã được thống đốc ngân hàng nhà nước chuẩn y

- Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhân cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ .  

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại  phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ doanh nghiệp (hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty) hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế; con dấu,Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước 
-  Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm: 
• Giấy phép hoạt động do ngân hàng nhà nước cấp (bản chính); 
• Giấy xác nhận của Ngân hàng nhà nước về việc côn gty đã chuyển đủ vốn điều lệ vào tài khoản tạm giữ được mở tại Ngân hàng nhà nước: Số vốn điều lệ không được thấp hơn vốn pháp định của công ty quy định tại điểm 2 điều 6 của quy chế; 
• Điều lệ công ty (nếu là công ty liên doanh có kèm theo hợp đồng liên doanh); 
• Văn bản chấp thuận của UBND tỉnh nơi công ty đặt trụ sở chính; Văn bản xác nhận quyền sử dụng hợp pháp trụ sở chính; 
• Văn bản bổ nhiệm các chức danh chủ tịch, các phó chủ tịch, các ủy viên hội đồng quản trị, kiểm soát viện trưởng, tổng giám đốc (giám đốc) của công ty đã được thống đốc ngân hàng nhà nước chuẩn y   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ.  

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  không.  

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu.
- Lệ phí: Phí Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần: 200.000đ Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không.  

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Nghị định số 64/NĐ-CP ngày 09/10/1995 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam.

+ Thông tư số 07/BKH-DN ngày 11/9/1996 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc đăng ký kinh doanh đối với công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam.
+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 
+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội. 

+ Luật các tổ chức tín dụng số 02/1997/QHX ngày 12/12/1997.

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

138. Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với tổ chức tín dụng:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1,thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

- Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: 
•  Giấy phép mở chi nhánh do ngân hàng nhà nước cấp (bản chính); 
•  Văn bản chấp thuận của UBND tỉnh nơi công ty đặt trụ sở chi nhánh; Văn bản xác nhận quyền sử dụng hợp pháp trụ sở chi nhánh; 
•  Văn bản bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.
- Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhân cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động , con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ doanh nghiệp (hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty) hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế; con dấu,Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 
-  Thành phần, số lượng hồ sơ:   
+ Thành phần hồ sơ gồm: 
1. Giấy phép mở chi nhánh do ngân hàng nhà nước cấp (bản chính);   

2. Văn bản chấp thuận của Uỷ ban nhân dân tỉnh nơi công ty đặt trụ sở chi nhánh;   

3. Văn bản xác nhận quyền sử dụng hợp pháp trụ sở chi nhánh;   

4. Văn bản bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  không. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long. 
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động , con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu
- Lệ phí: Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động:  20.000đ/lần  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không.  

- Yêu cầu,  điều kiện  thực hiện thủ tục hành chính: Không.  
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Nghị định số 64/NĐ-CP ngày 09/10/1995 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam.

+ Thông tư số 07/BKH-DN ngày 11/9/1996 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc đăng ký kinh doanh đối với công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam.
+  Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 
+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội. 

+ Luật Các tổ chức tín dụng số 02/1997/QHX ngày 12/12/1997.

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

139. Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với tổ chức tín dụng:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: 
• Giấy phép mở văn phòng đại diện do ngân hàng nhà nước cấp (bản chính);
•  Văn bản chấp thuận của UBND tỉnh nơi công ty đặt trụ sở văn phòng đại diện ; 
•  Văn bản xác nhận quyền sử dụng hợp pháp trụ sở văn phòng đại diện ; 
•  Văn bản bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện 

- Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhân cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động , con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ doanh nghiệp (hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty) hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế; con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 
-  Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm: 
1. Giấy phép mở văn phòng đại diện do ngân hàng nhà nước cấp (bản chính);   

2. Văn bản chấp thuận của UBND tỉnh nơi công ty đặt trụ sở văn phòng đại diện ;   

3. Văn bản xác nhận quyền sử dụng hợp pháp trụ sở văn phòng đại diện ;   

4. Văn bản bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ.  

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  không . 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động , con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu
- Lệ phí: Phí Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động:  20.000đ/lần  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không.  

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Nghị định số 64/NĐ-CP ngày 09/10/1995 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam.

+ Thông tư số 07/BKH-DN ngày 11/9/1996 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc đăng ký kinh doanh đối với công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam.
+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 
+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội. 

+ Luật các tổ chức tín dụng số 02/1997/QHX ngày 12/12/1997.

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

140. Đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký kinh doanh đối với tổ chức tín dụng:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

- Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: Trình tự thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thay đổi đối với tổ chức tín dụng nước ngoài và tổ chức tín dụng liên doanh được áp dụng theo trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thay đổi quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 28/9/2006 của chính phủ về đăng ký kinh doanh.

- Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhân cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ doanh nghiệp (hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty) hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.  
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 
-  Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm: 
Trình tự thụ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thay đổi đối với tổ chức tín dụng nước ngoài và tổ chức tín dụng liên doanh được áp dụng theo trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thay đổi quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 28/9/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.
+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ.  

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  không . 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi.
- Lệ phí: Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động:  20.000đ/lần  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không.  

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Nghị định số 64/NĐ-CP ngày 09/10/1995 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam.

+ Thông tư số 07/BKH-DN ngày 11/9/1996 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc đăng ký kinh doanh đối với công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam.
+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 
+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội. 

+ Luật các tổ chức tín dụng số 02/1997/QHX ngày 12/12/1997.

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

II. Lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài:  

1.  Đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài (có thẩm tra)

- Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Nhà đầu tư lập hồ sơ theo mẫu và các hướng dẫn (được niêm yết công khai tại Sở Kế hoạch và Đầu tư) và được hướng dẫn trực tiếp nếu cần. 

Bước 2 : Nhà đầu tư trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận văn thư, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Bước 3:  Bộ phận văn thư, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả sẽ xem xét và tiếp nhận hồ sơ, sau khi kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; nếu đúng quy định sẽ làm biên nhận cho người nộp hồ sơ, trong biên nhận có ghi ngày và cách thức trả kết quả. 

Bước 4: Trường hợp cần bổ sung, làm rõ nội dung hồ sơ sau khi đã nhận hồ sơ thì trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ để bổ sung hồ sơ trong thời hạn 20 ngày; và hẹn lại ngày trả kết quả. 

Bước 5: Kết quả (giấy chứng nhận đầu tư) được gửi qua đường bưu điện hoặc nhận trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư theo giao hẹn trước. 

-  Cách thức thực hiện:


Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước, hoặc qua đường bưu điện.

-  Thành phần, số lượng hồ sơ:

        + Thành phần hồ sơ gồm:

1. Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu) - bản chính. 

2. Bản sao hợp lệ (có chứng thực) Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Bản sao quyết định thành lập/giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức. 


3. Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện. 


4. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm) - bản sao. 


5. Hợp đồng liên doanh (trường hợp thành lập tổ chức kinh tế liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài) 


6. Giải trình kinh tế - kỹ thuật (mục tiêu, qui mô, địa điểm đầu tư, vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và môi trường). bản sao 


7. Hợp đồng hợp tác kinh doanh (trường hợp đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh) - bản sao 


8. Dự thảo điều lệ doanh nghiệp, danh sách thành viên/cổ đông sáng lập (trường hợp thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn/Công ty Cổ phần/Công ty Hợp danh) - bản sao 


9. Văn bản xác nhận vốn pháp định (đối với ngành nghề yêu cầu vốn pháp định) - bản sao.

10. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề - bản sao. 

+ Số lượng hồ sơ : 01 bộ


 -  Thời hạn giải quyết:


25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.
-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:


Cá nhân, tổ chức.

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long. 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long. 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng, Sở Tài Chính, Sở Công Thương, Sở Tài Nguyên & Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND cấp huyện

-  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:


Giấy chứng nhận đầu tư.
-  Lệ phí (nếu có): Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

    
1.Phụ lục I-1 : Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh) 

2.Phụ lục I-2: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh) 

3.Phụ lục I-3: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp) 

4.Phụ lục I-8: Danh Sách Thành Viên Đối Với Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Có Từ Hai Thành Viên Trở Lên 
5.Phụ lục I-9: Danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần 
6.Phụ lục I-10: Danh sách thành viên sáng lập đối với công ty hợp danh 
    Theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam.

-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không
-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
         + Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
+ Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư 
+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam.
Phụ lục I-1

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
	  [01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư :

	             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:

	[12]
	2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                 

	[13]
	3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:


                8. Nhà đầu tư cam kết:

    a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy

 định của Giấy chứng nhận đầu tư 

                      ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	 [19]
	                                                        NHÀ ĐẦU TƯ

	
	


 Phụ lục I-2

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


    BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 
	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	Đăng ký hoạt động của Chi nhánh để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

           I. Nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh:

	[03]
	1. Tên Chi nhánh:

	[04]
	2. Địa chỉ:

	[07]
	3. Người đứng đầu Chi nhánh:

	[08]
	4. Ngành, nghề kinh doanh:

	          II. Nội dung dự án đầu tư:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:           

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 


 III. Nhà đầu tư cam kết: 
1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                    ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	 [19]
	                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:


Phụ lục I-3

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 
	 [01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	Đăng ký thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

           I. Nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp:

	[03]
	1. Tên doanh nghiệp:

	[04]
	2. Địa chỉ trụ sở chính:

	[05]
	Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)

	[06]
	3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập:

	[07]
	4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

	[08]
	5. Ngành, nghề kinh doanh:

	[09]
	6. Vốn của doanh nghiệp:

	[10]
	7. Vốn pháp định:

	          II. Nội dung dự án đầu tư:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:           

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 


 III. Nhà đầu tư cam kết: 
1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                          ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

 

	[19]
	                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:


Phụ lục I-8

DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐỐI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM     HỮU HẠN CÓ TỪ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

	Số TT
	Tên

thành viên

sáng lập
	Địa chỉ
	Quyết định thành lập
	Vốn góp
	Chữ ký

của thành viên
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tổng giá trị

vốn góp
	Phương thức

góp vốn
	Thời điểm

góp vốn
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 


 

	 
	......, ngày ........ tháng ........ năm .........
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký và ghi rõ họ tên)


 Ghi chú: 
Cột (2)   Thành viên là cá nhân : Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch

Cột (3)   Địa chỉ : Thành viên là cá nhân : Nơi đăng ký  hộ khẩu thường trú

                            Đối với thành viên là tổ chức : địa chỉ trụ sở chính 

Cột (4)   Đối với thành viên sáng lập là cá nhân:  Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân 

   Đối với thành viên sáng lập là pháp nhân:  Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương  khác 

Cột (6)  Phương thức góp vốn:  liệt kê tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản.
  Phụ lục I-9
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP ĐỐI CÔNG TY CỔ PHẦN

 

	 

Số TT
	Tên

Cổ đông

sáng lập
	 

Địa chỉ
	Quyết định thành lập
	Vốn góp
	 
	 

	
	
	
	
	Tổng số

cổ phần
	Loại cổ phần
	
	Chữ ký

	
	
	
	
	
	Phổ thông
	.....
	Thời điểm

góp vốn
	của cổ đông

sáng lập

	
	
	
	
	Số lượng
	Giá trị
	Số lượng
	Giá trị
	Số lượng
	Giá

trị
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 

	 
	......, ngày ........ tháng ........ năm .........
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 
(Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú:
Cột (2)   Cổ đông sáng lập là cá nhân : Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch

Cột (3)   Địa chỉ : Cổ đông sáng lập là cá nhân : Nơi đăng ký  hộ khẩu thường trú

                            Cổ đông sáng lập là pháp nhân: địa chỉ trụ sở chính 

Cột (4)   Đối với cổ đông sáng lập là cá nhân:  Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân 

             Đối với cổ đông sáng lập là pháp nhân:  Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác 
Phụ lục I-10

DANH SÁCH THÀNH VIÊN SÁNG LẬP ĐỐI VỚI CÔNG TY HỢP DANH

 

	Số TT
	Tên

thành viên
	Địa chỉ
	Quyết định thành lập
	Nghề nghiệp,

trình độ chuyên môn của

thành viên hợp danh
	Vốn góp
	Chữ ký của thành viên
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Tổng giá trị vốn góp
	Phần vốn góp
	Thời điểm

góp vốn
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

 

	 
	......, ngày ........ tháng ........ năm .........
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký và ghi rõ họ tên)


 

Ghi chú: 
Cột (2)   Thành viên là cá nhân : Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch

Cột (3)   Địa chỉ : Thành viên là cá nhân : Nơi đăng ký  hộ khẩu thường trú

                            Đối với thành viên là tổ chức : địa chỉ trụ sở chính 

Cột (4)   Đối với thành viên sáng lập là cá nhân:  Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân 

  Đối với thành viên sáng lập là pháp nhân:  Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương    khác 

Cột (6)  Phương thức góp vốn:  liệt kê tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản.

2. Đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài (không qua thẩm tra) 

-  Trình tự thực hiện:  


Bước 1: Nhà đầu tư lập hồ sơ theo mẫu và các hướng dẫn (được niêm yết công khai tại Sở Kế hoạch và Đầu tư) và được hướng dẫn trực tiếp nếu cần. 

Bước 2:  Nhà đầu tư trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận văn thư, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Bước 3: Bộ phận văn thư, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả sẽ xem xét và tiếp nhận hồ sơ, sau khi kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; nếu đúng quy định sẽ làm biên nhận cho người nộp hồ sơ, trong biên nhận có ghi ngày và cách thức trả kết quả. 

Bước 4: Trường hợp cần bổ sung, làm rõ nội dung hồ sơ sau khi đã nhận hồ sơ thì trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ để bổ sung hồ sơ trong thời hạn 20 ngày; và hẹn lại ngày trả kết quả. 

Bước 5: Kết quả (giấy chứng nhận đầu tư) được gửi qua đường bưu điện hoặc nhận trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư theo giao hẹn trước. 

-  Cách thức thực hiện:


Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước, hoặc qua đường bưu điện.

-  Thành phần, số lượng hồ sơ:

    + Thành phần hồ sơ gồm:

1.Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu) - bản chính. 

2.Bản sao hợp lệ (có chứng thực) Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Bản sao quyết định thành lập/giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức. 


3.Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện. 


4.Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm) - bản sao 


5.Hợp đồng liên doanh (trường hợp thành lập tổ chức kinh tế liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài) 


6.Giải trình kinh tế - kỹ thuật (mục tiêu, qui mô, địa điểm đầu tư, vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và môi trường). bản sao 


7.Hợp đồng hợp tác kinh doanh (trường hợp đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh) - bản sao 


8.Dự thảo điều lệ doanh nghiệp, danh sách thành viên/cổ đông sáng lập (trường hợp thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn/Công ty Cổ phần/Công ty Hợp danh) - bản sao 


9.Văn bản xác nhận vốn pháp định (đối với ngành nghề yêu cầu vốn pháp định) - bản sao 


10.Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề - bản sao 
+ Số lượng : 02 bộ


 -  Thời hạn giải quyết:


15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:


Cá nhân, tổ chức.

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư.   


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long. 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng, Sở Tài Chính, Sở Công Thương, Sở Tài Nguyên & Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND cấp huyện

-  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:


Giấy chứng nhận đầu tư.
-  Lệ phí (nếu có): Không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

      a) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

1.Phụ lục I-1 : Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh) 

2.Phụ lục I-2: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh) 

3.Phụ lục I-3: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp) 

4.Phụ lục I-8: danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên 
5.Phụ lục I-9: danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần 

6.Phụ lục I-10: danh sách thành viên sáng lập đối với công ty hợp danh     

       b) Văn bản qui định: Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam.

-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không

-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
          - Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
- Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư 
- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam.
- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh .
Phụ lục I-1

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
 

	 [01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư :

	             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:

	[12]
	2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                 

	[13]
	3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:


             8. Nhà đầu tư cam kết:

    a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư 

                      ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	 [19]
	                                                                          NHÀ ĐẦU TƯ


 Phụ lục I-2

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


    BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 
	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	Đăng ký hoạt động của Chi nhánh để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

           I. Nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh:

	[03]
	1. Tên Chi nhánh:

	[04]
	2. Địa chỉ:

	[07]
	3. Người đứng đầu Chi nhánh:

	[08]
	4. Ngành, nghề kinh doanh:

	          II. Nội dung dự án đầu tư:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:           

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 


 III. Nhà đầu tư cam kết: 
1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                         
 ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

 

	[19]
	                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:


Phụ lục I-3

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 
	 [01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	Đăng ký thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

           I. Nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp:

	[03]
	1. Tên doanh nghiệp:

	[04]
	2. Địa chỉ trụ sở chính:

	[05]
	Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)

	[06]
	3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập:

	[07]
	4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

	[08]
	5. Ngành, nghề kinh doanh:

	[09]
	6. Vốn của doanh nghiệp:

	[10]
	7. Vốn pháp định:

	          II. Nội dung dự án đầu tư:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:           

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 


 III. Nhà đầu tư cam kết: 
1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                          ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

 

	[19]
	                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:


Phụ lục I-8

DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐỐI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM     HỮU HẠN CÓ TỪ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

	Số TT
	Tên

thành viên

sáng lập
	Địa chỉ
	Quyết định thành lập
	Vốn góp
	Chữ ký

của thành viên
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tổng giá trị

vốn góp
	Phương thức

góp vốn
	Thời điểm

góp vốn
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 


 

	 
	......, ngày ........ tháng ........ năm .........
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký và ghi rõ họ tên)


 Ghi chú: 
Cột (2)   Thành viên là cá nhân : Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch

Cột (3)   Địa chỉ : Thành viên là cá nhân : Nơi đăng ký  hộ khẩu thường trú

                            Đối với thành viên là tổ chức : địa chỉ trụ sở chính 

Cột (4)   Đối với thành viên sáng lập là cá nhân:  Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân 

  Đối với thành viên sáng lập là pháp nhân:  Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương    khác 

Cột (6) Phương thức góp vốn:  liệt kê tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản.
 

  
Phụ lục I-9
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP ĐỐI CÔNG TY CỔ PHẦN

 

	 

Số TT
	Tên

Cổ đông

sáng lập
	 

Địa chỉ
	Quyết định thành lập
	Vốn góp
	 
	 

	
	
	
	
	Tổng số

cổ phần
	Loại cổ phần
	
	Chữ ký

	
	
	
	
	
	Phổ thông
	.....
	Thời điểm

góp vốn
	của cổ đông

sáng lập

	
	
	
	
	Số lượng
	Giá trị
	Số lượng
	Giá trị
	Số lượng
	Giá

trị
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 

	 
	......, ngày ........ tháng ........ năm .........
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 
(Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú:
Cột (2)   Cổ đông sáng lập là cá nhân : Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch

Cột (3)   Địa chỉ : Cổ đông sáng lập là cá nhân : Nơi đăng ký  hộ khẩu thường trú

                            Cổ đông sáng lập là pháp nhân: địa chỉ trụ sở chính 

Cột (4)   Đối với cổ đông sáng lập là cá nhân:  Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân 

              Đối với cổ đông sáng lập là pháp nhân:  Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác 
Phụ lục I-10

DANH SÁCH THÀNH VIÊN SÁNG LẬP ĐỐI VỚI CÔNG TY HỢP DANH

 

	Số TT
	Tên

thành viên
	Địa chỉ
	Quyết định thành lập
	Nghề nghiệp,

trình độ chuyên môn của

thành viên hợp danh
	Vốn góp
	Chữ ký của thành viên
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Tổng giá trị vốn góp
	Phần vốn góp
	Thời điểm

góp vốn
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

 

	 
	......, ngày ........ tháng ........ năm .........
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký và ghi rõ họ tên)


 
Ghi chú: 
Cột (2)   Thành viên là cá nhân : Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch

Cột (3)   Địa chỉ :  Thành viên là cá nhân : Nơi đăng ký  hộ khẩu thường trú

                             Đối với thành viên là tổ chức : địa chỉ trụ sở chính 

Cột (4)   Đối với thành viên sáng lập là cá nhân:  Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân 

              Đối với thành viên sáng lập là pháp nhân:  Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương    khác 

Cột (6)  Phương thức góp vốn:  liệt kê tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản.

3.  Đăng ký lại của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư 

-  Trình tự thực hiện:  

Bước 1: 
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định pháp luật của nước đó; 

Bước 2: 
Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

· Nhà đầu tư nộp hồ sơ gồm:  Văn bản đề nghị đăng ký lại doanh nghiệp do đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký; Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp sửa đổi phù hợp với quy định của pháp luật về doanh nghiệp; Bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh. 

Trường hợp khi đăng ký lại, doanh nghiệp có yêu cầu điều chỉnh các nội dung liên quan đến đăng ký kinh doanh và dự án đầu tư, thì trong hồ sơ nói trên còn bao gồm các tài liệu mà pháp luật quy định tương ứng với nội dung điều chỉnh. 


• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

 + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhân cho người nộp.

 + Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để̉ người đến nộp hồ sơ là̀m lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ 


Bước 3:  
Nhận Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian tiếp nhận Nhận Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần . Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ. 


-  Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 

-  Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ gồm :


· Văn bản đề nghị đăng ký lại doanh nghiệp do đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký; Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp sửa đổi phù hợp với quy định của pháp luật về doanh nghiệp; Bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh. 

Trường hợp khi đăng ký lại, doanh nghiệp có yêu cầu điều chỉnh các nội dung liên quan đến đăng ký kinh doanh và dự án đầu tư, thì trong hồ sơ nói trên còn bao gồm các tài liệu mà pháp luật quy định tương ứng với nội dung điều chỉnh. 

+ Số lượng hồ sơ : 02 bộ 

-  Thời hạn giải quyết:


         5 hoặc 25 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.
-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư.   


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long. 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng, Sở Tài Chính, Sở Công Thương, Sở Tài Nguyên & Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND cấp huyện, Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long

-  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:


Giấy chứng nhận, con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.
-  Lệ phí (nếu có): Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

     Phụ lục I-13:
Bản đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư theo             Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.
-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.
-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
          - Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
- Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư 
- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.
- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/ 8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 
- Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

- Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ LẠI DOANH NGHIỆP VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 
	[01]
	    Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	Đang thực hiện dự án đầu tư theo Giấy phép đầu tư (số, ngày, nơi cấp)
Đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư  với nội dung sau:

(Ghi nội dung liên quan quy định tại Giấy phép đầu tư, các Giấy phép điều chỉnh đã cấp hoặc các đề nghị điều chỉnh, bổ sung nếu có trong các mục dưới đây)
I. Nội dung đăng ký lại doanh nghiệp 

	[03]
	1. Tên doanh nghiệp:

	[04]
	2. Địa chỉ trụ sở chính:

	[05]
	Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)

	[06]
	3. Loại hình doanh nghiệp:

	[07]
	4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

	[08]
	5. Ngành, nghề kinh doanh:

	[09]
	6. Vốn của doanh nghiệp:

	[10]
	7. Vốn pháp định:

	II. Nội dung dự án đầu tư:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:           

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:             ; Diện tích đất sử dụng:

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động của dự án: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:


III. Các nhà đầu tư cam kết: 
1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                        ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:


4 . Đăng ký đổi giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư  

-  Trình tự thực hiện:  

Bước 1: 
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định pháp luật của nước đó; 

Bước 2: 
Nộp hồ sơ tại  Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Nhà đầu tư nộp hồ sơ gồm: 

 Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đầu tư do các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh ký. 

Bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh. 

Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh có yêu cầu điều chỉnh các nội dung liên quan đến dự án đầu tư và hợp đồng hợp tác kinh doanh thì trong hồ sơ nói trên còn bao gồm các tài liệu mà pháp luật về đầu tư quy định tương ứng với yêu cầu điều chỉnh.

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì bộ phận tiếp mhận trao giấy biên nhân cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ. 


Bước 3: 
Nhận Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian nhận Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ. 


-  Cách thức thực hiện:

                
Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.
-  Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần hồ sơ gồm: 

Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đầu tư do các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh ký. 

Bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh. 

Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh có yêu cầu điều chỉnh các nội dung liên quan đến dự án đầu tư và hợp đồng hợp tác kinh doanh thì trong hồ sơ nói trên còn bao gồm các tài liệu mà pháp luật về đầu tư quy định tương ứng với yêu cầu điều chỉnh.

+ Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
-  Thời hạn giải quyết:


        5 hoặc 25 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:


Cá nhân, tổ chức.

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư.   


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long. 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng, Sở Tài Chính, Sở Công Thương, Sở Tài Nguyên & Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND cấp huyện, Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long

-  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:


        Giấy chứng nhận, con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.
-  Lệ phí (nếu có): Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

             Phụ lục I-14 Bản đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh  được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006) theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam.

-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.
-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
          - Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
- Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư. 
- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.
- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh 
- Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

          - Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 
           


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN ĐĂNG KÝ ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

	[01]
	    Kính gửi: 

	[02]
	Các Bên hợp doanh :

	Đang thực hiện dự án đầu tư….. theo Giấy phép đầu tư (số, ngày, nơi cấp)
Đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư với nội dung sau:

(Ghi nội dung liên quan quy định tại Giấy phép đầu tư, các Giấy phép điều chỉnh đã cấp hoặc các đề nghị điều chỉnh, bổ sung nếu có trong các mục dưới đây)

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:           

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:             ; Diện tích đất sử dụng:

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động của dự án: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[19]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:


 8. Các nhà đầu tư cam kết: 
 a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư;

 b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư.

                     ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:


5. Chuyển đổi doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có từ 2 chủ sở hữu trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

-  Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định pháp luật của nước đó; 

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Nhà đầu tư nộp hồ sơ gồm:

 a) Văn bản đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp, trong đó nêu rõ nội dung chuyển đổi do đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

b) Dự thảo Điều lệ của doanh nghiệp phù hợp với các quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

c) Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp của chủ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, Hội đồng quản trị doanh nghiệp liên doanh hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài. Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu về: tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp chuyển đổi và của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi; thời hạn và điều kiện chuyển tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của doanh nghiệp chuyển đổi; phương án sử dụng lao động; thời hạn thực hiện chuyển đổi.

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhân cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ. 


Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian tiếp nhận Nhận Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ. 


-  Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 
-  Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ gồm:
· Văn bản đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp, trong đó nêu rõ nội dung chuyển đổi do đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

· Dự thảo Điều lệ của doanh nghiệp phù hợp với các quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

· Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp của chủ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, Hội đồng quản trị doanh nghiệp liên doanh hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài. Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu về: tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp chuyển đổi và của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi; thời hạn và điều kiện chuyển tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của doanh nghiệp chuyển đổi; phương án sử dụng lao động; thời hạn thực hiện chuyển đổi.

      + Số lượng hồ sơ : 02 bộ
-  Thời hạn giải quyết:


5 hoặc 25 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:


Cá nhân, tổ chức.

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư.   


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long. 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng, Sở Tài Chính, Sở Công Thương, Sở Tài Nguyên & Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND cấp huyện, Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long

-  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:


Giấy chứng nhận, Con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.
-  Lệ phí (nếu có): Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

        Phụ lục I-15 Bản đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (đối với trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006) theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam.

-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.
-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
- Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư 
- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.
- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh 
- Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp

          -  Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BẢN ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

 

	[01]
	Kính gửi:

	[02]
	Nhà đầu tư:

	Đang thực hiện dự án đầu tư…….theo Giấy phép đầu tư (số, ngày, nơi cấp)
Đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp với nội dung sau:

(Ghi nội dung liên quan quy định tại Giấy phép đầu tư, các Giấy phép điều chỉnh đã cấp hoặc các đề nghị điều chỉnh, bổ sung nếu có trong các mục dưới đây)
I. Đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp 

	[03]
	1. Tên doanh nghiệp:

	[04]
	2. Địa chỉ trụ sở chính:

	[05]
	Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)

	[06]
	3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký chuyển đổi:

	[07]
	4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

	[08]
	5. Ngành, nghề kinh doanh:

	[09]
	6. Vốn của doanh nghiệp:

	[10]
	7. Vốn pháp định:

	II. Đăng ký lại dự án đầu tư 

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:           

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18] 
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 


III. Các nhà đầu tư cam kết: 
 1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

 2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư.

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:


6. Chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do một tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài đầu tư thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 

-  Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định pháp luật của nước đó; 

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Nhà đầu tư nộp hồ sơ gồm:

 Văn bản đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp, trong đó nêu rõ nội dung chuyển đổi do đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

Dự thảo Điều lệ của doanh nghiệp phù hợp với các quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp của chủ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, Hội đồng quản trị doanh nghiệp liên doanh hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài. Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu về: tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp chuyển đổi và của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi; thời hạn và điều kiện chuyển tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của doanh nghiệp chuyển đổi; phương án sử dụng lao động; thời hạn thực hiện chuyển đổi.

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhân cho người nộp.

+Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ .


Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian tiếp nhận Nhận Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ. 


-  Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 
-  Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ gồm:

· Văn bản đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp, trong đó nêu rõ nội dung chuyển đổi do đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

· Dự thảo Điều lệ của doanh nghiệp phù hợp với các quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

· Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp của chủ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, Hội đồng quản trị doanh nghiệp liên doanh hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài. Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu về: tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp chuyển đổi và của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi; thời hạn và điều kiện chuyển tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của doanh nghiệp chuyển đổi; phương án sử dụng lao động; thời hạn thực hiện chuyển đổi.

+ Số lượng hồ sơ: 02 bộ
-  Thời hạn giải quyết: 5 hoặc 25 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.
-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư.   


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long. 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng, Sở Tài Chính, Sở Công Thương, Sở Tài Nguyên & Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND cấp huyện, Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận, con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.
-  Lệ phí (nếu có): Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Phụ lục I-15: Bản đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp  (đối với trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006) theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam.
-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không

-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
          - Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
- Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư. 
- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.
- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 
- Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

         - Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BẢN ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

 

	[01]
	Kính gửi:

	[02]
	Nhà đầu tư:

	Đang thực hiện dự án đầu tư…….theo Giấy phép đầu tư (số, ngày, nơi cấp)
Đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp với nội dung sau:

(Ghi nội dung liên quan quy định tại Giấy phép đầu tư, các Giấy phép điều chỉnh đã cấp hoặc các đề nghị điều chỉnh, bổ sung nếu có trong các mục dưới đây)
I. Đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp 

	[03]
	1. Tên doanh nghiệp:

	[04]
	2. Địa chỉ trụ sở chính:

	[05]
	Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)

	[06]
	3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký chuyển đổi:

	[07]
	4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

	[08]
	5. Ngành, nghề kinh doanh:

	[09]
	6. Vốn của doanh nghiệp:

	[10]
	7. Vốn pháp định:


	II. Đăng ký lại dự án đầu tư 

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:           

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18] 
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 


III. Các nhà đầu tư cam kết: 
 1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

 2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư.

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:


Phụ lục I-8

DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐỐI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM     HỮU HẠN CÓ TỪ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

	Số TT
	Tên

thành viên

sáng lập
	Địa chỉ
	Quyết định thành lập
	Vốn góp
	Chữ ký

của thành viên
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tổng giá trị

vốn góp
	Phương thức

góp vốn
	Thời điểm

góp vốn
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 


 

	 
	......, ngày ........ tháng ........ năm .........
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký và ghi rõ họ tên)


 Ghi chú: 
Cột (2)   Thành viên là cá nhân : Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch

Cột (3)   Địa chỉ :  Thành viên là cá nhân : Nơi đăng ký  hộ khẩu thường trú

                              Đối với thành viên là tổ chứ : địa chỉ trụ sở chính 

Cột (4)   Đối với thành viên sáng lập là cá nhân:  Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân 

   Đối với thành viên sáng lập là pháp nhân:  Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác .

Cột (6) Phương thức góp vốn:  liệt kê tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản.

7.  Chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại. 

-  Trình tự thực hiện:  


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định pháp luật của nước đó; 

Bước 2: Nộp hồ sơ tại  Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Nhà đầu tư nộp hồ sơ gồm:

Văn bản đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp, trong đó nêu rõ nội dung chuyển đổi do đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

Dự thảo Điều lệ của doanh nghiệp phù hợp với các quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

 Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp của chủ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, Hội đồng quản trị doanh nghiệp liên doanh hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài. Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu về: tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp chuyển đổi và của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi; thời hạn và điều kiện chuyển tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của doanh nghiệp chuyển đổi; phương án sử dụng lao động; thời hạn thực hiện chuyển đổi.

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhân cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.


Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian nhận Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ. 


-  Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
-  Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ gồm:

· Văn bản đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp, trong đó nêu rõ nội dung chuyển đổi do đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

· Dự thảo Điều lệ của doanh nghiệp phù hợp với các quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

· Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp của chủ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, Hội đồng quản trị doanh nghiệp liên doanh hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài. Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu về: tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp chuyển đổi và của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi; thời hạn và điều kiện chuyển tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của doanh nghiệp chuyển đổi; phương án sử dụng lao động; thời hạn thực hiện chuyển đổi.

+ Số lượng hồ sơ : 02 bộ
 -  Thời hạn giải quyết:


5 hoặc 25 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Cá nhân, tổ chức.

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư.   


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long. 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng, Sở Tài Chính, Sở Công Thương, Sở Tài Nguyên & Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND cấp huyện, Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.
-  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:


Giấy chứng nhận, Con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.
-  Lệ phí (nếu có): Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Phụ lục I-15: Bản đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (đối với trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006) theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam.

+ Phụ lục I-8: Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên.

+ Phụ lục I-9: Danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần.
-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.
-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
          + Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
 + Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư 
+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.
+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 
+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

          + Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BẢN ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

 

	[01]
	Kính gửi:

	[02]
	Nhà đầu tư:

	Đang thực hiện dự án đầu tư…….theo Giấy phép đầu tư (số, ngày, nơi cấp)
Đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp với nội dung sau:

(Ghi nội dung liên quan quy định tại Giấy phép đầu tư, các Giấy phép điều chỉnh đã cấp hoặc các đề nghị điều chỉnh, bổ sung nếu có trong các mục dưới đây)
I. Đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp 

	[03]
	1. Tên doanh nghiệp:

	[04]
	2. Địa chỉ trụ sở chính:

	[05]
	Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)

	[06]
	3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký chuyển đổi:

	[07]
	4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

	[08]
	5. Ngành, nghề kinh doanh:

	[09]
	6. Vốn của doanh nghiệp:

	[10]
	7. Vốn pháp định:

	II. Đăng ký lại dự án đầu tư 

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:           

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18] 
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 


III. Các nhà đầu tư cam kết: 
 1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

 2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư.

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:


Phụ lục I-8

DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐỐI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM     HỮU HẠN CÓ TỪ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

	Số TT
	Tên

thành viên

sáng lập
	Địa chỉ
	Quyết định thành lập
	Vốn góp
	Chữ ký

của thành viên
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tổng giá trị

vốn góp
	Phương thức

góp vốn
	Thời điểm

góp vốn
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 


 

	 
	......, ngày ........ tháng ........ năm .........
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký và ghi rõ họ tên)


 Ghi chú: 
Cột (2)   Thành viên là cá nhân : Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch

Cột (3)   Địa chỉ: Đối với thành viên là cá nhân : Nơi đăng ký  hộ khẩu thường trú   

              Đối với thành viên là tổ chức : địa chỉ trụ sở chính 

Cột (4)   Đối với thành viên sáng lập là cá nhân:  Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân 

Đối với thành viên sáng lập là pháp nhân:  Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương    khác 

Cột (6) Phương thức góp vốn:  liệt kê tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản.

Phụ lục I-9
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN

 

	 

Số TT
	Tên

Cổ đông

sáng lập
	 

Địa chỉ
	Quyết định thành lập
	Vốn góp
	 
	 

	
	
	
	
	Tổng số

cổ phần
	Loại cổ phần
	
	Chữ ký

	
	
	
	
	
	Phổ thông
	.....
	Thời điểm

góp vốn
	của cổ đông

sáng lập

	
	
	
	
	Số lượng
	Giá trị
	Số lượng
	Giá trị
	Số lượng
	Giá

trị
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 

	 
	......, ngày ........ tháng ........ năm .........
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 
(Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú:
Cột (2)   Cổ đông sáng lập là cá nhân : Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch

Cột (3)   Địa chỉ : Cổ đông sáng lập là cá nhân : Nơi đăng ký  hộ khẩu thường trú

                            Cổ đông sáng lập là pháp nhân: địa chỉ trụ sở chính 

Cột (4)   Đối với cổ đông sáng lập là cá nhân:  Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân 

             Đối với cổ đông sáng lập là pháp nhân:  Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác 
III. Lĩnh vực đầu tư trực tiếp tại Việt Nam:  
1. Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện:

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định pháp luật của nước đó;   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Nhà đầu tư nộp hồ sơ gốm:

· Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-1);

· Văn bản xác nhận tư cách nhà đầu tư;

· báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư;

· Giải trình kinh tế kỹ thuật;

· Hợp đồng liên doanh (nếu có);

· Hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu có);

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhân cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đầu tư tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, nhà đầu tư ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian tiếp nhận Giấy chứng nhận đầu tư  từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ gồm:   

+ Thành phần hồ sơ gồm:

· Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-1);   

· Văn bản xác nhận tư cách nhà đầu tư;   

· báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư;   

· Giải trình kinh tế kỹ thuật;   

· Hợp đồng liên doanh (nếu có);   

· Hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu có);   

+  Số bộ hồ sơ: 02 (bộ)  

- Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện : Cá nhân, tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các ngành có liên quan. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy chứng nhận đầu tư. 

- Lệ phí:  Không.  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-1); Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam.  
- Yêu cầu,  thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Đầu tư 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam.  
	Phụ lục I-1

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)


 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
 

	 [01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư :

	             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:

	[12]
	2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                 

	[13]
	3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:


                8. Nhà đầu tư cam kết:

    a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy

 định của Giấy chứng nhận đầu tư 

                      ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	 [19]
	                                                                          NHÀ ĐẦU TƯ


2. Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện: 

- Trình tự thực hiện:   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định pháp luật của nước đó;   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

· Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-1);

· Văn bản xác nhận tư cách nhà đầu tư;

· báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư;

· Giải trình kinh tế kỹ thuật;

· Hợp đồng liên doanh (nếu có);

· Hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu có);

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhân cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đầu tư  tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, nhà đầu tư ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian tiếp nhận Giấy chứng nhận đầu tư  từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
 
+ Thành phần hồ sơ gồm:
· Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-1);   

· Văn bản xác nhận tư cách nhà đầu tư;   

· báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư;   

· Giải trình kinh tế kỹ thuật;   

· Hợp đồng liên doanh (nếu có);   

· Hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu có);   

+ Số bộ hồ sơ: 02 (bộ).  

- Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện : Cá nhân, tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:Ủy ban nhân dân tỉnh 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các ngành có liên quan. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy chứng nhận đầu tư. 

- Lệ phí:  Không.  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:   
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-1); Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam.  
 - Yêu cầu,  thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Đầu tư 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam.  
	Phụ lục I-1

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)


 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
 

	 [01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư :

	             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:

	[12]
	2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                 

	[13]
	3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:


                8. Nhà đầu tư cam kết:

    a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy

 định của Giấy chứng nhận đầu tư 

                      ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	 [19]
	                                                                          NHÀ ĐẦU TƯ


3.  Thành lập chi nhánh gắn với cấp Giấy chứng nhận đầu tư:  

- Trình tự thực hiện:   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định pháp luật của nước đó;   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

· Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-2);

· Văn bản xác nhận tư cách nhà đầu tư;

· báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư;

· Giải trình kinh tế kỹ thuật;

· Hợp đồng liên doanh (nếu có);

· Hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu có);

· Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề);

· Hồ sơ thành lập chi nhánh tương ứng với loại hình doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp.

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhân cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đầu tư, con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, nhà đầu tư ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian nhận Giấy chứng nhận đầu tư , con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  

- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần hồ sơ gồm:
· Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-2);   

· Văn bản xác nhận tư cách nhà đầu tư;   

· báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư;   

· Giải trình kinh tế kỹ thuật;   

· Hợp đồng liên doanh (nếu có);   

· Hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu có);   

· Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề);   

· Hồ sơ thành lập chi nhánh tương ứng với loại hình doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp.   

+ Số bộ hồ sơ: 02 (bộ).  

- Thời hạn giải quyết: 
15 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện : 
Cá nhân, tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các ngành có liên quan. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  
Giấy chứng nhận đầu tư, con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu .
-  Lệ phí: không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-2); Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam.  

- Yêu cầu,  thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Đầu tư 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam.  
	 Phụ lục I-2

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh)


 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 
	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	Đăng ký hoạt động của Chi nhánh để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

           I. Nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh:

	[03]
	1. Tên Chi nhánh:

	[04]
	2. Địa chỉ:

	[07]
	3. Người đứng đầu Chi nhánh:

	[08]
	4. Ngành, nghề kinh doanh:

	          II. Nội dung dự án đầu tư:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:           

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 


 III. Nhà đầu tư cam kết: 
1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                          ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 
	[19]
	                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:


 4.  Thành lập doanh nghiệp gắn với cấp Giấy chứng nhận đầu tư:  

- Trình tự thực hiện:   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định pháp luật của nước đó;   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

· Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-3);

· Văn bản xác nhận tư cách nhà đầu tư;

· báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư;

· Giải trình kinh tế kỹ thuật;

· Hợp đồng liên doanh (nếu có);

· Hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu có);

· Văn bản xác nhận vốn pháp định (đối với ngành nghề pháp luật quy định phải có vốn pháp định);

· Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề);

· Hồ sơ thành lập doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp.
• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

     o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhân cho người nộp.

      o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đầu tư , con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, nhà đầu tư ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 
- Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm:

· Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-3);   

· Văn bản xác nhận tư cách nhà đầu tư;   

· báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư;   

· Giải trình kinh tế kỹ thuật;   

· Hợp đồng liên doanh (nếu có);   

· Hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu có);   

· Văn bản xác nhận vốn pháp định (đối với ngành nghề pháp luật quy định phải có vốn pháp định);   

· Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề)   

· Hồ sơ thành lập doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp   

+ Số bộ hồ sơ: 02 (bộ).  

- Thời hạn giải quyết: 
15 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện : 
Cá nhân, tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các ngành có liên quan 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  
Giấy chứng nhận đầu tư , con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.
- Lệ phí:  Không  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-3);  Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam.  

- Yêu cầu,  thực hiện thủ tục hành chính: Không  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Đầu tư 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam.  
	Phụ lục I-3

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)


 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 
	 [01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	Đăng ký thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

           I. Nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp:

	[03]
	1. Tên doanh nghiệp:

	[04]
	2. Địa chỉ trụ sở chính:

	[05]
	Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)

	[06]
	3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập:

	[07]
	4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

	[08]
	5. Ngành, nghề kinh doanh:

	[09]
	6. Vốn của doanh nghiệp:

	[10]
	7. Vốn pháp định:

	          II. Nội dung dự án đầu tư:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:           

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 


 III. Nhà đầu tư cam kết: 
1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                          ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

 

	[19]
	                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:


5.  Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư trong nước trong trường hợp không gắn với cấp Giấy chứng nhận đầu tư:  

- Trình tự thực hiện:   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định pháp luật của nước đó.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Nhà đầu tư nộp hồ sơ gồm:  Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư. 
• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhân cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Biên nhận tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, nhà đầu tư ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 
- Thành phần , số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm:

· Nhà đầu tư nộp hồ sơ gồm:  Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư. 

+ Số bộ hồ sơ: 02 (bộ)  

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện : Cá nhân, tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các ngành có liên quan 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Biên nhận.
- Lệ phí:  Không.  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không.  

 - Yêu cầu,  thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Đầu tư 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam.  
6.  Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư trong nước không cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định pháp luật của nước đó.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Nhà đầu tư nộp hồ sơ gồm:  Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư. 

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhân cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ   

Bước 3  Nhận Biên nhận tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, nhà đầu tư ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 
- Thành phần, số lượng hồ sơ :


+ Thành phần hồ sơ gồm:   

· Nhà đầu tư nộp hồ sơ gồm:  Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư. 

+ Số bộ hồ sơ: 02 (bộ)  

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện : Cá nhân, tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các ngành có liên quan. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Biên nhận.
- Lệ phí:  Không.  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không.  

- Yêu cầu,  thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Đầu tư 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam.  
 7.  Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định pháp luật của nước đó;   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Nhà đầu tư nộp hồ sơ gồm: Văn bản đăng ký chứng nhận những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư; bản sao giấy chứng nhận đầu tư;.

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhân cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đầu tư thay đổi tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, nhà đầu tư ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 
- Thành phần , số lượng hồ sơ:  


+ Thành phần hồ sơ gồm: 

· Nhà đầu tư nộp hồ sơ gồm: Văn bản đăng ký chứng nhận những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư; bản sao giấy chứng nhận đầu tư;.

+ Số bộ hồ sơ: 02 (bộ)  

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện : Cá nhân, tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các ngành có liên quan. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy chứng nhận đầu tư thay đổi.
- Lệ phí:  Không.  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không. 

 - Yêu cầu,  thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Đầu tư 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam.  
8.  Thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định pháp luật của nước đó;   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Nhà đầu tư nộp hồ sơ gồm: Văn bản đăng ký chứng nhận những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư; bản sao giấy chứng nhận đầu tư;.

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhân cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đầu tư thay đổi tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, nhà đầu tư ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 
- Thành phần , số lượng hồ sơ:  


+ Thành phần hồ sơ gồm: 

o Nhà đầu tư nộp hồ sơ gồm: Văn bản đăng ký chứng nhận những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư; bản sao giấy chứng nhận đầu tư;.

+ Số bộ hồ sơ: 02 (bộ)  

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện : Cá nhân, tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các ngành có liên quan. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy chứng nhận đầu tư thay đổi.
- Lệ phí:  Không.  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không.  

- Yêu cầu,  thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Đầu tư 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam.  
9.  Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định pháp luật của nước đó;   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Nhà đầu tư nộp hồ sơ gồm: Văn bản đăng ký chứng nhận những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư; bản sao giấy chứng nhận đầu tư;.

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhân cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đầu tư thay đổi tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, nhà đầu tư ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 
- Thành phần , số lượng hồ sơ:  


+ Thành phần hồ sơ gồm: 

o Nhà đầu tư nộp hồ sơ gồm: Văn bản đăng ký chứng nhận những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư; bản sao giấy chứng nhận đầu tư;.

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:Ủy ban nhân dân tỉnh 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các ngành có liên quan 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy chứng nhận đầu tư thay đổi.
- Lệ phí:  Không  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không  

- Yêu cầu,  thực hiện thủ tục hành chính: Không  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

+ Luật Doanh nghiệp 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Luật Đầu tư 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam.  

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

10.  Tạm ngừng thực hiện dự án đầu tư: 

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định pháp luật của nước đó;   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Nhà đầu tư nộp hồ sơ gồm Thông báo tạm ngừng thực hiện dự án.
• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhân cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ   

Bước 3:  Nhận Giấy biên nhận tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, nhà đầu tư ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 
- Thành phần , số lượng hồ sơ:  


+ Thành phần hồ sơ gồm: 

o Nhà đầu tư nộp hồ sơ gồm Thông báo tạm ngừng thực hiện dự án.
+ Số bộ hồ sơ: 02 (bộ)  

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy biên nhận.
- Lệ phí:  Không.  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không.  

- Yêu cầu,  thực hiện thủ tục hành chính: Không.  
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Đầu tư 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam.  
11.  Giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định pháp luật của nước đó;   

Bước 2  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Nhà đầu tư nộp hồ sơ gồm Thông báo giản tiến độ thực hiện dự án.
• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhân cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ   

Bước 3  Nhận biên nhận tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, nhà đầu tư ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 
- Thành phần , số lượng hồ sơ:  


+ Thành phần hồ sơ gồm: 

o Nhà đầu tư nộp hồ sơ gồm Thông báo giản tiến độ thực hiện dự án.
+ Số bộ hồ sơ: 02 (bộ)  

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Biên nhận.

- Lệ phí:  Không  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không  

- Yêu cầu,  thực hiện thủ tục hành chính: Không  
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Đầu tư 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam.  
12.  Chuyển nhượng dự án đầu tư:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định pháp luật của nước đó.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Nhà đầu tư nộp hồ sơ gồm: Văn bản đăng ký chuyển nhượng dự án; Hợp đồng chuyển nhượng dự án; Văn bản về tư cách pháp lý của bên nhận chuyển nhượng; Báo cáo tình hình hoạt động triển khai dự án. 
• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhân cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đầu tư tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, nhà đầu tư ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 
- Thành phần , số lượng hồ sơ:  


+ Thành phần hồ sơ gồm: 

o Nhà đầu tư nộp hồ sơ gồm: Văn bản đăng ký chuyển nhượng dự án; Hợp đồng chuyển nhượng dự án; Văn bản về tư cách pháp lý của bên nhận chuyển nhượng; Báo cáo tình hình hoạt động triển khai dự án. 
+ Số bộ hồ sơ: 02 (bộ)  

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy chứng nhận đầu tư 
- Lệ phí:  Không  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không  

- Yêu cầu,  thực hiện thủ tục hành chính: Không  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Đầu tư 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam.  
13. Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư:  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định pháp luật của nước đó;   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Nhà đầu tư nộp hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị chấm dứt dự án và các tài liệu có liên quan. 
• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhân cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ   

Bước 3  Nhận Biên bản thu hồi tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, nhà đầu tư ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 
- Thành phần , số lượng hồ sơ:  


+ Thành phần hồ sơ gồm: 

o Nhà đầu tư nộp hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị chấm dứt dự án và các tài liệu có liên quan. 
+ Số bộ hồ sơ: 02 (bộ)  

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Biên bản thu hồi.

- Lệ phí:  Không  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không  

- Yêu cầu,  thực hiện thủ tục hành chính: Không
  - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Đầu tư 59/2005/QH11 ngày 12/12/2005 

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam.  
IV. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã:

1. Đăng ký thành lập Hợp tác xã.

- Trình tự thực hiện:   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

+ Khi đến nộp hồ sơ, doanh nghiệp phải nộp các giấy tờ sau đây: 

Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã nộp hồ sơ gồm: Đơn đăng ký kinh doanh theo mẫu HTXMĐ; Điều lệ hợp tác xã; Số lượng xã viên hợp tác xã; Danh sách ban quản trị; Danh sách ban kiểm soát của hợp tác xã mẫu HTXDS; Biên bản đã được thông qua tại hội nghị thành lập hợp tác xã.

+ Khi nhận hồ sơ của hợp tác xã, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ .  

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

+ Thành phần, số lượng hồ sơ  :

Đơn đăng ký kinh doanh theo mẫu HTXMĐ; Điều lệ hợp tác xã; Số lượng xã viên hợp tác xã mẫu HTXDS; Biên bản đã được thông qua tại hội nghị thành lập hợp tác xã.   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tập thể.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có) :  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

- Lệ phí : Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã:  100.000đ/lần theo Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.  

-Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đăng ký kinh doanh theo mẫu HTXMĐ; Số lượng xã viên hợp tác xã mẫu HTXDS; theo Thông tư 05//2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số quy định tại Nghị định 87/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/7/2005 về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.  

+ Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.  

+ Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về Hợp tác xã. 

Mẫu HTXMĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỢP TÁC XÃ
Kính gửi: Cơ quan đăng ký kinh doanh...........................
Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)................................................Nam/Nữ........

Chức danh:...............................................................................................................
Sinh ngày:......../........../.......... Dân tộc:................... Quốc tịch:................................
Chứng minh nhân dân (Hoặc hộ chiếu) số:..............................................................
Ngày cấp:......../........./........Nơi cấp:.........................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..............................................................................
Chỗ ở hiện tại:..........................................................................................................
Điện thoại:.............................. Fax:..........................................................................
Email:.......................................Website:..................................................................
Đại diện theo pháp luật của hợp tác xã:...................................................................
Đăng ký kinh doanh hợp tác xã với nội dung sau:

1. Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)......................................
Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngoài:............................................................
Tên hợp tác xã viết tắt:.............................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính:.................................................................................................
Điện thoại:............................... Fax:........................................................
Email:..................................... Website:..................................................
3. Ngành, nghề kinh doanh:.........................................................................................
4. Vốn điều lệ (ghi bằng số và chữ).............................................................................
- Tổng số vốn đã góp:.........................................................................................
- Vốn góp tối thiểu của một xã viên theo vốn điều lệ.........................................
5. Tên, địa chỉ chi nhánh: ...........................................................................................
6. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: ............................................................................
Tôi và xã viên hợp tác xã cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

	Kèm theo đơn:

............
	......., ngày..... tháng..... năm......

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ

(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Mẫu HTXDS
	TÊN HỢP TÁC XÃ

----------------

Số:......
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


SỐ LƯỢNG XÃ VIÊN, DANH SÁCH THÀNH VIÊN CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ, BAN QUẢN TRỊ, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BAN KIỂM SOÁT

1. Số lượng xã viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; thành viên liên hiệp hợp tác xã:

	
	Số lượng thành viên đối với LHHTX
	Số lượng xã viên

	
	
	Tổng số xã viên
	Cá nhân
	Đại diện hộ gia đình
	Đại diện pháp nhân

	
	
	
	Tổng số
	Công dân
	Cán bộ, công chức đương nhiệm
	
	

	
	
	1=2+5+6
	2=3+4
	3
	4
	5
	6

	- Hợp tác xã *
	
	
	
	
	
	
	

	- Liên hiệp hợp tác xã
	
	
	
	
	
	
	

	1. Tên hợp tác xã thành viên thứ nhất
	
	
	
	
	
	
	

	2. Tên hợp tác xã thành viên thứ hai

.......
	
	
	
	
	
	
	


* Hợp tác xã....... là thành viên của liên hiệp hợp tác xã ....................
2. Danh sách Ban quản trị hợp tác xã hoặc Hội đồng quả trị liên hiệp hợp tác xã; Ban kiểm soát:

	Họ và tên (ông/bà)
	Ngày sinh
	Nơi thường trú
	Chức danh

	Ban quản trị HTX/Hội đồng quản trị LHHTX
	
	
	

	Ban kiểm soát
	
	
	


........, ngày..... tháng..... năm......

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ

(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

2.  Đăng ký thành lập Liên hiệp Hợp tác xã:  

- Trình tự thực hiện:

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nộp hồ sơ, doanh nghiệp phải nộp các giấy tờ sau đây: 
Người đại diện theo pháp luật của Liên hiệp hợp tác xã nộp hồ sơ gồm: Đơn đăng ký kinh doanh theo mẫu HTXMĐ; Điều lệ liên hiệp hợp tác xã; Danh sách hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã; Hội đồng quản trị của liên hiệp hợp tác xã; Biên bản đã được thông qua tại hội nghị thành lập liên hiệp hợp tác xã.

• Khi nhận hồ sơ của hợp tác xã, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, người đại diện theo pháp luật của liên hiệp HTX hoặc đại diện LHHTX (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:   

· Đơn đăng ký kinh doanh theo mẫu HTXMĐ; 
· Điều lệ liên hiệp hợp tác xã; 
· Danh sách hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã; Hội đồng quản trị của liên hiệp hợp tác xã; 
· Biên bản đã được thông qua tại hội nghị thành lập liên hiệp hợp tác xã.   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết : 15 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện : Tập thể  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có) :  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

- Lệ phí : Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh liên hiệp Hợp tác xã  200.000đ/lần theo Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.  
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:   

Người đại diện theo pháp luật của Liên hiệp hợp tác xã nộp hồ sơ gồm: 

+ Đơn đăng ký kinh doanh theo mẫu HTXMĐ; Danh sách hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã HTXDS; theo Thông tư 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số quy định tại Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.  

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Hợp tác xã 18/2003/QH11, ngày 26/11/2003 

+ Thông tư 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số quy định tại Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.  

+ Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã  

Mẫu HTXMĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỢP TÁC XÃ
Kính gửi: Cơ quan đăng ký kinh doanh...........................
Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)................................................Nam/Nữ........

Chức danh:...............................................................................................................
Sinh ngày:......../........../.......... Dân tộc:................... Quốc tịch:................................
Chứng minh nhân dân (Hoặc hộ chiếu) số:..............................................................
Ngày cấp:......../........./........Nơi cấp:.........................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..............................................................................
Chỗ ở hiện tại:..........................................................................................................
Điện thoại:.............................. Fax:..........................................................................
Email:.......................................Website:..................................................................
Đại diện theo pháp luật của hợp tác xã:...................................................................
Đăng ký kinh doanh hợp tác xã với nội dung sau:

1. Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)......................................
Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngoài:............................................................
Tên hợp tác xã viết tắt:.............................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính:.................................................................................................
Điện thoại:............................... Fax:........................................................
Email:..................................... Website:..................................................
3. Ngành, nghề kinh doanh:.........................................................................................
4. Vốn điều lệ (ghi bằng số và chữ).............................................................................
- Tổng số vốn đã góp:.........................................................................................
- Vốn góp tối thiểu của một xã viên theo vốn điều lệ.........................................
5. Tên, địa chỉ chi nhánh: ...........................................................................................
6. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: ............................................................................
Tôi và xã viên hợp tác xã cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

	Kèm theo đơn:

............
	......., ngày..... tháng..... năm......

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ

(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Mẫu HTXDS

	TÊN HỢP TÁC XÃ

----------------

Số:......
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


SỐ LƯỢNG XÃ VIÊN, DANH SÁCH THÀNH VIÊN CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ, BAN QUẢN TRỊ, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

1. Số lượng xã viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; thành viên liên hiệp hợp tác xã:

	
	Số lượng thành viên đối với LHHTX
	Số lượng xã viên

	
	
	Tổng số xã viên
	Cá nhân
	Đại diện hộ gia đình
	Đại diện pháp nhân

	
	
	
	Tổng số
	Công dân
	Cán bộ, công chức đương nhiệm
	
	

	
	
	1=2+5+6
	2=3+4
	3
	4
	5
	6

	- Hợp tác xã *
	
	
	
	
	
	
	

	- Liên hiệp hợp tác xã
	
	
	
	
	
	
	

	1. Tên hợp tác xã thành viên thứ nhất
	
	
	
	
	
	
	

	2. Tên hợp tác xã thành viên thứ hai

.......
	
	
	
	
	
	
	


* Hợp tác xã....... là thành viên của liên hiệp hợp tác xã ....................

2. Danh sách Ban quản trị hợp tác xã hoặc Hội đồng quả trị liên hiệp hợp tác xã; Ban kiểm soát:

	Họ và tên (ông/bà)
	Ngày sinh
	Nơi thường trú
	Chức danh

	Ban quản trị HTX/Hội đồng quản trị LHHTX
	
	
	

	Ban kiểm soát
	
	
	


........, ngày..... tháng..... năm......

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ

(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
3. Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc Hợp tác xã  

- Trình tự thực hiện:   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nộp hồ sơ, doanh nghiệp phải nộp các giấy tờ sau đây: 
Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã nộp hồ sơ gồm: Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện theo mẫu HTXTB-1; Kèm theo Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Quyết định bằng văn bản của ban quản trị về việc mở chi nhánh, văn phòng đại diện, cử người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện và biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc mở chi nhánh, văn phòng đại diện;

• Khi nhận hồ sơ của hợp tác xã, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/Văn phòng đại diện và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, người đại diện theo pháp luật của HTX hoặc đại diện HTX (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/Văn phòng đại diện từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ :  

+ Thành phần hồ sơ:  
· Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện theo mẫu HTXTB-1; Kèm theo Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
· Quyết định bằng văn bản của ban quản trị về việc mở chi nhánh, văn phòng đại diện, cử người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện và biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc mở chi nhánh, văn phòng đại diện;   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết : 15 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
- Đối tượng thực hiện : Tập thể  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có) :  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/Văn phòng đại diện 

- Lệ phí : Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện: 20.000đ/lần theo Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:   

Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã nộp hồ sơ gồm: 

 + Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện theo mẫu HTXTB-1; theo Thông tư 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số quy định tại Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã .  

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Thông tư 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số quy định tại Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 về đăng ký kinh doanh hợp tác xã. 

+ Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.  

+ Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về Hợp tác xã. 

Mẫu HTXTB – 1

TÊN HỢP TÁC XÃ            
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

………….




      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

THÔNG BÁO LẬP CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Kính gửi: Cơ quan đăng ký kinh doanh ..............

1. Tên hợp tác xã: (ghi bằng chữ in hoa) ....................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:................................................................
Do: (ghi tên cơ quan đăng ký kinh doanh)............................Cấp ngày:....../....../.....

Địa chỉ trụ sở chính:..................................................................................................
Điện thoại:................................ Fax:...........................................................
Email:.................................. Website:.........................................................
Ngành, nghề kinh doanh:.........................................................................................
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)....................................................................................................... Nam/Nữ.........

Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số: .............................................................
Ngày cấp:....../....../....... Nơi cấp:..............................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................
Đăng ký lập chi nhánh/văn phòng đại diện với nội dung sau:

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện: (ghi bằng chữ in hoa).......................................
Địa chỉ:..........................................................................................................................
Điện thoại:............................... Fax:.............................................................................
Email:........................................Website:......................................................................
2. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh/nội dung hoạt động của văn phòng đại diện:..............................................................................................................................
......................................................................................................................................
3. Họ tên người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện:……………......Nam/Nữ.....

Sinh ngày:....../....../....... Dân tộc:............... Quốc tịch:.................................................

Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số: .................................................................

Ngày cấp:....../....../....... Nơi cấp:.................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................................

Chỗ ở hiện tại:..............................................................................................................

Hợp tác xã cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

Kèm theo thông báo:

..............



........, ngày....... tháng....... năm........

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ

(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
4.  Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc Hợp tác xã (Trường hợp hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc Hợp tác xã tại tỉnh , thành phố khác với nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính)  

- Trình tự thực hiện:   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, Thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nộp hồ sơ, doanh nghiệp phải nộp các giấy tờ sau đây: Thì trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, hợp tác xã phải thông báo bằng văn bản tới cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký kinh doanh.

• Khi nhận hồ sơ của hợp tác xã, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, Thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, người đại diện theo pháp luật của HTX hoặc đại diện HTX (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 
- Thành phần, số lượng hồ sơ :   

+ Thành phần hồ sơ gồm :
Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, hợp tác xã phải thông báo bằng văn bản tới cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký kinh doanh.   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện: Tập thể  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC :  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có) :  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long 

-  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi. 

- Lệ phí : Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện  20.000đ/lần theo Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính :

+ Thông tư 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số quy định tại Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 về đăng ký kinh doanh hợp tác xã . 

+ Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã . 

+ Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về Hợp tác xã.
5. Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc Hợp tác xã (Trường hợp hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc Hợp tác xã ở nước ngoài)  

- Trình tự thực hiện:   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định pháp luật của nước đó;   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nộp hồ sơ, doanh nghiệp phải nộp các giấy tờ sau đây: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày chính thức mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, hợp tác xã phải thông báo bằng văn bản tới cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký kinh doanh.

• Khi nhận hồ sơ của hợp tác xã, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ :

+ Thành phần hồ sơ gồm :

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày chính thức mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, hợp tác xã phải thông báo bằng văn bản tới cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký kinh doanh.   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện: Tập thể.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có) : Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long. 

-  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi 

- Lệ phí : Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bổ sung  20.000đ/lần theo Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :  Không.  

- Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của Chính phủ về việc ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ hợp tác xã.  

+ Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.  

+ Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về Hợp tác xã. 

6. Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của hợp tác xã:

- Trình tự thực hiện:   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định pháp luật của nước đó;   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nộp hồ sơ, Nười đại diện theo pháp luật của hợp tác xã nộp hồ sơ gồm:  Thông báo về đăng ký kinh doanh (Mẫu HTXTB-2); Kèm theo phải có Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên; 

+ Đối với thay đổi, bổ sung ngành nghề phải có vốn pháp định thì có thêm xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc chứng chỉ hợp pháp chứng minh số vốn pháp định của hợp tác xã; 

+ Đối với thay đổi, bổ sung ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

• Khi nhận hồ sơ của hợp tác xã, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ ngh.ỉ   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ; con dấu từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ :   

+ Thành phần hồ sơ gồm :

· Thông báo về đăng ký kinh doanh (Mẫu HTXTB-2); Kèm theo phải có Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên; 

· Đối với thay đổi, bổ sung ngành nghề phải có vốn pháp định thì có thêm xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc chứng chỉ hợp pháp chứng minh số vốn pháp định của hợp tác xã; 

· Đối với thay đổi, bổ sung ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện: Tập thể

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC ):  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. 

- Lệ phí: Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi 20.000đ/lần theo Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân. 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:   

Thông báo về đăng ký kinh doanh (Mẫu HTXTB-2); theo Thông tư 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số quy định tại Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.   

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của Chính phủ về việc ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ hợp tác xã . 

+ Thông tư 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số quy định tại Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.  

+ Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.  

+ Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về Hợp tác xã.
Mẫu HTXTB – 2

TÊN HỢP TÁC XÃ            
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:......



      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Kính gửi:
- Cơ quan đăng ký kinh doanh ....................................



- ..................................................................................
1. Tên hợp tác xã: (ghi bằng chữ in hoa) ...................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.........................................................
Do: ............................................................................. Cấp ngày:...../...../..........
Địa chỉ trụ sở chính:..........................................................................................
Điện thoại:............................ Fax:..........................

Email:.................................... Website:..................

Ngành, nghề kinh doanh:...................................................................................
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)..............................................................................................Nam/Nữ.................

Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số: ..............................

Ngày cấp:....../....../....... Nơi cấp:..............................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ......................................................................
Thông báo:

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Hợp tác xã cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

Kèm theo thông báo:

..............




......, ngày..... tháng....... năm......

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ

(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
7. Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã:  

- Trình tự thực hiện:  

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định pháp luật của nước đó;   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi thay đổi nơi đăng ký kinh doanh, hợp tác xã phải gửi Thông báo về đănhg ký kinh doanh (Mẫu HTXTB-2); Kèm theo phải có quyết định bằng văn bản của Ban quản trị và Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã

• Khi nhận hồ sơ của hợp tác xã, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ .  

Bước 3:  Nhận các giấy tờ cần rút hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ :   

+ Thành phần hồ sơ gồm:
Khi thay đổi nơi đăng ký kinh doanh, hợp tác xã phải gửi Thông báo về đănhg ký kinh doanh (Mẫu HTXTB-2); Kèm theo phải có quyết định bằng văn bản của Ban quản trị và Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã.   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
- Đối tượng thực hiện: Tập thể  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Các giấy tờ cần rút hồ sơ. 

- Lệ phí :  Không.  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :   

Thông báo về đăng ký kinh doanh (Mẫu HTXTB-2) theo Thông tư 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số quy định tại Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.   

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không  
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.  

+ Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về Hợp tác xã.
+ Thông tư 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số quy định tại Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.  

Mẫu HTXTB – 2
TÊN HỢP TÁC XÃ            
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:......



      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Kính gửi:
- Cơ quan đăng ký kinh doanh ....................................



- ..................................................................................
1. Tên hợp tác xã: (ghi bằng chữ in hoa) ...................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.........................................................
Do: ............................................................................. Cấp ngày:...../...../..........
Địa chỉ trụ sở chính:..........................................................................................
Điện thoại:............................ Fax:..........................

Email:.................................... Website:..................

Ngành, nghề kinh doanh:...................................................................................
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)..............................................................................................Nam/Nữ.................

Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số: ..............................

Ngày cấp:....../....../....... Nơi cấp:..............................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ......................................................................
Thông báo:

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Hợp tác xã cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

Kèm theo thông báo:

..............




......, ngày..... tháng....... năm......

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ

(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
8.  Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh . 

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định pháp luật của nước đó;   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh hợp tác xã phải gửi Thông báo về đănhg ký kinh doanh (Mẫu HTXTB-2); Kèm theo phải có quyết định bằng văn bản của Ban quản trị; Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã.

• Khi nhận hồ sơ của hợp tác xã, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ   

Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ gồm :
Thông báo về đăng ký kinh doanh (Mẫu HTXTB-2); Kèm theo phải có Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên; Đối với thay đổi, bổ sung ngành nghề phải có vốn pháp định thì có thêm xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc chứng chỉ hợp pháp chứng minh số vốn pháp định của hợp tác xã; Đối với thay đổi, bổ sung ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.   

 + Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện : Tập thể  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long 

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi. 

- Lệ phí :  Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi  20.000đ/lần theo Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân.  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :   

Thông báo về đăng ký kinh doanh (Mẫu HTXTB-2); theo Thông tư 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số quy định tại Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 về đăng ký kinh doanh hợp tác xã  05/2005/TT-BKH 15/12/2005.   

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005, ngày 09/6/2005 của Chính phủ về việc ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ hợp tác xã;  

+ Thông tư 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số quy định tại Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;  

+ Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;  

+ Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về Hợp tác xã. 

Mẫu HTXTB – 2
TÊN HỢP TÁC XÃ            
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:......



      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Kính gửi:
- Cơ quan đăng ký kinh doanh ....................................



- ..................................................................................
1. Tên hợp tác xã: (ghi bằng chữ in hoa) ...................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.........................................................
Do: ............................................................................. Cấp ngày:...../...../..........
Địa chỉ trụ sở chính:..........................................................................................
Điện thoại:............................ Fax:..........................

Email:.................................... Website:..................

Ngành, nghề kinh doanh:...................................................................................
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)..............................................................................................Nam/Nữ.................

Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số: ..............................

Ngày cấp:....../....../....... Nơi cấp:..............................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ......................................................................
Thông báo:

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Hợp tác xã cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

Kèm theo thông báo:

..............




......, ngày..... tháng....... năm......

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ

(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
9.  Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác  

- Trình tự thực hiện:   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định pháp luật của nước đó;   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác, hợp tác xã phải gửi Thông báo, Kèm theo phải có quyết định bằng văn bản của Ban quản trị; Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã.

• Khi nhận hồ sơ của hợp tác xã, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Biên bản giao nhận tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả các loại giấy tờ từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ :   

+ Thành phần hồ sơ gồm:
Khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác, hợp tác xã phải gửi Thông báo, Kèm theo phải có quyết định bằng văn bản của Ban quản trị; Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã.   

 + Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
- Đối tượng thực hiện : Tập thể

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản giao nhận. 

- Lệ phí :  Không.  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :   

Thông báo về đăng ký kinh doanh (Mẫu HTXTB-2); theo Thông tư 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số quy định tại Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 về đăng ký kinh doanh hợp tác xã  05/2005/TT-BKH 15/12/2005.   

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính : 
+ Luật Hợp tác xã 18/2003/QH11 ngày 26/11/2003; 

+ Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của Chính phủ về việc ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ hợp tác xã;  

+ Thông tư 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số quy định tại Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;  

+ Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.

Mẫu HTXTB – 2
TÊN HỢP TÁC XÃ            
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:......



      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Kính gửi:
- Cơ quan đăng ký kinh doanh ....................................



- ..................................................................................
1. Tên hợp tác xã: (ghi bằng chữ in hoa) ...................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.........................................................
Do: ............................................................................. Cấp ngày:...../...../..........
Địa chỉ trụ sở chính:..........................................................................................
Điện thoại:............................ Fax:..........................

Email:.................................... Website:..................

Ngành, nghề kinh doanh:...................................................................................
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)..............................................................................................Nam/Nữ.................

Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số: ..............................

Ngày cấp:....../....../....... Nơi cấp:..............................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ......................................................................
Thông báo:

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Hợp tác xã cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

Kèm theo thông báo:

..............




......, ngày..... tháng....... năm......

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ

(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
10. Đăng ký đổi tên hợp tác xã  

- Trình tự thực hiện :   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định pháp luật của nước đó;   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đổi tên hợp tác xã gửi Thông báo về đănhg ký kinh doanh (Mẫu HTXTB-2); Kèm theo phải có quyết định bằng văn bản của Ban quản trị; Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi tên hợp tác xã

• Khi nhận hồ sơ của hợp tác xã, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ :   

+ Thành phần hồ sơ gồm:
Khi đổi tên hợp tác xã gửi Thông báo Kèm theo phải có quyết định bằng văn bản của Ban quản trị; Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi tên hợp tác xã   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

- Đối tượng thực hiện: Tập thể.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định : phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC :  phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi 

- Lệ phí : Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi  20.000đ/lần theo Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân.  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :   

Thông báo về đăng ký kinh doanh (Mẫu HTXTB-2) theo Thông tư 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số quy định tại Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính : 
+ Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của Chính phủ về việc ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ hợp tác xã;  

+ Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;  

+ Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về Hợp tác xã.
+ Thông tư 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số quy định tại Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;  

Mẫu HTXTB – 2
TÊN HỢP TÁC XÃ            
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:......



      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Kính gửi:
- Cơ quan đăng ký kinh doanh ....................................



- ..................................................................................
1. Tên hợp tác xã: (ghi bằng chữ in hoa) ...................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.........................................................
Do: ............................................................................. Cấp ngày:...../...../..........
Địa chỉ trụ sở chính:..........................................................................................
Điện thoại:............................ Fax:..........................

Email:.................................... Website:..................

Ngành, nghề kinh doanh:...................................................................................
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)..............................................................................................Nam/Nữ.................

Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số: ..............................

Ngày cấp:....../....../....... Nơi cấp:..............................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ......................................................................
Thông báo:

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Hợp tác xã cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

Kèm theo thông báo:

..............




......, ngày..... tháng....... năm......

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ

(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
11.  Đăng ký đổi số lượng xã viên  

- Trình tự thực hiện:   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định pháp luật của nước đó;   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Trường hợp hợp tác xã khai trừ xã viên, có xã viên ra khỏi hợp tác xã hoặc kết nạp xã viên mới làm thay đổi số lượng xã viên thì hợp tác xã gửi Thông báo về đănhg ký kinh doanh (Mẫu HTXTB-2) Kèm theo phải có quyết định bằng văn bản của Ban quản trị; Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc khai trừ xã viên, có xã viên ra khỏi hợp tác xã hoặc kết nạp xã viên mới Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ :   

+ Thành phần hồ sơ gồm :
Trường hợp hợp tác xã khai trừ xã viên, có xã viên ra khỏi hợp tác xã hoặc kết nạp xã viên mới làm thay đổi số lượng xã viên thì hợp tác xã gửi Thông báo về đănhg ký kinh doanh (Mẫu HTXTB-2) Kèm theo phải có quyết định bằng văn bản của Ban quản trị; Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc khai trừ xã viên, có xã viên ra khỏi hợp tác xã hoặc kết nạp xã viên mới Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;   

+  Số bộ hồ sơ: 01 

- Thời hạn giải quyết : 07 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
- Đối tượng thực hiện : Tập thể

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định : phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi 

- Lệ phí  : Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi  20.000đ/lần theo Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân.  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :   

Thông báo về đăng ký kinh doanh (Mẫu HTXTB-2) theo Thông tư 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số quy định tại Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của Chính phủ về việc ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ hợp tác xã ; 

+ Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã ; 

+ Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về Hợp tác xã.
+ Thông tư 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số quy định tại Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 về đăng ký kinh doanh hợp tác xã; 
Mẫu HTXTB – 2
TÊN HỢP TÁC XÃ            
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:......



      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Kính gửi:
- Cơ quan đăng ký kinh doanh ....................................



- ..................................................................................
1. Tên hợp tác xã: (ghi bằng chữ in hoa) ...................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.........................................................
Do: ............................................................................. Cấp ngày:...../...../..........
Địa chỉ trụ sở chính:..........................................................................................
Điện thoại:............................ Fax:..........................

Email:.................................... Website:..................

Ngành, nghề kinh doanh:...................................................................................
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)..............................................................................................Nam/Nữ.................

Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số: ..............................

Ngày cấp:....../....../....... Nơi cấp:..............................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ......................................................................
Thông báo:

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Hợp tác xã cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

Kèm theo thông báo:

..............




......, ngày..... tháng....... năm......

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ

(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
12. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, danh sách ban quản trị, ban kiểm soát hợp tác xã

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định pháp luật của nước đó;

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, Thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Hợp tác xã gửi Thông báo về đănhg ký kinh doanh (Mẫu HTXTB-2) Kèm theo phải có quyết định bằng văn bản của Ban quản trị; Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, danh sách ban quản trị, ban kiểm soát hợp tác xã 

• Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

oTrường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ,  chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.
Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, Thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi  từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu  hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.

- Cách thức thực hiện :Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần hồ sơ gồm:
Hợp tác xã gửi Thông báo Kèm theo phải có quyết định bằng văn bản của Ban quản trị; Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, danh sách ban quản trị, ban kiểm soát hợp tác xã 

 + Số lượng hồ sơ:   01  (bộ)

- Thời hạn giải quyết : 07 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện : Tập thể.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định : phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi 

- Lệ phí :   Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi  20.000đ/lần theo Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :   

Thông báo về đăng ký kinh doanh (Mẫu HTXTB-2) theo Thông tư 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số quy định tại Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của Chính phủ về việc ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ hợp tác xã.  

+ Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã . 

+ Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về Hợp tác xã.
+ Thông tư 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số quy định tại Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 về đăng ký kinh doanh hợp tác xã; 
Mẫu HTXTB – 2
TÊN HỢP TÁC XÃ            
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:......



      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Kính gửi:
- Cơ quan đăng ký kinh doanh ....................................



- ..................................................................................
1. Tên hợp tác xã: (ghi bằng chữ in hoa) ...................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.........................................................
Do: ............................................................................. Cấp ngày:...../...../..........
Địa chỉ trụ sở chính:..........................................................................................
Điện thoại:............................ Fax:..........................

Email:.................................... Website:..................

Ngành, nghề kinh doanh:...................................................................................
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)..............................................................................................Nam/Nữ.................

Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số: ..............................

Ngày cấp:....../....../....... Nơi cấp:..............................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ......................................................................
Thông báo:

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Hợp tác xã cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

Kèm theo thông báo:

..............




......, ngày..... tháng....... năm......

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ

(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
13.  Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, danh sách ban quản trị, ban kiểm soát hợp tác xã (Trường hợp là người duy nhất có chứng chỉ hành nghề đối với hợp tác xã kinh doanh ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề)  
- Trình tự thực hiện:   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định pháp luật của nước đó;   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Hợp tác xã gửi Thông báo về đănhg ký kinh doanh (Mẫu HTXTB-2) Kèm theo phải có quyết định bằng văn bản của Ban quản trị; Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, danh sách ban quản trị, ban kiểm soát hợp tác xã. Trường hợp là người duy nhất có chứng chỉ hành nghề đối với hợp tác xã kinh doanh ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì kèm theo phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người thay thế.

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ :   

+ Thành phần hồ sơ gồm :
Hợp tác xã gửi Thông báo Kèm theo phải có quyết định bằng văn bản của Ban quản trị; Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, danh sách ban quản trị, ban kiểm soát hợp tác xã. Trường hợp là người duy nhất có chứng chỉ hành nghề đối với hợp tác xã kinh doanh ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì kèm theo phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người thay thế.   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết : 07 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

- Đối tượng thực hiện :  Tập thể

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long

  - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi 

- Lệ phí : Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi  20.000đ/lần theo Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân.    

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :   

Thông báo về đăng ký kinh doanh (Mẫu HTXTB-2) theo Thông tư 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số quy định tại Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 về đăng ký kinh doanh hợp tác xã; 
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của Chính phủ về việc ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ hợp tác xã  

+ Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã  

+ Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về Hợp tác xã.

+ Thông tư 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số quy định tại Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 về đăng ký kinh doanh hợp tác xã; 

Mẫu HTXTB – 2

TÊN HỢP TÁC XÃ            
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:......



      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Kính gửi:
- Cơ quan đăng ký kinh doanh ....................................



- ..................................................................................
1. Tên hợp tác xã: (ghi bằng chữ in hoa) ...................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.........................................................
Do: ............................................................................. Cấp ngày:...../...../..........
Địa chỉ trụ sở chính:..........................................................................................
Điện thoại:............................ Fax:..........................

Email:.................................... Website:..................

Ngành, nghề kinh doanh:...................................................................................
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)..............................................................................................Nam/Nữ.................

Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số: ..............................

Ngày cấp:....../....../....... Nơi cấp:..............................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ......................................................................
Thông báo:

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Hợp tác xã cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

Kèm theo thông báo:

..............




......, ngày..... tháng....... năm......

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ

(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
14.  Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã.
- Trình tự thực hiện :   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định pháp luật của nước đó;   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi Hợp tác xã có vốn điều lệ thay đổi thì hợp tác xã gửi Thông báo về đănhg ký kinh doanh (Mẫu HTXTB-2) Kèm theo phải có quyết định bằng văn bản của Ban quản trị; Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi vốn điều lệ của hợp tác xã. 

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ   

Bước 3  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ :   

+ Thành phần hồ sơ gồm :
Khi Hợp tác xã có vốn điều lệ thay đổi thỉ hợp tác xã gửi Thông báo Kèm theo phải có quyết định bằng văn bản của Ban quản trị; Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi vốn điều lệ của hợp tác xã.   

 + Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện : Tập thể
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định : phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi 

- Lệ phí : Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi  20.000đ/lần theo Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân.    

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :   

Thông báo về đăng ký kinh doanh (Mẫu HTXTB-2) theo Thông tư 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số quy định tại Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 về đăng ký kinh doanh hợp tác xã; 
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của Chính phủ về việc ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ hợp tác xã  

+ Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã  

+ Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về Hợp tác xã.
+ Thông tư 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số quy định tại Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.
Mẫu HTXTB – 2
TÊN HỢP TÁC XÃ            
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:......



      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Kính gửi:
- Cơ quan đăng ký kinh doanh ....................................



- ..................................................................................
1. Tên hợp tác xã: (ghi bằng chữ in hoa) ...................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.........................................................
Do: ............................................................................. Cấp ngày:...../...../..........
Địa chỉ trụ sở chính:..........................................................................................
Điện thoại:............................ Fax:..........................

Email:.................................... Website:..................

Ngành, nghề kinh doanh:...................................................................................
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)..............................................................................................Nam/Nữ.................

Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số: ..............................

Ngày cấp:....../....../....... Nơi cấp:..............................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ......................................................................
Thông báo:

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Hợp tác xã cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

Kèm theo thông báo:

..............




......, ngày..... tháng....... năm......

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ

(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
15. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã (Trường hợp giảm vốn điều lệ đối với hợp tác xã kinh doanh ngành nghề phải có vốn pháp định)  

- Trình tự thực hiện:   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định pháp luật của nước đó;   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi Hợp tác xã có vốn điều lệ thay đổi thỉ hợp tác xã gửi Thông báo về đănhg ký kinh doanh (Mẫu HTXTB-2) Kèm theo phải có quyết định bằng văn bản của Ban quản trị; Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi vốn điều lệ của hợp tác xã. Trường hợp giảm vốn điều lệ đối với hợp tác xã kinh doanh ngành nghề phải có vốn pháp định thì cơ quan đăng ký kinh doanh chỉ đăng ký giảm vốn điều lệ, nếu mức vốn điều lệ đăng ký sau khi giảm không thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành nghề đó; Hợp tác xã phải đồng thời gửi thông báo tới cơ quan quản lý nhà nước về vốn pháp định. 

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi  từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện:  Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ :
+ Thành phần hồ sơ gồm:  

Khi Hợp tác xã có vốn điều lệ thay đổi thí hợp tác xã gửi Thông báo về đănhg ký kinh doanh (Mẫu HTXTB-2) Kèm theo phải có quyết định bằng văn bản của Ban quản trị; Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi vốn điều lệ của hợp tác xã. Trường hợp giảm vốn điều lệ đối với hợp tác xã kinh doanh ngành nghề phải có vốn pháp định thì cơ quan đăng ký kinh doanh chỉ đăng ký giảm vốn điều lệ, nếu mức vốn điều lệ đăng ký sau khi giảm không thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành nghề đó; Hợp tác xã phải đồng thời gửi thông báo tới cơ quan quản lý nhà nước về vốn pháp định.   

+  Số bộ hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết : 07 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện :  Tập thể.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi 

- Lệ phí : Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi  20.000đ/lần theo Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân.    

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :   

Thông báo về đăng ký kinh doanh (Mẫu HTXTB-2) theo Thông tư 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số quy định tại Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 về đăng ký kinh doanh hợp tác xã; 
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của Chính phủ về việc ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ hợp tác xã  

+ Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.  

+ Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về Hợp tác xã .

+ Thông tư 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số quy định tại Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.

Mẫu HTXTB – 2
TÊN HỢP TÁC XÃ            
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:......



      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Kính gửi:
- Cơ quan đăng ký kinh doanh ....................................



- ..................................................................................
1. Tên hợp tác xã: (ghi bằng chữ in hoa) ...................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.........................................................
Do: ............................................................................. Cấp ngày:...../...../..........
Địa chỉ trụ sở chính:..........................................................................................
Điện thoại:............................ Fax:..........................

Email:.................................... Website:..................

Ngành, nghề kinh doanh:...................................................................................
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)..............................................................................................Nam/Nữ.................

Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số: ..............................

Ngày cấp:....../....../....... Nơi cấp:..............................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ......................................................................
Thông báo:

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Hợp tác xã cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

Kèm theo thông báo:

..............




......, ngày..... tháng....... năm......

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ

(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
16.  Đăng ký điều lệ hợp tác xã sửa đổi.  

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định pháp luật của nước đó;   

Bước 2 : Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

+ Hợp tác xã gửi Thông báo Kèm theo phải có quyết định bằng văn bản của Ban quản trị; Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc sửa đổi Điều lệ hợp tác xã và Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung.

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

+ Khi đến nhận kết quả, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

+ Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  thay đổi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   
- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ :   

+ Thành phần hồ sơ gồm:
Hợp tác xã gửi Thông báo Kèm theo phải có quyết định bằng văn bản của Ban quản trị; Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc sửa đổi Điều lệ hợp tác xã và Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung.   

 + Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện: Tập thể  
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định : phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  thay đổi 

- Lệ phí : Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi 20.000đ/lần theo Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : không.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của Chính phủ về việc ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ hợp tác xã . 

+ Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.  

+ Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về Hợp tác xã .
17.  Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia.

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định pháp luật của nước đó;   

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

+ Hợp tác xã được chia và hợp tác xã bị chia thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định tại Điểm đ Khoản 1, 2, 3 Điều 40 Luật Hợp tác xã năm 2003 và các quy định khác của Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ   

Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

+ Khi đến nhận kết quả, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

+ Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ :   

+ Thành phần hồ sơ gồm:
Hợp tác xã được chia và hợp tác xã bị chia thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định tại Điểm đ Khoản 1, 2, 3 Điều 40 Luật Hợp tác xã năm 2003 và các quy định khác của Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết : 15 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
- Đối tượng thực hiện : Tập thể 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Lệ phí :    

+ Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi  100.000đ/lần  Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :  Không . 
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không . 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của Chính phủ về việc ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ hợp tác xã.  

+ Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.  

+ Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về Hợp tác xã .
18.  Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã tách :

- Trình tự thực hiện:   

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định pháp luật của nước đó;   

Bước 2 : Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

+ Hợp tác xã được tách thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định tại Điểm đ Khoản 1, 2, 3 Điều 40 Luật Hợp tác xã năm 2003 và các quy định khác của Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã

+ Hợp tác xã bị tách đăng ký thay đổi hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định tại các Điều 17, 18, 19, 20, 21, 22 và 23 của Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ   

Bước 3 : Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

+ Khi đến nhận kết quả, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

+ Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ :  

+ Thành phần hồ sơ gồm :
· Hợp tác xã được tách thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định tại Điểm đ Khoản 1, 2, 3 Điều 40 Luật Hợp tác xã năm 2003 và các quy định khác của Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã

· Hợp tác xã bị tách đăng ký thay đổi hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định tại các Điều 17, 18, 19, 20, 21, 22 và 23 của Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã   

 + Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

- Đối tượng thực hiện : Tập thể
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định : phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

- Lệ phí :    

Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  100.000đ/lần theo Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai không :  Không  

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính : 
+ Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của Chính phủ về việc ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ hợp tác xã.  

+ Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.  

+ Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về Hợp tác xã .
19.  Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã hợp nhất :  

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định pháp luật của nước đó;   

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, Thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

+ Hợp tác xã hợp nhất thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định tại Điểm c, d Khoản 2 Điều 41 Luật Hợp tác xã năm 2003 và các quy định khác của Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ   

Bước 3 : Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, Thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

+ Khi đến nhận kết quả, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

+ Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ :  

+ Thành phần hồ sơ gồm:
Hợp tác xã hợp nhất thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định tại Điểm c, d Khoản 2 Điều 41 Luật Hợp tác xã năm 2003 và các quy định khác của Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết : 15 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

- Đối tượng thực hiện: Tập thể
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.  

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

- Lệ phí :    

Phí Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  20.000đ/lần theo  Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của Chính phủ về việc ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ hợp tác xã.  

+ Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.  

+ Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về Hợp tác xã. 

20.  Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã sáp nhập:  

- Trình tự thực hiện :

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định pháp luật của nước đó;   

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

+ Hợp tác xã sáp nhập thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 41 Luật Hợp tác xã năm 2003 và các quy định khác của Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ   

Bước 3 : Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

+ Khi đến nhận kết quả, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

+ Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ :   

+ Thành phần hồ sơ gồm :
Hợp tác xã sáp nhập thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 41 Luật Hợp tác xã năm 2003 và các quy định khác của Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

- Đối tượng thực hiện: Tập thể

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Lệ phí :   

Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  20.000đ/lần theo  Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai không:  Không.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của Chính phủ về việc ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ hợp tác xã.  

+ Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.  

+ Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về Hợp tác xã .

21. Thông báo tạm ngừng hoạt động hợp tác xã  

- Trình tự thực hiện 

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định pháp luật của nước đó;   

Bước 2 : Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long)..

+ Hợp tác xã tạm ngừng hoạt động phải thông báo bằng văn bản; kèm theo phải có Biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên, quyết định bằng văn bản của Ban quản trị về việc tạm ngừng hoạt động hợp tác xã.

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3 : Nhận Giấy biện nhận tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

+ Khi đến nhận kết quả, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

+ Thời gian tiếp nhận thông báo từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ :   

+ Thành phần hồ sơ gồm :
Hợp tác xã tạm ngừng hoạt động phải thông báo bằng văn bản; kèm theo phải có Biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên, quyết định bằng văn bản của Ban quản trị về việc tạm ngừng hoạt động hợp tác xã.   

 + Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

-Thời hạn giải quyết : 15 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện: Tập thể.  
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Giấy biên nhận. 

- Lệ phí :  Không.  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :  Không.  

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.  

+ Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về Hợp tác xã .

22. Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể bắt buộc)  

- Trình tự thực hiện:   

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định pháp luật của nước đó;   

Bước 2 : Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

+ Đối với hợp tác xã giải thể bắt buộc thì cơ quan đăng ký kinh doanh ra thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm của hợp tác xã, đồng thời trình hồ sơ đề nghị UBND cùng cấp ra quyết định giải thể bắt bộc khi hợp tác xã vi phạm một trong các trường hợp sau:

a). HTX vi phạm một trong các trường hợp quy định tại điểm a, b và c khoản 2 Điều 42 Luật Hợp tác xã năm 2003;

b). Nội dung kê khai trong hồ sơ ĐKKD của HTX là giả mạo, không chính xác hoặc lợi dụng danh nghĩa HTX để hoạt động trái pháp luật, cơ quan ĐKKD đã có văn bản thông báo cho người đại diện theo pháp luật của HTX, nhưng sau thời hạn 3 tháng, kể từ ngày nhận được thông báo, HTX không tổ chức Đại hội xã viên xử lý vi phạm, người đại diện theo pháp luật của HTX không gửi biên bản hoặc nghị quyết của đại hội xãviên, quyết định của Ban quản trị đến cơ quan ĐKKD;

c). HTX kinh doanh ngành nghề bị cấm, cơ quan ĐKKD đã có văn bản yêu cầu HTX chấm dứt ngay việc kinh doanh ngành nghề đó, nhưng sau khi nhận được thông báo, HTX vẫn tiếp tục kinh doanh ngành nghề bị cấm;

d). HTX kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Cơ quan ĐKKD đã có văn bản yêu cầu HTX ngừng ngay việc kinh doanh ngành nghề đó nhưng sau khi nhận được thông báo HTX vẫn tiếp tục kinh doanh ngành nghề đó;

đ). HTX không đăng ký mã số thuế trong thời hạn 01 năm, kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

e). HTX chuyển trụ sở chính sang địa phương khác với nơi đăng ký trong thời hạn 01 năm mà không thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3 : Nhận Biên bản thu hồi tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

+ Khi đến nhận kết quả, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

+ Thời gian tiếp nhận Biên bản thu hồi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ :  

+ Thành phần hồ sơ gồm :
Đối với hợp tác xã giải thể bắt buộc thì cơ quan đăng ký kinh doanh ra thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm của hợp tác xã, đồng thời trình hồ sơ đề nghị UBND cùng cấp ra quyết định giải thể bắt bộc khi hợp tác xã vi phạm một trong các trường hợp sau:

a). HTX vi phạm một trong các trường hợp quy định tại điểm a, b và c khoản 2 Điều 42 Luật Hợp tác xã năm 2003;   

b). Nội dung kê khai trong hồ sơ ĐKKD của HTX là giả mạo, không chính xác hoặc lợi dụng danh nghĩa HTX để hoạt động trái pháp luật, cơ quan ĐKKD đã có văn bản thông báo cho người đại diện theo pháp luật của HTX, nhưng sau thời hạn 3 tháng, kể từ ngày nhận được thông báo, HTX không tổ chức Đại hội xã viên xử lý vi phạm, người đại diện theo pháp luật của HTX không gửi biên bản hoặc nghị quyết của đại hội xãviên, quyết định của Ban quản trị đến cơ quan ĐKKD;   

c). HTX kinh doanh ngành nghề bị cấm, cơ quan ĐKKD đã có văn bản yêu cầu HTX chấm dứt ngay việc kinh doanh ngành nghề đó, nhưng sau khi nhận được thông báo, HTX vẫn tiếp tục kinh doanh ngành nghề bị cấm;   

d). HTX kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Cơ quan ĐKKD đã có văn bản yêu cầu HTX ngừng ngay việc kinh doanh ngành nghề đó nhưng sau khi nhận được thông báo HTX vẫn tiếp tục kinh doanh ngành nghề đó;   

đ). HTX không đăng ký mã số thuế trong thời hạn 01 năm, kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;   

e). HTX chuyển trụ sở chính sang địa phương khác với nơi đăng ký trong thời hạn 01 năm mà không thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh.   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết : 30 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện : Tập thể  
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản thu hồi. 

- Lệ phí :  Không.  
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :  Không.  

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã  

+ Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về Hợp tác xã .

23.  Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)  

- Trình tự thực hiện:   

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định pháp luật của nước đó;   

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

+ Đối với hợp tác xã giải thể tự nguyện hợp tác xã gửi đơn xin giải thể và nghị quyết đại hội xã viên.

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ   

Bước 3: Nhận Thông báo tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

+ Khi đến nhận kết quả, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

+ Thời gian tiếp nhận thông báo từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 
- Thành phần, số lượng hồ sơ :   

+ Thành phần hồ sơ gồm :
Đối với hợp tác xã giải thể tự nguyện hợp tác xã gửi đơn xin giải thể và nghị quyết đại hội xã viên   

 + Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện : Tập thể
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản thu hồi. 

- Lệ phí :  Không.  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :  Không.  

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã. 

+ Luật số 18/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về Hợp tác xã.

24. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (khi mất)  

- Trình tự thực hiện 

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định pháp luật của nước đó;   

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

+ Hợp tác xã nộp các giấy tờ gồm:

Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD; xác nhận của công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận ĐKKD; Giấy biên nhận của cơ quan thông tin đại chúng về việc đăng báo mất Giấy chứng nhận ĐKKD; 

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

+ Khi đến nhận kết quả, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

+ Thời gian tiếp nhận thông báo từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ :   

+ Thành phần hồ sơ gồm :
Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD; xác nhận của công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận ĐKKD; Giấy biên nhận của cơ quan thông tin đại chúng về việc đăng báo mất Giấy chứng nhận ĐKKD;   

 + Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
- Đối tượng thực hiện : Tập thể  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Lệ phí :    

+ Phí Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  20.000đ/lần theo Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :  Không.  

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã  

+ Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về Hợp tác xã.

25. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (bị hư hỏng)  

- Trình tự thực hiện:   

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định pháp luật của nước đó.   

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

+ Hợp tác xã nộp các giấy tờ gồm:

· Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD; 
· Bản chính Giấy chứng nhận ĐKKD bị hư hỏng. 

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

+ Khi đến nhận kết quả, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

+ Thời gian tiếp nhận thông báo từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ :   

+ Thành phần hồ sơ gồm : 
Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD; bản chính Giấy chứng nhận ĐKKD bị hư hỏng   

+  Số bộ hồ sơ: 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện : Tập thể. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

- Lệ phí :   

+ Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  20.000đ/lần theo Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ; Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :  Không.  

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không . 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.  

+ Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về Hợp tác xã.

26. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (bị hư hỏng)  

- Trình tự thực hiện :   

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định pháp luật của nước đó;   

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

+ Hợp tác xã nộp các giấy tờ gồm:

Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện ; bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện bị hư hỏng. 

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhân cho người nộp.

+Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

+ Khi đến nhận kết quả, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

+ Thời gian tiếp nhận thông báo từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ :

+ Thành phần hồ sơ gồm :
Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện ; bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện bị hư hỏng.   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ.   

- Thời hạn giải quyết : 05 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện : Tập thể.  
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của hợp tác xã.
- Lệ phí :    

Phí giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của hợp tác xã 20.000đ/lần theo Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai  :  Không  

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Thông tư 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số quy định tại Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 về đăng ký kinh doanh hợp tác xã  

+ Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã  

+ Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về Hợp tác xã. 

27.  Giải thể hợp tác xã .

- Trình tự thực hiện   

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định pháp luật của nước đó;   

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

1. Đối với hợp tác xã giải thể tự nguyện theo Nghị quyết của Đại hội xã viên, hợp tác xã phải gửi đơn xin giải thể và nghị quyết của đại hội xã viên đến cơ quan đăng ký kinh doanh, đồng thời đăng báo địa phương nơi hợp tác xã hoạt động ba số liên tiếp về việc xin giải thể và thời hạn thanh toán nợ, thanh lý các hôp đồng;

2. Giải thể bắt buộc: UBND nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có quyền quyết định buộc giải thể đối với hợp tác xã khi có một trong các trường hợp sau đây:

+ Sau thời hạn 18 tháng, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà hợp tác xã không tiến hành hoạt động;

+ Hợp tác xã ngừng hoạt động trong 12 tháng liền;

+ Trong thời hạn 18 tháng liền, hợp tác xã không tổ chức được đại hội xã viên thường kỳ mà không có lý do chính đáng;

+ Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

UBND ra quyết định giải thể lập Hội đồng giải thể và chỉ định chủ tịch hội đồng để tổ chức việc giải thể hợp tác xã.

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhân cho người nộp.

. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ   

Bước 3 :  Nhận Biên bản thu hồi tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

+ Khi đến nhận kết quả, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

+ Thời gian tiếp nhận thông báo từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ :   

+ Thành phần hồ sơ gồm : 
1. Đối với hợp tác xã giải thể tự nguyện theo Nghị quyết của Đại hội xã viên, hợp tác xã phải gửi đơn xin giải thể và nghị quyết của đại hội xã viên đến cơ quan đăng ký kinh doanh, đồng thời đăng báo địa phương nơi hợp tác xã hoạt động ba số liên tiếp về việc xin giải thể và thời hạn thanh toán nợ, thanh lý các hôp đồng;   

2. Giải thể bắt buộc: Uỷ ban nhân dân nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có quyền quyết định buộc giải thể đối với hợp tác xã khi có một trong các trường hợp sau đây:

+ Sau thời hạn 18 tháng, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh mà hợp tác xã không tiến hành hoạt động;

+ Hợp tác xã ngừng hoạt động trong 12 tháng liền;

+ Trong thời hạn 18 tháng liền, hợp tác xã không tổ chức được đại hội xã viên thường kỳ mà không có lý do chính đáng;

+ Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

Uỷ ban nhân dân ra quyết định giải thể lập Hội đồng giải thể và chỉ định chủ tịch hội đồng để tổ chức việc giải thể hợp tác xã.   

+ Số bộ hồ sơ: 01 bộ.  

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện : Tập thể  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định : phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Biên bản thu hồi 

- Lệ phí :  Không  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :  Không  

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Thông tư 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số quy định tại Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 về đăng ký kinh doanh hợp tác xã  

+ Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã  

+ Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về Hợp tác xã .

V. Lĩnh vực Đầu tư công:

1. Thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh (tổng mức đầu tư trên 7 tỷ đồng, thuộc nhóm C) 

-  Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Chủ đầu tư lập hồ sơ theo mẫu và các hướng dẫn (được niêm yết công khai tại Sở Kế hoạch và Đầu tư) và được hướng dẫn trực tiếp nếu cần. 

Bước 2: Chủ đầu tư trực tiếp nộp hồ sơ và lệ phí thẩm định tại Bộ phận văn thư, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. 


Bước 3: Bộ phận văn thư, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả sẽ xem xét và tiếp nhận hồ sơ, sau khi kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; nếu đúng quy định sẽ làm biên nhận cho người nộp hồ sơ, trong biên nhận có ghi ngày và cách thức trả kết quả. 


Bước 4: Trường hợp cần bổ sung, làm rõ nội dung hồ sơ sau khi đã nhận hồ sơ thì trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ để bổ sung hồ sơ trong thời hạn 10 ngày; và hẹn lại ngày trả kết quả. 


Bước 5: Kết quả (Quyết định phê duyệt dự án của Ủy ban nhân dân tỉnh) được gửi qua đường bưu điện hoặc nhận trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư theo giao hẹn trước. 


-  Cách thức thực hiện:


Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước, hoặc qua đường bưu điện.

-  Thành phần, số lượng hồ sơ:

    + Hồ sơ bao gồm:

1. Tờ trình đề nghị phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình của Chủ đầu tư (Theo mẫu) - bản chính 

2. Hồ sơ Dự án đầu tư xây dựng công trình bao gồm các nội dung: 


- Các văn bản pháp lý và văn bản cung cấp thông tin của các cơ quan liên quan có chức năng, thẩm quyền-bản sao 


- Văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư ( hoặc kế hoạch giao vốn chuẩn bị đầu tư).-bản sao 


- Hồ sơ chứng minh năng lực, tư cách pháp lý của tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật và chủ nhiệm lập dự án đầu tư xây dựng công trình .- bản sao 


- Văn bản thoả thuận địa điểm xây dựng của Sở Xây dựng hoặc Uỷ ban nhân dân cấp huyện (nếu chưa có quy hoạch được duyệt) - bản sao 


- Chứng chỉ quy hoạch do Sở Xây dựng hoặc Uỷ ban nhân dân cấp huyện cấp. - bản sao 


- Các hồ sơ liên quan đến quyền sử dụng đất hợp pháp của chủ đầu tư.-bản sao. 


- Báo cáo đánh giá tác động môi trường (Theo quy định của Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ, quyết định số 2386/QĐ.UBND ngày 28/11/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long) - bản sao. 


- Văn bản thoả thuận (hoặc ý kiến) của cơ quan PCCC (theo quy định)-bản sao. 


-Ý kiến của cơ quan quản lý đô thị về kiến trúc đối với công trình (các dự án xây dựng công trình trong đô thị).
- Tài liệu khảo sát địa chất công trình (tùy theo tính chất dự án). (bản sao). 

- Phương án tổng thể về giải phóng mặt bằng, tái định cư (đối với các dự án cần giải phóng mặt bằng, tái định cư) - bản sao. 


-  Thuyết minh Dự án đầu tư xây dựng công trình (Nội dung thuyết minh được lập theo quy định tại Điều 35 Luật Xây dựng và Điều 12 Nghị định số: 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ được sửa đổi bổ sung theo Nghị định 112/2006/NĐ-CP của Chính phủ). (bản chính). 


-.Thuyết minh thiết kế cơ sở kèm bản vẽ (bản chính).


-  Văn bản liên quan khác nếu có (bản sao).


      + Số bộ hồ sơ: 10 bộ.
-  Thời hạn giải quyết:


15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.
-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

             Tổ chức.

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long. 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long. 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng, Sở Tài Chính, Sở Công Thương, Sở Tài Nguyên & Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND cấp huyện

-  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:


Quyết định hành chính.
- Lệ phí :Được tính tóan dựa trên tổng mức đầu tư. Phương pháp tính toán theo quy định tại Thông tư 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài Chính và công văn số 1331/UBND-TM ngày 28/06/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

          Tờ trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

            Văn bản qui định : Thông tư số: 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng


Mẫu tờ khai: 

               Phụ lục số 1 (Ban hành kèm theo Thông tư số: 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không

-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

     -  Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về thi hành Luật Đất đai
- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
- Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần 
- Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
- Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
- Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/2/2007của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ 
- Quyết định số 1766/2005/QĐ-UB ngày 28 tháng 7 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Ban hành quy định phân cấp quản lý, đầu tư, xây dựng công trình. 
- Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 3 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành quy định về trình tự, thời gian lập thủ tục đầu tư, kế hoạch đầu tư, chống lãng phí, thất thoát và nợ đọng trong quản lý đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
- Quyết định số 2386/QĐ.UBND, ngày 28 tháng 11 năm 2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Phê duyệt kế hoạch triển khai công tác đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường
- Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 3 năm 2007 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành ''Quy định về trình tự thủ tục, trách nhiệm giải quyết công việc cho tổ chức, công dân trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
	 (Tên chủ đầu tư)

Số:
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________

.........., ngày......... tháng......... năm..........


TỜ TRÌNH

 THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

              Kính gửi:……(Người có thẩm quyền quyết định đầu tư)……

- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Căn cứ Thông tư số ….. ngày … tháng … năm ….. của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 


- Căn cứ (pháp lý khác có liên quan);


(Tên Chủ đầu tư) trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sau: 


1. Tên dự án:


2. Tên chủ đầu tư:



3. Địa điểm xây dựng:


4. Diện tích sử dụng đất:


5. Tổng mức đầu tư của dự án:


6. Nguồn vốn đầu tư:


7. Hình thức quản lý dự án:


8. Thời gian thực hiện dự án:


9. Những kiến nghị:

(Gửi kèm theo Tờ trình này là Hồ sơ dự án và các văn bản pháp lý có liên quan)
	Nơi nhận:

- Như trên,

- Lưu:…
	Người đại diện của chủ đầu tư  

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)




2. Thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình từ nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh (thuộc nhóm B) 

-  Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Chủ đầu tư lập hồ sơ theo mẫu và các hướng dẫn (được niêm yết công khai tại Sở Kế hoạch và Đầu tư) và được hướng dẫn trực tiếp nếu cần. 

Bước 2: Chủ đầu tư trực tiếp nộp hồ sơ và lệ phí thẩm định  tại Bộ phận văn thư, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Bước 3: Bộ phận văn thư, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả sẽ xem xét và tiếp nhận hồ sơ, sau khi kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; nếu đúng quy định sẽ làm biên nhận cho người nộp hồ sơ, trong biên nhận có ghi ngày và cách thức trả kết quả. 

Bước 4: Trường hợp cần bổ sung, làm rõ nội dung hồ sơ sau khi đã nhận hồ sơ thì trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ để bổ sung hồ sơ trong thời hạn 10 ngày; và hẹn lại ngày trả kết quả. 

Bước 5: Kết quả (Quyết định phê duyệt dự án của Ủy ban nhân dân tỉnh) được gửi qua đường bưu điện hoặc nhận trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư theo giao hẹn trước. 

-  Cách thức thực hiện:


Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước, hoặc qua đường bưu điện.

-  Thành phần, số lượng hồ sơ:

        + Hồ sơ bao gồm:

1.Tờ trình đề nghị phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình của Chủ đầu tư (Theo mẫu) - bản chính. 

2.Hồ sơ Dự án đầu tư xây dựng  công trình bao gồm các nội dung: 


- Các văn bản pháp lý và văn bản cung cấp thông tin của các cơ quan liên quan có chức năng, thẩm quyền-bản sao. 


- Văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư ( hoặc kế hoạch giao vốn chuẩn bị đầu tư).-bản sao. 


- Hồ sơ chứng minh năng lực, tư cách pháp lý của tổ chức tư vấn lập Dự án đầu tư xây dựng công trình và chủ nhiệm lập dự án đầu tư xây dựng công trình .- bản sao. 


- Văn bản thoả thuận địa điểm xây dựng của Sở Xây dựng hoặc Uỷ ban nhân dân cấp huyện (nếu chưa có quy hoạch được duyệt) - bản sao. 


- Chứng chỉ quy hoạch do Sở Xây dựng hoặc Uỷ ban nhân dân cấp huyện cấp. - bản sao. 


- Các hồ sơ liên quan đến quyền sử dụng đất hợp pháp của chủ đầu tư.-bản sao. 


- Báo cáo đánh giá tác động môi trường (Theo quy định của Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ, quyết định số 2386/QĐ.UBND ngày 28/11/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long) - bản sao. 


- Văn bản thoả thuận (hoặc ý kiến) của cơ quan PCCC (theo quy định)-bản sao. 


- Ý kiến của cơ quan quản lý đô thị về kiến trúc đối với công trình (các dự án xây dựng công trình trong đô thị).
- Tài liệu khảo sát địa chất công trình (tùy theo tính chất dự án). (bản sao).

- Phương án tổng thể về giải phóng mặt bằng, tái định cư (đối với các dự án cần giải phóng mặt bằng, tái định cư) - bản sao. 


- Thuyết minh Dự án đầu tư (Nội dung thuyết minh dự án theo Điều 6 Nghị định 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ). 


- Thuyết minh thiết kế cơ sở kèm bản vẽ (bản chính).


- Văn bản liên quan khác nếu có (bản sao).


        + Số bộ hồ sơ: 10 bộ.
-  Thời hạn giải quyết:


20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.
-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

             Tổ chức.

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh .

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long. 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long. 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng, Sở Tài Chính, Sở Công Thương, Sở Tài Nguyên & Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND cấp huyện.
-  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:


Quyết định hành chính.
- Lệ phí :

 
Được tính tóan dựa trên tổng mức đầu tư. Phương pháp tính toán theo quy định tại Thông tư 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài Chính và công văn số 1331/UBND-TM ngày 28/06/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

          Tờ trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình theo Thông tư số: 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Mẫu tờ khai:  Phụ lục số 1 (Ban hành kèm theo Thông tư số: 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).
-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không
-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về thi hành Luật Đất đai.
- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
- Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần. 
- Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/2/2007của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ.
- Quyết định số 1766/2005/QĐ-UB ngày 28 tháng 7 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Ban hành quy định phân cấp quản lý, đầu tư, xây dựng công trình. 
- Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 3 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành quy định về trình tự, thời gian lập thủ tục đầu tư, kế hoạch đầu tư, chống lãng phí, thất thoát và nợ đọng trong quản lý đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
- Quyết định số 2386/QĐ.UBND, ngày 28 tháng 11 năm 2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Phê duyệt kế hoạch triển khai công tác đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.
- Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 3 năm 2007 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành ''Quy định về trình tự thủ tục, trách nhiệm giải quyết công việc cho tổ chức, công dân trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.
	 (Tên chủ đầu tư)

Số:
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________

.........., ngày......... tháng......... năm..........


TỜ TRÌNH

 THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

              Kính gửi:……(Người có thẩm quyền quyết định đầu tư)……

- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Căn cứ Thông tư số ….. ngày … tháng … năm ….. của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 


- Căn cứ (pháp lý khác có liên quan);


(Tên Chủ đầu tư) trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sau: 


1. Tên dự án:


2. Tên chủ đầu tư:



3. Địa điểm xây dựng:


4. Diện tích sử dụng đất:


5. Tổng mức đầu tư của dự án:


6. Nguồn vốn đầu tư:


7. Hình thức quản lý dự án:


8. Thời gian thực hiện dự án:


9. Những kiến nghị:

(Gửi kèm theo Tờ trình này là Hồ sơ dự án và các văn bản pháp lý có liên quan)
	Nơi nhận:

- Như trên,

- Lưu:…
	Người đại diện của chủ đầu tư  

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)




3. Thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh (thuộc nhóm A) 

-  Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Chủ đầu tư lập hồ sơ theo mẫu và các hướng dẫn (được niêm yết công khai tại Sở Kế hoạch và Đầu tư) và được hướng dẫn trực tiếp nếu cần. 

Bước 2: Chủ đầu tư trực tiếp nộp hồ sơ và lệ phí thẩm định tại Bộ phận văn thư, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Bước 3: Bộ phận văn thư, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả sẽ xem xét và tiếp nhận hồ sơ, sau khi kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; nếu đúng quy định sẽ làm biên nhận cho người nộp hồ sơ, trong biên nhận có ghi ngày và cách thức trả kết quả. 

Bước 4: Trường hợp cần bổ sung, làm rõ nội dung hồ sơ sau khi đã nhận hồ sơ thì trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ để bổ sung hồ sơ trong thời hạn 10 ngày; và hẹn lại ngày trả kết quả. 

Bước 5: Kết quả (Quyết định phê duyệt dự án của Ủy ban nhân dân tỉnh) được gửi qua đường bưu điện hoặc nhận trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư theo giao hẹn trước. 

-  Cách thức thực hiện:


Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước, hoặc qua đường bưu điện.

-  Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Hồ sơ bao gồm:

1.Tờ trình đề nghị phê duyệt (Theo mẫu).
2.Nội dung hồ sơ dự án đầu tư xây dựng công trình: (Theo quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP và 112/2006/NĐ-CP của Chính phủ). 


-Các văn bản pháp lý và văn bản cung cấp thông tin của các cơ quan liên quan có chức năng, thẩm quyền.
-Văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư ( hoặc kế hoạch giao vốn chuẩn bị đầu tư).

-Hồ sơ chứng minh năng lực tổ chức tư vấn lập dự án và chủ nhiệm lập dự án đầu tư xây dựng công trình .

-Văn bản chấp thuận địa điểm xây dựng của Ủy ban nhân dân tỉnh (nếu chưa có quy hoạch được duyệt).
-Văn bản bổ sung quy hoạch của Thủ tướng hay Bộ quản lý Ngành (nếu chưa có quy hoạch được duyệt).
-Các hồ sơ liên quan đến quyền sử dụng đất của dự án.
-Ngành Điện lực: Thoả thuận cung cấp nguồn điện (nếu có).

-Thoả thuận của cơ quan quản lý về nguồn cấp nước, hướng thoát nước.
-Báo cáo đánh giá tác động môi trường (Theo quy định của Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ, quyết định số 2386/QĐ.UBND ngày 28/11/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long).
-Thoả thuận của cơ quan PCCC (Theo quy định).
-Ý kiến của cơ quan quản lý đô thị về kiến trúc đối với công trình (các dự án xây dựng công trình trong đô thị) .


-Tài liệu khảo sát địa chất, địa hình công trình (Tùy theo tính chất dự án)
- Phương án tổng thể về giải phóng mặt bằng, tái định cư (đối với các dự án cần giải phóng mặt bằng, tái định cư). 


-Thuyết minh Dự án đầu tư (Nội dung thuyết minh dự án theo Điều 6 Nghị định 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ). 


-.Phần thuyết minh thiết kế cơ sở: ( lập theo quy định tại Điểm 2, Mục 3, Điều 1 Nghị định 112/2006/NĐ-CP của Chính phủ); Phần bản vẽ: ( lập theo quy định tại Điểm 3, Mục 3, Điều 1 Nghị định 112/2006/NĐ-CP của Chính phủ). 


-Các văn bản liên quan khác (nếu có). 


    + Số bộ hồ sơ: 10 bộ.
-  Thời hạn giải quyết:


40 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.
-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

             Tổ chức.

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long. 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long. 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng, Sở Tài Chính, Sở Công Thương, Sở Tài Nguyên & Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND cấp huyện.
-  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:


Quyết định hành chính.
- Lệ phí: Được tính tóan dựa trên tổng mức đầu tư. Phương pháp tính toán theo quy định tại Thông tư 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài Chính và công văn số 1331/UBND-TM ngày 28/06/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

          Tờ trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình theo Thông tư số: 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không
-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

        -Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về thi hành Luật Đất đai
-Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
-Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần 
-Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
-Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
-Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/2/2007của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ 
-Quyết định số 1766/2005/QĐ-UB ngày 28 tháng 7 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Ban hành quy định phân cấp quản lý, đầu tư, xây dựng công trình. 
-Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 3 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành quy định về trình tự, thời gian lập thủ tục đầu tư, kế hoạch đầu tư, chống lãng phí, thất thoát và nợ đọng trong quản lý đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
-Quyết định số 2386/QĐ.UBND, ngày 28 tháng 11 năm 2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Phê duyệt kế hoạch triển khai công tác đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường
-Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 3 năm 2007 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành ''Quy định về trình tự thủ tục, trách nhiệm giải quyết công việc cho tổ chức, công dân trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.

Phụ lục số 1
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

	 (Tên chủ đầu tư)

Số:
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________

.........., ngày......... tháng......... năm..........


TỜ TRÌNH

 THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

              Kính gửi:……(Người có thẩm quyền quyết định đầu tư)……

- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Căn cứ Thông tư số ….. ngày … tháng … năm ….. của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 


- Căn cứ (pháp lý khác có liên quan);


(Tên Chủ đầu tư) trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sau: 


1. Tên dự án:


2. Tên chủ đầu tư:



3. Địa điểm xây dựng:


4. Diện tích sử dụng đất:


5. Tổng mức đầu tư của dự án:


6. Nguồn vốn đầu tư:


7. Hình thức quản lý dự án:


8. Thời gian thực hiện dự án:


9. Những kiến nghị:

(Gửi kèm theo Tờ trình này là Hồ sơ dự án và các văn bản pháp lý có liên quan)
4. Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình từ nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh 

-  Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, sau khi kiểm tra đầy đủ, hợp lệ sẽ chuyển cho phòng nghiệp vụ. 

Bước 2: Phòng nghiệp vụ xử lý (đối chiếu, phân tích theo các văn bản pháp quy), nếu hợp lý, làm văn bản đề nghị trình Ban giám đốc Sở phê duyệt 


Bước 3: Trình văn bản đề nghị cho Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời gửi chủ đầu tư 1 bản. 


-  Cách thức thực hiện:


Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước, hoặc qua đường bưu điện.

-  Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ gồm:


Báo cáo tóm tắt dự án theo nội dung: (bản chính)

- Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng công trình

- Dự kiến quy mô đầu tư

- Ước diện tích đất sử dụng

- Về địa điểm xây dựng

- Ước tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư

- Dự kiến thời gian đầu tư

- Ước tính hiệu quả kinh tế-xã hội 

-Kèm theo các văn bản liên quan (nếu có) - bản sao 

+ Số bộ hồ sơ: 02 bộ
-  Thời hạn giải quyết:


10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long. 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long. 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng, Sở Tài Chính, Sở Công Thương, Sở Tài Nguyên & Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND cấp huyện

-  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.                  


-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không
-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 -  Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về thi hành Luật Đất đai

- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

- Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần 

- Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

- Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

- Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/2/2007của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ 

- Quyết định số 1766/2005/QĐ-UB ngày 28 tháng 7 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Ban hành quy định phân cấp quản lý, đầu tư, xây dựng công trình. 

- Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 3 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành quy định về trình tự, thời gian lập thủ tục đầu tư, kế hoạch đầu tư, chống lãng phí, thất thoát và nợ đọng trong quản lý đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

- Quyết định số 2386/QĐ.UBND, ngày 28 tháng 11 năm 2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Phê duyệt kế hoạch triển khai công tác đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường

- Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 3 năm 2007 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành ''Quy định về trình tự thủ tục, trách nhiệm giải quyết công việc cho tổ chức, công dân trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

5. Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình từ nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh

-  Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Chủ đầu tư lập hồ sơ theo mẫu và các hướng dẫn (được niêm yết công khai tại Sở Kế hoạch và Đầu tư) và được hướng dẫn trực tiếp nếu cần. 

Bước 2: Chủ đầu tư trực tiếp nộp hồ sơ và lệ phí thẩm định tại Bộ phận văn thư, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. 


Bước 3: Bộ phận văn thư, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả sẽ xem xét và tiếp nhận hồ sơ, sau khi kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; nếu đúng quy định sẽ làm biên nhận cho người nộp hồ sơ, trong biên nhận có ghi ngày và cách thức trả kết quả. 


Bước 4: Trường hợp cần bổ sung, làm rõ nội dung hồ sơ sau khi đã nhận hồ sơ thì trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ để bổ sung hồ sơ trong thời hạn 10 ngày; và hẹn lại ngày trả kết quả. 


Bước 5: Kết quả (Quyết định phê duyệt dự án của Ủy ban nhân dân tỉnh) được gửi qua đường bưu điện hoặc nhận trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư theo giao hẹn trước. 


-  Cách thức thực hiện:


Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước, hoặc qua đường bưu điện.

-  Thành phần, số lượng hồ sơ:


 + Thành phần  hồ sơ gồm:

1.
Tờ trình đề nghị thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình của Chủ đầu tư (Theo mẫu) - (bản chính) 


2.
Các văn bản pháp lý và văn bản cung cấp thông tin của các cơ quan liên quan có chức năng, thẩm quyền - (bản sao) 


3.
Văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư ( hoặc kế hoạch giao vốn chuẩn bị đầu tư). (bản sao) 


4.
Hồ sơ chứng minh năng lực, tư cách pháp lý của tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật và chủ nhiệm lập dự án đầu tư xây dựng công trình .(bản sao) 


5.
Văn bản thoả thuận địa điểm xây dựng của Sở Xây dựng hoặc Uỷ ban nhân dân cấp huyện (nếu chưa có quy hoạch được duyệt) - (bản sao) 


6.
Chứng chỉ quy hoạch do Sở Xây dựng hoặc Uỷ ban nhân dân cấp huyện cấp. (bản sao) 


7.
Các hồ sơ liên quan đến quyền sử dụng đất hợp pháp của chủ đầu tư.(bản sao) 


8.
Báo cáo đánh giá tác động môi trường (Theo quy định của Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ, quyết định số 2386/QĐ.UBND ngày 28/11/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long) - (bản sao) 


9.
Văn bản thoả thuận (hoặc ý kiến) của cơ quan Phòng cháy chữa cháy (theo quy định) - (bản sao) 


10.Ý kiến của cơ quan quản lý đô thị về kiến trúc đối với công trình (các dự án xây dựng công trình trong đô thị)

11.Phương án tổng thể về giải phóng mặt bằng, tái định cư (đối với các dự án cần giải phóng mặt bằng, tái định cư) - (bản sao) 


12.Thuyết minh Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình (Nội dung thuyết minh được lập theo quy định tại Điều 35 Luật Xây dựng và Điều 12 Nghị định số: 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ được sửa đổi bổ sung theo Nghị định 112/2006/NĐ-CP của Chính phủ). (bản chính) 


13.Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán/tổng dự toán công trình (theo Nghị định số: 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005, Nghị định 112/2006/NĐ-CP của Chính phủ ) - (bản chính) 


14.Văn bản thẩm định, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình - (bản sao) 


15. Tài liệu khảo sát địa chất công trình (tùy theo tính chất dự án). (bản sao) 

   + Số bộ hồ sơ: 8 bộ.
-  Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long. 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long. 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng, Sở Tài Chính, Sở Công Thương, Sở Tài Nguyên & Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND cấp huyện

-  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
- Lệ phí: Được tính tóan dựa trên tổng mức đầu tư. Phương pháp tính toán theo quy định tại Thông tư 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài Chính và công văn số 1331/UBND-TM ngày 28/06/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Tờ trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình theo Thông tư số: 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không

-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về thi hành Luật Đất đai
+ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
+ Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần 
+ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
+ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
+ Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/2/2007của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ 
+ Quyết định số 1766/2005/QĐ-UB ngày 28 tháng 7 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Ban hành quy định phân cấp quản lý, đầu tư, xây dựng công trình. 
+ Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 3 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành quy định về trình tự, thời gian lập thủ tục đầu tư, kế hoạch đầu tư, chống lãng phí, thất thoát và nợ đọng trong quản lý đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
+ Quyết định số 2386/QĐ.UBND, ngày 28 tháng 11 năm 2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Phê duyệt kế hoạch triển khai công tác đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường
+ Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 3 năm 2007 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành ''Quy định về trình tự thủ tục, trách nhiệm giải quyết công việc cho tổ chức, công dân trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Phụ lục số 5: 
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 02/2007/TT-BXD ngày 4/02/2007của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

	(Tên Chủ đầu tư)

Số:
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

.........., ngày......... tháng......... năm..........


TỜ TRÌNH 

THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT XÂY DỰNG

 CÔNG TRÌNH………. 



Kính gửi: …(Người có thẩm quyền quyết định đầu tư)…


- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;


- Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Căn cứ Thông tư số.. .ngày … tháng … năm .. của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 


- Căn cứ (pháp lý khác có liên quan).


(Tên Chủ đầu tư) trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình với các nội dung chính sau: 


1. Tên công trình:


2. Tên chủ đầu tư:


3. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình:


4. Mục tiêu đầu tư xây dựng:


5. Địa điểm xây dựng:


6. Diện tích sử dụng đất:


7. Tổng mức đầu tư:


8. Nguồn vốn đầu tư:


9. Hình thức quản lý:


10. Thời gian thực hiện:


11. Những kiến nghị:
(Gửi kèm theo Tờ trình này là toàn bộ hồ sơ Báo cáo KTKT và kết quả thẩm  định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán)

	Nơi nhận:

- Như trên,

- Lưu:…
	Đại diện chủ đầu tư

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)




6. Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình từ nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư  

-  Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Chủ đầu tư lập hồ sơ theo mẫu và các hướng dẫn (được niêm yết công khai tại Sở Kế hoạch và Đầu tư) và được hướng dẫn trực tiếp nếu cần. 

Bước 2: Chủ đầu tư trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận văn thư, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Bước 3: Bộ phận văn thư, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả sẽ xem xét và tiếp nhận hồ sơ, sau khi kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; nếu đúng quy định sẽ làm biên nhận cho người nộp hồ sơ, trong biên nhận có ghi ngày và cách thức trả kết quả. 

Bước 4: Trường hợp cần bổ sung, làm rõ nội dung hồ sơ sau khi đã nhận hồ sơ thì trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ để bổ sung hồ sơ trong thời hạn 10 ngày; và hẹn lại ngày trả kết quả. 

Bước 5: Kết quả (quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật của Giám đốc Sở) được gửi qua đường bưu điện hoặc nhận trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư theo giao hẹn trước. 

-  Cách thức thực hiện:


Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước, hoặc qua đường bưu điện.

-  Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ gồm:

1.
Tờ trình đề nghị thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình của Chủ đầu tư (Theo mẫu) - (bản chính) 


2.
Các văn bản pháp lý và văn bản cung cấp thông tin của các cơ quan liên quan có chức năng, thẩm quyền - (bản sao) 


3.
Văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư ( hoặc kế hoạch giao vốn chuẩn bị đầu tư). (bản sao) 


4.
Hồ sơ chứng minh năng lực, tư cách pháp lý của tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật và chủ nhiệm lập dự án đầu tư xây dựng công trình .(bản sao) 


5.
Văn bản thoả thuận địa điểm xây dựng của Sở Xây dựng hoặc Uỷ ban nhân dân cấp huyện (nếu chưa có quy hoạch được duyệt) - (bản sao) 


6.
Chứng chỉ quy hoạch do Sở Xây dựng hoặc Uỷ ban nhân dân cấp huyện cấp. (bản sao) 


7.
Các hồ sơ liên quan đến quyền sử dụng đất hợp pháp của chủ đầu tư.(bản sao) 


8.
Báo cáo đánh giá tác động môi trường (Theo quy định của Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ, quyết định số 2386/QĐ.UBND ngày 28/11/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long) - (bản sao) 


9.
Văn bản thoả thuận (hoặc ý kiến) của cơ quan Phòng cháy chữa cháy (theo quy định) - (bản sao) 


10.Ý kiến của cơ quan quản lý đô thị về kiến trúc đối với công trình (các dự án xây dựng công trình trong đô thị)

Tài liệu khảo sát địa chất công trình (tùy theo tính chất dự án). (bản sao) 


11.Phương án tổng thể về giải phóng mặt bằng, tái định cư (đối với các dự án cần giải phóng mặt bằng, tái định cư) - (bản sao) 


12.Thuyết minh Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình (Nội dung thuyết minh được lập theo quy định tại Điều 35 Luật Xây dựng và Điều 12 Nghị định số: 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ được sửa đổi bổ sung theo Nghị định 112/2006/NĐ-CP của Chính phủ). (bản chính) 


13.Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán/tổng dự toán công trình (theo Nghị định số: 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005, Nghị định 112/2006/NĐ-CP của Chính phủ ) - (bản chính) 


14.Văn bản thẩm định, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình - (bản sao) 


 + Số bộ hồ sơ: 2 bộ.
-  Thời hạn giải quyết:
10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Người có thẩm quyền quyết định theo quy định: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long. 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long. 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng, Sở Tài Chính, Sở Công Thương, Sở Tài Nguyên & Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND cấp huyện

-  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Quyết định hành chính

-  Lệ phí (nếu có): Không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

          Tờ trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật  xây dựng công trình theo  Thông tư số: 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không
-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

        - Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về thi hành Luật Đất đai
- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
- Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần 
- Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
- Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
- Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/2/2007của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ 
- Quyết định số 1766/2005/QĐ-UB ngày 28 tháng 7 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Ban hành quy định phân cấp quản lý, đầu tư, xây dựng công trình. 
- Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 3 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành quy định về trình tự, thời gian lập thủ tục đầu tư, kế hoạch đầu tư, chống lãng phí, thất thoát và nợ đọng trong quản lý đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
- Quyết định số 2386/QĐ.UBND, ngày 28 tháng 11 năm 2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Phê duyệt kế hoạch triển khai công tác đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường
- Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 3 năm 2007 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành ''Quy định về trình tự thủ tục, trách nhiệm giải quyết công việc cho tổ chức, công dân trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Mẫu tờ khai: Phụ lục số 5

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

	(Tên Chủ đầu tư)

Số:
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

.........., ngày......... tháng......... năm..........


TỜ TRÌNH 

THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT XÂY DỰNG

 CÔNG TRÌNH………. 



Kính gửi: …(Người có thẩm quyền quyết định đầu tư)…


- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;


- Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Căn cứ Thông tư số.. .ngày … tháng … năm .. của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 


- Căn cứ (pháp lý khác có liên quan).


(Tên Chủ đầu tư) trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình với các nội dung chính sau: 


1. Tên công trình:


2. Tên chủ đầu tư:


3. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình:


4. Mục tiêu đầu tư xây dựng:


5. Địa điểm xây dựng:


6. Diện tích sử dụng đất:


7. Tổng mức đầu tư:


8. Nguồn vốn đầu tư:


9. Hình thức quản lý:


10. Thời gian thực hiện:


11. Những kiến nghị:
(Gửi kèm theo Tờ trình này là toàn bộ hồ sơ Báo cáo KTKT và kết quả thẩm  định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán)

	Nơi nhận:

- Như trên,

- Lưu:…
	Đại diện chủ đầu tư

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)




VI. Lĩnh vực đấu thầu

1. Thủ tục thẩm định kết quả đấu thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu nguồn vốn NSNN thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh 

-Trình tự thực hiện.


Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ .


Bước 2: Chủ đầu tư nộp hồ sơ và lệ phí thẩm định theo qui định tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ (Văn phòng Sở) ghi phiếu hẹn.

Văn phòng sở chuyển cho phòng chuyên môn kiểm tra hồ sơ nếu thiếu đề nghị bổ sung hoặc trả lại bằng văn bản trong vòng 3 ngày. 


Bước 3: Chủ đầu tư nhận kết quả tại văn phòng sở trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ( chủ đầu tư ký nhận vào sổ theo dõi)

Địa chỉ nộp hồ sơ : số 1 Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long. 

Thời gian làm việc: từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7 giờ - 11giờ; buổi chiều từ 13giờ - 17giờ) 


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước  

-Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần hồ sơ gồm :


1.Báo cáo kết quả chỉ định thầu của chủ đầu tư.(bản chính) 


2.Hồ sơ yêu cầu và Quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu(bản sao) 


3.Quyết định đầu tư, kế hoạch đấu thầu/kế hoạch đấu thầu điều chỉnh (bản sao). 


4.Hồ sơ đề xuất của nhà thầu được chỉ định thầu (bản sao). 


5.Quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán, tổng dự toán (đối với gói thầu xây lắp( bản sao). 


6.Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất(bản chính) 


7.Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có) 


+ Số bộ hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết:
Sở Kế họach và Đầu tư thẩm định 5 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ, UBND tỉnh phê duyệt 7 ngày

- Đối tượng thực hiện:
Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định : Ủy ban nhân dân tỉnh 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có) : Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính : Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có) : Sở Tài chính, Sở Xây dựng, VP UBND tỉnh

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Không .
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
- Lệ phí : 
 




          Lệ phí thẩm định theo Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ.Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính :

+Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 .
+Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ.Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

+Quyết định 1068/2008/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Mẫu Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu 


+Quyết định số 1766/2005/QĐ-UB ngày 28 tháng 7 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Ban hành quy định phân cấp quản lý, đầu tư, xây dựng công trình. 


+Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 3 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành quy định về trình tự, thời gian lập thủ tục đầu tư, kế hoạch đầu tư, chống lãng phí, thất thoát và nợ đọng trong quản lý đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long


2. Thủ tục thẩm định kết quả đấu thầu (áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp dự án đầu tư từ nguồn NSNN thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh. 

-Trình tự thực hiện.


Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ 


Bước 2: Chủ đầu tư nộp hồ sơ và lệ phí thẩm định theo qui định tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ (Văn phòng Sở) ghi phiếu hẹn.

Văn phòng sở chuyển cho phòng chuyên môn kiểm tra hồ sơ nếu thiếu đề nghị bổ sung hoặc trả lại bằng văn bản trong vòng 3 ngày. 


Bước 3: Chủ đầu tư nhận kết quả tại văn phòng sở trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ( chủ đầu tư ký nhận vào sổ theo dõi)

Địa chỉ nộp hồ sơ : số 1 Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long. 

Thời gian làm việc: từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7 giờ - 11giờ; buổi chiều từ 13giờ - 17giờ 


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước 
-Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ gồm :
1.Báo cáo kết quả đấu thầu của chủ đầu tư.(bản chính) 


2.Hồ sơ mời thầu và Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu(HSYC) và quyết định phê duyệt HSYC(đối với áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh, Mua sắm trực tiếp)(bản sao) 


3.Quyết định đầu tư, kế hoạch đấu thầu/kế hoạch đấu thầu điều chỉnh (bản sao). 

4.Văn bản phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển(nếu có) 


5.Văn bản phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, danh sách nhà thầu mời tham gia đấu thầu (nếu có). 


6.Văn bản phê duyệt danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế (nếu có)
7.Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu (bản sao). 


8.Quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán, tổng dự toán được duyệt(đối với gói thầu xây lắp( bản sao). 


9.Văn bản thành lập tổ chuyên gia đấu thầu hoặc văn bản hợp đồng thuê tổ chức, đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu. 


10.Văn bản phê duyệt danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật. 


11.Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất(bản chính) 


12.Các văn bản pháp lý khác có liên quan bao gồm cả các văn bản về xử lý tình huống trong đấu thầu (nếu có). 



+ Số bộ hồ sơ: 02 bộ
- Thời hạn giải quyết:
Sở Kế họach và Đầu tư thẩm định 15 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ, UBND tỉnh phê duyệt 7 ngày

- Đối tượng thực hiện:
Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định : Ủy ban nhân dân tỉnh 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có) : Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính : Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có) : Sở Tài chính, Sở Xây dựng, VP UBND tỉnh

- Kết quả, thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


- Lệ phí : 
 




          Lệ phí thẩm định Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ.Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng 


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Không 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính :

+Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 .
+Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ.Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

+Quyết định 1068/2008/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Mẫu Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu 


+Quyết định số 1766/2005/QĐ-UB ngày 28 tháng 7 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Ban hành quy định phân cấp quản lý, đầu tư, xây dựng công trình. 


+Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 3 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành quy định về trình tự, thời gian lập thủ tục đầu tư, kế hoạch đầu tư, chống lãng phí, thất thoát và nợ đọng trong quản lý đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long


3. Thủ tục thẩm định hồ sơ mời thầu xây dựng công trình từ nguồn vốn NSNN thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh 

-Trình tự thực hiện.


Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ 


Bước 2: Chủ đầu tư nộp hồ sơ theo qui định tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ (Văn phòng Sở) ghi phiếu hẹn.

Văn phòng sở chuyển cho phòng chuyên môn kiểm tra hồ sơ nếu thiếu đề nghị bổ sung hoặc trả lại bằng văn bản trong vòng 3 ngày. 


Bước 3: Chủ đầu tư nhận kết quả tại văn phòng sở trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ( chủ đầu tư ký nhận vào sổ theo dõi)

Địa chỉ nộp hồ sơ : số 1 Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long. 

Thời gian làm việc: từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7 giờ - 11giờ; buổi chiều từ 13giờ - 17giờ 


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước 
-Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ gồm :
1.Tờ trình đề nghị thẩm định và phê duyệt.(bản chính) 


2.Hồ sơ mời thầu (bản chính). 


3.Quyết định đầu tư (bản sao) 


4.Kế hoạch đấu thầu dược duyệt (bản sao) 


5.Tài liệu thiết kế kèm theo tổng dự toán, dự toán dược duyệt (đối với gói thầu xây lắp) bản sao) 


6.Các văn bản pháp lý liên quan khác


       + Số bộ hồ sơ: 02 bộ
-Thời hạn giải quyết: Sở Kế họach và Đầu tư thẩm định 10 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ, UBND tỉnh phê duyệt 7 ngày

- Đối tượng thực hiện : Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định : Ủy ban nhân dân tỉnh 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có) : Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính : Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có) : Sở Tài chính, Sở Xây dựng, VP UBND tỉnh

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


- Lệ phí :  Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Không 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính :

+Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 .
+Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ.Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

+Quyết định 1068/2008/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Mẫu Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu 


+Quyết định số 1766/2005/QĐ-UB ngày 28 tháng 7 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Ban hành quy định phân cấp quản lý, đầu tư, xây dựng công trình. 


+Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 3 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành quy định về trình tự, thời gian lập thủ tục đầu tư, kế hoạch đầu tư, chống lãng phí, thất thoát và nợ đọng trong quản lý đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
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 HYPERLINK \l "_Toc240297928" 

138
25. Đăng ký thay đổi danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với             công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức):
141
Phụ lục III-5:


 HYPERLINK \l "_Toc240297931" 
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh                       của doanh nghiệp

 HYPERLINK \l "_Toc240297932" 

144
26. Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn                1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức):
147
Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh                       của doanh nghiệp
15
0
27. Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty trách nhiệm       hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức):
153
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh                       của doanh nghiệpPhụ lục III-5: 
15
6
28. Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh theo quyết định của Toà án              đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức):
159
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh                       của doanh nghiệpPhụ lục III-5:
16
2
29. Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty trách nhiệm                   hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức):
165
Phụ lục V-4:


 HYPERLINK \l "_Toc240297947" 
Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp 
167
30. Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh do mất, cháy … đối với        công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức):
169
31. Giải thể doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn                           1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân):
171
32. Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện,                                   địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn                                1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức):
173
33. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm                       hữu hạn 2 thành viên trở lên:
175
Phụ Lục I-2: Giấy  đề nghị đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm
                    hữu hạn hai thành viên trở lên
178
Phụ lục I: Bản kê khai thông tin đăng ký thuế 
180
34. Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty trách nhiệm                         hữu hạn 2 thành viên trở lên
183
Phụ lục III-1: Thông báo lập chi nhánh 
186
Tờ khai đăng ký thuế
188
35. Đăng ký họat động văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm               hữu hạn 2 thành viên trở lên:
190
Phụ lục III-2: 

 HYPERLINK \l "_Toc240297963" 
Thông báo lập văn phòng đại diện
193
Tờ khai đăng ký thuế
195
36. Đăng ký họat động Địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên:
197
Phụ lục III-3:


 HYPERLINK \l "_Toc240297967" 
Thông báo lập địa điểm kinh doanh
200
37. Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm                 hữu hạn 2 thành viên trở lên:
202
Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh                          của doanh nghiệp
205
38. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty                trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên:
208
Phụ lục III-5:


 HYPERLINK \l "_Toc240297974" 
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh                          của doanh nghiệp
211
39. Đăng ký thay tăng vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn               2 thành viên trở lên
214
Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh                          của doanh nghiệp
217
40. Đăng ký thay giảm vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm                         hữu hạn 2 thành viên trở lên:
220
Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh                          của doanh nghiệp
223
41. Đăng ký thay đổi thành viên đối với công ty trách nhiệm                              hữu hạn 2 thành viên trở lên
226
Phụ lục III-5: 


 HYPERLINK \l "_Toc240297986" 
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh                          của doanh nghiệp
229
42. Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty trách nhiệm                                hữu hạn 2 thành viên trở lên
232
Phụ lục III-5: 

 HYPERLINK \l "_Toc240297990" 
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh                          của doanh nghiệp
235
43. Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty                             trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên:
238
Phụ lục III-5: 

 HYPERLINK \l "_Toc240297994" 
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh                          của doanh nghiệp
241
44. Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh theo quyết định của Toà án               đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên:
244
Phụ lục III-5: 

 HYPERLINK \l "_Toc240297998" 
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh                          của doanh nghiệp
247
45. Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty trách nhiệm                   hữu hạn 2 thành viên trở lên:
250
Phụ lục V-4: Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp
253
46. Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh do mất, cháy… đối với       công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên:
254
47. Giải thể doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn                           2 thành viên trở lên:
257
48. Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện,                                   địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn                                  2 thành viên trở lên:
259
49. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần:
261
Phụ Lục I-3: Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty cổ phần 
264
Phụ lục II-2: Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần 
266
Phụ lục I: Bản kê khai thông tin đăng ký thuế
267
50. Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty cổ phần:
270
Phụ lục III-1: Thông báo lập chi nhánh
273
Tờ khai đăng ký thuế    
275
51. Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty cổ phần:
277
Phụ lục III-2: 

 HYPERLINK \l "_Toc240298021" 
Thông báo lập văn phòng đại diện 
280
Tờ khai đăng ký thuế     
282
52. Đăng ký họat động Địa điểm kinh doanh đối với công ty cổ phần:
284
Phụ lục III-3:


 HYPERLINK \l "_Toc240298025" 
Thông báo lập địa điểm kinh doanh
287
53. Thông báo cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên đối với            công ty cổ phần:
289
54. Thông báo về người đại diện theo ủy quyền của cổ đông                               là tổ chức đối với công ty cổ phần:
291
55. Thông báo gia hạn họp thường niên Đại hội đồng cổ đông đối với              công ty cổ phần:
293
56. Đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát việc triệu tập                           và họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần:
295
57. Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty cổ phần:
297
Phụ lục III-5: 

 HYPERLINK \l "_Toc240298032" 
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh                          của doanh nghiệp 
300
58. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty cổ phần:
303
Phụ lục III-5:

 HYPERLINK \l "_Toc240298036" 
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh                          của doanh nghiệp
306
59. Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với công ty cổ phần:
309
Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh                          của doanh nghiệp
312
60. Đăng ký giảm vốn điều lệ đối với công ty cổ phần:
313
Phụ lục III-5: 

 HYPERLINK \l "_Toc240298044" 
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh                          của doanh nghiệp
318
61. Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần:
321
Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh                          của doanh nghiệp
324
62. Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty cổ phần:
327
Phụ lục III-5: 

 HYPERLINK \l "_Toc240298052" 
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh                          của doanh nghiệp
330
63. Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty cổ phần:
333
Phụ lục III-5: 

 HYPERLINK \l "_Toc240298056" 
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh                          của doanh nghiệp
336
64. Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh theo quyết định của Toà án                 đối với công ty cổ phần
339
Phụ lục III-5: 

 HYPERLINK \l "_Toc240298060" 
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh                          của doanh nghiệp
342
65. Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty cổ phần:
345
Phụ lục V-4: Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp 
347
66. Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh do mất, cháy… đối với         công ty cổ phần:
348
67. Giải thể doanh nghiệp đối với công ty cổ phần:
351
68. Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện,                                    địa điểm kinh doanh đối với công ty cổ phần
353
69. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty hợp danh:
355
Phụ Lục I-5: Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty hợp danh
358
Phụ lục I: Bản kê khai thông tin đăng ký thuế
360
70. Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty hợp danh:
363
Phụ lục III-1: Thông báo lập chi nhánh
366
Tờ khai đăng ký thuế 
368
71. Đăng ký họat động văn phòng đại diện đối với công ty hợp danh:
370
Phụ lục III-2: Thông báo lập văn phòng đại diện 
373
Tờ khai đăng ký thuế
375
72. Đăng ký họat động Địa điểm kinh doanh đối với công ty hợp danh:
377
Phụ lục III-3: 

 HYPERLINK \l "_Toc240298083" 
Thông báo lập địa điểm kinh doanh
380
73. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh,                              văn phòng đại diện (bị hư hỏng):
382
74. Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty hợp danh:
384
Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh                         của doanh nghiệp
387
75. Đăng ký tăng, giảm vốn đối với công ty hợp danh:
390
Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh                         của doanh nghiệp
393
76. Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh:
396
Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh                         của doanh nghiệp
399
77. Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty hợp danh:
402
Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh                         của doanh nghiệp
405
78. Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty hợp danh:
408
Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh                         của doanh nghiệp
411
79. Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh theo quyết định của Toà án                      đối với công ty hợp danh:
414
Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh                         của doanh nghiệp
417
80. Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty hợp danh:
420
Phụ lục V-4: Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp
423
81. Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh do mất, cháy… đối với                   công ty hợp danh:
423
82. Giải thể doanh nghiệp đối với công ty hợp danh:
427
83. Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện,                                   địa điểm kinh doanh đối với công ty hợp danh:
429
84. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân:
431
Phụ Lục I-1: Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân
434
Phụ lục I: Bản kê khai thông tin đăng ký thuế
436
85. Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với doanh nghiệp tư nhân:
439
Phụ lục III-1: Thông báo lập chi nhánh
442
Tờ khai đăng ký thuế
444
86. Đăng ký họat động văn phòng đại diện đối với doanh nghiệp tư nhân:
446
Phụ lục III-2: Thông báo lập văn phòng đại diện
449
Tờ khai đăng ký thuế
451
87. Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân
453
Phụ lục III-3: Thông báo lập địa điểm kinh doanh
455
88. Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân:
457
Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh                         của doanh nghiệp
460
89. Đăng ký tăng giảm vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân:
463
Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh                         của doanh nghiệp
466
90. Bán doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân:
469
91. Cho thuê doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân:
471
92. Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với doanh nghiệp tư nhân:
473
Phụ lục III-5: 

 HYPERLINK \l "_Toc240298143" 
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh                         của doanh nghiệp
476
93. Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân:
479
Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh                         của doanh nghiệp
482
94. Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh theo quyết định của Toà án                   đối với doanh nghiệp tư nhân:
485
Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh                         của doanh nghiệp 
488
95. Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân:
491
Phụ lục V-4: Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp
493
96. Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh do mất, cháy… đối với     doanh nghiệp tư nhân:
494
97. Giải thể doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân:
497
98. Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm                   kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân:
499
99. Chia công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên:
501
100. Tách công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên:
504
101. Sáp nhập các công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên
506
102. Hợp nhất các công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên
508
103. Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên                          thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên
510
Phụ lục I - 9:


 HYPERLINK \l "_Toc240298165" 
Giấy đề nghị chuyển đổi 
513
104. Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên                           thành công ty cổ phần
515
Phụ lục I - 7: Giấy đề nghị chuyển đổi 
518
105. Chia công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên
520
106. Tách công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên
522
107. Sáp nhập các công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên
524
108. Hợp nhất các công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên:
527
109. Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên                thành công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên
530
Phụ lục I - 8: Giấy đề nghị chuyển đổi I
533
110. Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên                 thành công ty cổ phần
536
Phụ lục I - 7:


 HYPERLINK \l "_Toc240298178" 
Giấy đề nghị chuyển đổi 
539
111. Chia công ty cổ phần
541
112. Tách công ty cổ phần
543
113. Sáp nhập công ty cổ phần
546
114. Hợp nhất các công ty cổ phần
548
115. Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn                  1 thành viên
550
Phụ lục I - 8: Giấy đề nghị chuyển đổi 
553
116. Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm                            hữu hạn 2 thành viên trở lên
556
117. Chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm                 hữu hạn 1 thành viên:
559
Phụ lục I - 8: Giấy đề nghị chuyển đổi 
562
118. Chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm                  hữu hạn 2 thành viên trở lên:
565
Phụ lục I - 9:


 HYPERLINK \l "_Toc240298192" 
Giấy đề nghị chuyển đổi 
568
119. Đăng ký họat động Địa điểm kinh doanh đối với công ty nhà nước:
570
Phụ lục III-3: Thông báo lập địa điểm kinh doanh
572
120. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh,                               văn phòng đại diện của công ty nhà nước (khi mất):
574
121. Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh theo quyết định của Toà án            đối với công ty nhà nước:
576
Mẫu MTB – 25: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh                của công ty nhà nước
578
122. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học,     công nghệ đối với tổ chức khoa học công nghệ tự trang trải kinh phí:
579
123. Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm                    kinh doanh của tổ chức khoa học, công nghệ đối với tổ chức                      khoa học công nghệ tự trang trải kinh phí:
581
124. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học,     công nghệ đối với tổ chức khoa học công nghệ tự trang trải kinh phí:
583
125. Chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm                         hữu hạn 1 thành viên:
585
Phụ Lục I-4: Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế                         công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
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588
Phụ lục I: 

 HYPERLINK \l "_Toc240298208" 
Bản kê khai thông tin đăng ký thuế
591
126. Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty nhà nước:
594
Mẫu MTB – 22: Thông báo lập chi nhánh
596
127. Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty nhà nước:
598
Mẫu MTB – 23: 

 HYPERLINK \l "_Toc240298214" 
Thông báo lập văn phòng đại diện 
600
128. Đăng ký đổi tên công ty nhà nước
602
Mẫu MTB – 25: 

 HYPERLINK \l "_Toc240298217" 
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh                của công ty nhà nước
604
129. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp             đối với công ty nhà nước:
605
Mẫu MTB – 25: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh                của công ty nhà nước
607
130. Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với công ty nhà nước:
608
Mẫu MTB – 25: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh                của công ty nhà nước
610
131. Đăng ký giảm vốn điều lệ đối với công ty nhà nước:
611
Mẫu MTB – 25: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh                của công ty nhà nước
613
132. Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty nhà nước:
614
Mẫu MTB – 25: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh                của công ty nhà nước
616
133. Đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với công ty nhà nước:
617
Mẫu MTB – 25: 

 HYPERLINK \l "_Toc240298232" 
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh                của công ty nhà nước
619
134. Đăng ký lập ngân hàng trong nước: Theo quy định của pháp luật              thì đăng ký lập ngân hàng trong nước theo mô hình công ty cổ phần:
620
Phụ Lục I-3: Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế                      công ty cổ phần
623
Phụ lục II-2: Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần
625
Phụ lục I Bản kê khai thông tin đăng ký thuế
627
135. Đăng ký lập ngân hàng liên doanh:
630
136. Đăng ký lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài:
633
137. Đăng ký lập công ty tài chính:
636
138. Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với tổ chức tín dụng:
639
139. Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với tổ chức tín dụng:
642
140. Đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký kinh doanh đối với                           tổ chức tín dụng:
645
II. Lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài:
648
1.  Đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà                                        đầu tư nước ngoài (có thẩm tra)
648
Phụ lục I-1: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
651
Phụ lục I-2: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
(đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh)
652
Phụ lục I-3 Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
(đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)
653
Phụ lục I-8: Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn            có từ hai thành viên trở lên 
655
Phụ lục I-9: Danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần 
656
Phụ lục I-10: Danh sách thành viên sáng lập đối với công ty hợp danh
657
2. Đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư cho                                         nhà đầu tư nước ngoài (không qua thẩm tra)
658
Phụ lục I-1: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
                   (đối với trường hợp không gắn với thành lập                          doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)
661
Phụ lục I-2: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
                  (đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh)
662
Phụ lục I-3: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
                  (đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)
663
Phụ lục I-8: Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn            có từ hai thành viên trở lên
665
Phụ lục I-9: Danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần
666
Phụ lục I-10: Danh sách thành viên sáng lập đối với công ty hợp danh
667
3.  Đăng ký lại của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo             quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư
668
Phụ lục I-13: Bản đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư
671
4 . Đăng ký đổi giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn              đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư
673
Phụ lục I-14: Bản đăng ký đổi giấy chứng nhận đầu tư
676
5. Chuyển đổi doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp                               100% vốn nước ngoài có từ 2 chủ sở hữu trở lên thành                                  công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
677
Phụ lục I-15: Bản đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
680
6. Chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do một tổ chức                 hoặc cá nhân nước ngoài đầu tư thành công ty trách nhiệm                          hữu hạn hai thành viên trở lên
682
Phụ lục I-15: Bản đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
685
Phụ lục I-8: Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn            có từ hai thành viên trở lên
687
7.  Chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là công ty                                                               trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại.
688
Phụ lục I-15: Bản đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
691
Phụ lục I-8: Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn            có từ hai thành viên trở lên
693
Phụ lục I-9: Danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần
694
III. Lĩnh vực đầu tư trực tiếp tại Việt Nam:
695
1. Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư                          có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc                                          lĩnh vực đầu tư có điều kiện:
695
Phụ lục I-1: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
697
2. Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư                          có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện:
698
Phụ lục I-1: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
700
3.  Thành lập chi nhánh gắn với cấp Giấy chứng nhận đầu tư:
701
Phụ lục I-2: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
704
4.  Thành lập doanh nghiệp gắn với cấp Giấy chứng nhận đầu tư:
705
Phụ lục I-3: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
708
5.  Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư trong nước trong trường hợp                 không gắn với cấp Giấy chứng nhận đầu tư:
710
6.  Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư trong nước không cấp                            Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh:
712
7.  Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư:
714
8.  Thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư:
716
9.  Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong                                Giấy chứng nhận đầu tư:
718
10.  Tạm ngừng thực hiện dự án đầu tư:
720
11.  Giản tiến độ thực hiện dự án đầu tư:
722
12.  Chuyển nhượng dự án đầu tư:
724
13. Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư:
726
IV. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã:
728
1. Đăng ký thành lập Hợp tác xã.
728
Mẫu HTXMĐ: Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã
730
Mẫu HTXDS: Số lượng xã viên, danh sách thành viên của Liên hiệp            hợp tác xã, ban quản trị, hội đồng quản trị, ban kiểm soát
731
2.  Đăng ký thành lập Liên hiệp Hợp tác xã:
733
Mẫu HTXMĐ: Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã
735
Mẫu HTXDS: Số lượng xã viên, danh sách thành viên của Liên hiệp            hợp tác xã, ban quản trị, hội đồng quản trị, ban kiểm soát
736
3. Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc Hợp tác xã
737
Mẫu HTXTB – 1: 

 HYPERLINK \l "_Toc240298326" 
Thông báo lập chi nhánh/văn phòng đại diện
739
4.  Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc                        Hợp tác xã (Trường hợp hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng                      đại diện trực thuộc Hợp tác xã tại tỉnh , thành phố khác với nơi                    hợp tác xã đặt trụ sở chính)
740
5. Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc Hợp tác xã (Trường hợp hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc        Hợp tác xã ở nước ngoài)
742
6. Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của hợp tác xã:
744
Mẫu HTXTB – 2: Thông báo về đăng ký kinh doanh
747
7. Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã:
748
Mẫu HTXTB – 2: Thông báo về đăng ký kinh doanh
750
8.  Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ       trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh .
751
Mẫu HTXTB – 2: Thông báo về đăng ký kinh doanh
753
9.  Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ         trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác
754
Mẫu HTXTB – 2: Thông báo về đăng ký kinh doanh
756
10. Đăng ký đổi tên hợp tác xã
757
Mẫu HTXTB – 2: 

 HYPERLINK \l "_Toc240298343" 
Thông báo về đăng ký kinh doanh
759
11.  Đăng ký đổi số lượng xã viên
760
Mẫu HTXTB – 2: Thông báo về đăng ký kinh doanh
762
12. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã,                danh sách ban quản trị, ban kiểm soát hợp tác xã
763
Mẫu HTXTB – 2: Thông báo về đăng ký kinh doanh
765
13.  Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã,                  danh sách ban quản trị, ban kiểm soát hợp tác xã (Trường hợp là               người duy nhất có chứng chỉ hành nghề đối với hợp tác xã kinh                  doanh ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề)
766
Mẫu HTXTB - 2: Thông báo về đăng ký kinh doanh
768
14.  Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã.
769
Mẫu HTXTB – 2: Thông báo về đăng ký kinh doanh
771
15. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã (Trường hợp giảm vốn điều lệ      đối với hợp tác xã kinh doanh ngành nghề phải có vốn pháp định)
772
Mẫu HTXTB – 2: Thông báo về đăng ký kinh doanh
774
16.  Đăng ký điều lệ hợp tác xã sửa đổi.
775
17.  Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia.
777
18.  Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã tách :
779
19.  Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã hợp nhất :
781
20.  Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã sáp nhập:
783
21. Thông báo tạm ngừng hoạt động hợp tác xã
785
22. Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã                          (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể bắt buộc)
787
23.  Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã                         (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)
790
24. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (khi mất)
792
25. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (bị hư hỏng)
794
26. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh,                             văn phòng đại diện (bị hư hỏng)
796
27.  Giải thể hợp tác xã .
798
V. Lĩnh vực Đầu tư công:
801
1. Thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình từ              nguồn vốn ngân sách Nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định của               Uỷ ban nhân dân tỉnh (tổng mức đầu tư trên 7 tỷ đồng, thuộc nhóm C)
801
Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình

 HYPERLINK \l "_Toc240298374" 

805
2. Thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình từ            nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định của                Uỷ ban nhân dân tỉnh (thuộc nhóm B)
806
Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình

 HYPERLINK \l "_Toc240298377" 

810
3. Thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình từ                  nguồn vốn ngân sách Nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định của                  Uỷ ban nhân dân tỉnh (thuộc nhóm A)
811
Phụ lục số 1: 

 HYPERLINK \l "_Toc240298381" 
Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình
814
4. Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình từ nguồn vốn                ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh
815
5. Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng                 công trình từ nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền                quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh
817
Phụ lục số 5:


 HYPERLINK \l "_Toc240298385" 
Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật                                xây dựng công trình
820
6. Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng                     công trình từ nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền                quyết định của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
822
Mẫu tờ khai: Phụ lục số 5 Tờ trình thẩm định báo cáo                                  kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình……….
825
VI. Lĩnh vực đấu thầu
827
1. Thủ tục thẩm định kết quả đấu thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu        nguồn vốn NSNN thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh
827
2. Thủ tục thẩm định kết quả đấu thầu (áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi,    đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp dự án             đầu tư từ nguồn NSNN thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh.
829
3. Thủ tục thẩm định hồ sơ mời thầu xây dựng công trình từ                           nguồn vốn NSNN thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh
831


	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH VĨNH LONG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: 2411/QĐ-UBND
	Vĩnh Long, ngày 30 tháng 9 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố bổ sung bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền

giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 thánh 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tại công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 1946/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 8 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Uỷ ban nhân dân tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Công bố bổ sung kèm theo Quyết định này 16 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long.


1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố. 

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này và Quyết định số 1946/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 8 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này và Quyết định số 1946/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 8 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố. 

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Uỷ ban nhân dân tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận: 

- Như Điều 4 (để thực hiện);

- Thủ tướng CP (để báo cáo);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (để báo cáo);

- CT, các PCT UBND tỉnh (để chỉ đạo);
- Tổ CTCT TTg (để báo cáo);

- Các CQ TW trên địa bàn tỉnh (để thực hiện);
- LĐVP UBND tỉnh (để theo dõi);
- Tổ CT30 tỉnh (để theo dõi);

- Lưu: VT, 1.11.02
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Đã ký:
Phạm Văn Đấu


MỤC LỤC

PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA  SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH VĨNH LONG CÔNG BỐ BỔ SUNG.
PHẦN II:   NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH VĨNH LONG...........................................................................................
863I. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp:


8631. Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân).


8662. Thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân).


8683. Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức).


8714. Thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức).


8725. Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên.


8756.  Đăng ký thay đổi người đại diện theo ủy quyền của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên.


8777. Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty cổ phần.


8808. Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty hợp danh.


8839. Thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính đối với công ty hợp danh.


88510. Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với doanh nghiệp tư nhân.


88811. Thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính đối với doanh nghiệp tư nhân.


89012. Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty nhà nước.


89313. Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với tổ chức tín dụng nước ngoài:


896Phụ lục III-3


896THÔNG BÁO LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH


89914. Giải thể tổ chức tín dụng nước ngoài:


90015. Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với tổ chức tín dụng có vốn đầu tư nước ngoài.


903II. Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam:


90316. Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước không đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (15 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)


905Phụ lục I-1


905Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư


90617. Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (dưới 300 tỷ đồng và có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư)


908Phụ lục I-1


908Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư


90918. Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài (áp dụng cho dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)


911Phụ lục I-1


911Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư


91219. Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.


915Phụ lục I-1


915Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư


91620. Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.


919Phụ lục I-1


919Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư


92021. Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và  thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.


923Phụ lục I-1


923Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư


92422. Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.


927Phụ lục I-1


927Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư


92723. Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước gắn với thành lập chi nhánh (dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện).


930Phụ lục I-2


930Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư


931Phụ lục III-1


932THÔNG BÁO LẬP CHI NHÁNH


93424. Đăng ký đầu tư đối với dự án nước ngoài gắn với thành lập chi nhánh (dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện).


937Phụ lục I-2


937Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư


938Phụ lục III-1


938THÔNG BÁO LẬP CHI NHÁNH


94124. Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh.


944Phụ lục I-2


944Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư


945Phụ lục III-1


945THÔNG BÁO LẬP CHI NHÁNH


94726. Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh.


951Phụ lục I-2


951Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư


952Phụ lục III-1


952THÔNG BÁO LẬP CHI NHÁNH


95527. Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh.


959Phụ lục I-2


959Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư


960Phụ lục III-1


960THÔNG BÁO LẬP CHI NHÁNH


96228. Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập chi nhánh


966Phụ lục I-2


966Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư


967Phụ lục III-1


967THÔNG BÁO LẬP CHI NHÁNH


97029. Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước gắn với thành lập doanh nghiệp (dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện).


972Phụ lục I-3


973Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư


97430. Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập doanh nghiệp (áp dụng cho dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện).


977Phụ lục I-3


977Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư


97931. Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp


982Phụ lục I-3


982Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư


98432. Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp


987Phụ lục I-3


987Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư


98933. Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp


992Phụ lục I-3


992Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư


99434. Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập doanh nghiệp.


997Phụ lục I-3


997Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư


99935. Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư đối với dự án sau khi điều chỉnh thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ mà không có trong quy hoạch hoặc thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện nhưng điều kiện đầu tư chưa được pháp luật quy định.


1002Phụ lục I-4


1002Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư


1004Phụ lục I-5


1004Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư


1006Phụ lục I-6


1006Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư


100836. Thanh lý dự án đầu tư.


100937. Báo cáo hoạt động của dự án đầu tư.


101138. Đăng ký lại doanh nghiệp trong trường hợp có cam kết chuyển giao không bồi hoàn.


101339. Chuyển đổi doanh nghiệp trong trường hợp có cam kết chuyển giao không bồi hoàn.


1015III. Lĩnh vực đấu thầu:


101540. Thủ tục thẩm định kế họach đấu thầu:


101741. Phê duyệt kế họach đấu thầu:


101942. Thẩm định hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa:


102043.Thẩm định hồ sơ mời thầu xây lắp:


102144.Thẩm định hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn:


102245. Phê duyệt hồ sơ mời thầu:


102346. Phát hành hồ sơ mời thầu:


102547. Làm rõ hồ sơ mời thầu:


102648. Sửa đổi hồ sơ mời thầu:


102749. Sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp:


102850. Sơ tuyển đối với gói thầu mua sắm hàng hóa:


102951. Lựa chọn danh sách nhà thầu mời tham gia đấu thầu tư vấn:


103052. Lựa chọn danh sách nhà thầu mời tham gia đấu thầu hạn chế gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa:


103153. Gửi thư mời thầu mời gói thầu dịch vụ tư vấn, đấu thầu hạn chế gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp:


1032I. MẪU THƯ MỜI THẦU GÓI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN


1033II. MẪU THƯ MỜI THẦU ĐỐI VỚI GÓI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA, XÂY LẮP


103454. Phê duyệt kết quả đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu:


103555. Cung cấp và đăng tải thông tin trên báo Đấu thầu và trang thông tin điện tử về đầu thầu quá trình lựa chọn nhà thầu:


1037Mẫu 1


1037Phiếu đăng ký Thông báo Kế hoạch đấu thầu


1039Mẫu 2


1039Phiếu đăng ký Thông báo mời sơ tuyển


1040Mẫu 3


1041Phiếu đăng ký Thông báo mời nộp Hồ sơ quan tâm (HSQT)


1043Mẫu 4


1043Phiếu đăng ký Thông báo mời thầu


1045Mẫu 5


1045Phiếu đăng ký Thông báo danh sách nhà thầu


1046Mẫu 6


1046Phiếu đăng ký Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu


1047Mẫu 7


1047Phiếu đăng ký Thông báo mời chào hàng cạnh tranh


104856. Cung cấp và đăng tải thông tin trên báo Đấu thầu và trang thông tin điện tử về đầu thầu thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu:


1049Mẫu 8


1049Phiếu thông tin về vi phạm pháp luật về đấu thầu


105057. Giải quyết kiến nghị vế các vấn đề liên quan trong đấu thầu:


105258. Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu:


105459. Xử lý tình huống trong đấu thầu:





THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

CỦA  SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH VĨNH LONG

(BỔ SUNG)

(Ban hành kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND,

ngày 20 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

PHẦN I:

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

CỦA  SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH VĨNH LONG CÔNG BỐ BỔ SUNG

	Stt
	Tên thủ tục hành chính
	Ghi chú

	I.  Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

	1
	Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
	

	2
	Thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
	

	3
	Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)
	

	4
	Thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)
	

	5
	Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên.
	

	6
	Đăng ký thay đổi người đại diện theo ủy quyền của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
	

	7
	Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty cổ phần.
	

	8
	Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty hợp danh.
	

	9
	Thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính đối với công ty hợp danh.
	

	10
	Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với doanh nghiệp tư nhân.
	

	11
	Thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính đối với doanh nghiệp tư nhân.
	

	12

	Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty nhà nước.
	

	13
	Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với tổ chức tín dụng nước ngoài.
	

	14
	Giải thể tổ chức tín dụng có vốn đầu tư nước ngoài.
	

	15
	Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với tổ chức tín dụng có vốn đầu tư nước ngoài.
	

	II. Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam

	16
	Đăng ký đầu tư trong nước không đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư từ 15 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)
	

	17
	Đăng ký đầu tư trong nước đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng và có đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư)
	

	18
	Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài (áp dụng cho dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)
	

	19
	Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.
	

	20
	Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.
	

	21
	Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.
	

	22
	Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.
	

	23
	Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước gắn với thành lập chi nhánh (áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện). 
	

	24
	Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập chi nhánh (áp dụng cho dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện). 
	

	25
	Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh. 
	

	26
	Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh. 
	

	27

	Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh. 
	

	28
	Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập chi nhánh. 
	

	29
	Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước gắn với thành lập doanh nghiệp (áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện). 
	

	30
	Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập doanh nghiệp (áp dụng cho dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện). 
	

	31
	Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp 
	

	32
	Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp 
	

	33
	Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp 
	

	34
	Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập doanh nghiệp 
	

	35
	Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư đối với dự án sau khi điều chỉnh thuộc thẩm quyền chấp thuận của Chính phủ mà không có trong quy hoạch hoặc thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện nhưng điều kiện đầu tư chưa được pháp luật quy định.
	

	36
	Thanh lý dự án đầu tư 
	

	37
	Báo cáo hoạt động của dự án đầu tư 
	

	38
	Đăng ký lại doanh nghiệp trong trường hợp có cam kết chuyển giao không bồi hoàn 
	

	39
	Chuyển đổi doanh nghiệp trong trường hợp có cam kết chuyển giao không bồi hoàn 
	

	III. Lĩnh vực đấu thầu.

	40
	Thẩm định kế hoạch đấu thầu 
	

	41
	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu
	

	42
	Thẩm định hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa 
	

	43
	Thẩm định hồ sơ mời thầu xây lắp 
	

	44
	Thẩm định hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn 
	

	45
	Phê duyệt hồ sơ mời thầu 
	

	46
	Phát hành hồ sơ mời thầu 
	

	47
	Làm rõ hồ sơ mời thầu 
	

	48
	Sửa đổi hồ sơ mời thầu 
	

	49
	Sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp 
	

	50
	Sơ tuyển đối với gói thầu mua sắm hàng hóa 
	

	51
	Lựa chọn danh sách nhà thầu mời tham gia đấu thầu dịch vụ tư vấn 
	

	52
	Lựa chọn danh sách nhà thầu mời tham gia đấu thầu hạn chế gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa 
	

	53
	Gửi thư mời thầu gói thầu dịch vụ tư vấn, đấu thầu hạn chế gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp 
	

	54
	Phê duyệt kết quả đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu 
	

	55
	Cung cấp và đăng tải thông tin trên Báo Đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu quá trình lựa chọn nhà thầu 
	

	56
	Cung cấp và đăng tải thông tin trên Báo Đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu 
	

	57
	Giải quyềt kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu
	

	58
	Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu.
	

	59
	Xử lý tình huống trong đấu thầu.
	


PHẦN II:

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH VĨNH LONG

I. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp:

1. Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân).

- Trình tự thực hiện:   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, chủ sở hữu phải nộp các giấy tờ sau đây:

Việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày chính thức mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài doanh nghiệp phải:

+ Thông báo bằng văn bản;

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy tờ tương đương;

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai.

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

 Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ doanh nghiệp (hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty) hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế thay đổi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  

- Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm:


+ Thông báo bằng văn bản;

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy tờ tương đương;

 
+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện: Cá nhân.  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế thay đổi.
- Lệ phí: 
 


Phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế thay đổi là 20.000đ/lần. Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:    không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày  29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh; 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;

+ Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế;

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

2. Thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân).

- Trình tự thực hiện :   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2 :  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, chủ sở hữu phải nộp các giấy tờ sau đây:

+ Thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính.

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp;

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

 Bước 3:  Nhận giấy biên nhận tại phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ doanh nghiệp (hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty) hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy biên nhận từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ gồm:      

+ Thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính.

 
+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện: Cá nhân.  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Giấy biên nhận 
- Lệ phí :  không  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:    không

- Yêu cầu, điều kiện  thực hiện thủ tục hành chính : Không  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

3. Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức).

- Trình tự thực hiện:   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, chủ sở hữu phải nộp các giấy tờ sau đây:

Việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày chính thức mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài doanh nghiệp phải:

+ Thông báo bằng văn bản;

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy tờ tương đương;

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai.

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

 Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ doanh nghiệp (hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty) hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế thay đổi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  

- Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm:


+ Thông báo bằng văn bản;

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy tờ tương đương;

 
+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện: Tổ chức.  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế thay đổi.
- Lệ phí: 
 


Phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế thay đổi là 20.000đ/lần. Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:    không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày  29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh; 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;

+ Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế;

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

4. Thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức).

- Trình tự thực hiện :   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2 :  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, chủ sở hữu phải nộp các giấy tờ sau đây:

+ Thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính.

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp;

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

 Bước 3:  Nhận Giấy biên nhận tại phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ doanh nghiệp (hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty) hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy biên nhận từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ gồm:      

+ Thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính.

 
+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện: Tổ chức,.  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Giấy biên nhận 
- Lệ phí :  không  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:    không

- Yêu cầu, điều kiện  thực hiện thủ tục hành chính : Không  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

5. Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên.

- Trình tự thực hiện:   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp các giấy tờ sau đây:

Việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày chính thức mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài doanh nghiệp phải:

+ Thông báo bằng văn bản;

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy tờ tương đương;

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai.

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

 Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ doanh nghiệp (hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty) hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế thay đổi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  

- Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm:


+ Thông báo bằng văn bản;

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy tờ tương đương;

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế thay đổi.
- Lệ phí: 
 


Phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế thay đổi là 20.000đ/lần. Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:    không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày  29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh; 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;

+ Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế;

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

6.  Đăng ký thay đổi người đại diện theo ủy quyền của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên.

- Trình tự thực hiện:   

 Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.  

 Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: Thông báo việc chỉ định người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản. 

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tên doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy biên nhận tại phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy biên nhận từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ gồm :

Thông báo việc chỉ định người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản. 

 
+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết : 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện: Cá nhân. 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy biên nhận. 

- Lệ phí :  không.     

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : không.

- Yêu cầu, điều kiện  thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

7. Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty cổ phần.

- Trình tự thực hiện:   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp các giấy tờ sau đây:

Việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty cổ phần thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày chính thức mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài doanh nghiệp phải:

+ Thông báo bằng văn bản;

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy tờ tương đương;

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai.

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

 Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ doanh nghiệp (hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty) hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế thay đổi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  

- Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm:


. Thông báo bằng văn bản;

. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy tờ tương đương;

 + Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế thay đổi.
- Lệ phí: 
 


Phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế thay đổi là 20.000đ/lần. Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:    không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày  29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh; 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;

+ Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế;

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
8. Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty hợp danh.

- Trình tự thực hiện:   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp các giấy tờ sau đây:

Việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty hợp danh thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày chính thức mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài doanh nghiệp phải:

+ Thông báo bằng văn bản;

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy tờ tương đương;

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai.

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

 Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ doanh nghiệp (hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty) hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế thay đổi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  

- Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm:


. Thông báo bằng văn bản;

. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy tờ tương đương;

 + Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế thay đổi.
- Lệ phí: 
 


Phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế thay đổi là 20.000đ/lần. Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:    không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày  29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh; 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;

+ Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế;

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
9. Thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính đối với công ty hợp danh.

- Trình tự thực hiện :   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2 :  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp các giấy tờ sau đây:

+ Thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính.

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp;

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

 Bước 3:  Nhận Giấy biên nhận tại phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ doanh nghiệp (hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty) hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy biên nhận từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ gồm:      

   Thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính.

 + Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện: Cá nhân.  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Giấy biên nhận 
- Lệ phí :  không  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:    không

- Yêu cầu, điều kiện  thực hiện thủ tục hành chính : Không  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

10. Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với doanh nghiệp tư nhân.

- Trình tự thực hiện:   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, chủ doanh nghiệp phải nộp các giấy tờ sau đây:

Việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với doanh nghiệp tư nhân thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày chính thức mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài doanh nghiệp phải:

+ Thông báo bằng văn bản;

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy tờ tương đương;

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai.

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

 Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ doanh nghiệp hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế thay đổi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  

- Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm:


. Thông báo bằng văn bản;

. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy tờ tương đương;

 + Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện: Cá nhân.  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế thay đổi.
- Lệ phí: 
 


Phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế thay đổi là 20.000đ/lần. Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:    không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày  29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh; 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;

+ Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế;

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
11. Thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính đối với doanh nghiệp tư nhân.

- Trình tự thực hiện :   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2 :  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, chủ doanh nghiệp phải nộp các giấy tờ sau đây:

+ Thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính.

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai;

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp;

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

 Bước 3:  Nhận Giấy biên nhận tại phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ doanh nghiệp hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy biên nhận từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ gồm:      

 Thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính.

 
+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện: Cá nhân.  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Giấy biên nhận 
- Lệ phí :  không  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:    không

- Yêu cầu, điều kiện  thực hiện thủ tục hành chính : Không  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

12. Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty nhà nước.

- Trình tự thực hiện:   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

• Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp các giấy tờ sau đây:

Việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày chính thức mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài doanh nghiệp phải:

+ Thông báo bằng văn bản;

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy tờ tương đương;

• Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của doanh nghiệp và các giấy tờ cần có trong hồ sơ, các đề mục cần kê khai.

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

 Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế thay đổi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.  

- Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm:


. Thông báo bằng văn bản;

. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy tờ tương đương;

 + Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện: Nhà nước.  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế thay đổi.
- Lệ phí: 
 


Phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế thay đổi là 20.000đ/lần. Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:    không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Doanh nghiệp nhà nước số 14/2003/QH11

+ Nghị định số:  180/2004/NĐ-CP ngày 28/10/2004 của Chính phủ. về việc thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước

+ Thông tư số: 04/2005/TT-BKH, ngày 17/8/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập ;

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

 

13. Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với tổ chức tín dụng nước ngoài:

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1,thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

- Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: 

•  Thông báo lập địa điểm kinh doanh (phụ lục III-3)

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhân cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thay đổi và đóng lệ phí đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ doanh nghiệp (hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty) hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thay đổi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 
-  Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm: 

Thông báo lập địa điểm kinh doanh (phụ lục III-3)

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  không. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thay đổi. 

- Lệ phí:  Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động:  20.000đ/lần  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không.  

- Yêu cầu,  điều kiện  thực hiện thủ tục hành chính: Không.  
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Nghị định số 64/NĐ-CP ngày 09/10/1995 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam.

+ Thông tư số 07/BKH-DN ngày 11/9/1996 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc đăng ký kinh doanh đối với công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam.

+  Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội. 

+ Luật Các tổ chức tín dụng số 02/1997/QHX ngày 12/12/1997.

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Phụ lục III-3

TÊN DOANH NGHIỆP           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: ..................                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Kính gửi: phòng Đăng ký Kinh doanh.......................................................... 

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:....................................................

Do: ............................................................ Cấp ngày: ...../......../.................

Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................

.....................................................................................................................

Điện thoại: ................................................... Fax: .......................................

Email: ..................................................... Website: .....................................

Ngành, nghề kinh doanh:.............................................................................

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)   .................................................................................................................................

Đăng ký lập địa điểm kinh doanh với nội dung sau:

    1. Tên địa điểm : (ghi bằng chữ in hoa) ..............................................................

……………………………………………………………………………………......

Địa chỉ: ............................................................................................................

Điện thoại: ................................................. Fax: ............................................

Email: .................................................. Website: ...........................................

    2. Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh:.................................................

    .............................................................................................................................

    3. Họ tên người đứng đầu địa điểm kinh doanh: ..............................Nam/Nữ:...

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .....................Quốc tịch:............................

Chứng minh nhân dân số: ..............................................................................

Ngày cấp: ....../......./……....Cơ quan cấp: .......................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):..............................

Số giấy chứng thực cá nhân:...........................................................................

Ngày cấp:....../......./...............Cơ quan cấp:.....................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ....................................................................

……………………………………………………………………………………......

Chỗ ở hiện tại: ................................................................................................

……………………………………………………………………………………......

    4. Tên, địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Doanh nghiệp cam kết:

    - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

    - Địa điểm kinh doanh phù hợp với pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng và quy hoạch của địa phương. 

                ........, ngày ....... tháng ........ năm....... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

    Kèm theo thông báo:

    - ............

    - ............

14. Giải thể tổ chức tín dụng nước ngoài:

- Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1,thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

- Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: 

Quyết định giải thể doanh nghiệp kèm theo bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp   

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao Biên bản thu hồi cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Biên bản thu hồi tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Biên bản thu hồi 

Thời gian trao trả Biên bản thu hồi  từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 
-  Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm: 

     Quyết định giải thể doanh nghiệp kèm theo bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp   

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  không. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản thu hồi.

- Lệ phí: không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không.  

- Yêu cầu,  điều kiện  thực hiện thủ tục hành chính: Không.  
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Nghị định số 64/NĐ-CP ngày 09/10/1995 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam.

+ Thông tư số 07/BKH-DN ngày 11/9/1996 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc đăng ký kinh doanh đối với công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam.

+  Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội. 

+ Luật Các tổ chức tín dụng số 02/1997/QHX ngày 12/12/1997.

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

15. Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với tổ chức tín dụng có vốn đầu tư nước ngoài. 

 - Trình tự thực hiện   

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1,thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

- Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp các giấy tờ sau đây: 

Khi chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo chấm dứt hoạt động và giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh dự định chấm dứt hoạt động đến Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện.

·         
Đồng thời, gửi thông báo đến Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để được đổi Giấy chứng nhận ĐKKD

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh lập Biên bản thu hồi cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Biên bản thu hồi tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, chủ doanh nghiệp (hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty) hoặc đại diện doanh nghiệp (phải có giấy ủy quyền) ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian trao trả Biên bản thu hồi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 
-  Thành phần, số lượng hồ sơ:   

+ Thành phần hồ sơ gồm: 

· Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;

· Bản sao hợp lệ quyết định của Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

+ Số bộ hồ sơ : 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  không. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản thu hồi. 

- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không.  

- Yêu cầu,  điều kiện  thực hiện thủ tục hành chính: Không.  
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Nghị định số 64/NĐ-CP ngày 09/10/1995 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam.

+ Thông tư số 07/BKH-DN ngày 11/9/1996 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc đăng ký kinh doanh đối với công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam.

+  Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Quốc hội. 

+ Luật Các tổ chức tín dụng số 02/1997/QHX ngày 12/12/1997.

+ Quyết định số 1792/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

II. Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam:

16. Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước không đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (15 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

Trình tự thực hiện:
Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1,thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Nhà đầu tư nộp hồ sơ gồm:

+   Bản đăng ký dự án đầu tư

+   Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 

+   Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện 

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đầu tư tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, nhà đầu tư ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian tiếp nhận Giấy chứng nhận đầu tư  từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ gồm:   


+ Thành phần hồ sơ gồm:

· Bản đăng ký dự án đầu tư (phụ lục I-1);

· Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 

· Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện 

+  Số bộ hồ sơ: 02 (bộ)  

- Thời hạn giải quyết:  1 ngày.

- Đối tượng thực hiện : Cá nhân, tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các ngành có liên quan. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy chứng nhận đầu tư. 

- Lệ phí:  Không.  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Bản đăng ký đầu tư (phụ lục I-1); Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam.  

- Yêu cầu,  thực hiện thủ tục hành chính:  Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Đầu tư 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam.  

Phụ lục I-1

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
	  [01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư :

	             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:

	[12]
	2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                 

	[13]
	3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:


                8. Nhà đầu tư cam kết:

    a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy

 định của Giấy chứng nhận đầu tư 

                      ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	 [19]
	                                                        NHÀ ĐẦU TƯ

	
	


17. Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (dưới 300 tỷ đồng và có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư) 
Trình tự thực hiện:
Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1,thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Nhà đầu tư nộp hồ sơ gồm:

+   Bản đăng ký dự án đầu tư

+   Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 

+   Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện 

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đầu tư tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, nhà đầu tư ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian tiếp nhận Giấy chứng nhận đầu tư  từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ gồm:   


+ Thành phần hồ sơ gồm:

· Bản đăng ký dự án đầu tư (phụ lục I-1);

· Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 

· Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện 

+  Số bộ hồ sơ: 02 (bộ)  

- Thời hạn giải quyết:  15 ngày.

- Đối tượng thực hiện : Cá nhân, tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các ngành có liên quan. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy chứng nhận đầu tư. 

- Lệ phí:  Không.  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu (phụ lục I-1); Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam.  

- Yêu cầu,  thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Đầu tư 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam.  

Phụ lục I-1

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
	  [01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư :

	             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:

	[12]
	2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                 

	[13]
	3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:


                8. Nhà đầu tư cam kết:

    a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy

 định của Giấy chứng nhận đầu tư 

                      ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	 [19]
	                                                        NHÀ ĐẦU TƯ

	
	


18. Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài (áp dụng cho dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) 

Trình tự thực hiện:
Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1,thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Nhà đầu tư nộp hồ sơ gồm:

+   Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

+   Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;

+   Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

+   Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 

+   Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đầu tư tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, nhà đầu tư ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian tiếp nhận Giấy chứng nhận đầu tư  từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ gồm:   


+ Thành phần hồ sơ gồm:

· Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-1);

· Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;

· Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

· Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 

· Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.

+  Số bộ hồ sơ: 02 (bộ)  

- Thời hạn giải quyết:  15 ngày.

- Đối tượng thực hiện : Cá nhân, tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các ngành có liên quan. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy chứng nhận đầu tư. 

- Lệ phí:  Không.  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu (phụ lục I-1); Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam.  

- Yêu cầu,  thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Đầu tư 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam.  

Phụ lục I-1

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
	  [01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư :

	             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:

	[12]
	2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                 

	[13]
	3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:


                8. Nhà đầu tư cam kết:

    a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy

 định của Giấy chứng nhận đầu tư 

                      ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	 [19]
	                                                        NHÀ ĐẦU TƯ

	
	


19. Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. 

Trình tự thực hiện:
Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1,thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Nhà đầu tư nộp hồ sơ gồm:

+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-1);

+  Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 

+  Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện ;

+  Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

+  Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;

+  Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

+  Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đầu tư tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, nhà đầu tư ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian tiếp nhận Giấy chứng nhận đầu tư  từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ gồm:   


+ Thành phần hồ sơ gồm:

· Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-1);

· Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 

· Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện ;

· Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

· Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;

· Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

· Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư

+  Số bộ hồ sơ: 08 (bộ)  

- Thời hạn giải quyết:  25 ngày.

- Đối tượng thực hiện : Cá nhân, tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các ngành có liên quan. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy chứng nhận đầu tư. 

- Lệ phí:  Không.  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu (phụ lục I-1) theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam.  

- Yêu cầu,  thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Đầu tư 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam.  

Phụ lục I-1

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
	  [01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư :

	             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:

	[12]
	2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                 

	[13]
	3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:


                8. Nhà đầu tư cam kết:

    a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy

 định của Giấy chứng nhận đầu tư 

                      ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	 [19]
	                                                        NHÀ ĐẦU TƯ

	
	


20. Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. 

Trình tự thực hiện:
Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1,thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Nhà đầu tư nộp hồ sơ gồm:

+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-1);

+  Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 

+  Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện ;

+  Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

+  Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;

+  Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

+  Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đầu tư tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, nhà đầu tư ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian tiếp nhận Giấy chứng nhận đầu tư  từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ gồm:   


+ Thành phần hồ sơ gồm:

· Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-1);

· Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 

· Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện ;

· Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

· Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;

· Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

· Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư

+  Số bộ hồ sơ: 08 (bộ)  

- Thời hạn giải quyết:  25 ngày.

- Đối tượng thực hiện : Cá nhân, tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các ngành có liên quan. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy chứng nhận đầu tư. 

- Lệ phí:  Không.  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu (phụ lục I-1) theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam.  

- Yêu cầu,  thực hiện thủ tục hành chính:  Dự án đầu tư phải thuộc các lĩnh vực như sau:

+ Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự a toàn xã hội;

+ Lĩnh vực tài chính, ngân hàng;

+ Lĩnh vực tác động đến sức khoẻ cộng đồng;

+ Văn hoá, thông tin, báo chí,, xuất bản;

+ Dịch vụ giải trí;

Kinh doanh bất động sản;

+ Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên, môi trường sinh thái;

+ Phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo;

+  Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật;

Theo quy định tại Điều 29 Luật Đầu tư 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Đầu tư 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam.  

Phụ lục I-1

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
	  [01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư :

	             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:

	[12]
	2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                 

	[13]
	3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:


                8. Nhà đầu tư cam kết:

    a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy

 định của Giấy chứng nhận đầu tư 

                      ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	 [19]
	                                                        NHÀ ĐẦU TƯ

	
	


21. Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và  thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. 

Trình tự thực hiện:
Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1,thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Nhà đầu tư nộp hồ sơ gồm:

+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-1);

+  Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 

+  Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện ;

+  Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

+  Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;

+  Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

+  Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đầu tư tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, nhà đầu tư ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian tiếp nhận Giấy chứng nhận đầu tư  từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ gồm:   


+ Thành phần hồ sơ gồm:

· Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-1);

· Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 

· Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện ;

· Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

· Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;

· Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

· Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư

+  Số bộ hồ sơ: 08 (bộ)  

- Thời hạn giải quyết:  25 ngày.

- Đối tượng thực hiện : Cá nhân, tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các ngành có liên quan. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy chứng nhận đầu tư. 

- Lệ phí:  Không.  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu (phụ lục I-1); Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam.  

- Yêu cầu,  thực hiện thủ tục hành chính:  Dự án đầu tư phải thuộc các lĩnh vực như sau:

+ Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự a toàn xã hội;

+ Lĩnh vực tài chính, ngân hàng;

+ Lĩnh vực tác động đến sức khoẻ cộng đồng;

+ Văn hoá, thông tin, báo chí,, xuất bản;

+ Dịch vụ giải trí;

Kinh doanh bất động sản;

+ Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên, môi trường sinh thái;

+ Phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo;

+  Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật;

Theo quy định tại Điều 29 Luật Đầu tư 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Đầu tư 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam.  

Phụ lục I-1

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
	  [01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư :

	             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:

	[12]
	2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                 

	[13]
	3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:


                8. Nhà đầu tư cam kết:

    a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy

 định của Giấy chứng nhận đầu tư 

                      ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	 [19]
	                                                        NHÀ ĐẦU TƯ

	
	


22. Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

- Trình tự thực hiện:
Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1,thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Nhà đầu tư nộp hồ sơ gồm:

+   Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

+   Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 

+   Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện ;

+   Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

+   Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;

+   Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

+   Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư (đối với dự án đầu tư có điều kiện)

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của Bộ, ngành có liên quan và tổng hợp báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận hoặc không chấp thuận chủ trương thực hiện dự án đầu tư.

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đầu tư tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, nhà đầu tư ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian nhận Giấy chứng nhận đầu tư  từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ gồm:   


+ Thành phần hồ sơ gồm:

· Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu (phụ lục I-1); 
· Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 

· Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện ;

· Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

· Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;

· Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

· Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư (đối với dự án đầu tư có điều kiện)

+  Số bộ hồ sơ: 10 (bộ)  

- Thời hạn giải quyết:  40 ngày.

- Đối tượng thực hiện : Cá nhân, tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các ngành có liên quan. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy chứng nhận đầu tư. 

- Lệ phí:  Không.  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu (phụ lục I-1); Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam.  

- Yêu cầu,  thực hiện thủ tục hành chính:  không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Đầu tư 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam.  

Phụ lục I-1

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
	  [01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư :

	             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:

	[12]
	2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                 

	[13]
	3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:


                8. Nhà đầu tư cam kết:

    a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy

 định của Giấy chứng nhận đầu tư 

                      ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	 [19]
	                                                        NHÀ ĐẦU TƯ

	
	


23. Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước gắn với thành lập chi nhánh (dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện). 

Trình tự thực hiện:
Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1,thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Nhà đầu tư nộp hồ sơ gồm:

+   Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu (phụ lục I-2); 

+   Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 

+   Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện. 

Hồ sơ thành lập chi nhánh:

+   Thông báo thành lập chi nhánh;

+   Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

+   Bản sao điều lệ công ty đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh

+   Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh;

+   Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.

+   Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đầu tư và đóng lệ phí thành lập chi nhánh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, nhà đầu tư ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian nhận Giấy chứng nhận đầu tư  từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ gồm:   


+ Thành phần hồ sơ gồm:

· Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu (phụ lục I-2); 

· Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 

· Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện. 

· Hồ sơ thành lập chi nhánh:

· Thông báo thành lập chi nhánh;

· Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

· Bản sao điều lệ công ty đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh

· Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh;

· Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.

· Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.

+  Số bộ hồ sơ: 02 (bộ)  

- Thời hạn giải quyết:  15 ngày.

- Đối tượng thực hiện : Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các ngành có liên quan. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy chứng nhận đầu tư. 

- Lệ phí:  Thành lập chi nhánh là 20.000đ/lần theo Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu (phụ lục I-2); Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam.  

+ Thông báo lập chi nhánh (Mẫu phụ lục III-1)  Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.   
- Yêu cầu,  thực hiện thủ tục hành chính: không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005

+ Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;  

+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

+ Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

Phụ lục I-2

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
(đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


    BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	Đăng ký hoạt động của Chi nhánh để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

           I. Nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh:

	[03]
	1. Tên Chi nhánh:

	[04]
	2. Địa chỉ:

	[07]
	3. Người đứng đầu Chi nhánh:

	[08]
	4. Ngành, nghề kinh doanh:

	          II. Nội dung dự án đầu tư:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:           

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 


 III. Nhà đầu tư cam kết: 
1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                         

 ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

 

	[19]
	                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:


Phụ lục III-1

	TÊN DOANH NGHIỆP

Số: ...................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*******


THÔNG BÁO LẬP CHI NHÁNH

Kính gửi: Phòng Đăng ký Kinh doanh......................

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...............................................................

Do: ........................................................................ Cấp ngày: ...../......../.................

Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................

.................................................................................................................................

Điện thoại: ............................. Fax: ........................................................................

Email: ............................... Website: .......................................................................

Ngành, nghề kinh doanh:........................................................................................

……………………………………………………………………………………………...

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)

..............................................................................Nam/Nữ:.....:..............................

Sinh ngày:...../...../........Dân tộc:.....................................Quốc tịch:.........................

Chứng minh nhân dân số: ......................................................................................

Ngày cấp: ......../...../.....Cơ quan cấp: .....................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.....................................

Số giấy chứng thực cá nhân:...................................................................................

Ngày cấp:......../...../......Cơ quan cấp:......................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................

Chỗ ở hiện tại:.........................................................................................................

Đăng ký lập chi nhánh với nội dung sau:
1. Tên chi nhánh: (ghi bằng chữ in hoa) ..............................................

Địa chỉ chi nhánh: ............................................................

Điện thoại: ...................... Fax: .........................................

Email: ............................ Website: ........................................

2. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh:

	STT
	Tên ngành
	Mã ngành (theo phân ngành kinh tế
 quốc dân)

	
	
	

	
	
	


3. Họ tên người đứng đầu chi nhánh: .............................................Nam/Nữ:.....:...

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ................................Quốc tịch:.........................

Chứng minh nhân dân số: ......................................................................................

Ngày cấp: ....../......./.....Cơ quan cấp: .....................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.....................................

Số giấy chứng thực cá nhân:..................................................................................

Ngày cấp:....../......./......Cơ quan cấp:.....................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...........................................................................

……………………………………………………………………………………………...

Chỗ ở hiện tại: ........................................................................................................

……………………………………………………………………………………………...

4. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh:

............................................. ..............................................................................

............................................. ..............................................................................

Doanh nghiệp cam kết:

- Trụ sở chi nhánh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp;

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo lập chi nhánh này.

	......, ngày ....... tháng ........ năm.......

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Kèm theo thông báo:

- ............

- ............

- ............

24. Đăng ký đầu tư đối với dự án nước ngoài gắn với thành lập chi nhánh (dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện). 

Trình tự thực hiện:
Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1,thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Nhà đầu tư nộp hồ sơ gồm:

+   Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu (phụ lục I-2); 

+   Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 

+   Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện. 

Hồ sơ thành lập chi nhánh:

+   Thông báo thành lập chi nhánh;

+   Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

+   Bản sao điều lệ công ty đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh

+   Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh;

+   Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.

+   Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đầu tư và đóng lệ phí thành lập chi nhánh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, nhà đầu tư ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian nhận Giấy chứng nhận đầu tư  từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ gồm:   


+ Thành phần hồ sơ gồm:

· Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu (phụ lục I-2); 

· Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 

· Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện. 

· Hồ sơ thành lập chi nhánh:

· Thông báo thành lập chi nhánh;

· Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

· Bản sao điều lệ công ty đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh

· Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh;

· Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.

· Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.

+  Số bộ hồ sơ: 02 (bộ)  

- Thời hạn giải quyết:  15 ngày.

- Đối tượng thực hiện : Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các ngành có liên quan. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy chứng nhận đầu tư. 

- Lệ phí:  Thành lập chi nhánh là 20.000đ/lần theo Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu (phụ lục I-2) theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam.  

+ Thông báo lập chi nhánh (Mẫu phụ lục III-1) theo Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.   
- Yêu cầu,  thực hiện thủ tục hành chính: không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005

+ Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;  

+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

+ Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

Phụ lục I-2

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


    BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	Đăng ký hoạt động của Chi nhánh để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

           I. Nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh:

	[03]
	1. Tên Chi nhánh:

	[04]
	2. Địa chỉ:

	[07]
	3. Người đứng đầu Chi nhánh:

	[08]
	4. Ngành, nghề kinh doanh:

	          II. Nội dung dự án đầu tư:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:           

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 


 III. Nhà đầu tư cam kết: 
1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                         

 ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

 

	[19]
	                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:


Phụ lục III-1

	TÊN DOANH NGHIỆP

Số: ...................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*******


THÔNG BÁO LẬP CHI NHÁNH

Kính gửi: Phòng Đăng ký Kinh doanh......................

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...............................................................

Do: ........................................................................ Cấp ngày: ...../......../.................

Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................

.................................................................................................................................

Điện thoại: ............................. Fax: ........................................................................

Email: ............................... Website: .......................................................................

Ngành, nghề kinh doanh:........................................................................................

……………………………………………………………………………………………...

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)

..............................................................................Nam/Nữ:.....:..............................

Sinh ngày:...../...../........Dân tộc:.....................................Quốc tịch:.........................

Chứng minh nhân dân số: ......................................................................................

Ngày cấp: ......../...../.....Cơ quan cấp: .....................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.....................................

Số giấy chứng thực cá nhân:...................................................................................

Ngày cấp:......../...../......Cơ quan cấp:......................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................

Chỗ ở hiện tại:.........................................................................................................

Đăng ký lập chi nhánh với nội dung sau:
1. Tên chi nhánh: (ghi bằng chữ in hoa) ..............................................

Địa chỉ chi nhánh: ............................................................

Điện thoại: ...................... Fax: .........................................

Email: ............................ Website: ........................................

2. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh:

	STT
	Tên ngành
	Mã ngành (theo phân ngành kinh tế
 quốc dân)

	
	
	

	
	
	


3. Họ tên người đứng đầu chi nhánh: .............................................Nam/Nữ:.....:...

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ................................Quốc tịch:.........................

Chứng minh nhân dân số: ......................................................................................

Ngày cấp: ....../......./.....Cơ quan cấp: .....................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.....................................

Số giấy chứng thực cá nhân:..................................................................................

Ngày cấp:....../......./......Cơ quan cấp:.....................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...........................................................................

……………………………………………………………………………………………...

Chỗ ở hiện tại: ........................................................................................................

……………………………………………………………………………………………...

4. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh:

............................................. ..............................................................................

............................................. ..............................................................................

Doanh nghiệp cam kết:

- Trụ sở chi nhánh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp;

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo lập chi nhánh này.

	......, ngày ....... tháng ........ năm.......

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Kèm theo thông báo:

- ............

- ............

- ............

24. Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh. 

Trình tự thực hiện:
Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1,thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Nhà đầu tư nộp hồ sơ gồm:

+   Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu (phụ lục I-2); 

+   Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 

+   Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện. 

Hồ sơ thành lập chi nhánh:

+   Thông báo thành lập chi nhánh;

+   Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

+   Bản sao điều lệ công ty đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh

+   Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh;

+   Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.

+   Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đầu tư và đóng lệ phí thành lập chi nhánh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, nhà đầu tư ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian nhận Giấy chứng nhận đầu tư  từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ gồm:   


+ Thành phần hồ sơ gồm:

· Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu (phụ lục I-2); 

· Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 

· Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện. 

· Hồ sơ thành lập chi nhánh:

· Thông báo thành lập chi nhánh;

· Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

· Bản sao điều lệ công ty đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh

· Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh;

· Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.

· Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.

+  Số bộ hồ sơ: 02 (bộ)  

- Thời hạn giải quyết:  25 ngày.

- Đối tượng thực hiện : Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các ngành có liên quan. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy chứng nhận đầu tư. 

- Lệ phí:  Thành lập chi nhánh là 20.000đ/lần theo Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu (phụ lục I-2); Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam.  

+ Thông báo lập chi nhánh (Mẫu phụ lục III-1)  Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.   
- Yêu cầu,  thực hiện thủ tục hành chính: không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005

+ Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;  

+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

+ Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

Phụ lục I-2

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


    BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	Đăng ký hoạt động của Chi nhánh để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

           I. Nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh:

	[03]
	1. Tên Chi nhánh:

	[04]
	2. Địa chỉ:

	[07]
	3. Người đứng đầu Chi nhánh:

	[08]
	4. Ngành, nghề kinh doanh:

	          II. Nội dung dự án đầu tư:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:           

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 


 III. Nhà đầu tư cam kết: 
1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                         

 ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

 

	[19]
	                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:


Phụ lục III-1

	TÊN DOANH NGHIỆP

Số: ...................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*******


THÔNG BÁO LẬP CHI NHÁNH

Kính gửi: Phòng Đăng ký Kinh doanh......................

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...............................................................

Do: ........................................................................ Cấp ngày: ...../......../.................

Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................

.................................................................................................................................

Điện thoại: ............................. Fax: ........................................................................

Email: ............................... Website: .......................................................................

Ngành, nghề kinh doanh:........................................................................................

……………………………………………………………………………………………...

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)

..............................................................................Nam/Nữ:.....:..............................

Sinh ngày:...../...../........Dân tộc:.....................................Quốc tịch:.........................

Chứng minh nhân dân số: ......................................................................................

Ngày cấp: ......../...../.....Cơ quan cấp: .....................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.....................................

Số giấy chứng thực cá nhân:...................................................................................

Ngày cấp:......../...../......Cơ quan cấp:......................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................

Chỗ ở hiện tại:.........................................................................................................

Đăng ký lập chi nhánh với nội dung sau:
1. Tên chi nhánh: (ghi bằng chữ in hoa) ..............................................

Địa chỉ chi nhánh: ............................................................

Điện thoại: ...................... Fax: .........................................

Email: ............................ Website: ........................................

2. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh:

	STT
	Tên ngành
	Mã ngành (theo phân ngành kinh tế
 quốc dân)

	
	
	

	
	
	


3. Họ tên người đứng đầu chi nhánh: .............................................Nam/Nữ:.....:...

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ................................Quốc tịch:.........................

Chứng minh nhân dân số: ......................................................................................

Ngày cấp: ....../......./.....Cơ quan cấp: .....................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.....................................

Số giấy chứng thực cá nhân:..................................................................................

Ngày cấp:....../......./......Cơ quan cấp:.....................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...........................................................................

……………………………………………………………………………………………...

Chỗ ở hiện tại: ........................................................................................................

……………………………………………………………………………………………...

4. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh:

............................................. ..............................................................................

............................................. ..............................................................................

Doanh nghiệp cam kết:

- Trụ sở chi nhánh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp;

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo lập chi nhánh này.

	......, ngày ....... tháng ........ năm.......

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Kèm theo thông báo:

- ............

- ............

- ............

26. Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh. 

Trình tự thực hiện:
Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1,thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Nhà đầu tư nộp hồ sơ gồm:

+   Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu (phụ lục I-2); 

+   Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 

+   Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện. 

Hồ sơ thành lập chi nhánh:

+   Thông báo thành lập chi nhánh;

+   Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

+   Bản sao điều lệ công ty đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh

+   Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh;

+   Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.

+   Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đầu tư và đóng lệ phí thành lập chi nhánh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, nhà đầu tư ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian nhận Giấy chứng nhận đầu tư  từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ gồm:   


+ Thành phần hồ sơ gồm:

· Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu (phụ lục I-2); 

· Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 

· Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện. 

· Hồ sơ thành lập chi nhánh:

· Thông báo thành lập chi nhánh;

· Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

· Bản sao điều lệ công ty đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh

· Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh;

· Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.

· Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.

+  Số bộ hồ sơ: 02 (bộ)  

- Thời hạn giải quyết:  25 ngày.

- Đối tượng thực hiện : Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các ngành có liên quan. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy chứng nhận đầu tư. 

- Lệ phí:  Thành lập chi nhánh là 20.000đ/lần theo Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu (phụ lục I-2); Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam.  

+ Thông báo lập chi nhánh (Mẫu phụ lục III-1)  Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.   
- Yêu cầu,  thực hiện thủ tục hành chính:  Dự án đầu tư phải thuộc các lĩnh vực như sau:

+ Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự a toàn xã hội;

+ Lĩnh vực tài chính, ngân hàng;

+ Lĩnh vực tác động đến sức khoẻ cộng đồng;

+ Văn hoá, thông tin, báo chí,, xuất bản;

+ Dịch vụ giải trí;

Kinh doanh bất động sản;

+ Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên, môi trường sinh thái;

+ Phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo;

+  Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật;

Theo quy định tại Điều 29 Luật Đầu tư 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005

+ Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;  

+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

+ Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

Phụ lục I-2

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


    BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	Đăng ký hoạt động của Chi nhánh để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

           I. Nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh:

	[03]
	1. Tên Chi nhánh:

	[04]
	2. Địa chỉ:

	[07]
	3. Người đứng đầu Chi nhánh:

	[08]
	4. Ngành, nghề kinh doanh:

	          II. Nội dung dự án đầu tư:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:           

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 


 III. Nhà đầu tư cam kết: 
1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                         

 ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

 

	[19]
	                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:


Phụ lục III-1

	TÊN DOANH NGHIỆP

Số: ...................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*******


THÔNG BÁO LẬP CHI NHÁNH

Kính gửi: Phòng Đăng ký Kinh doanh......................

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...............................................................

Do: ........................................................................ Cấp ngày: ...../......../.................

Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................

.................................................................................................................................

Điện thoại: ............................. Fax: ........................................................................

Email: ............................... Website: .......................................................................

Ngành, nghề kinh doanh:........................................................................................

……………………………………………………………………………………………...

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)

..............................................................................Nam/Nữ:.....:..............................

Sinh ngày:...../...../........Dân tộc:.....................................Quốc tịch:.........................

Chứng minh nhân dân số: ......................................................................................

Ngày cấp: ......../...../.....Cơ quan cấp: .....................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.....................................

Số giấy chứng thực cá nhân:...................................................................................

Ngày cấp:......../...../......Cơ quan cấp:......................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................

Chỗ ở hiện tại:.........................................................................................................

Đăng ký lập chi nhánh với nội dung sau:
1. Tên chi nhánh: (ghi bằng chữ in hoa) ..............................................

Địa chỉ chi nhánh: ............................................................

Điện thoại: ...................... Fax: .........................................

Email: ............................ Website: ........................................

2. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh:

	STT
	Tên ngành
	Mã ngành (theo phân ngành kinh tế
 quốc dân)

	
	
	

	
	
	


3. Họ tên người đứng đầu chi nhánh: .............................................Nam/Nữ:.....:...

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ................................Quốc tịch:.........................

Chứng minh nhân dân số: ......................................................................................

Ngày cấp: ....../......./.....Cơ quan cấp: .....................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.....................................

Số giấy chứng thực cá nhân:..................................................................................

Ngày cấp:....../......./......Cơ quan cấp:.....................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...........................................................................

……………………………………………………………………………………………...

Chỗ ở hiện tại: ........................................................................................................

……………………………………………………………………………………………...

4. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh:

............................................. ..............................................................................

............................................. ..............................................................................

Doanh nghiệp cam kết:

- Trụ sở chi nhánh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp;

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo lập chi nhánh này.

	......, ngày ....... tháng ........ năm.......

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Kèm theo thông báo:

- ............

- ............

- ............

27. Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh. 

Trình tự thực hiện:
Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1,thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Nhà đầu tư nộp hồ sơ gồm:

+   Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu (phụ lục I-2); 

+   Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 

+   Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện. 

Hồ sơ thành lập chi nhánh:

+   Thông báo thành lập chi nhánh;

+   Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

+   Bản sao điều lệ công ty đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh

+   Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh;

+   Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.

+   Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đầu tư và đóng lệ phí thành lập chi nhánh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, nhà đầu tư ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian nhận Giấy chứng nhận đầu tư  từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ gồm:   


+ Thành phần hồ sơ gồm:

· Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu (phụ lục I-2); 

· Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 

· Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện. 

· Hồ sơ thành lập chi nhánh:

· Thông báo thành lập chi nhánh;

· Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

· Bản sao điều lệ công ty đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh

· Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh;

· Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.

· Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.

+  Số bộ hồ sơ: 02 (bộ)  

- Thời hạn giải quyết:  25 ngày.

- Đối tượng thực hiện : Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các ngành có liên quan. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy chứng nhận đầu tư. 

- Lệ phí:  Thành lập chi nhánh là 20.000đ/lần theo Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu (phụ lục I-2); Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam.  

+ Thông báo lập chi nhánh (Mẫu phụ lục III-1)  Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.   
- Yêu cầu,  thực hiện thủ tục hành chính:  Dự án đầu tư phải thuộc các lĩnh vực như sau:

+ Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự a toàn xã hội;

+ Lĩnh vực tài chính, ngân hàng;

+ Lĩnh vực tác động đến sức khoẻ cộng đồng;

+ Văn hoá, thông tin, báo chí,, xuất bản;

+ Dịch vụ giải trí;

Kinh doanh bất động sản;

+ Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên, môi trường sinh thái;

+ Phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo;

+  Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật;

Theo quy định tại Điều 29 Luật Đầu tư 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005

+ Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;  

+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

+ Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

Phụ lục I-2

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


    BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	Đăng ký hoạt động của Chi nhánh để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

           I. Nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh:

	[03]
	1. Tên Chi nhánh:

	[04]
	2. Địa chỉ:

	[07]
	3. Người đứng đầu Chi nhánh:

	[08]
	4. Ngành, nghề kinh doanh:

	          II. Nội dung dự án đầu tư:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:           

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 


 III. Nhà đầu tư cam kết: 
1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                         

 ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

 

	[19]
	                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:


Phụ lục III-1

	TÊN DOANH NGHIỆP

Số: ...................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*******


THÔNG BÁO LẬP CHI NHÁNH

Kính gửi: Phòng Đăng ký Kinh doanh......................

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...............................................................

Do: ........................................................................ Cấp ngày: ...../......../.................

Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................

.................................................................................................................................

Điện thoại: ............................. Fax: ........................................................................

Email: ............................... Website: .......................................................................

Ngành, nghề kinh doanh:........................................................................................

……………………………………………………………………………………………...

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)

..............................................................................Nam/Nữ:.....:..............................

Sinh ngày:...../...../........Dân tộc:.....................................Quốc tịch:.........................

Chứng minh nhân dân số: ......................................................................................

Ngày cấp: ......../...../.....Cơ quan cấp: .....................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.....................................

Số giấy chứng thực cá nhân:...................................................................................

Ngày cấp:......../...../......Cơ quan cấp:......................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................

Chỗ ở hiện tại:.........................................................................................................

Đăng ký lập chi nhánh với nội dung sau:
1. Tên chi nhánh: (ghi bằng chữ in hoa) ..............................................

Địa chỉ chi nhánh: ............................................................

Điện thoại: ...................... Fax: .........................................

Email: ............................ Website: ........................................

2. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh:

	STT
	Tên ngành
	Mã ngành (theo phân ngành kinh tế
 quốc dân)

	
	
	

	
	
	


3. Họ tên người đứng đầu chi nhánh: .............................................Nam/Nữ:.....:...

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ................................Quốc tịch:.........................

Chứng minh nhân dân số: ......................................................................................

Ngày cấp: ....../......./.....Cơ quan cấp: .....................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.....................................

Số giấy chứng thực cá nhân:..................................................................................

Ngày cấp:....../......./......Cơ quan cấp:.....................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...........................................................................

……………………………………………………………………………………………...

Chỗ ở hiện tại: ........................................................................................................

……………………………………………………………………………………………...

4. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh:

............................................. ..............................................................................

............................................. ..............................................................................

Doanh nghiệp cam kết:

- Trụ sở chi nhánh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp;

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo lập chi nhánh này.

	......, ngày ....... tháng ........ năm.......

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Kèm theo thông báo:

- ............

- ............

- ............

28. Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập chi nhánh 

Trình tự thực hiện:
Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1,thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Nhà đầu tư nộp hồ sơ gồm:

+   Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu (phụ lục I-2); 

+   Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 

+   Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện. 

Hồ sơ thành lập chi nhánh:

+   Thông báo thành lập chi nhánh;

+   Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

+   Bản sao điều lệ công ty đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh

+   Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh;

+   Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.

+   Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của Bộ, ngành có liên quan và tổng hợp báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận hoặc không chấp thuận chủ trương thực hiện dự án đầu tư.

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đầu tư và đóng lệ phí thành lập chi nhánh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, nhà đầu tư ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian nhận Giấy chứng nhận đầu tư  từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ gồm:   


+ Thành phần hồ sơ gồm:

· Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu (phụ lục I-2); 

· Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 

· Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện. 

· Hồ sơ thành lập chi nhánh:

· Thông báo thành lập chi nhánh;

· Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

· Bản sao điều lệ công ty đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh

· Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh;

· Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.

· Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.

+  Số bộ hồ sơ: 02 (bộ)  

- Thời hạn giải quyết:  40 ngày.

- Đối tượng thực hiện : Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các ngành có liên quan. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy chứng nhận đầu tư. 

- Lệ phí:  Thành lập chi nhánh là 20.000đ/lần theo Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu (phụ lục I-2); Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam.  

+ Thông báo lập chi nhánh (Mẫu phụ lục III-1)  Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.   
- Yêu cầu,  thực hiện thủ tục hành chính: không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005

+ Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;  

+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

+ Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

Phụ lục I-2

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


    BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	Đăng ký hoạt động của Chi nhánh để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

           I. Nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh:

	[03]
	1. Tên Chi nhánh:

	[04]
	2. Địa chỉ:

	[07]
	3. Người đứng đầu Chi nhánh:

	[08]
	4. Ngành, nghề kinh doanh:

	          II. Nội dung dự án đầu tư:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:           

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 


 III. Nhà đầu tư cam kết: 
1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                         

 ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

 

	[19]
	                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:


Phụ lục III-1

	TÊN DOANH NGHIỆP

Số: ...................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*******


THÔNG BÁO LẬP CHI NHÁNH

Kính gửi: Phòng Đăng ký Kinh doanh......................

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...............................................................

Do: ........................................................................ Cấp ngày: ...../......../.................

Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................

.................................................................................................................................

Điện thoại: ............................. Fax: ........................................................................

Email: ............................... Website: .......................................................................

Ngành, nghề kinh doanh:........................................................................................

……………………………………………………………………………………………...

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)

..............................................................................Nam/Nữ:.....:..............................

Sinh ngày:...../...../........Dân tộc:.....................................Quốc tịch:.........................

Chứng minh nhân dân số: ......................................................................................

Ngày cấp: ......../...../.....Cơ quan cấp: .....................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.....................................

Số giấy chứng thực cá nhân:...................................................................................

Ngày cấp:......../...../......Cơ quan cấp:......................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................

Chỗ ở hiện tại:.........................................................................................................

Đăng ký lập chi nhánh với nội dung sau:
1. Tên chi nhánh: (ghi bằng chữ in hoa) ..............................................

Địa chỉ chi nhánh: ............................................................

Điện thoại: ...................... Fax: .........................................

Email: ............................ Website: ........................................

2. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh:

	STT
	Tên ngành
	Mã ngành (theo phân ngành kinh tế
 quốc dân)

	
	
	

	
	
	


3. Họ tên người đứng đầu chi nhánh: .............................................Nam/Nữ:.....:...

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ................................Quốc tịch:.........................

Chứng minh nhân dân số: ......................................................................................

Ngày cấp: ....../......./.....Cơ quan cấp: .....................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.....................................

Số giấy chứng thực cá nhân:..................................................................................

Ngày cấp:....../......./......Cơ quan cấp:.....................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...........................................................................

……………………………………………………………………………………………...

Chỗ ở hiện tại: ........................................................................................................

……………………………………………………………………………………………...

4. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh:

............................................. ..............................................................................

............................................. ..............................................................................

Doanh nghiệp cam kết:

- Trụ sở chi nhánh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp;

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo lập chi nhánh này.

	......, ngày ....... tháng ........ năm.......

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Kèm theo thông báo:

- ............

- ............

- ............

29. Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước gắn với thành lập doanh nghiệp (dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện). 

Trình tự thực hiện:
Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1,thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Nhà đầu tư nộp hồ sơ gồm:

+   Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu (phụ lục I-3); 

+   Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 

+   Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện. 

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp: tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp.

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đầu tư và đóng lệ phí thành lập chi nhánh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, nhà đầu tư ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian nhận Giấy chứng nhận đầu tư  từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ gồm:   


+ Thành phần hồ sơ gồm:

· Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu (phụ lục I-3); 

· Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 

· Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện. 

· Hồ sơ thành lập doanh nghiệp: tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp.

+  Số bộ hồ sơ: 02 (bộ)  

- Thời hạn giải quyết:  15 ngày.

- Đối tượng thực hiện : Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các ngành có liên quan. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy chứng nhận đầu tư. 

- Lệ phí:  Thành lập doanh nghiệp là 100.000đ/lần hoặc 200.000đ/lần (tương ứng với từng loại doanh nghiệp) theo Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu (phụ lục I-1); Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam.  

- Yêu cầu,  thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005

+ Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;  

+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

+ Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

Phụ lục I-3

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 
	 [01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	Đăng ký thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

           I. Nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp:

	[03]
	1. Tên doanh nghiệp:

	[04]
	2. Địa chỉ trụ sở chính:

	[05]
	Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)

	[06]
	3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập:

	[07]
	4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

	[08]
	5. Ngành, nghề kinh doanh:

	[09]
	6. Vốn của doanh nghiệp:

	[10]
	7. Vốn pháp định:

	          II. Nội dung dự án đầu tư:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:           

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 


III. Nhà đầu tư cam kết: 
1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                          ….. ..., ngày …... tháng ...... năm 
 

	[19]
	                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:


30. Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập doanh nghiệp (áp dụng cho dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện). 

Trình tự thực hiện:
Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1,thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Nhà đầu tư nộp hồ sơ gồm:

+   Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu (phụ lục I-3); 

+   Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;

+   Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

+   Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 

+   Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.

+ Hồ sơ thành lập doanh nghiệp: tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp.

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đầu tư và đóng lệ phí thành lập chi nhánh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, nhà đầu tư ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian nhận Giấy chứng nhận đầu tư  từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ gồm:   


+ Thành phần hồ sơ gồm:

· Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu (phụ lục I-3); 

· Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;

· Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

· Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 

· Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.

· Hồ sơ thành lập doanh nghiệp: tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp.

+  Số bộ hồ sơ: 02 (bộ)  

- Thời hạn giải quyết:  15 ngày.

- Đối tượng thực hiện : Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các ngành có liên quan. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy chứng nhận đầu tư. 

- Lệ phí:  Thành lập doanh nghiệp là 100.000đ/lần hoặc 200.000đ/lần (tương ứng với từng loại doanh nghiệp) theo Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu (phụ lục I-3); Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam.  

- Yêu cầu,  thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005

+ Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;  

+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

+ Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

Phụ lục I-3

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 
	 [01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	Đăng ký thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

           I. Nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp:

	[03]
	1. Tên doanh nghiệp:

	[04]
	2. Địa chỉ trụ sở chính:

	[05]
	Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)

	[06]
	3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập:

	[07]
	4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

	[08]
	5. Ngành, nghề kinh doanh:

	[09]
	6. Vốn của doanh nghiệp:

	[10]
	7. Vốn pháp định:

	          II. Nội dung dự án đầu tư:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:           

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 


 III. Nhà đầu tư cam kết: 
1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                          ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

 

	[19]
	                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:


31. Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp  

Trình tự thực hiện:
Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1,thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Nhà đầu tư nộp hồ sơ gồm:

+   Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-3); 

+   Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 

+   Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện ;

+   Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

+   Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;

+   Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh

+ Hồ sơ thành lập doanh nghiệp: tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp.

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đầu tư và đóng lệ phí thành lập chi nhánh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, nhà đầu tư ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian nhận Giấy chứng nhận đầu tư  từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ gồm:   


+ Thành phần hồ sơ gồm:

· Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-3); 

· Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 

· Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện ;

· Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

· Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;

· Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh

· Hồ sơ thành lập doanh nghiệp: tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp.

+  Số bộ hồ sơ: 02 (bộ)  

- Thời hạn giải quyết:  25 ngày.

- Đối tượng thực hiện : Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các ngành có liên quan. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy chứng nhận đầu tư. 

- Lệ phí:  Thành lập doanh nghiệp là 100.000đ/lần hoặc 200.000đ/lần (tương ứng với từng loại doanh nghiệp) theo Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu (phụ lục I-3); Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam.  

- Yêu cầu,  thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005

+ Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;  

+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

+ Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

Phụ lục I-3

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
(đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 
	 [01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	Đăng ký thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

           I. Nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp:

	[03]
	1. Tên doanh nghiệp:

	[04]
	2. Địa chỉ trụ sở chính:

	[05]
	Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)

	[06]
	3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập:

	[07]
	4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

	[08]
	5. Ngành, nghề kinh doanh:

	[09]
	6. Vốn của doanh nghiệp:

	[10]
	7. Vốn pháp định:

	          II. Nội dung dự án đầu tư:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:           

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 


 III. Nhà đầu tư cam kết: 
1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                          ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

 

	[19]
	                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:


32. Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp 

Trình tự thực hiện:
Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1,thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Nhà đầu tư nộp hồ sơ gồm:

+   Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-3); 

+   Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 

+   Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện ;

+   Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

+   Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;

+   Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh

+ Hồ sơ thành lập doanh nghiệp: tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp.

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đầu tư và đóng lệ phí thành lập chi nhánh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, nhà đầu tư ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian nhận Giấy chứng nhận đầu tư  từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ gồm:   


+ Thành phần hồ sơ gồm:

· Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-3); 

· Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 

· Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện ;

· Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

· Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;

· Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh

· Hồ sơ thành lập doanh nghiệp: tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp.

+  Số bộ hồ sơ: 08 (bộ)  

- Thời hạn giải quyết:  25 ngày.

- Đối tượng thực hiện : Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các ngành có liên quan. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy chứng nhận đầu tư. 

- Lệ phí:  Thành lập doanh nghiệp là 100.000đ/lần hoặc 200.000đ/lần (tương ứng với từng loại doanh nghiệp) theo Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu (phụ lục I-3); Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam.  

- Yêu cầu,  thực hiện thủ tục hành chính:  Dự án đầu tư phải thuộc các lĩnh vực như sau:

+ Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự a toàn xã hội;

+ Lĩnh vực tài chính, ngân hàng;

+ Lĩnh vực tác động đến sức khoẻ cộng đồng;

+ Văn hoá, thông tin, báo chí,, xuất bản;

+ Dịch vụ giải trí;

Kinh doanh bất động sản;

+ Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên, môi trường sinh thái;

+ Phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo;

+  Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật;

Theo quy định tại Điều 29 Luật Đầu tư 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005

+ Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;  

+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

+ Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

Phụ lục I-3

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 
	 [01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	Đăng ký thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

           I. Nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp:

	[03]
	1. Tên doanh nghiệp:

	[04]
	2. Địa chỉ trụ sở chính:

	[05]
	Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)

	[06]
	3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập:

	[07]
	4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

	[08]
	5. Ngành, nghề kinh doanh:

	[09]
	6. Vốn của doanh nghiệp:

	[10]
	7. Vốn pháp định:

	          II. Nội dung dự án đầu tư:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:           

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 


 III. Nhà đầu tư cam kết: 
1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                          ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

 

	[19]
	                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:


33. Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp 

Trình tự thực hiện:
Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1,thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Nhà đầu tư nộp hồ sơ gồm:

+   Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-3); 

+   Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 

+   Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện ;

+   Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

+   Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;

+   Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh

+   Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư

+ Hồ sơ thành lập doanh nghiệp: tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp.

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đầu tư và đóng lệ phí thành lập chi nhánh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, nhà đầu tư ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian nhận Giấy chứng nhận đầu tư  từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ gồm:   


+ Thành phần hồ sơ gồm:

· Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-3); 

· Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 

· Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện ;

· Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

· Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;

· Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh

· Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư.

· Hồ sơ thành lập doanh nghiệp: tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp.

+  Số bộ hồ sơ: 08 (bộ)  

- Thời hạn giải quyết:  25 ngày.

- Đối tượng thực hiện : Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các ngành có liên quan. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy chứng nhận đầu tư. 

- Lệ phí:  Thành lập doanh nghiệp là 100.000đ/lần hoặc 200.000đ/lần (tương ứng với từng loại doanh nghiệp) theo Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu (phụ lục I-3); Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam.  

- Yêu cầu,  thực hiện thủ tục hành chính:  Dự án đầu tư phải thuộc các lĩnh vực như sau:

+ Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự a toàn xã hội;

+ Lĩnh vực tài chính, ngân hàng;

+ Lĩnh vực tác động đến sức khoẻ cộng đồng;

+ Văn hoá, thông tin, báo chí,, xuất bản;

+ Dịch vụ giải trí;

Kinh doanh bất động sản;

+ Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên, môi trường sinh thái;

+ Phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo;

+  Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật;

Theo quy định tại Điều 29 Luật Đầu tư 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005

+ Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;  

+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

+ Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

Phụ lục I-3

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 
	 [01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	Đăng ký thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

           I. Nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp:

	[03]
	1. Tên doanh nghiệp:

	[04]
	2. Địa chỉ trụ sở chính:

	[05]
	Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)

	[06]
	3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập:

	[07]
	4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

	[08]
	5. Ngành, nghề kinh doanh:

	[09]
	6. Vốn của doanh nghiệp:

	[10]
	7. Vốn pháp định:

	          II. Nội dung dự án đầu tư:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:           

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 


 III. Nhà đầu tư cam kết: 
1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                          ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

 

	[19]
	                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:


34. Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập doanh nghiệp. 

Trình tự thực hiện:
Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1,thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Nhà đầu tư nộp hồ sơ gồm:

+   Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-3); 

+   Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 

+   Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện ;

+   Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

+   Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;

+   Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

+   Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư (đối với dự án đầu tư có điều kiện).

+ Hồ sơ thành lập doanh nghiệp: tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp.

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của Bộ, ngành có liên quan và tổng hợp báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận hoặc không chấp thuận chủ trương thực hiện dự án đầu tư.

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đầu tư và đóng lệ phí thành lập chi nhánh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, nhà đầu tư ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian nhận Giấy chứng nhận đầu tư  từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ gồm:   


+ Thành phần hồ sơ gồm:

· Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-3); 

· Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 

· Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện ;

· Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

· Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;

· Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

· Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư (đối với dự án đầu tư có điều kiện).

· Hồ sơ thành lập doanh nghiệp: tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp.

+  Số bộ hồ sơ: 10 (bộ)  

- Thời hạn giải quyết:  40 ngày.

- Đối tượng thực hiện : Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các ngành có liên quan. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy chứng nhận đầu tư. 

- Lệ phí:  Thành lập doanh nghiệp là 100.000đ/lần hoặc 200.000đ/lần (tương ứng với từng loại doanh nghiệp) theo Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu (phụ lục I-3) theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam.  

- Yêu cầu,  thực hiện thủ tục hành chính: không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005

+ Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;  

+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

+ Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

Phụ lục I-3

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 
	 [01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	Đăng ký thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

           I. Nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp:

	[03]
	1. Tên doanh nghiệp:

	[04]
	2. Địa chỉ trụ sở chính:

	[05]
	Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)

	[06]
	3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập:

	[07]
	4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

	[08]
	5. Ngành, nghề kinh doanh:

	[09]
	6. Vốn của doanh nghiệp:

	[10]
	7. Vốn pháp định:

	          II. Nội dung dự án đầu tư:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:           

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 


 III. Nhà đầu tư cam kết: 
1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                          ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

 

	[19]
	                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:


35. Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư đối với dự án sau khi điều chỉnh thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ mà không có trong quy hoạch hoặc thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện nhưng điều kiện đầu tư chưa được pháp luật quy định. 

Trình tự thực hiện:
Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1,thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Nhà đầu tư nộp hồ sơ gồm:

+   Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-4) hoặc (phụ lục I-5) hoặc (phụ lục I-6).

+   Giải trình lý do điều chỉnh, những thay đổi so với dự án đang triển khai;

+   Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án; 

+   Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp;

+   Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài).

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của Bộ, ngành có liên quan và tổng hợp báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận hoặc không chấp thuận chủ trương thực hiện dự án đầu tư.

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đầu tư và đóng lệ phí thành lập chi nhánh tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, nhà đầu tư ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian nhận Giấy chứng nhận đầu tư  từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ gồm:   


+ Thành phần hồ sơ gồm:

+   Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-4) hoặc (phụ lục I-5) hoặc (phụ lục I-6).

+   Giải trình lý do điều chỉnh, những thay đổi so với dự án đang triển khai;

+   Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án; 

+   Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp;

+   Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài).

+  Số bộ hồ sơ: 10 (bộ)  

- Thời hạn giải quyết:  45 ngày.

- Đối tượng thực hiện : Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các ngành có liên quan. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh. 

- Lệ phí:  không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

+ Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-4) hoặc (phụ lục I-5) hoặc (phụ lục I-6) theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam.  

- Yêu cầu,  thực hiện thủ tục hành chính:  Dự án đầu tư phải thuộc các lĩnh vực như sau:

+ Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự a toàn xã hội;

+ Lĩnh vực tài chính, ngân hàng;

+ Lĩnh vực tác động đến sức khoẻ cộng đồng;

+ Văn hoá, thông tin, báo chí,, xuất bản;

+ Dịch vụ giải trí;

+ Kinh doanh bất động sản;

+ Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên, môi trường sinh thái;

+ Phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo;

+  Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật;

Theo quy định tại Điều 29 Luật Đầu tư 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	Phụ lục I-4
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập 
doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
 
	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:
(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:            

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:           

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:           

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:           

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án          

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động:           

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:           

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            


  8. Nhà đầu tư cam kết: 
  a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;
  b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư
                  ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 
 
	[19]
	                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo: 


 
	Phụ lục I-5
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập Chi nhánh)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   
BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	            Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:
(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)
           I. Đăng ký điều chỉnh nội dung hoạt động của Chi nhánh

	[03]
	1. Tên Chi nhánh:

	[04]
	2. Địa chỉ:

	[07]
	3. Người đứng đầu Chi nhánh:

	[08]
	4. Ngành, nghề kinh doanh:

	          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư 

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:          

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:     

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:  

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án       

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động:  

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án: 

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            


III. Nhà đầu tư cam kết: 
1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;
2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư
       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 
	[19]
	                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:                     


 
   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	Phụ lục I-6
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)


  
BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
 
	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	            Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:
(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)
I. Đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh

	[03]
	1. Tên doanh nghiệp: 

	[04]
	2. Địa chỉ trụ sở chính: 

	[05]
	Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):

	[06]
	3. Loại hình doanh nghiệp: 

	[07]
	4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 

	[08]
	5. Ngành, nghề kinh doanh: 

	[09]
	6. Vốn của doanh nghiệp: 

	[10]
	7. Vốn pháp định: 

	          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư 

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:          

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:     

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:  

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án       

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động:  

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án: 

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            


III. Nhà đầu tư cam kết: 
1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;
2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư
       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 
	[19]
	                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:                     


 
36. Thanh lý dự án đầu tư. 

Trình tự thực hiện:
Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1,thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Nhà đầu tư nộp hồ sơ gồm:

+ Thông báo về việc thanh lý;

+ Giấy chứng nhận đầu tư.

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Biên bản thu hồi tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, nhà đầu tư ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian nhận Biên bản thu hồi từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ gồm:   


+ Thành phần hồ sơ gồm:

· Thông báo về việc thanh lý;

· Giấy chứng nhận đầu tư.

+  Số bộ hồ sơ: 1 (bộ)  

- Thời hạn giải quyết:  6 tháng kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. Trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thì thời hạn thanh lý được kéo dài nhưng không quá 12 tháng.

- Đối tượng thực hiện : Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các ngành có liên quan. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Biên bản thu hồi.

- Lệ phí:  không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  không.

- Yêu cầu,  thực hiện thủ tục hành chính: không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

37. Báo cáo hoạt động của dự án đầu tư. 

Trình tự thực hiện:
Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1,thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Nhà đầu tư nộp hồ sơ gồm:

Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Biên nhận tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, nhà đầu tư ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian Biên nhận từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ gồm:   


+ Thành phần hồ sơ gồm:

   Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư

+  Số bộ hồ sơ: 1 (bộ)  

- Thời hạn giải quyết:  1 ngày.

- Đối tượng thực hiện : Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các ngành có liên quan. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Biên nhận.

- Lệ phí:  không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  không.

- Yêu cầu,  thực hiện thủ tục hành chính: không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

38. Đăng ký lại doanh nghiệp trong trường hợp có cam kết chuyển giao không bồi hoàn. 

Trình tự thực hiện:
Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1,thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Nhà đầu tư nộp hồ sơ gồm:

· Văn bản đề nghị đăng ký lại doanh nghiệp 

· Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp sửa đổi 

· Bản sao Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh 

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đầu tư tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, nhà đầu tư ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian Giấy chứng nhận đầu tư từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ gồm:   


+ Thành phần hồ sơ gồm:

· Văn bản đề nghị đăng ký lại doanh nghiệp 

· Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp sửa đổi 

· Bản sao Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh 

+  Số bộ hồ sơ: 1 (bộ)  

- Thời hạn giải quyết:  15 ngày.

- Đối tượng thực hiện : Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các ngành có liên quan. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy chứng nhận đầu tư.

- Lệ phí:  không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  không.

- Yêu cầu,  thực hiện thủ tục hành chính: không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

39. Chuyển đổi doanh nghiệp trong trường hợp có cam kết chuyển giao không bồi hoàn. 

Trình tự thực hiện:
Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1,thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Nhà đầu tư nộp hồ sơ gồm:

· Văn bản đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp 

· Dự thảo Điều lệ Công ty TNHH một thành viên 

• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận cho người nộp.

o Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ.   

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đầu tư tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến nhận kết quả, nhà đầu tư ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.

Thời gian Giấy chứng nhận đầu tư từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần .Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ gồm:   


+ Thành phần hồ sơ gồm:

· Văn bản đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp 

· Dự thảo Điều lệ Công ty TNHH một thành viên 

+  Số bộ hồ sơ: 1 (bộ)  

- Thời hạn giải quyết:  30 ngày.

- Đối tượng thực hiện : Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các ngành có liên quan. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy chứng nhận đầu tư.

- Lệ phí:  không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  không.

- Yêu cầu,  thực hiện thủ tục hành chính: không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

III. Lĩnh vực đấu thầu:

40. Thủ tục thẩm định kế họach đấu thầu:

-Trình tự thực hiện.


Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ 


Bước 2: Chủ đầu tư nộp hồ sơ theo qui định tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ (Văn phòng Sở) ghi phiếu hẹn.

Văn phòng sở chuyển cho phòng chuyên môn kiểm tra hồ sơ nếu thiếu đề nghị bổ sung hoặc trả lại bằng văn bản trong vòng 3 ngày. 


Bước 3: Chủ đầu tư nhận kết quả tại văn phòng sở trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ( chủ đầu tư ký nhận vào sổ theo dõi)

Địa chỉ nộp hồ sơ : số 1 Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long. 

Thời gian làm việc: từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7 giờ - 11giờ; buổi chiều từ 13giờ - 17giờ 


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước 

-Thành phần, số lượng hồ sơ:
        +Thành phần hồ sơ:
· Tờ trình đề nghị thẩm định và phê duyệt.(bản chính) 
· Quyết định đầu tư(bản sao). 
· Quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán, tổng dự toán (nếu có) bản sao. 
· Nguồn vốn cho dự án(bản sao) 
· Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có) 
        +Số bộ hồ sơ: 02 (bộ) 
-Thời hạn giải quyết: Sở Kế họach và Đầu tư thẩm định 15ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ, UBND tỉnh phê duyệt 7 ngày

- Đối tượng thực hiện : Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định : Ủy ban nhân dân tỉnh 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có) : Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính : Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có) : Sở Tài chính, Sở Xây dựng, VP UBND tỉnh

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


- Lệ phí :  Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Không 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính :

+Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 .

+Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ.Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

+ Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17/2/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu;
+Quyết định 1068/2008/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Mẫu Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu 


+Quyết định số 1766/2005/QĐ-UB ngày 28 tháng 7 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Ban hành quy định phân cấp quản lý, đầu tư, xây dựng công trình. 


+Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 3 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành quy định về trình tự, thời gian lập thủ tục đầu tư, kế hoạch đầu tư, chống lãng phí, thất thoát và nợ đọng trong quản lý đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
41. Phê duyệt kế họach đấu thầu:
- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Đơn vị được giao làm chủ đầu tư gửi tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư  trình báo cáo thẩm định

Bước 2: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu

- Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư  tỉnh

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: văn bản trình duyệt Kế hoạch đấu thầu, bản sao các văn bản pháp lý làm căn cứ lập kế hoạch đấu thầu (Quyết định đầu tư và các tài liệu để ra quyết định đầu tư, Thiết kế, dự toán được duyệt (nếu có); Nguồn vốn cho dự án; Các văn bản pháp lý có liên quan(nếu có); Báo cáo thẩm định kế hoạch đấu thầu.
b) Số lượng hồ sơ: 2 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Tối đa 7 ngày kể từ ngày nhận được Báo cáo thẩm định

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định : Ủy ban nhân dân tỉnh 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có) : Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính : Ủy ban nhân dân tỉnh 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có) : Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt                                  

- Lệ phí : Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 
+ Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ. Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

+ Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17/2/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu;

  + Quyết định số 1766/2005/QĐ-UB ngày 28 tháng 7 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Ban hành quy định phân cấp quản lý, đầu tư, xây dựng công trình;. 


 + Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 3 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành quy định về trình tự, thời gian lập thủ tục đầu tư, kế hoạch đầu tư, chống lãng phí, thất thoát và nợ đọng trong quản lý đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
42. Thẩm định hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa:

- Trình tự thực hiện:

- Bước 1:  Chủ đầu tư trình hồ sơ mời thầu.
- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định hồ sơ mời thầu.

- Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư  trình báo cáo thẩm định lên UBND tỉnh

- Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Hồ sơ mời thầu; Căn cứ lập hồ sơ mời thầu. Quyết định đầu tư và các tài liệu để ra quyết định đầu tư; Kế hoạch đấu thầu được duyệt; 
b) Số lượng hồ sơ: 2 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Tối đa 10 ngày

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu.

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 
          + Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ. Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

           + Quyết định số 1118 /2008/QĐ-BKH ngày 03/9/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa. 

+ Quyết định số 1766/2005/QĐ-UB ngày 28 tháng 7 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Ban hành quy định phân cấp quản lý, đầu tư, xây dựng công trình;. 


  + Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 3 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành quy định về trình tự, thời gian lập thủ tục đầu tư, kế hoạch đầu tư, chống lãng phí, thất thoát và nợ đọng trong quản lý đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

43.Thẩm định hồ sơ mời thầu xây lắp:

- Trình tự thực hiện:

- Bước 1:  Chủ đầu tư trình hồ sơ mời thầu.

- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định hồ sơ mời thầu.

- Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư  trình báo cáo thẩm định lên UBND tỉnh

- Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Hồ sơ mời thầu; Căn cứ lập hồ sơ mời thầu: Quyết định đầu tư và các tài liệu để ra quyết định đầu tư; Kế hoạch đấu thầu được duyệt; 
b) Số lượng hồ sơ: 2 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Tối đa 10ngày

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu.

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 
          + Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ. Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

          + Quyết định số 731/2008/QĐ-BKH ngày 10/6/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp. 

 + Quyết định số 1766/2005/QĐ-UB ngày 28 tháng 7 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Ban hành quy định phân cấp quản lý, đầu tư, xây dựng công trình;. 


         + Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 3 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành quy định về trình tự, thời gian lập thủ tục đầu tư, kế hoạch đầu tư, chống lãng phí, thất thoát và nợ đọng trong quản lý đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

44.Thẩm định hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn:

- Trình tự thực hiện:

- Bước 1:  Chủ đầu tư trình hồ sơ mời thầu.

- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định hồ sơ mời thầu.

- Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư  trình báo cáo thẩm định lên UBND tỉnh

- Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Hồ sơ mời thầu; Căn cứ lập hồ sơ mời thầu: Quyết định đầu tư và các tài liệu để ra quyết định đầu tư; Kế hoạch đấu thầu được duyệt; 
b) Số lượng hồ sơ: 2 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Tối đa 10ngày

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu.

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 
          + Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ. Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

          + Quyết định số Quyết định số 1048/2008/QĐ-BKH ngày 11/8/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành mẫu hồ sơ mời thầu tư vấn. 

  + Quyết định số 1766/2005/QĐ-UB ngày 28 tháng 7 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Ban hành quy định phân cấp quản lý, đầu tư, xây dựng công trình;. 


         + Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 3 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành quy định về trình tự, thời gian lập thủ tục đầu tư, kế hoạch đầu tư, chống lãng phí, thất thoát và nợ đọng trong quản lý đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

45. Phê duyệt hồ sơ mời thầu:

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Đơn vị được giao làm chủ đầu tư gửi tờ trình phê duyệt hồ sơ mời thầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư  trình báo cáo thẩm định

Bước 2: Phê duyệt hồ sơ mời thầu

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư  tỉnh

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Hồ sơ mời thầu; Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu

b) Số lượng hồ sơ: 2 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Tối đa 7 ngày kể từ ngày nhận được Báo cáo thẩm định

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định : Ủy ban nhân dân tỉnh 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có) : Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính : Ủy ban nhân dân tỉnh 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có) : Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt                                  

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 
+ Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ. Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

   + Quyết định số 1118 /2008/QĐ-BKH ngày 03/9  /2008; Quyết định số 731/2008/QĐ-BKH ngày 10/6/2008; Quyết định số 1048/2008/QĐ-BKH ngày 11/8/2008; Quyết định số 1744/2008/QĐ-BKH ngày 29/12/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

  + Quyết định số 1766/2005/QĐ-UB ngày 28/7/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Ban hành quy định phân cấp quản lý, đầu tư, xây dựng công trình;. 


          + Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND, ngày 13/3/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành quy định về trình tự, thời gian lập thủ tục đầu tư, kế hoạch đầu tư, chống lãng phí, thất thoát và nợ đọng trong quản lý đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
46. Phát hành hồ sơ mời thầu:

- Trình tự thực hiện:

- Sở chuyên ngành, Ban quản lý dự án thông báo mời thầu rộng rãi hoặc gửi thư mời thầu cho nhà thầu trong danh sách mời tham gia đấu thầu;

- Sở chuyên ngành, Ban quản lý dự án bán hồ sơ mời thầu tới trước thời điểm đóng thầu cho các nhà thầu tham gia đấu thầu rộng rãi, cho các nhà thầu trong danh sách mời tham gia đấu thầu (trường hợp áp dụng thủ tục sơ tuyển, lựa chọn danh sách nhà thầu mời tham gia đấu thầu đối với gói thầu tư vấn)

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở chuyên ngành, Ban quản lý dự án

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: hồ sơ mời thầu 

b) Số lượng hồ sơ: Bằng số lượng nhà thầu mua hồ sơ mời thầu (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 

- Đối với đấu thầu trong nước dành cho các gói thầu thông thường: Tối thiểu 10 ngày kể từ khi thông báo mời thầu lần đầu đối với đấu thầu rộng rãi hoặc tối thiểu 5 ngày kể từ khi gửi thư mời thầu đối với đấu thầu hạn chế hoặc đấu thầu rộng rãi đã qua sơ tuyển sẽ phát hành hồ sơ mời thầu cho tới trước thời điểm đóng thầu (Tối thiểu là 15 ngày);

- Đối với đấu thầu trong nước dành cho gói thầu quy mô nhỏ: Kể từ khi thông báo mời thầu lần đầu đối với đấu thầu rộng rãi hoặc từ khi gửi thư mời thầu đối với đấu thầu hạn chế hoặc đấu thầu rộng rãi đã qua sơ tuyển sẽ phát hành hồ sơ mời thầu cho tới trước thời điểm đóng thầu (Tối thiểu là 10 ngày);

- Đối với đấu thầu quốc tế: Tối thiểu 10 ngày kể từ khi thông báo mời thầu lần đầu đối với đấu thầu rộng rãi hoặc tối thiểu 7 ngày kể từ khi gửi thư mời thầu đối với đấu thầu hạn chế hoặc đấu thầu rộng rãi đã qua sơ tuyển sẽ phát hành hồ sơ mời thầu cho tới trước thời điểm đóng thầu (Tối thiểu là 30 ngày);

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

 Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở chuyên ngành, Ban quản lý dự án (đơn vị được giao làm chủ đầu tư)

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận                           

- Lệ phí: Mức giá bán một bộ hồ sơ mời thầu (bao gồm cả thuế), trừ gói thầu dịch vụ tư vấn, do chủ đầu tư quyết định căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu nhưng tối đa là 1.000.000 đồng đối với đấu thầu trong nước; đối với đấu thầu quốc tế mức giá bán theo thông lệ đấu thầu quốc tế theo quy định tại Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ.  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 
+ Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ. Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

47. Làm rõ hồ sơ mời thầu:

- Trình tự thực hiện:


+ Nhà thầu gửi văn bản đề nghị làm rõ hồ sơ mời thầu đến Sở chuyên ngành, Ban QLDA .

+ Sở chuyên ngành, Ban quản lý dự án gửi văn bản làm rõ hồ sơ mời thầu cho các nhà thầu đã nhận hồ sơ mời thầu 

+ Trường hợp cần thiết, Sở chuyên ngành, Ban quản lý dự án tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao đổi về những nội dung trong hồ sơ mời thầu mà các nhà thầu chưa rõ. Ghi lại nội dung trao đổi thành biên bản và lập thành văn bản làm rõ hồ sơ mời thầu gửi cho các nhà thầu.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở chuyên ngành, Ban quản lý dự án hoặc thông qua hệ thống bưu chính

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: hồ sơ mời thầu; văn bản đề nghị làm rõ hồ sơ mời thầu 

b) Số lượng hồ sơ: Mỗi nhà thầu nội  01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Trước thời điểm đóng thầu 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở chuyên ngành, Ban quản lý dự án (đơn vị được giao làm chủ đầu tư)

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản làm rõ hồ sơ mời thầu 

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 
+ Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ. Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng .

48. Sửa đổi hồ sơ mời thầu:

- Trình tự thực hiện:

Sở chuyên ngành, Ban quản lý dự án thông báo nội dung sửa đổi hồ sơ mời thầu sau khi đã phát hành hồ sơ mời thầu đến tất cả các nhà thầu đã nhận hồ sơ mời thầu 

- Cách thức thực hiện: Thông qua hệ thống bưu chính

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: hồ sơ mời thầu ; văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu 

b) Số lượng hồ sơ: 1 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Thông báo tối thiểu 10 ngày trước thời điểm đóng thầu đối với gói thầu bình thường; Thông báo tối thiểu 3 ngày trước thời điểm đóng thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, tổng thầu xây dựng có giá trị dưới 3 tỷ đồng).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở chuyên ngành, Ban QLDA (được giao làm chủ đầu tư).

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Các nhà thầu đã nhận hồ sơ mời thầu  được thông báo về nội dung sửa đổi hồ sơ mời thầu 

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 
+ Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ. Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng .

49. Sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp:

- Trình tự thực hiện:

+ Sở chuyên ngành, Ban quản lý dự án phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển

+ Thông báo mời sơ tuyển trên báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử về đấu thầu;

+ Phát hành hồ sơ mời sơ tuyển;

+ Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển và phê duyệt kết quả sơ tuyển;

+ Thông báo kết quả sơ tuyển trên báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử về đấu thầu và thông báo cho các nhà thầu tham dự sơ tuyển

- Cách thức thực hiện: Tại trụ sở Sở chuyên ngành, Ban quản lý dự án ; tại Báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử về đấu thầu

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Hồ sơ mời sơ tuyển của Chủ đầu tư

- Hồ sơ dự sơ tuyển của nhà thầu

b) Số lượng hồ sơ mời sơ tuyển phụ thuộc vào số lượng nhà thầu nhận hồ sơ mời sơ tuyển và số lượng hồ sơ dự sơ tuyển phụ thuộc vào số lượng nhà thầu nộp hồ sơ dự sơ tuyển

- Thời hạn giải quyết: Tối đa 30 ngày đối với đấu thầu trong nước và tối đa 45 ngày đối với đấu thầu quốc tế

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở chuyên ngành, Ban quản lý dự án (đơn vị được giao làm chủ đầu tư)

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt kết quả sơ tuyển của Chủ đầu tư                                 

- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 
+ Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ. Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng 
+ Quyết định số 937/2008/QĐ-BKH, 23/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  ban hành Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp.

50. Sơ tuyển đối với gói thầu mua sắm hàng hóa:

- Trình tự thực hiện:

+ Sở chuyên ngành, Ban quản lý dự án phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển;

+ Sở chuyên ngành, Ban quản lý dự án thông báo mời sơ tuyển trên báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử về đấu thầu;

+ Phát hành hồ sơ mời sơ tuyển;

+ Sở chuyên ngành, Ban quản lý dự án đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển

+ Sở chuyên ngành, Ban quản lý dự án phê duyệt kết quả sơ tuyển

+ Thông báo kết quả sơ tuyển trên báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử về đấu thầu và thông báo cho các nhà thầu tham dự sơ tu

- Cách thức thực hiện: Tại trụ sở Sở chuyên ngành, Ban quản lý dự án ; tại báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử về đấu thầu

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Hồ sơ mời sơ tuyển

- Hồ sơ dự sơ tuyển

b) Số lượng hồ sơ mời sơ tuyển phụ thuộc vào số lượng nhà thầu nhận hồ sơ mời sơ tuyển và số lượng hồ sơ dự sơ tuyển phụ thuộc vào số lượng nhà thầu nộp hồ sơ dự sơ tuyển

- Thời hạn giải quyết: Tối đa 30 ngày đối với đấu thầu trong nước và tối đa 45 ngày đối với đấu thầu quốc tế

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở chuyên ngành, Ban quản lý dự án (được giao làm chủ đầu tư)

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt kết quả sơ tuyển của chủ đầu tư                                  

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 
           + Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ. Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

51. Lựa chọn danh sách nhà thầu mời tham gia đấu thầu tư vấn:

- Trình tự thực hiện:

+ Sở chuyên ngành, Ban quản lý dự án phê duyệt hồ sơ mời quan tâm

+ Thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm (trên báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử về đấu thầu đối với gói thầu có giá từ 01 tỷ đồng trở lên)

+ Sở chuyên ngành, Ban quản lý dự án phát hành hồ sơ mời quan tâm;

+ Tiếp nhận hồ sơ quan tâm;

+ Đánh giá hồ sơ quan tâm và trình duyệt kết quả đánh giá;

+ Sở chuyên ngành, Ban quản lý dự án phê duyệt danh sách nhà thầu mời tham gia đấu thầu 

- Cách thức thực hiện:

- Theo hệ thống bưu chính;

- Tại trụ sở Sở chuyên ngành, Ban quản lý dự án ; tại báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử về đấu thầu.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Hồ sơ mời quan tâm

- Hồ sơ quan tâm

b) Số lượng hồ sơ: Phụ thuộc số lượng nhà thầu nhận hồ sơ mời quan tâm và số lượng nhà thầu nộp hồ sơ quan tâm                         

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở chuyên ngành, Ban quản lý dự án 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 
           + Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ. Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

52. Lựa chọn danh sách nhà thầu mời tham gia đấu thầu hạn chế gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa:

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Sở chuyên ngành, Ban quản lý dự án lập danh sách nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm mời tham gia đấu thầu hạn chế

+ Bước 2: Sở chuyên ngành, Ban quản lý dự án Phê duyệt danh sách nhà thầu mời tham gia đấu thầu hạn chế.

- Cách thức thực hiện: Tại trụ sở Sở chuyên ngành, Ban quản lý dự án.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Công văn trình phê duyệt danh sách nhà thầu mời tham gia đấu thầu (bản chính) 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết:

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở chuyên ngành, Ban quản lý dự án 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu mời tham gia đấu thầu                                  

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 
           + Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ. Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

53. Gửi thư mời thầu mời gói thầu dịch vụ tư vấn, đấu thầu hạn chế gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp:

- Trình tự thủ tục:

Sở chuyên ngành, Ban quản lý dự án gửi thư mời thầu tới các nhà thầu trong danh sách được mời tham gia đấu thầu hạn chế hoặc danh sách nhà thầu được lựa chọn để tham gia đấu thầu hoặc danh sách nhà thầu đã trúng sơ tuyển.

- Cách thức thực hiện: Thông qua hệ thống bưu chính

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Thư mời thầu gói  thầu  dịch  vụ  tư  vấn  hoặc gói  thầu  mua sắm  hàng  hoá  hoặc gói thầu xây lắp  (bản chính) 

b) Số lượng hồ sơ: bằng số lượng nhà thầu trong danh sách được mời tham gia đấu thầu (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở chuyên ngành, Ban quản lý dự án (được giao làm chủ đầu tư)

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thư mời thầu.
- Lệ phí: không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Mẫu thư mời thầu gói thầu dịch vụ tư vấn Mục I Phụ lục I Nghị định 58/2008/NĐ-CP

+ Mẫu thư mời thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp Mục II Phụ lục I Nghị định 58/2008/NĐ-CP.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

           + Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ. Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

I. MẪU THƯ MỜI THẦU GÓI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN

(Áp dụng đối với đấu thầu hạn chế hoặc đấu thầu rộng rãi khi đã xác định được danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu)

......, ngày ......... tháng ....... năm ......
Kính gửi: ..............
[Ghi tên và địa chỉ của nhà thầu]

[Ghi tên bên mời thầu] chuẩn bị tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu [ghi tên gói thầu] thuộc dự án [ghi tên dự án]. [Ghi tên bên mời thầu] xin mời [ghi tên nhà thầu] tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

Nhà thầu sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu với giá là [ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng], tại [ghi địa chỉ bán hồ sơ mời thầu].

Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ ....... giờ, ngày ...... tháng ...... năm .......  đến trước ........ giờ, ngày ........ tháng ....... năm ....... [ghi thời điểm đóng thầu] (trong giờ làm việc hành chính).
Hồ sơ dự thầu phải được gửi đến [ghi địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu] chậm nhất là ........ giờ (giờ Việt Nam), ngày ........ tháng ....... năm ....... [ghi thời điểm đóng thầu].

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào .... giờ (giờ Việt Nam) ngày ..... tháng ........ năm ......... tại [ghi địa điểm mở thầu]. 

[Ghi tên bên mời thầu] kính mời đại diện [ghi tên nhà thầu] tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU

(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

II. MẪU THƯ MỜI THẦU ĐỐI VỚI GÓI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA, XÂY LẮP
(Áp dụng trong trường hợp gói thầu đã thực hiện sơ tuyển hoặc đấu thầu hạn chế)

........., ngày....... tháng ..... năm .......
Kính gửi: [Ghi tên và địa chỉ của nhà thầu]

[Ghi tên bên mời thầu] chuẩn bị tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu [ghi tên gói thầu] để thực hiện dự án (hoặc công trình)                                   tại ............ [Ghi tên bên mời thầu] xin mời [ghi tên nhà thầu] tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

Nhà thầu sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu với giá là ...... [ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng], tại [ghi địa chỉ bán hồ sơ mời thầu].

Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ ....... giờ, ngày ........ tháng ...... năm ....... đến trước ........ giờ, ngày ....... tháng ....... năm ........ [ghi thời điểm đóng thầu] (trong giờ làm việc hành chính).
Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá [ghi giá trị bằng số và bằng chữ, đồng tiền sử dụng, hình thức bảo đảm] và phải được gửi đến [ghi địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu] chậm nhất là ....... giờ (giờ Việt Nam), ngày ....... tháng ....... năm ........ [ghi thời điểm đóng thầu].         

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào ...... giờ (giờ Việt Nam), ngày..... tháng ....... năm ........, tại [ghi địa điểm mở thầu].

[Ghi tên bên mời thầu] kính mời đại diện [ghi tên nhà thầu] tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU 

(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

54. Phê duyệt kết quả đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu:

- Trình tự thủ tục:

+ Bước 1:Đơn vị được giao làm chủ đầu tư trình báo cáo kết quả đấu thầu
+ Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư trình báo cáo thẩm định cho Ủy ban nhân dân tỉnh. 
+ Bước 3: Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trừ trường hợp gói thầu áp dụng chỉ định thầu (tư vấn dưới 500 triệu, mua sắm hàng hoá dưới 01 tỷ đồng), gói thầu chào hàng cạnh tranh dưới 01 tỷ đồng do Sở chuyên ngành, Ban QLDA phê duyệt
- Cách thức thực hiện: Tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở chuyên ngành, Ban quản lý dự án.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Báo cáo kết quả đấu thầu của Chủ đầu tư 

+ Báo cáo thẩm định của cơ quan, tổ chức thẩm định
b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được báo cáo thẩm định
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp tỉnh hoặc Sở chuyên ngành, Ban QLDA (đơn vị được giao làm Chủ đầu tư) trong trường hợp gói thầu áp dụng chỉ định thầu (tư vấn dưới 500 triệu, mua sắm hàng hoá dưới 01 tỷ đồng), gói thầu chào hàng cạnh tranh dưới 01 tỷ đồng.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt
- Lệ phí: Không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

+ Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ. Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

55. Cung cấp và đăng tải thông tin trên báo Đấu thầu và trang thông tin điện tử về đầu thầu quá trình lựa chọn nhà thầu:

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Sở chuyên ngành, Ban quản lý dự án (Đơn vị được giao làm Chủ đầu tư) gửi thông tin cho Báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử về đấu thầu, bao gồm:

+ Kế hoạch đấu thầu
+ Thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm hoặc thông báo mời sơ tuyển;

+ Danh sách các nhà thầu được mời tham gia đấu thầu đối với gói thầu tư vấn hoặc danh sách nhà thầu trúng sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hoá hoặc tổng thầu;

+ Thông báo mời thầu hoặc mời chào hàng cạnh tranh;

+ Kết quả lựa chọn nhà thầu
Bước 2: Báo Đấu thầu, trang thông tin điện tử về đấu thầu tiếp nhận thông tin
Bước 3: Báo Đấu thầu, trang thông tin điện tử về đấu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu
- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước: Báo Đấu thầu, trang thông tin điện tử về đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

+ Qua Internet;

+ Qua hệ thống bưu chính;

+ Qua fax

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
Phiếu đăng ký thông báo kế hoạch đấu thầu hoặc Phiếu đăng ký thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm hoặc Phiếu đăng ký thông báo mời sơ tuyển hoặc Phiếu đăng ký thông báo mời thầu hoặc Phiếu đăng ký thông báo danh sách nhà thầu hoặc Phiếu đăng ký thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc Phiếu đăng ký thông báo mời chào hàng cạnh tranh.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết:

+ Kế hoạch đấu thầu: trong vòng 10 ngày kể từ ngày chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định phê duyệt phải cung cấp thông tin;

+ Thông báo mời thầu, Thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm, mời sơ tuyển, mời chào hàng cạnh tranh: tối thiểu là 5 ngày trước ngày dự định đăng tải phải cung cấp thông tin;

+ Danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế, danh sách nhà thầu trúng sơ tuyển, danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm, kết quả lựa chọn nhà thầu: trong vòng 10 ngày kể từ ngày chủ tịch UBND tỉnh, Sở chuyên ngành, Ban quản lý dự án phê duyệt.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở chuyên ngành, Ban quản lý dự án (được giao làm chủ đầu tư)

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông tin về quá trình lựa chọn nhà thầu được đăng tải trên Báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử về đấu thầu
- Lệ phí : không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

       Các Phiếu đăng ký thông tin về lựa chọn nhà thầu  ban hành kèm theo Văn bản số 4073/BKH-QLĐT về việc cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

+ Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ. Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng
+ Công văn số 4073/BKH-QLĐT ngày 05/6/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  về việc cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu.

Mẫu 1

Phiếu đăng ký Thông báo Kế hoạch đấu thầu
Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo:


- Địa chỉ:


- Điện thoại/Fax/E-mail:


2. Tên dự án (ghi theo quyết định đầu tư/giấy phép đầu tư):


3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu (ghi rõ số và ngày quyết định, tên và chức danh của người có thẩm quyền phê duyệt):


4. Tổng mức đầu tư (ghi theo quyết định đầu tư/giấy phép đầu tư):


B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

	Số gói thầu
	Tên gói thầu
	Giá gói thầu
	Nguồn vốn
	Hình thức lựa chọn nhà thầu
	Phương thức đấu thầu
	Thời gian tổ chức đấu thầu
	Hình thức hợp đồng
	Thời gian thực hiện hợp đồng

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng giá các gói thầu


	
	______,ngày_____ tháng______ năm_____
Đại diện hợp pháp của cơ quan/đơn vị đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)


Mẫu 2

Phiếu đăng ký Thông báo mời sơ tuyển

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị (Chủ đầu tư/Bên mời thầu/Ban quản lý dự án được giao nhiệm vụ đăng ký thông báo mời sơ tuyển):


- Địa chỉ:


- Điện thoại/Fax/E-mail:


2. Tên dự án (ghi theo quyết định đầu tư/báo cáo kinh tế-kỹ thuật, giấy chứng nhận đầu tư):


3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

- Dự án quan trọng quốc gia: 
(

- Dự án thuộc nhóm A: 

(
- Dự án thuộc nhóm B: 
(

- Dự án thuộc nhóm C:

(
- Dự án liên doanh:

(

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh:
(






- Dự án, dự toán khác:


(
4. Tên chủ đầu tư:


5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời sơ tuyển (ghi theo tên gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được duyệt):


6. Giá gói thầu (ghi theo giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được duyệt):


B. Nội dung thông báo mời sơ tuyển (nội dung sẽ đăng tải):
THÔNG BÁO MỜI SƠ TUYỂN

- Tên Bên mời thầu: [ghi tên Bên mời thầu]


- Tên gói thầu: [ghi tên gói thầu]


- Tên dự án: [ghi tên dự án]


- Nguồn vốn: [ghi nguồn vốn hoặc tổ chức tài trợ vốn]


- Hình thức đấu thầu: rộng rãi có sơ tuyển [ghi cụ thể quốc tế hay trong nước]


- Thời gian phát hành HSMST từ……. giờ, ngày…… tháng…….. năm……… đến…… giờ, ngày…… tháng…….. năm……… [ghi thời điểm đóng sơ tuyển] (trong giờ làm việc hành chính)
.

- Địa điểm phát hành HSMST: [ghi địa điểm phát hành HSMST, kèm theo số điện thoại, fax nếu có]:


- Địa điểm nhận HSDST: [ghi địa điểm nhận HSDST]


- Thời điểm đóng sơ tuyển: ………. giờ, ngày…….. tháng………năm


HSDST sẽ được mở công khai vào ……… giờ (giờ Việt Nam), ngày…… tháng…….. năm………  tại [ghi địa điểm mở HSDST].

[Ghi tên bên mời thầu] kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDST tới tham dự lễ mở HSDST vào thời gian và địa điểm nêu trên. 

	
	______,ngày_____ tháng______ năm_____
Đại diện hợp pháp của cơ quan/đơn vị đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)


Mẫu 3

Phiếu đăng ký Thông báo mời nộp Hồ sơ quan tâm (HSQT)

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị (Chủ đầu tư/Bên mời thầu/Ban quản lý dự án được giao nhiệm vụ đăng ký thông báo mời nộp HSQT):


- Địa chỉ:


- Điện thoại/Fax/E-mail:


2. Tên dự án (ghi theo quyết định đầu tư/báo cáo kinh tế-kỹ thuật, giấy chứng nhận đầu tư):


3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

- Dự án quan trọng quốc gia: 
(

- Dự án thuộc nhóm A: 

(
- Dự án thuộc nhóm B: 

(

- Dự án thuộc nhóm C:

(
- Dự án liên doanh:

(

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh:
(






- Dự án, dự toán khác:

(
4. Tên chủ đầu tư:


5. Tên gói thầu DVTV đăng ký thông báo mời nộp HSQT(ghi theo tên gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được duyệt):


6. Giá gói thầu (ghi theo giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được duyệt):


B. Nội dung thông báo mời sơ nộp HSQT (nội dung sẽ đăng tải):
THÔNG BÁO MỜI NỘP HỒ SƠ QUAN TÂM 

- Tên Bên mời thầu: [ghi tên Bên mời thầu]


- Tên gói thầu: [ghi tên gói thầu]


- Tên dự án: [ghi tên dự án]


- Nguồn vốn: [ghi nguồn vốn hoặc tổ chức tài trợ vốn]


- Hình thức đấu thầu: rộng rãi [ghi cụ thể quốc tế hay trong nước]


- Thời gian phát hành HSMQT từ ngày…… tháng…….. năm……… đến ngày…… tháng…….. năm……… (trong giờ hành chính)
.

- Địa điểm phát hành HSMQT: [ghi địa điểm phát hành HSMQT, số điện thoại, fax nếu có]:


- Thời gian nộp hồ sơ quan tâm chậm nhất vào trước ………. giờ, ngày ……..  tháng ……… năm ………. tại [ghi địa chỉ nộp hồ sơ quan tâm]

Nhà thầu có hồ sơ quan tâm đáp ứng yêu cầu sẽ được mời tham gia đấu thầu.

	
	______,ngày_____ tháng______ năm_____
Đại diện hợp pháp cơ quan/đơn vị đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)


Mẫu 4

Phiếu đăng ký Thông báo mời thầu

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị (Chủ đầu tư/Bên mời thầu/Ban quản lý dự án được giao nhiệm vụ đăng ký thông báo mời thầu):


- Địa chỉ:


- Điện thoại/Fax/E-mail:


2. Tên dự án (ghi theo quyết định đầu tư/báo cáo kinh tế-kỹ thuật, giấy chứng nhận đầu tư):


3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

- Dự án quan trọng quốc gia: 
(

- Dự án thuộc nhóm A: 

(
- Dự án thuộc nhóm B: 
(

- Dự án thuộc nhóm C:

(
- Dự án liên doanh:

(

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh:
(






- Dự án, dự toán khác:


(
4. Tên chủ đầu tư:


5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu (ghi theo tên gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được duyệt):


6. Giá gói thầu (ghi theo giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được duyệt):


B. Nội dung thông báo mời thầu (nội dung sẽ đăng tải):
THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên Bên mời thầu: [ghi tên Bên mời thầu]


- Tên gói thầu: [ghi tên gói thầu]


- Tên dự án: [ghi tên dự án]


- Nguồn vốn: [ghi nguồn vốn hoặc tổ chức tài trợ vốn]


- Hình thức đấu thầu: rộng rãi [ghi cụ thể quốc tế hay trong nước]


- Thời gian bán HSMT từ ……... giờ, ngày…… tháng…….. năm……… đến trước …… giờ, ngày…… tháng…….. năm……… [ghi thời điểm đóng thầu] (trong giờ hành chính)
.

- Địa điểm bán HSMT: [ghi địa điểm bán HSMT, kèm số điện thoại, fax nếu có]:


- Giá bán 1 bộ HSMT: [ghi giá bán một bộ HSMT]


- Địa chỉ nhận HSDT: [ghi địa chỉ tiếp nhận HSDT]


- Thời điểm đóng thầu: [ghi cụ thể thời điểm đóng thầu
]


- Bảo đảm dự thầu: [ghi số tiền bằng số và bằng chữ, đồng tiền sử dụng, hình thức bảo đảm]


HSDT sẽ được mở công khai vào ……. giờ (giờ Việt Nam), ngày…….. tháng………năm………., tại [ghi địa điểm mở thầu].
[Ghi tên bên mời thầu] kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

	
	______,ngày_____ tháng______ năm_____
Đại diện hợp pháp cơ quan/đơn vị đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

	
	



 Thời gian bán HSMT sớm nhất là sau 10 ngày kể từ ngày đăng tải đầu tiên thông báo này và kéo dài cho đến trước thời điểm đóng thầu. (Đối với gói thầu quy mô nhỏ có giá dưới 3 tỷ đồng thì HSMT được phát hành kể từ ngày thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu).


 Thời điểm đóng thầu được quy định phải đảm bảo thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSDT tối thiểu là 15 ngày đối với đấu thầu trong nước và 30 ngày đối với đấu thầu quốc tế (Đối với gói thầu quy mô nhỏ có giá dưới 3 tỷ đồng thì thời điểm đóng thầu được quy định phải đảm bảo thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày).

Mẫu 5

Phiếu đăng ký Thông báo danh sách nhà thầu

(trúng sơ tuyển/tham gia đấu thầu hạn chế/tham gia đấu thầu tư vấn)

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo:


- Địa chỉ:


- Điện thoại/Fax/E-mail:


2. Tên dự án (ghi theo quyết định đầu tư/báo cáo kinh tế - kỹ thuật/giấy chứng nhận đầu tư):


3. Tên gói thầu (ghi theo tên gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được duyệt):


4. Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu trúng sơ tuyển/tham gia đấu thầu hạn chế/tham gia đấu thầu tư vấn (ghi rõ số văn bản, ngày và người phê duyệt):


B. Danh sách nhà thầu (trúng sơ tuyển/tham gia đấu thầu hạn chế/tham gia đấu thầu tư vấn):

	
	Tên nhà thầu(1)
	Địa chỉ của nhà thầu
	Quốc tịch(2)

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	…
	
	
	


Ghi chú: 

(1) Trường hợp là liên danh phải ghi rõ tên/quốc tịch đối với tất cả các thành viên thuộc liên danh. 

(2) Trường hợp đấu thầu quốc tế mới phải ghi rõ quốc tịch của nhà thầu.

	
	______,ngày_____ tháng______ năm_____
Đại diện hợp pháp của cơ quan/đơn vị đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)


Mẫu 6

Phiếu đăng ký Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo:


- Địa chỉ:


- Điện thoại/Fax/E-mail:


2. Tên dự án (ghi theo quyết định đầu tư/báo cáo kinh tế - kỹ thuật/giấy chứng nhận đầu tư):


B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:
	Số TT
	Tên gói thầu(1)
	Hình thức lựa chọn nhà thầu(1)
	Giá gói thầu(1)
	Giá trúng thầu(2)
	Nhà thầu trúng thầu(3)
	Quyết định phê duyệt(4)
	Hình thức hợp đồng(1)
	Thời gian thực hiện hợp đồng(1)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	______,ngày_____ tháng______ năm_____
Đại diện hợp pháp của cơ quan/đơn vị đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)


Ghi chú: 

(1) Ghi theo kế hoạch đấu thầu được duyệt.

(2) Cần nêu rõ nội dung chi tiết như đồng tiền, thuế, dự phòng, trượt giá (nếu có).

(3) Trường hợp là liên danh, cần nêu rõ đơn vị đứng đầu và các thành viên.

(4) Cần ghi rõ số văn bản, ngày và chức danh của người có thẩm quyền phê duyệt.

Mẫu 7

Phiếu đăng ký Thông báo mời chào hàng cạnh tranh
Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị (Chủ đầu tư/Bên mời thầu/Ban quản lý dự án được giao nhiệm vụ đăng ký thông báo mời chào hàng):


- Địa chỉ:


- Điện thoại/Fax/E-mail:


2. Tên dự án (ghi theo quyết định đầu tư/báo cáo kinh tế-kỹ thuật, giấy chứng nhận đầu tư):


3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

- Dự án quan trọng quốc gia: 
(

- Dự án thuộc nhóm A: 

(
- Dự án thuộc nhóm B: 
(

- Dự án thuộc nhóm C:

(
- Dự án liên doanh:

(

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh:
(






- Dự án, dự toán khác:


(
4. Tên chủ đầu tư:


5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng (ghi theo tên gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được duyệt):


6. Giá gói thầu (ghi theo giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được duyệt):


B. Nội dung thông báo mời thầu (nội dung sẽ đăng tải):
PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

- Tên Bên mời thầu: [ghi tên Bên mời thầu]


- Tên gói thầu: [ghi tên gói thầu]


- Tên dự án: [ghi tên dự án]


- Nguồn vốn: [ghi nguồn vốn hoặc tổ chức tài trợ vốn]


- Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh [ghi cụ thể quốc tế hay trong nước]


- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày…… tháng…….. năm……… đến ngày…… tháng…….. năm……… (trong giờ hành chính)
.

- Địa chỉ phát hành: [ghi địa chỉ nơi phát hành HSYC chào hàng kèm theo số điện thoại, fax nếu có]:


- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước ……. giờ, ngày…….. tháng………năm……….
 [ghi thời điểm cuối cùng nhận hồ sơ đề xuất (báo giá)] tại [ghi địa chỉ tiếp nhận báo giá].
	
	______,ngày_____ tháng______ năm_____
Đại diện hợp pháp cơ quan/đơn vị đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)



 Thời gian phát hành HSYC chào hàng tối thiểu phải sau 5 ngày kể từ ngày đăng tải đầu tiên.


 Thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSĐX (báo giá) tối thiểu là 3 ngày.

56. Cung cấp và đăng tải thông tin trên báo Đấu thầu và trang thông tin điện tử về đầu thầu thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu:

- Trình tự thủ tục:

+ Bước 1: Bộ phận giúp việc liên quan do chủ tịch UBND tỉnh quy định chịu trách nhiệm cung cấp thông tin xử lý vi phạm pháp luật cho Báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử về đấu thầu

           + Bước 2: Báo Đấu thầu, trang thông tin điện tử về đấu thầu tiếp nhận và đăng tải thông tin

- Cách thức thực hiện:

+ Trực tiếp tại Báo Đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu thuộc Bộ KH&ĐT

+ Qua Internet;

+ Qua hệ thống bưu chính;

+ Qua fax

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
Quyết định xử lý vi phạm.
b) Số lượng hồ sơ: 1 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Cung cấp các thông tin cho Báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử về đấu thầu trong vòng 10 ngày kể từ ngày người có thẩm quyền ký văn bản xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan giúp việc của UBND cấp tỉnh

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo nội dung xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu

- Lệ phí : Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

      Mẫu Phiếu  thông tin vi phạm pháp luật về đấu thầu.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

+ Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ. Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng
           + Công văn số 4073/BKH-QLĐT ngày 05/6/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  về việc cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu.

Mẫu 8

Phiếu thông tin về vi phạm pháp luật về đấu thầu

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị cung cấp thông tin:


- Địa chỉ:


- Điện thoại/Fax/E-mail:


2. Tên dự án (ghi theo quyết định đầu tư/báo cáo kinh tế-kỹ thuật, giấy phép đầu tư):


3. Tên gói thầu:


B. Thông tin về vi phạm pháp luật về đấu thầu:


1. Tên, địa chỉ của nhà thầu (nếu có) của cá nhân/nhà thầu/tổ chức vi phạm:


2. Quyết định xử lý vi phạm (ghi rõ số và ngày quyết định, tên và chức danh của người có thẩm quyền ký):


3. Nội dung chủ yếu của Quyết định xử lý vi phạm:


	
	______,ngày_____ tháng______ năm_____
Đại diện hợp pháp của cơ quan/đơn vị cung cấp thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)


57. Giải quyết kiến nghị vế các vấn đề liên quan trong đấu thầu:

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Nhà thầu gửi đơn kiến nghị đến bên mời thầu (đơn vị giúp việc của Ban quản lý dự án, Sở chuyên ngành) để giải quyết;

+ Bước 2: Nếu bên mời thầu (đơn vị giúp việc của Ban quản lý dự án, Sở chuyên ngành) không giải quyết hoặc nhà thầu không đồng ý với giải quyết của bên mời thầu; Nhà thầu gửi đơn kiến nghị đến Ban quản lý dự án, Sở chuyên ngành) để giải quyết;

+ Bước 3: Nếu Ban quản lý dự án, Sở chuyên ngành không giải quyết hoặc nhà thầu không đồng ý với giải quyết của Ban quản lý dự án, Sở chuyên ngành; Nhà thầu gửi đơn kiến nghị đến UBND tỉnh để giải quyết.

- Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại trụ sở Ban quản lý dự án, Sở chuyên ngành, UBND tỉnh

- Thông qua hệ thống bưu chính

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
Đơn kiến nghị của nhà thầu và các tài liệu kèm theo.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
- Thời hạn giải quyết:

- Nhà thầu gửi đơn kiến nghị sau khi sự việc xảy ra đến trước khi thông báo kết quả đấu thầu;

- Thời gian giải quyết kiến nghị về các vấn  đề liên quan trong quá trình đấu thầu: 

+ Bước 1: Bên mời thầu (đơn vị giúp việc của Sở chuyên ngành, Ban quản lý dự án) giải quyết tối đa là 5 ngày làm việc (từ khi nhận được đơn của nhà thầu).
+ Bước 2: Sở chuyên ngành, Ban quản lý dự án giải quyết tối đa là 7 ngày làm việc (từ khi nhận được đơn của nhà thầu).
+ Bước 3: Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết tối đa là 10 ngày làm việc (từ khi nhận được đơn của nhà thầu).
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý dự án, Sở chuyên ngành, UBND cấp tỉnh.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính.              

- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

           + Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ. Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng
58. Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu:

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Nhà thầu gửi đơn kiến nghị đến đơn vị giúp việc của Sở chuyên ngành, Ban quản lý dự án để giải quyết;

+ Bước 2: Nếu đơn vị giúp việc của Sở chuyên ngành, Ban quản lý dự án không giải quyết hoặc nhà thầu không đồng ý với giải quyết của đơn vị giúp việc của Sở chuyên ngành, Ban quản lý dự án, Nhà thầu gửi đơn kiến nghị đến Sở chuyên ngành, Ban quản lý dự án để giải quyết;

+ Bước 3: Nếu Sở chuyên ngành, Ban quản lý dự án không giải quyết hoặc nhà thầu không đồng ý với giải quyết của Sở chuyên ngành, Ban quản lý dự án, Nhà thầu đồng thời gửi đơn kiến nghị đến chủ tịch UBND tỉnh và Hội đồng tư vấn về giải quyết kiến nghị.
- Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư , Ban quản lý dự án, UBND tỉnh, Hội đồng tư vấn.

- Thông qua hệ thống bưu chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Đơn kiến nghị của nhà thầu, các tài liệu có liên quan và chi phí cho Hội đồng tư vấn (trong trường hợp nhà thầu gửi kiến nghị tới UBND tỉnh).
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giải quyết:

- Nhà thầu gửi đơn kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông báo kết quả đấu thầu;

- Thời gian giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu: 

+ Bước 1: Bên mời thầu (đơn vị giúp việc của Sở chuyên ngành, Ban quản lý dự án) giải quyết tối đa là 5 ngày làm việc (từ khi nhận được đơn của nhà thầu)

+ Bước 2: Sở chuyên ngành, Ban quản lý dự ángiải quyết tối đa là 7 ngày làm việc (từ khi nhận được đơn của nhà thầu).

+ Bước 3: Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết tối đa là 5 ngày làm việc (từ khi nhận được Báo cáo kết quả làm việc của Hội đồng tư vấn).

- Thời gian Hội đồng tư vấn làm việc: tối đa là 20 ngày  làm việc (từ khi nhận được đơn của nhà thầu).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tố chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý dự án, Sở chuyên ngành, UBND cấp tỉnh, Hội đồng tư vấn.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.              

- Lệ phí : 

+ Chi phí cho Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu

+ Mức phí bằng 0,01% giá dự thầu của nhà thầu có kiến nghị (tối thiểu là 2.000.000 đồng, tối đa là 30.000.000 đồng) theo quy định tại Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

           + Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ. Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.
59. Xử lý tình huống trong đấu thầu:

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Sở chuyên ngành, Ban quản lý dự án (đơn vị được giao làm chủ đầu tư) báo cáo chủ tịch UBND tỉnh hoặc người được uỷ quyền về tình huống trong đấu thầu cần được xử lý.

+ Bước 2: Chủ tịch UBND tỉnh hoặc người được uỷ quyền quyết định biện pháp xử lý tình huống trong đấu thầu.

- Cách thức thực hiện:

+ Trực tiếp tại trụ sở Sở chuyên ngành, Ban quản lý dự án, UBND tỉnh.
+ Thông qua hệ thống bưu chính.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Báo cáo của Chủ đầu tư và các tài liệu có liên quan.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
- Thời hạn giải quyết:

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp tỉnh, Sở chuyên ngành, Ban quản lý dự án (Đơn vị được giao làm chủ đầu tư).
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định xử lý.                                  

- Lệ phí : Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

           + Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ. Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.
Phụ lục I-15


Bản đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp


 (đối với trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của doanh nghiệp


 có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006)


 �
�






Phụ lục I-15


Bản đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp


 (đối với trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của doanh nghiệp


 có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006)


 �
�






Phụ lục I-15


Bản đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp


 (đối với trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của doanh nghiệp


 có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006)


 �
�






Phụ lục I-14


Bản đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư


(đối với trường hợp đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh  được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006)





Phụ lục I-13


Bản đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư


(đối với trường hợp đăng ký lại của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006) 

















� Thời gian phát hành HSMST tối thiểu phải sau 10 ngày kể từ ngày đăng tải đầu tiên.


� Thời điểm đóng sơ tuyển được quy định phải đảm bảo để nhà thầu chuẩn bị HSDST tối thiểu là 7 ngày đối với đấu thầu trong nước và 15 ngày đối với đấu thầu quốc tế. 


� Thời gian phát hành HSMQT ngay sau ngày đăng tải đầu tiên.


� Thời gian nộp HSQT được quy định phải đảm bảo để nhà thầu chuẩn bị HSQT tối thiểu là 15 ngày đối với đấu thầu trong nước và 20 ngày đối với đấu thầu quốc tế. 
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